
Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

Tỉnh An Giang

An Giang

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Phú 

Quốc

Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú 

Quốc

+8429739855

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

An Giang
Bệnh viện Mặt Trời 

Phú Quốc

Khu Đô thị An Thới, Khu phố 

6, Đặc khu Phú Quốc

+84 

2973898888
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 đến Thứ 6: 7:30 - 

17:00

Thứ 7: 7:30 - 11:30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

An Giang
Phòng khám Đa khoa 

Mỹ An

5/4B Lê Triệu Kiết, Phường 

Long Xuyên

+842963 

911111
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 10h;

13h - 16h

Chủ nhật: 7h - 10h

An Giang

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Dương Đông

Đường Nguyễn Trung Trực -  

Khu phố 4, Đặc khu Phú Quốc

+84 29 7398 

5588
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

An Giang
Phòng khám Đa khoa 

Trưng Vương

Số 99 Trưng Nữ Vương, 

Phường Châu Đốc

+84296 3550 

629
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ Nhật

7h - 11h; 13h30 - 19h

Tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bệnh viện Mắt Quốc 

Tế DND Bắc Giang 

(*)

Lô YT -  Khu dân cư phía 

Nam, Phường Bắc Giang

+8420462526

27
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Bắc Ninh
Phòng khám Đa khoa 

Hoàn Mỹ (*)

Số 469 Đường Nguyễn Trãi, 

Phường Võ Cường

+8422238589

99
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Bắc Ninh
Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp (Cơ sở 5)

Số nhà 119 đường Huyền 

Quang, Phường Kinh Bắc

+8498950816

8
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng
Bệnh viện Đa khoa Hà 

Nội - Cao Bằng

Đường 3/10, Phường Nùng 

Chí Cao

+84206 3858 

115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 11h30

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tỉnh Cà Mau

Cà Mau
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Minh Hải

Số 09 đường Lạc Long Quân - 

 Âu cơ Khóm 29, Phường Tân 

Thành

+8429035758

59
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h00 - 11h30; 12h30 - 

16h00

Chủ nhật: 7h00 - 12h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Không áp dụng BLVP 

tại Khoa Cấp cứu

Cà Mau

Bệnh viện Đa khoa 

Thanh Vũ Medic Bạc 

Liêu

02DN Đường tránh QL1A 

Khóm 17, Phường Bạc Liêu

+8418009696

98
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h - 11h

13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Cà Mau

Phòng Khám Đa 

Khoa Thanh Vũ Cà 

Mau

Số 187 Đường Nguyễn Tất 

Thành, Phường Lý Văn Lâm

+84932 932 

115
Phòng khám

Link Goole Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 06:30 - 

16:00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

TP Cần Thơ

Cần Thơ
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàng Tuấn

80A Lê Hồng Phong, Phường 

Phú Lợi

+84299 3 62 

96 66 
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Cần 

Thơ

Số 150A đường 3 tháng 2, 

Phường Ninh Kiều

+84292 3683 

003
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Cần Thơ
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Cửu Long

Lô 20 Võ Nguyên Giáp , 

Phường Hưng Phú

+8429239179

01
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 17h

Chủ nhật: 7h - 11h00

Không áp dụng BLVP 

tại Khoa Cấp cứu

Cần Thơ
Bệnh viện Mắt Sài 

Gòn – Cần Thơ

717 -  Đường 3/2, Phường An 

Bình

+84292 3846 

818
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - thứ 6: 7h30 - 16h

Thứ Bảy: 7h30 - 11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Cần Thơ
Bệnh viện Phụ sản 

Thành phố Cần Thơ
106 CMT8, Phường Cái Khế 1900 8665 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 đến thứ 6:

7h - 17h

Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết:  

7h - 11h

(Trừ 1 số ngày có thể 

nghỉ không khám)

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 300.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

Cần Thơ
Bệnh viện Quốc tế 

Phương Châu

Số 300 Nguyễn Văn Cừ (nối 

dài), Phường Tân An

+8419005454

66
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h; 13h - 16h30

Ngoại Trú: đặt cọc 

500.000 vnđ

Nội trú: đặt cọc 

15.000.000 vnđ

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

https://www.google.com/maps/place/International+Hospital+Vinmec+Phu+Quoc/@10.3363725,103.8542828,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31081e45c65bf079:0x2cbde4b9ae8238c9!8m2!3d10.3363672!4d103.8568577!16s%2Fg%2F11c6z20x1r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/International+Hospital+Vinmec+Phu+Quoc/@10.3363725,103.8542828,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31081e45c65bf079:0x2cbde4b9ae8238c9!8m2!3d10.3363672!4d103.8568577!16s%2Fg%2F11c6z20x1r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+M%E1%BA%B7t+Tr%E1%BB%9Di+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c/@10.0388989,104.0067145,744m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x31a795005887c563:0x8f937f2fad2c1aaa!8m2!3d10.0388989!4d104.0067145!16s%2Fg%2F11xkr6c_3g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+M%E1%BA%B7t+Tr%E1%BB%9Di+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c/@10.0388989,104.0067145,744m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x31a795005887c563:0x8f937f2fad2c1aaa!8m2!3d10.0388989!4d104.0067145!16s%2Fg%2F11xkr6c_3g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+M%E1%BB%B9+An/@10.3892649,105.4321916,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a73003352d889:0x66e243231fe6e4e4!8m2!3d10.3892596!4d105.4347665!16s%2Fg%2F11xv88d81y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+M%E1%BB%B9+An/@10.3892649,105.4321916,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a73003352d889:0x66e243231fe6e4e4!8m2!3d10.3892596!4d105.4347665!16s%2Fg%2F11xv88d81y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Duong+Dong+International+Clinic/@10.2223307,103.953391,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFZpbm1lYyBExrDGoW5nIMSQw7RuZw!3m6!1s0x31a78d592bb364d9:0xdbd5559776f02c52!8m2!3d10.2223307!4d103.9624032!15sCjdQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmlubWVjIETGsMahbmcgxJDDtG5nWjkiN3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSBxdeG7kWMgdOG6vyB2aW5tZWMgZMawxqFuZyDEkcO0bmeSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyMTBNMVF6U25OVGJWb3laSHBzUjA0d05ERlVNVkUxV0RKa1ZGWlhZeEFC4AEA-gEFCI4BEDU!16s%2Fg%2F11vdgkvtst?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Duong+Dong+International+Clinic/@10.2223307,103.953391,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFZpbm1lYyBExrDGoW5nIMSQw7RuZw!3m6!1s0x31a78d592bb364d9:0xdbd5559776f02c52!8m2!3d10.2223307!4d103.9624032!15sCjdQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmlubWVjIETGsMahbmcgxJDDtG5nWjkiN3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSBxdeG7kWMgdOG6vyB2aW5tZWMgZMawxqFuZyDEkcO0bmeSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyMTBNMVF6U25OVGJWb3laSHBzUjA0d05ERlVNVkUxV0RKa1ZGWlhZeEFC4AEA-gEFCI4BEDU!16s%2Fg%2F11vdgkvtst?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Tr%C6%B0ng+V%C6%B0%C6%A1ng/@10.705698,105.1146763,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a26af06cd9e2d:0xb62feec6dd5baaad!8m2!3d10.7056927!4d105.1172512!16s%2Fg%2F1v3hxf93?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Tr%C6%B0ng+V%C6%B0%C6%A1ng/@10.705698,105.1146763,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a26af06cd9e2d:0xb62feec6dd5baaad!8m2!3d10.7056927!4d105.1172512!16s%2Fg%2F1v3hxf93?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+M%E1%BA%AFt+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF/@21.2788958,106.2148577,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31356dbb50f70bc7:0x551cfdbb4fbe662e!8m2!3d21.2788908!4d106.2174326!16s%2Fg%2F11d_32lcbw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+M%E1%BA%AFt+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF/@21.2788958,106.2148577,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31356dbb50f70bc7:0x551cfdbb4fbe662e!8m2!3d21.2788908!4d106.2174326!16s%2Fg%2F11d_32lcbw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Ho%C3%A0n+M%E1%BB%B9/@21.1042232,105.9973115,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEhvw6BuIE3hu7kg!3m6!1s0x31350bfe1aef3d91:0xf505daacc40a2796!8m2!3d21.1673239!4d106.0646226!15sCiBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSG_DoG4gTeG7uVoiIiBwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgaG_DoG4gbeG7uZoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSU01uQlRabWwzUlJBQuABAPoBBAgAEDY!16s%2Fg%2F11h7s4g5qy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Ho%C3%A0n+M%E1%BB%B9/@21.1042232,105.9973115,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEhvw6BuIE3hu7kg!3m6!1s0x31350bfe1aef3d91:0xf505daacc40a2796!8m2!3d21.1673239!4d106.0646226!15sCiBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSG_DoG4gTeG7uVoiIiBwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgaG_DoG4gbeG7uZoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSU01uQlRabWwzUlJBQuABAPoBBAgAEDY!16s%2Fg%2F11h7s4g5qy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+B%E1%BA%AFc+Ninh.+Nha+Khoa+Uy+T%C3%ADn+Nh%E1%BA%A5t+B%E1%BA%AFc+Ninh/@21.1046856,105.7500393,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyA1KQ!3m6!1s0x31350d1090551175:0x49130e7294b194b7!8m2!3d21.1759797!4d106.0643499!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDUpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyA1kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSd09UbHFhVzVSUlJBQuABAPoBBAgAEEU!16s%2Fg%2F11k77nt4z7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+B%E1%BA%AFc+Ninh.+Nha+Khoa+Uy+T%C3%ADn+Nh%E1%BA%A5t+B%E1%BA%AFc+Ninh/@21.1046856,105.7500393,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyA1KQ!3m6!1s0x31350d1090551175:0x49130e7294b194b7!8m2!3d21.1759797!4d106.0643499!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDUpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyA1kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSd09UbHFhVzVSUlJBQuABAPoBBAgAEEU!16s%2Fg%2F11k77nt4z7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%86NH+VI%E1%BB%86N+%C4%90A+KHOA+H%C3%80+N%E1%BB%98I+-+CAO+B%E1%BA%B0NG/@22.6568473,106.2660277,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x36ca65694918beb9:0x88aa653d1a2d4709!8m2!3d22.6568424!4d106.2686026!16s%2Fg%2F11fl9y9ddj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%86NH+VI%E1%BB%86N+%C4%90A+KHOA+H%C3%80+N%E1%BB%98I+-+CAO+B%E1%BA%B0NG/@22.6568473,106.2660277,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x36ca65694918beb9:0x88aa653d1a2d4709!8m2!3d22.6568424!4d106.2686026!16s%2Fg%2F11fl9y9ddj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Minh+Hai+General+Hospital/@9.1742673,105.1487681,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a1490ae4546f21:0xf5ab29ba2d8472c1!8m2!3d9.174262!4d105.151343!16s%2Fg%2F1tn0394g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Minh+Hai+General+Hospital/@9.1742673,105.1487681,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a1490ae4546f21:0xf5ab29ba2d8472c1!8m2!3d9.174262!4d105.151343!16s%2Fg%2F1tn0394g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Vu+Hospital+Medic+Bac+Lieu/@9.298195,105.6976988,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUaGFuaCBWxakgTWVkaWMgQuG6oWMgTGnDqnU!3m6!1s0x31a1091770d8c16f:0x6edb121a1e5e69d7!8m2!3d9.3112833!4d105.7148833!15sCjJC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFRoYW5oIFbFqSBNZWRpYyBC4bqhYyBMacOqdVo0IjJi4buHbmggdmnhu4duIMSRYSBraG9hIHRoYW5oIHbFqSBtZWRpYyBi4bqhYyBsacOqdZIBEHByaXZhdGVfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11h1v1mff?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Vu+Hospital+Medic+Bac+Lieu/@9.298195,105.6976988,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUaGFuaCBWxakgTWVkaWMgQuG6oWMgTGnDqnU!3m6!1s0x31a1091770d8c16f:0x6edb121a1e5e69d7!8m2!3d9.3112833!4d105.7148833!15sCjJC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFRoYW5oIFbFqSBNZWRpYyBC4bqhYyBMacOqdVo0IjJi4buHbmggdmnhu4duIMSRYSBraG9hIHRoYW5oIHbFqSBtZWRpYyBi4bqhYyBsacOqdZIBEHByaXZhdGVfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11h1v1mff?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Vu+Medic+General+Clinic/@9.1688091,105.1430644,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a149887ca94a65:0x639279ea1ce53f89!8m2!3d9.1688038!4d105.1456393!16s%2Fg%2F11j94mggmg?hl=en-GB&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Vu+Medic+General+Clinic/@9.1688091,105.1430644,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a149887ca94a65:0x639279ea1ce53f89!8m2!3d9.1688038!4d105.1456393!16s%2Fg%2F11j94mggmg?hl=en-GB&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Hoang+Tuan/@9.5976178,105.9703913,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a04df65fe6ebc5:0xb088a2046fea4a73!8m2!3d9.5976125!4d105.9729662!16s%2Fg%2F12619frdm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Hoang+Tuan/@9.5976178,105.9703913,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a04df65fe6ebc5:0xb088a2046fea4a73!8m2!3d9.5976125!4d105.9729662!16s%2Fg%2F12619frdm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+VINMEC+C%E1%BA%A6N+TH%C6%A0/@10.0261939,105.767308,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0891decc62e67:0x54ec2355e78d9a36!8m2!3d10.0261886!4d105.7698829!16s%2Fg%2F11fwvn2__6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+VINMEC+C%E1%BA%A6N+TH%C6%A0/@10.0261939,105.767308,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0891decc62e67:0x54ec2355e78d9a36!8m2!3d10.0261886!4d105.7698829!16s%2Fg%2F11fwvn2__6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Cuu+Long+Hospital/@10.0054148,105.7969807,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a088276aea5b91:0x13a18c09627c5376!8m2!3d10.0054095!4d105.7995556!16s%2Fg%2F11h1tlp3g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Cuu+Long+Hospital/@10.0054148,105.7969807,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a088276aea5b91:0x13a18c09627c5376!8m2!3d10.0054095!4d105.7995556!16s%2Fg%2F11h1tlp3g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+M%E1%BA%AFt+S%C3%A0i+G%C3%B2n+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0096007,105.7494828,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a089b39ccc117d:0x197f09aa1306b8ec!8m2!3d10.0095954!4d105.7520577!16s%2Fg%2F11ckvklvdn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+M%E1%BA%AFt+S%C3%A0i+G%C3%B2n+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0096007,105.7494828,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a089b39ccc117d:0x197f09aa1306b8ec!8m2!3d10.0095954!4d105.7520577!16s%2Fg%2F11ckvklvdn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Ph%E1%BB%A5+s%E1%BA%A3n+TP.+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0500434,105.7735713,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a087e38456545b:0x97b485abb704d807!8m2!3d10.0500381!4d105.7761462!16s%2Fg%2F1tdkp8w0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Ph%E1%BB%A5+s%E1%BA%A3n+TP.+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0500434,105.7735713,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a087e38456545b:0x97b485abb704d807!8m2!3d10.0500381!4d105.7761462!16s%2Fg%2F1tdkp8w0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Phuong+Chau+International+Hospital/@10.0299431,105.7484393,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a08844dd33f9cf:0xce6faa73d6150378!8m2!3d10.0299378!4d105.7510142!16s%2Fg%2F11d_8kzxrm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Phuong+Chau+International+Hospital/@10.0299431,105.7484393,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a08844dd33f9cf:0xce6faa73d6150378!8m2!3d10.0299378!4d105.7510142!16s%2Fg%2F11d_8kzxrm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Cần Thơ

Bệnh viện Quốc tế 

Phương Châu Sóc 

Trăng

373 đường Phú Lợi, Phường 

Phú Lợi

+8432 6778 

114
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h - 11h30; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Cần Thơ
Bệnh viện Đại học 

Nam Cần Thơ

168 Đường Song Hành Quốc 

Lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng 

Loan, Phường Cái Răng

+8490736511

5
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 đến Thứ 7

Sáng: 7h đến 11h

Chiều: 13h đến 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Cần Thơ
Phòng khám Đa khoa 

Medlatec Cần Thơ

598 đường 30/4, Phường Tân 

An
1900 565656 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Cần Thơ
Phòng khám Đa khoa 

Thiên Tâm

Quốc Lộ Nam Sông Hậu - Ấp 

Phú Xuân, Xã Châu Thành

+84293 3940 

555
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 7h - 

11h

Chiều: 13h - 17h

Cần Thơ
Phòng khám Vạn 

Phước Cửu Long

19 Nguyễn Văn Linh, Phường 

Tân An

+8429238917

89
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h -11h

13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Vui lòng liên hệ trước 

số đt 02923891789 

khi có nhu cầu đến 

khám cũng như BLVP 

để được hỗ trợ tốt nhất.

TP Đà Nẵng

Đà Nẵng Bệnh viện 199
216 Nguyễn Công Trứ, 

Phường An Hải
1900 986868 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - thứ 6

7h00 -11h00

13h30-16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Bình Dân (*)

376 Trần Cao Vân, Phường 

Thanh Khê

+8423637140

30
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - thứ 7:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Gia Đình

73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Hòa Cường
+8419002250 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 17h. 

Nội trú: Yêu cầu đặt 

cọc với những ca 

BLVP nội trú vào cuối 

tuần (Thứ 7, Chủ nhật)

Ngoại trú: chỉ yêu cầu 

đặt cọc đối với KH 

khám sản 

(500,000đ/case)

Nếu BLVP tại khu 

Quốc tế, Khách hàng 

xuất trình thẻ bảo 

hiểm tại tầng 2 phòng 

234

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Đà Nẵng

291 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Thanh Khê

+8423636506

76
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h00 - 11h30

12h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

BLVP ngoại trú áp 

dụng tại khoa quốc tế, 

BLVP nội trú áp dụng 

tại tất cả các khoa 

phòng.

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Minh Thiện

101 Phan Bội Châu, Phường 

Bàn Thạch

+8423538881

11
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khách hàng phải xuất 

trình thẻ BLVP ngay 

khi đăng ký khám, 

chữa bệnh tại Bệnh 

viện

Đà Nẵng

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Đà 

Nẵng

Đường 30 tháng 04 Khu dân 

cư 04 Nguyễn Tri Phương, 

Phường Hòa Cường

+8423637111

11
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí

64 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Cẩm Lệ

+8423636795

55
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Ngoại trú: 8h - 12h; 13h - 

19h

Nội trú: 8h - 12h; 13h30 - 

17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Áp dụng BLVP tại 

khoa Quốc tế, nếu 

không sử dụng dịch vụ 

BLVP thì được chiết 

khấu 50% (không áp 

dụng đối với tiền 

thuốc, VTYT)

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Quảng Nam

Khối phố Long Xuyên 1, Xã 

Nam Phước

+84235 3776 

888
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h - 17h

Chỉ BLVP ở khoa 

Quốc tế

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Hội An 

06 Phan Đình Phùng, Phường 

Hội An Tây

+84235 3921 

656
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - sáng Thứ 7:

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Tam Kỳ

Lô A50 Trương Chí Cương, 

Phường Bàn Thạch

+8423539797

97
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

8h -  17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Giá giường nhân đôi 

khi sử dụng BLVP

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Ch%C3%A2u+S%C3%B3c+Tr%C4%83ng/@9.599636,105.9577584,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a05391683a852f:0x189e989086536ed0!8m2!3d9.5996307!4d105.9603333!16s%2Fg%2F11fm744_v5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Ch%C3%A2u+S%C3%B3c+Tr%C4%83ng/@9.599636,105.9577584,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a05391683a852f:0x189e989086536ed0!8m2!3d9.5996307!4d105.9603333!16s%2Fg%2F11fm744_v5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nam+Can+Tho+Medical+Center/@10.0010374,105.7662881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0891c79f01545:0x3ff594fea82b8ecd!8m2!3d10.0010321!4d105.768863!16s%2Fg%2F11jb0hk1qh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nam+Can+Tho+Medical+Center/@10.0010374,105.7662881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0891c79f01545:0x3ff594fea82b8ecd!8m2!3d10.0010321!4d105.768863!16s%2Fg%2F11jb0hk1qh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+MEDLATEC+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0152467,105.7605442,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a089627911f9ab:0x75d1f25c2897f8c5!8m2!3d10.0152414!4d105.7631191!16s%2Fg%2F11p9c7m7ry?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+MEDLATEC+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1/@10.0152467,105.7605442,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a089627911f9ab:0x75d1f25c2897f8c5!8m2!3d10.0152414!4d105.7631191!16s%2Fg%2F11p9c7m7ry?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Thi%C3%AAn+T%C3%A2m/@15.4068088,100.980121,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFRoacOqbiBUw6Jt!3m6!1s0x31a061f5f4586c7b:0x6db15993118f4bbe!8m2!3d9.9388837!4d105.871058!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVGhpw6puIFTDom2SAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11g4h_ftns?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Thi%C3%AAn+T%C3%A2m/@15.4068088,100.980121,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFRoacOqbiBUw6Jt!3m6!1s0x31a061f5f4586c7b:0x6db15993118f4bbe!8m2!3d9.9388837!4d105.871058!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVGhpw6puIFTDom2SAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11g4h_ftns?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+Khoa+V%E1%BA%A1n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+C%E1%BB%ADu+Long/@10.0201604,105.7643526,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0891096aaf713:0x4acee4bfca99387!8m2!3d10.0201551!4d105.7669275!16s%2Fg%2F11h1g5sbs0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+Khoa+V%E1%BA%A1n+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+C%E1%BB%ADu+Long/@10.0201604,105.7643526,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0891096aaf713:0x4acee4bfca99387!8m2!3d10.0201551!4d105.7669275!16s%2Fg%2F11h1g5sbs0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/199+Hospital/@16.0655841,108.2335509,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142182a592ea333:0x4b9afc99cc59a06c!8m2!3d16.065579!4d108.2361258!16s%2Fg%2F1w96d74j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/199+Hospital/@16.0655841,108.2335509,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142182a592ea333:0x4b9afc99cc59a06c!8m2!3d16.065579!4d108.2361258!16s%2Fg%2F1w96d74j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Binh+Dan+Hospital+-+Da+Nang/@16.0714175,108.1975069,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142185226358a83:0x36dc05248a863bd4!8m2!3d16.0714124!4d108.2000818!16s%2Fg%2F11h1t11t0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Binh+Dan+Hospital+-+Da+Nang/@16.0714175,108.1975069,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142185226358a83:0x36dc05248a863bd4!8m2!3d16.0714124!4d108.2000818!16s%2Fg%2F11h1t11t0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Family+Hospital/@16.0539243,108.2065046,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314219beb8af586d:0xc2732f3d09cd14bb!8m2!3d16.0539192!4d108.2090795!16s%2Fg%2F11b635k3qw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Family+Hospital/@16.0539243,108.2065046,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314219beb8af586d:0xc2732f3d09cd14bb!8m2!3d16.0539192!4d108.2090795!16s%2Fg%2F11b635k3qw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Da+Nang+Hospital/@16.0594425,108.2072605,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314219b5975f39a7:0x9c707018713f82ee!8m2!3d16.0594374!4d108.2098354!16s%2Fg%2F11h1tpzpf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Da+Nang+Hospital/@16.0594425,108.2072605,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314219b5975f39a7:0x9c707018713f82ee!8m2!3d16.0594374!4d108.2098354!16s%2Fg%2F11h1tpzpf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Minh+Thi%E1%BB%87n/@15.5833816,108.4670801,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169dd0383794069:0x2cc7bfdbcb5b6b93!8m2!3d15.5833764!4d108.469655!16s%2Fg%2F1jkw58xlx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Minh+Thi%E1%BB%87n/@15.5833816,108.4670801,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169dd0383794069:0x2cc7bfdbcb5b6b93!8m2!3d15.5833764!4d108.469655!16s%2Fg%2F1jkw58xlx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Da+Nang+International+Hospital/@16.0388435,108.2087102,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142199455733b71:0xe1bad94144e68728!8m2!3d16.0388384!4d108.2112851!16s%2Fg%2F11fz9ywrjv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Da+Nang+International+Hospital/@16.0388435,108.2087102,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142199455733b71:0xe1bad94144e68728!8m2!3d16.0388384!4d108.2112851!16s%2Fg%2F11fz9ywrjv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+T%C3%A2m+Tr%C3%AD+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng/@13.4189083,105.2653611,7z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUw6JtIFRyw60!3m6!1s0x314219f4d3948e51:0x300c067f3aac3b26!8m2!3d16.0229065!4d108.2142153!15sCiBC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTDom0gVHLDrZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1ptybgzmy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+T%C3%A2m+Tr%C3%AD+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng/@13.4189083,105.2653611,7z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUw6JtIFRyw60!3m6!1s0x314219f4d3948e51:0x300c067f3aac3b26!8m2!3d16.0229065!4d108.2142153!15sCiBC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTDom0gVHLDrZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1ptybgzmy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+T%C3%A2m+Tr%C3%AD+Qu%E1%BA%A3ng+Nam/@13.4189083,105.2653611,7z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUw6JtIFRyw60!3m6!1s0x31420f8c485e2df5:0x3c4dc5121024386e!8m2!3d15.8385907!4d108.2847839!15sCiBC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTDom0gVHLDrZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11g_qqk0vg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+T%C3%A2m+Tr%C3%AD+Qu%E1%BA%A3ng+Nam/@13.4189083,105.2653611,7z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUw6JtIFRyw60!3m6!1s0x31420f8c485e2df5:0x3c4dc5121024386e!8m2!3d15.8385907!4d108.2847839!15sCiBC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTDom0gVHLDrZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11g_qqk0vg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Th%C3%A1i+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@15.4818157,108.3134848,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169efe47e12060f:0x8ea490236f422387!8m2!3d15.4818105!4d108.3160597!16s%2Fg%2F11g_rlnx65?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Th%C3%A1i+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@15.4818157,108.3134848,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169efe47e12060f:0x8ea490236f422387!8m2!3d15.4818105!4d108.3160597!16s%2Fg%2F11g_rlnx65?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+S%C3%A0i+G%C3%B2n+Tam+K%E1%BB%B3/@15.5770243,108.4627104,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169ddbfea1d0ea9:0x97ac95a598da9b67!8m2!3d15.5770191!4d108.4652853!16s%2Fg%2F11t7cbtl1b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+S%C3%A0i+G%C3%B2n+Tam+K%E1%BB%B3/@15.5770243,108.4627104,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169ddbfea1d0ea9:0x97ac95a598da9b67!8m2!3d15.5770191!4d108.4652853!16s%2Fg%2F11t7cbtl1b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Thăng Hoa

Quốc Lộ 1a -  thôn Liễu Trì, 

Xã Thăng Bình

+84235 3678 

115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa 

Vĩnh Đức

Quốc Lộ 1A, Phường Điện 

Bàn Đông

+8423524646

44
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Note tăng phí: Giá 

khám BLVP: 189,000 

VND (Giá khám 

thường: 50,500 VND)

Giá cận lâm sàng, xét 

nghiệm và các dịch vụ 

khác tăng trung bình 

5% (Bệnh viện sẽ tư 

vấn cho khách hàng 

trước khi sử dụng dịch 

vụ và có bảng giá dịch 

vụ công khai tại Bệnh 

viện)

Đà Nẵng Bệnh Viện Đà Nẵng
124 Đường Hải Phòng, 

Phường Hải Châu

+8423638211

18
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 200.000 VND/ca 

nội trú

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Bảo lãnh ngoại trú và 

răng: chỉ thực hiện tại 

khu khám VIP. Không 

bảo lãnh tại khoa cấp 

cứu.

Bảo lãnh nội trú: trình 

thẻ bảo hiểm tại khoa 

điều trị

Tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk
Bệnh viện Đại học Y 

Dược Buôn Ma Thuột

298 Hà Huy Tập, Phường Tân 

An

+ 84 1900 

1147
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h - 11h30

13h30 - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Nội trú: 100,000 VND 

(một trăm nghìn 

đồng)/ca bảo lãnh 

thành công

Đắk Lắk
Bệnh viện Việt Mỹ 

Phú Yên

168 Trần Phú, Phường Tuy 

Hòa

+84257 7309 

168
Phòng khám x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng: 7h - 12h

Chiều 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Giảm 10% giá dịch 

vụ niêm yết cho 

khách hàng của 

Insmart trên toàn bộ 

hóa đơn chi phí phát 

sinh thực tế (Không 

bao gồm thuốc, vật 

tư)

Đắk Lắk
Phòng khám Thiên 

Anh

186 Trần Hưng Đạo, Phường 

Tuy Hòa

+84257 3821 

616
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x Thứ 2 - Chủ nhật: 9h - 19h

Vui lòng liên hệ 

Insmart trước khi sử 

dụng dịch vụ BLVP 

tại Phòng khám

Tỉnh Điện Biên

Điện Biên
Bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Điện Biên
Tổ 10, Phường Mường Thanh

+842153 827 

268
Bệnh viện

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 07:00 đến 11:30

Chiều 13:30 đến 16h30

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 200.000 VND/ca 

nội trú

Điện Biên
Phòng khám Đa khoa 

Thanh Hải (*)

Số nhà 59A -  tổ 15, Phường 

Điện Biên Phủ

+8432905964

0
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai Bệnh viện Âu Cơ

47/19A Đường Điểu Xiển -  

Khu phố 5B, Phường Long 

Bình

+8425138123

45
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng 8h - 11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đồng Nai
Bệnh viện Đa Khoa 

Đồng Nai -2

Số 02 Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hiệp

+8425189699

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

7h00 - 11h30

13h00 - 16h30

Áp dụng đặt cọc với 

TH Khám chữa bệnh 

ngoài giờ hành chính, 

mổ cấp cứu, mổ theo 

yêu cầu của Khách 

hàng khi chưa được 

xác nhận

https://www.google.com/maps/place/Hospital+Sublimation/@15.7468623,108.3521758,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31420a0d6771d77d:0x29a5d3ecbbb97351!8m2!3d15.7468572!4d108.3547507!16s%2Fg%2F1q62bvy99?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Sublimation/@15.7468623,108.3521758,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31420a0d6771d77d:0x29a5d3ecbbb97351!8m2!3d15.7468572!4d108.3547507!16s%2Fg%2F1q62bvy99?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinh+Duc+Hospital/@15.9098217,108.2366857,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBWxKluaCDEkOG7qWM!3m6!1s0x31420ff4e35c3857:0x36ba8ee41de4ecd1!8m2!3d15.9099866!4d108.2394583!15sCiNC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFbEqW5oIMSQ4bupY5IBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11x9t59vl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinh+Duc+Hospital/@15.9098217,108.2366857,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBWxKluaCDEkOG7qWM!3m6!1s0x31420ff4e35c3857:0x36ba8ee41de4ecd1!8m2!3d15.9099866!4d108.2394583!15sCiNC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFbEqW5oIMSQ4bupY5IBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11x9t59vl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Da+Nang+Hospital/@16.0735952,108.2126745,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142183647beb45b:0x2b7c055c22c6c77b!8m2!3d16.0735901!4d108.2152494!16s%2Fm%2F0jkz8zw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Da+Nang+Hospital/@16.0735952,108.2126745,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3142183647beb45b:0x2b7c055c22c6c77b!8m2!3d16.0735901!4d108.2152494!16s%2Fm%2F0jkz8zw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Buon+Ma+Thuot+University+Hospital+of+Medicine+and+Pharmacy/@12.713781,108.069566,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkOG6oWkgaOG7jWMgWSBExrDhu6NjIEJ1w7RuIE1hIFRodeG7mXQ!3m6!1s0x3171f700689b8e7b:0xb997d666a92e8fbe!8m2!3d12.7134399!4d108.0720576!15sCjVC4buHbmggdmnhu4duIMSQ4bqhaSBo4buNYyBZIETGsOG7o2MgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdFo3IjVi4buHbmggdmnhu4duIMSR4bqhaSBo4buNYyB5IGTGsOG7o2MgYnXDtG4gbWEgdGh14buZdJIBE3VuaXZlcnNpdHlfaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUm9ObDh6Y2psQlJSQULgAQD6AQQIHRBB!16s%2Fg%2F11jg5w5ngp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Buon+Ma+Thuot+University+Hospital+of+Medicine+and+Pharmacy/@12.713781,108.069566,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkOG6oWkgaOG7jWMgWSBExrDhu6NjIEJ1w7RuIE1hIFRodeG7mXQ!3m6!1s0x3171f700689b8e7b:0xb997d666a92e8fbe!8m2!3d12.7134399!4d108.0720576!15sCjVC4buHbmggdmnhu4duIMSQ4bqhaSBo4buNYyBZIETGsOG7o2MgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdFo3IjVi4buHbmggdmnhu4duIMSR4bqhaSBo4buNYyB5IGTGsOG7o2MgYnXDtG4gbWEgdGh14buZdJIBE3VuaXZlcnNpdHlfaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUm9ObDh6Y2psQlJSQULgAQD6AQQIHRBB!16s%2Fg%2F11jg5w5ngp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Viet+My+Phu+Yen+General+Hospital/@13.0970558,109.3008524,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316fedf67ef0a283:0xbf0d3696f8c20fc8!8m2!3d13.0970506!4d109.3034273!16s%2Fg%2F11v3r8q372?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Viet+My+Phu+Yen+General+Hospital/@13.0970558,109.3008524,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316fedf67ef0a283:0xbf0d3696f8c20fc8!8m2!3d13.0970506!4d109.3034273!16s%2Fg%2F11v3r8q372?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thien+Anh+Clinic/@13.0860713,109.3027277,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316fec1649c0b06f:0x2d2fd1c85a0ee584!8m2!3d13.0860661!4d109.3053026!16s%2Fg%2F11f405j29w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thien+Anh+Clinic/@13.0860713,109.3027277,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316fec1649c0b06f:0x2d2fd1c85a0ee584!8m2!3d13.0860661!4d109.3053026!16s%2Fg%2F11f405j29w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
google.com/maps/place/Dien+Bien+Provincial+General+Hospital/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc5883ba55df616d6?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
google.com/maps/place/Dien+Bien+Provincial+General+Hospital/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc5883ba55df616d6?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Clinic+Qinghai/@21.3822601,100.7130146,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFRoYW5oIEjhuqNpICgqKQ!3m6!1s0x312d085b25444321:0xb932f1a7f6dd2a8b!8m2!3d21.3822601!4d103.0201435!15sCiVQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVGhhbmggSOG6o2kgKCopWiciJXBow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSB0aGFuaCBo4bqjaSAoKimSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyeHdRMDU2VWxGVFYwazBUVlZHU0UxSVpGVlpia1owVFRJMGQyUnJSUkFC4AEA-gEECAAQGw!16s%2Fg%2F11c1wyv44x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Clinic+Qinghai/@21.3822601,100.7130146,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFRoYW5oIEjhuqNpICgqKQ!3m6!1s0x312d085b25444321:0xb932f1a7f6dd2a8b!8m2!3d21.3822601!4d103.0201435!15sCiVQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVGhhbmggSOG6o2kgKCopWiciJXBow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSB0aGFuaCBo4bqjaSAoKimSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyeHdRMDU2VWxGVFYwazBUVlZHU0UxSVpGVlpia1owVFRJMGQyUnJSUkFC4AEA-gEECAAQGw!16s%2Fg%2F11c1wyv44x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Au+Co+Hospital/@10.9628201,106.8844498,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174dddb9fc3b135:0xac6bd574ef5b0bdb!8m2!3d10.9628148!4d106.8870247!16s%2Fg%2F11fxzjrnw7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Au+Co+Hospital/@10.9628201,106.8844498,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174dddb9fc3b135:0xac6bd574ef5b0bdb!8m2!3d10.9628148!4d106.8870247!16s%2Fg%2F11fxzjrnw7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dong+Nai+General+Hospital/@10.9526886,106.8652861,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174de7f754a8663:0x23f79485b6ab37c4!8m2!3d10.9526833!4d106.867861!16s%2Fg%2F12nqgnbr4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dong+Nai+General+Hospital/@10.9526886,106.8652861,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174de7f754a8663:0x23f79485b6ab37c4!8m2!3d10.9526833!4d106.867861!16s%2Fg%2F12nqgnbr4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Đồng Nai
Bệnh viện Đại học Y 

Dược Shing Mark

Quốc lộ 51, Phường Long 

Hưng

+8428594888

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 12h

13h - 15h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Không áp dụng BLVP 

đối với trường hợp tai 

nạn

Đồng Nai
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Bình Phước
Ấp 3, Phường Bình Phước

+84271 3897 

997
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h00 - 11h30

12h30 - 16h00

Ngoại trú: không áp 

dụng tạm ứng

Nội trú: 3 triệu/1 ca 

nội/nhi, 10 triệu/1 ca 

ngoại (như phẫu thuật)

Đồng Nai
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Đồng Nai

1048A Phạm Văn Thuận -  

KP2, Phường Tam Hiệp

+842513 

918750
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng : 7h00 đến 11h45

Chiều :13h00 – 16h00

** Những trường hợp tái 

khám lấy thuốc linh động 

tiếp nhận đến 16h15

Ngoại trú: yêu cầu đặt 

cọc với những ca 

>1.500.000 VNĐ

Nội trú: đặt cọc theo 

quy định của BV

Thu 100,000 VND/ca 

nội trú

Đồng Nai Bệnh viện Quân Y 7B

Số 1137 đường Nguyễn Ái 

Quốc - khu phố 12, Phường 

Tam Hiệp

+84251 3996 

060
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h30

13h30 - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đồng Nai
Bệnh viện Thuận Mỹ 

ITO Đồng Nai

F99 Đường Võ Thị Sáu, 

Phường Trấn Biên

+8425139185

59
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đồng Nai
Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Hiệp

+842531 891 

484
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 7h-11h30

Chiều: 13h-16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 150.000đ/ ca 

Ngoại trú 

Thu 500.000đ/ ca Nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu tiếp 

nhận Bảo lãnh viện phí 

từ ngày 15/12/2025

Đồng Nai
Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai

Số 2 Đường Đồng Khởi, 

Phường Tam Hiệp

+8494138057

6
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 7h-11h30

Chiều: 13h-16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000đ/ ca 

ngoại trú 

Thu 300.000đ/ ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu tiếp 

nhận Bảo lãnh viện phí 

từ ngày 15/12/2025

Đồng Nai
Phòng khám Đa khoa 

Đông Sài Gòn VSLĐ

Số 2142 - tổ 16b - đường 

Nguyễn Ái Quốc - Khu phố 

An Hoà, Phường Biên Hoà

+1900 886809 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Long Bình 

(Chi nhánh Bàu Xéo) 

(*)

Số 22 -  QL 1A  Ấp Bàu Cá, 

Xã Hưng Thịnh

+8419006339

54
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Long Bình 

(Chi nhánh C11) (*)

1419 Bùi Văn Hòa - Khu phố 

7, Phường Long Bình

+8419006339

54
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Long Bình 

(Chi nhánh Trảng 

Bom) (*)

Số 20/38 -  Tổ 7 - Khu phố 3, 

Xã Trảng Bom

+8419006339

54
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Long Bình 

(Cơ sở chính) (*)

85 Bùi Văn Hòa - Khu phố 5, 

Phường Long Bình

+8419006339

54
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h30 - 11h30

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Nha khoa Kim (Chi 

nhánh Phạm Văn 

Thuận)

264A Phạm Văn Thuận, 

Phường Trấn Biên

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Đồng Nai
Nha Khoa Kim (CS 

20)

93A Nguyễn Ái Quốc -  Khu 

phố 5, Phường Tân Triều
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Đồng Nai Nha khoa Sài Gòn B.H
1387  Nguyễn Ái Quốc - 

Kp12 , Phường Tam Hiệp
+8418001015 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h30 - 11h30

14h30 - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

10% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm

Đồng Nai

Nha khoa Vạn Thành 

Sài Gòn (CN Biên 

Hòa 01)

Số 1535 đường Phạm Văn 

Thuận Khu phố 3, Phường 

Trấn Biên

+8425139401

86
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h30

14h - 18h30

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+d%C6%B0%E1%BB%A3c+Shing+Mark/@10.8964878,106.860665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174df09b0c11a13:0x9a4584805ec15951!8m2!3d10.8964825!4d106.8632399!16s%2Fg%2F11g8_76t8w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+d%C6%B0%E1%BB%A3c+Shing+Mark/@10.8964878,106.860665,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174df09b0c11a13:0x9a4584805ec15951!8m2!3d10.8964825!4d106.8632399!16s%2Fg%2F11g8_76t8w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+S%C3%A0i+G%C3%B2n+B.H/@10.9575293,106.8175652,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+S%C3%A0i+G%C3%B2n+B.H!3m6!1s0x3174dc22f3242357:0x730de6a301936514!8m2!3d10.9642701!4d106.8444439!15sChZOaGEga2hvYSBTw6BpIEfDsm4gQi5IkgENZGVudGFsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F1trqdpt1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Nha+khoa+V%E1%BA%A1n+Th%C3%A0nh+Bi%C3%AAn+H%C3%B2a+Chi+nh%C3%A1nh+1/@10.9576122,106.8175652,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OybiAoQ04gQmnDqm4gSMOyYSAwMSk!3m6!1s0x3174dc1dc8e40001:0x84f54a03de137483!8m2!3d10.9581991!4d106.8343393!15sCjJOaGEga2hvYSBW4bqhbiBUaMOgbmggU8OgaSBHw7JuIChDTiBCacOqbiBIw7JhIDAxKVoyIjBuaGEga2hvYSB24bqhbiB0aMOgbmggc8OgaSBnw7JuIGNuIGJpw6puIGjDsmEgMDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDIxa1dtVkVZekJaYXpsdlRsUnNhVTU2WkRST01HUmFWVlZ2ZUUxWVl4QULgAQD6AQQIABAw!16s%2Fg%2F11m__k8g75?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Nha+khoa+V%E1%BA%A1n+Th%C3%A0nh+Bi%C3%AAn+H%C3%B2a+Chi+nh%C3%A1nh+1/@10.9576122,106.8175652,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OybiAoQ04gQmnDqm4gSMOyYSAwMSk!3m6!1s0x3174dc1dc8e40001:0x84f54a03de137483!8m2!3d10.9581991!4d106.8343393!15sCjJOaGEga2hvYSBW4bqhbiBUaMOgbmggU8OgaSBHw7JuIChDTiBCacOqbiBIw7JhIDAxKVoyIjBuaGEga2hvYSB24bqhbiB0aMOgbmggc8OgaSBnw7JuIGNuIGJpw6puIGjDsmEgMDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDIxa1dtVkVZekJaYXpsdlRsUnNhVTU2WkRST01HUmFWVlZ2ZUUxWVl4QULgAQD6AQQIABAw!16s%2Fg%2F11m__k8g75?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Đồng Nai

Nha khoa Vạn Thành 

Sài Gòn (CN Định 

Quán)

45 Phố 1 - Ấp 1, Xã Phú Hoà
+8425138471

86
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h30

14h - 18h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Nha khoa Vạn Thành 

Sài Gòn (CN Thống 

Nhất)

14/D Phúc Nhạc, Xã Gia 

Kiệm

+8425189116

68
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h30

14h - 18h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Đồng Nai

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Vạn Thành Sài Gòn

17/11 Cách mạng tháng 8, 

Phường Trấn Biên

+8425138471

86
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h30

14h - 18h30

Tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tâm Trí Cao Lãnh

Số 1 Đường Lê Thị Riêng, 

Phường Cao Lãnh

+8427738781

15
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - thứ 7

Sáng: 7h00-13h00 ;

Chiều: 13h00 - 19h00

Chủ nhật: 

Sáng 6h00 - 11h00

Trực cấp cứu 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đồng Tháp
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Đồng Tháp

Số 700 Quốc Lộ 30, Phường 

Mỹ Ngãi

+8427738759

93
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h - 11h30

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 246,000 VND/ca 

nội trú

Giá khám Bảo lãnh 

viện phí là 100,000 

VND (giá khám 

thường là 85,000 

VND, chỉ tăng giá 

dịch vụ khám, các chi 

phí y tế khác giữ 

nguyên)

Đồng Tháp
Bệnh viện Phương 

Châu Sa Đéc

153 đường Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường Sa Đéc
1900 545466 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h - 15h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đồng Tháp
Bệnh viện Quốc tế 

Tâm Trí Hồng Ngự

12 Nguyễn Tất Thành, 

Phường Hồng Ngự

+84277 3901 

000
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Đồng Tháp
Nha Khoa Kim (CS 

17)

304A Lý Thường Kiệt, 

Phường Đạo Thạnh
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

8h - 19h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai Bệnh viện Bình Định
Số 39A Đường Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Quy Nhơn

+8419009696

39
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khách hàng xuất trình 

thẻ BH và giấy tờ tùy 

thân tại Quầy CSKH 

tại tầng 3 Bệnh viện để 

sử dụng BLVP (tối 

thiểu 24h trước khi 

xuất viện)

Gia Lai
Bệnh viện Hùng 

Vương Gia Lai

236A Lê Duẩn, Phường Hội 

Phú 
 1800 8015 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Gia Lai

Bệnh viện Phong - Da 

liễu Trung ương Quy 

Hòa (*)

Khu vực 2, Phường Quy 

Nhơn Nam

+8425635325

36
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h - 11h

14h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

100.000 VND/ca 

ngoại trú

300.000 VND/ca nội 

trú

Gia Lai
Phòng khám Đa khoa 

Pasteur Gia Lai

192 Phan Đình Phùng, 

Phường Diên Hồng
19009294 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Gia Lai
Phòng khám Đa khoa 

Hương Sơn (*)

129 đường Nguyễn Thái Học, 

Phường Quy Nhơn Nam

+8425635243

51
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h - 11h30

13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giám 10% giá niêm 

yết cho các KH của 

Insmart

TP Hà Nội

Hà Nội

Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Trung Ương - 

Trung tâm khám chữa 

bệnh theo yêu cầu và 

Quốc tế

Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc +8419003228 Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hỗ trợ Bảo lãnh ở 

phòng hành chính khu 

Khám chữa bệnh theo 

yêu cầu

Hà Nội Bệnh viện Bưu điện
Số 49 Trần Điền, Phường 

Phương Liệt

+8424364023

08
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

https://www.google.com/maps/place/Van+Thanh+Dental+Clinic+-+Sun+Dong+Nai/@11.1993864,107.3418379,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OybiAoQ04gxJDhu4tuaCBRdcOhbik!3m6!1s0x317460973d0e7b93:0x838ae671b638b622!8m2!3d11.2049674!4d107.3607976!15sCjJOaGEga2hvYSBW4bqhbiBUaMOgbmggU8OgaSBHw7JuIChDTiDEkOG7i25oIFF1w6FuKVoyIjBuaGEga2hvYSB24bqhbiB0aMOgbmggc8OgaSBnw7JuIGNuIMSR4buLbmggcXXDoW6SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJwT1VsSkVSbXhOZWtvMVlXcFdZVkl4U1hwbFNGWlVVV3hvTlZFeVl4QULgAQD6AQQIABA3!16s%2Fg%2F11c1pr86cz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Van+Thanh+Dental+Clinic+-+Sun+Dong+Nai/@11.1993864,107.3418379,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OybiAoQ04gxJDhu4tuaCBRdcOhbik!3m6!1s0x317460973d0e7b93:0x838ae671b638b622!8m2!3d11.2049674!4d107.3607976!15sCjJOaGEga2hvYSBW4bqhbiBUaMOgbmggU8OgaSBHw7JuIChDTiDEkOG7i25oIFF1w6FuKVoyIjBuaGEga2hvYSB24bqhbiB0aMOgbmggc8OgaSBnw7JuIGNuIMSR4buLbmggcXXDoW6SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJwT1VsSkVSbXhOZWtvMVlXcFdZVkl4U1hwbFNGWlVVV3hvTlZFeVl4QULgAQD6AQQIABA3!16s%2Fg%2F11c1pr86cz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Van+Thanh+-+Gia+Kiem/@11.0344043,106.59729,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OybiAoQ04gVGjhu5FuZyBOaOG6pXQp!3m6!1s0x3174f0a2cb4e0bfd:0xee1a6b33958a91c6!8m2!3d11.0344043!4d107.1740722!15sCjNOaGEga2hvYSBW4bqhbiBUaMOgbmggU8OgaSBHw7JuIChDTiBUaOG7kW5nIE5o4bqldClaMyIxbmhhIGtob2EgduG6oW4gdGjDoG5oIHPDoGkgZ8OybiBjbiB0aOG7kW5nIG5o4bqldJIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMjEzTVZvd1pGTlZhMVpJWkRCR2NscDZUVEJNVkZWNldsUkNkR0ZYWXhBQuABAPoBBAgAECQ!16s%2Fg%2F11ddwv0hrv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Van+Thanh+-+Gia+Kiem/@11.0344043,106.59729,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OybiAoQ04gVGjhu5FuZyBOaOG6pXQp!3m6!1s0x3174f0a2cb4e0bfd:0xee1a6b33958a91c6!8m2!3d11.0344043!4d107.1740722!15sCjNOaGEga2hvYSBW4bqhbiBUaMOgbmggU8OgaSBHw7JuIChDTiBUaOG7kW5nIE5o4bqldClaMyIxbmhhIGtob2EgduG6oW4gdGjDoG5oIHPDoGkgZ8OybiBjbiB0aOG7kW5nIG5o4bqldJIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMjEzTVZvd1pGTlZhMVpJWkRCR2NscDZUVEJNVkZWNldsUkNkR0ZYWXhBQuABAPoBBAgAECQ!16s%2Fg%2F11ddwv0hrv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Nha+khoa+V%E1%BA%A1n+Th%C3%A0nh+Bi%C3%AAn+H%C3%B2a+Chi+nh%C3%A1nh+2/@10.9522344,106.2337298,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIGNodXnDqm4ga2hvYSByxINuZyBow6BtIG3hurd0IFbhuqFuIFRow6BuaCBTw6BpIEfDsm4!3m6!1s0x3174d9005af05559:0x36c225588f7e3acb!8m2!3d10.9522344!4d106.810512!15sCkFQaMOybmcga2jDoW0gY2h1ecOqbiBraG9hIHLEg25nIGjDoG0gbeG6t3QgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OyblpDIkFwaMOybmcga2jDoW0gY2h1ecOqbiBraG9hIHLEg25nIGjDoG0gbeG6t3QgduG6oW4gdGjDoG5oIHPDoGkgZ8OybpIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnMxVTFwNmFGcGpiRGx1VlVaR1JsRXdPVTFVYkU1T1ZHdG9lV0ZzUlJBQuABAPoBBAgAECQ!16s%2Fg%2F11xcd1p6f7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Nha+khoa+V%E1%BA%A1n+Th%C3%A0nh+Bi%C3%AAn+H%C3%B2a+Chi+nh%C3%A1nh+2/@10.9522344,106.2337298,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIGNodXnDqm4ga2hvYSByxINuZyBow6BtIG3hurd0IFbhuqFuIFRow6BuaCBTw6BpIEfDsm4!3m6!1s0x3174d9005af05559:0x36c225588f7e3acb!8m2!3d10.9522344!4d106.810512!15sCkFQaMOybmcga2jDoW0gY2h1ecOqbiBraG9hIHLEg25nIGjDoG0gbeG6t3QgVuG6oW4gVGjDoG5oIFPDoGkgR8OyblpDIkFwaMOybmcga2jDoW0gY2h1ecOqbiBraG9hIHLEg25nIGjDoG0gbeG6t3QgduG6oW4gdGjDoG5oIHPDoGkgZ8OybpIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnMxVTFwNmFGcGpiRGx1VlVaR1JsRXdPVTFVYkU1T1ZHdG9lV0ZzUlJBQuABAPoBBAgAECQ!16s%2Fg%2F11xcd1p6f7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+-+Cao+Lanh+General+Hospital/@10.4704132,105.6154517,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIFZp4buHbiDEkGEgS2hvYSBUw6JtIFRyw60gQ2FvIEzDo25o!3m6!1s0x310a65baa483b1c5:0x62ec5cf27f12195c!8m2!3d10.4653726!4d105.6289708!15sCipC4buHbmggVmnhu4duIMSQYSBLaG9hIFTDom0gVHLDrSBDYW8gTMOjbmiSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F119vwc778?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+-+Cao+Lanh+General+Hospital/@10.4704132,105.6154517,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIFZp4buHbiDEkGEgS2hvYSBUw6JtIFRyw60gQ2FvIEzDo25o!3m6!1s0x310a65baa483b1c5:0x62ec5cf27f12195c!8m2!3d10.4653726!4d105.6289708!15sCipC4buHbmggVmnhu4duIMSQYSBLaG9hIFTDom0gVHLDrSBDYW8gTMOjbmiSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F119vwc778?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+Dong+Thap+General+Hospital/@10.4754327,105.6032202,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIFZp4buHbiDEkGEgS2hvYSBUw6JtIFRyw60gQ2FvIEzDo25o!3m6!1s0x310a65bfa6b14181:0xb53d2b2d6f6c2e0b!8m2!3d10.4754327!4d105.6122324!15sCipC4buHbmggVmnhu4duIMSQYSBLaG9hIFTDom0gVHLDrSBDYW8gTMOjbmiSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11h0vtcxz9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+Dong+Thap+General+Hospital/@10.4754327,105.6032202,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIFZp4buHbiDEkGEgS2hvYSBUw6JtIFRyw60gQ2FvIEzDo25o!3m6!1s0x310a65bfa6b14181:0xb53d2b2d6f6c2e0b!8m2!3d10.4754327!4d105.6122324!15sCipC4buHbmggVmnhu4duIMSQYSBLaG9hIFTDom0gVHLDrSBDYW8gTMOjbmiSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11h0vtcxz9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Ch%C3%A2u/@10.2895186,105.7679541,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x310a7e234ca0fd97:0x5e1c82b99990794d!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBRdeG7kWMgVOG6vyBQaMawxqFuZyBDaMOidQ!8m2!3d10.2895133!4d105.770529!16s%2Fg%2F11f3v6_9p_!3m5!1s0x310a7e234ca0fd97:0x5e1c82b99990794d!8m2!3d10.2895133!4d105.770529!16s%2Fg%2F11f3v6_9p_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Ch%C3%A2u/@10.2895186,105.7679541,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x310a7e234ca0fd97:0x5e1c82b99990794d!2zQuG7h25oIHZp4buHbiBRdeG7kWMgVOG6vyBQaMawxqFuZyBDaMOidQ!8m2!3d10.2895133!4d105.770529!16s%2Fg%2F11f3v6_9p_!3m5!1s0x310a7e234ca0fd97:0x5e1c82b99990794d!8m2!3d10.2895133!4d105.770529!16s%2Fg%2F11f3v6_9p_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+T%C3%A2m+Tr%C3%AD+H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%B1/@10.8079508,105.3476241,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a37052b5d062d:0xedfa0b785b5eeb9c!8m2!3d10.8079455!4d105.350199!16s%2Fg%2F11t_qmz_rt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+T%C3%A2m+Tr%C3%AD+H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%B1/@10.8079508,105.3476241,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a37052b5d062d:0xedfa0b785b5eeb9c!8m2!3d10.8079455!4d105.350199!16s%2Fg%2F11t_qmz_rt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C3%BD+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ki%E1%BB%87t,+M%E1%BB%B9+Tho,+Ti%E1%BB%81n+Giang/@15.4830884,101.6788356,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIGzDvSB0aMaw4budbmcga2nhu4d0!3m6!1s0x310aaffa2829a7bb:0x26331fd4165d4029!8m2!3d10.3615928!4d106.3524287!15sCiFOaGEgS2hvYSBLaW0gbMO9IHRoxrDhu51uZyBraeG7h3RaIyIhbmhhIGtob2Ega2ltIGzDvSB0aMaw4budbmcga2nhu4d0kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyMWtabG94WkhaWGJFSnFUVEp3V0dWc2IzaGFha3BUVkZjNGRHUnRZeEFC4AEA-gEECAAQRA!16s%2Fg%2F11d_8v2prx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C3%BD+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ki%E1%BB%87t,+M%E1%BB%B9+Tho,+Ti%E1%BB%81n+Giang/@15.4830884,101.6788356,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIGzDvSB0aMaw4budbmcga2nhu4d0!3m6!1s0x310aaffa2829a7bb:0x26331fd4165d4029!8m2!3d10.3615928!4d106.3524287!15sCiFOaGEgS2hvYSBLaW0gbMO9IHRoxrDhu51uZyBraeG7h3RaIyIhbmhhIGtob2Ega2ltIGzDvSB0aMaw4budbmcga2nhu4d0kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyMWtabG94WkhaWGJFSnFUVEp3V0dWc2IzaGFha3BUVkZjNGRHUnRZeEFC4AEA-gEECAAQRA!16s%2Fg%2F11d_8v2prx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Binh+Dinh+General+Hospital/@13.7664218,109.2211084,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316f6c8d89125a65:0x7c2197e1970bc0ae!8m2!3d13.7664166!4d109.2236833!16s%2Fg%2F11g7nq872k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Binh+Dinh+General+Hospital/@13.7664218,109.2211084,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316f6c8d89125a65:0x7c2197e1970bc0ae!8m2!3d13.7664166!4d109.2236833!16s%2Fg%2F11g7nq872k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/search?q=B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng+Gia+Lai%0D%0A&sca_esv=efa72429f9dd4ef1&sca_upv=1&rlz=1C1CHBD_viVN1047VN1048&sxsrf=ACQVn09YHnbtReT1ENOzUEabAm18L799iw%3A1714035529137&ei=SRsqZsrrB9SH1e8PicSXiAQ&udm=&ved=0ahUKEwiKtOL2_9yFAxXUQ_UHHQniBUEQ4dUDCBA&uact=5&oq=B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng+Gia+Lai%0D%0A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJELhu4duaCB2aeG7h24gSMO5bmcgVsawxqFuZyBHaWEgTGFpCkgAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQL4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwA&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/maps/place/Hung+Vuong+Gia+Lai+Hospital/@13.9707635,108.0251142,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316c1f739262feb5:0x3eb3e5c4c881d10f!8m2!3d13.9707583!4d108.0276891!16s%2Fg%2F11rgc7jq57?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hung+Vuong+Gia+Lai+Hospital/@13.9707635,108.0251142,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316c1f739262feb5:0x3eb3e5c4c881d10f!8m2!3d13.9707583!4d108.0276891!16s%2Fg%2F11rgc7jq57?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Quyhoa+National+Leprosy+Dermatology+Hospital/@17.30487,102.2249899,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaG9uZyAtIERhIGxp4buFdSBUcnVuZyDGsMahbmcgUXV5IEjDsmEgKCop!3m6!1s0x316f6cdcf8fec5d1:0x271dc07958d904cf!8m2!3d13.7504129!4d109.208267!15sCjlC4buHbmggdmnhu4duIFBob25nIC0gRGEgbGnhu4V1IFRydW5nIMawxqFuZyBRdXkgSMOyYSAoKilaOSI3YuG7h25oIHZp4buHbiBwaG9uZyBkYSBsaeG7hXUgdHJ1bmcgxrDGoW5nIHF1eSBow7JhICgqKZIBCGhvc3BpdGFsmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5QY1RkNWFWSkJFQUXgAQD6AQQIABAS!16s%2Fg%2F11hy9v45b_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Quyhoa+National+Leprosy+Dermatology+Hospital/@17.30487,102.2249899,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaG9uZyAtIERhIGxp4buFdSBUcnVuZyDGsMahbmcgUXV5IEjDsmEgKCop!3m6!1s0x316f6cdcf8fec5d1:0x271dc07958d904cf!8m2!3d13.7504129!4d109.208267!15sCjlC4buHbmggdmnhu4duIFBob25nIC0gRGEgbGnhu4V1IFRydW5nIMawxqFuZyBRdXkgSMOyYSAoKilaOSI3YuG7h25oIHZp4buHbiBwaG9uZyBkYSBsaeG7hXUgdHJ1bmcgxrDGoW5nIHF1eSBow7JhICgqKZIBCGhvc3BpdGFsmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5QY1RkNWFWSkJFQUXgAQD6AQQIABAS!16s%2Fg%2F11hy9v45b_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/192+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Pleiku,+Gia+Lai+600000,+Vietnam/@13.9815016,107.993877,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316c1f79df5b67cb:0xee1e48e8017030da!8m2!3d13.9814964!4d107.9964519!16s%2Fg%2F11spkh2d6r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/192+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.T%C3%A2y+S%C6%A1n,+Pleiku,+Gia+Lai+600000,+Vietnam/@13.9815016,107.993877,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316c1f79df5b67cb:0xee1e48e8017030da!8m2!3d13.9814964!4d107.9964519!16s%2Fg%2F11spkh2d6r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+H%C6%B0%C6%A1ng+S%C6%A1n/@13.7710443,109.2161983,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316f6c913b543f13:0x38451553cebbbb05!8m2!3d13.7710391!4d109.2187732!16s%2Fg%2F11cmd1_hrr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+H%C6%B0%C6%A1ng+S%C6%A1n/@13.7710443,109.2161983,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316f6c913b543f13:0x38451553cebbbb05!8m2!3d13.7710391!4d109.2187732!16s%2Fg%2F11cmd1_hrr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/National+Hospital+for+Tropical+Diseases/@21.1318356,105.4860161,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBC4buHbmggTmhp4buHdCDEkeG7m2kgVHJ1bmcgxq_GoW5n!3m6!1s0x3134ffdd922c1877:0xbe4ff9d01a1e2e16!8m2!3d21.1318356!4d105.7744072!15sCjBC4buHbmggdmnhu4duIELhu4duaCBOaGnhu4d0IMSR4bubaSBUcnVuZyDGr8ahbmeSARBnZW5lcmFsX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11b5pkv4qf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/National+Hospital+for+Tropical+Diseases/@21.1318356,105.4860161,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBC4buHbmggTmhp4buHdCDEkeG7m2kgVHJ1bmcgxq_GoW5n!3m6!1s0x3134ffdd922c1877:0xbe4ff9d01a1e2e16!8m2!3d21.1318356!4d105.7744072!15sCjBC4buHbmggdmnhu4duIELhu4duaCBOaGnhu4d0IMSR4bubaSBUcnVuZyDGr8ahbmeSARBnZW5lcmFsX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11b5pkv4qf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Trung+T%C3%A2m+H%E1%BB%97+Tr%E1%BB%A3+Sinh+S%E1%BA%A3n+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+B%C6%B0u+%C4%90i%E1%BB%87n/@20.9905942,105.813376,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBCxrB1IMSRaeG7h24!3m6!1s0x3135ac619735d01f:0x1ebfdba8afebcff9!8m2!3d20.9905942!4d105.8314004!15sChpC4buHbmggdmnhu4duIELGsHUgxJFp4buHbpIBCGhvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11g01_m2qt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Trung+T%C3%A2m+H%E1%BB%97+Tr%E1%BB%A3+Sinh+S%E1%BA%A3n+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+B%C6%B0u+%C4%90i%E1%BB%87n/@20.9905942,105.813376,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBCxrB1IMSRaeG7h24!3m6!1s0x3135ac619735d01f:0x1ebfdba8afebcff9!8m2!3d20.9905942!4d105.8314004!15sChpC4buHbmggdmnhu4duIELGsHUgxJFp4buHbpIBCGhvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11g01_m2qt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội
Bệnh viện Châm Cứu 

Trung Ương

Số 49 Thái Thịnh, Phường 

Đống Đa

+8424356274

51
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khách hàng khi muốn 

sử dụng DV BLVP 

vui lòng liên hệ Khoa 

khám bệnh và xuất 

trình thẻ BH, CMND 

khi đăng ký khám

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa An 

Việt

Số 1E Trường Chinh, Phường 

Tương Mai
+8419002838 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 16h30 

Chủ nhật: 7h30 - 11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Bảo Sơn 2

Số 52 Đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Láng

+8424377570

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng: 08h - 12h 

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Times

33 Nguyễn Hoàng, Phường 

Từ Liêm

+8424 6260 

0633
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Đức Giang

Số 54 phố Trường Lâm, 

Phường Việt Hưng
+8419006873 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Hòe Nhai (Cơ sở 1)

Số 17 & 34 phố Hòe Nhai, 

Phường Ba Đình

+84966.37.16

16
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

7h30 - 12h

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 300.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Hòe Nhai (Cơ sở 2)

số 34 -  ngõ 53 Tân Ấp, 

Phường Hồng Hà

+84966.37.16

16
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

7h30 - 12h

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 300.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Ngọc

Số 55 Phố Yên Ninh, Phường 

Ba Đình

+8424392755

68
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 

18h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh

Số 8 Đường Châu Văn Liêm , 

Phường Từ Liêm

+8424730088

66
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Ngoại trú: 7h00 - 19h00 

(tiếp nhận đăng ký khám 

đến 18h00)

Nội trú: 7h30 - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Phát

Số 219, đường Lê Duẩn, 

Phường Hai Bà Trưng

+8496227911

5
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 12h

13h30 - 5h

Áp dụng đới với KH 

nội trú: thông thường 

cọc 5,000,000 các 

trường hợp phẫu thuật 

sẽ yêu cầu tạm ứng 

cao hơn

Giảm giá ưu đãi 5% 

chi phí khám, cận 

lâm sàng và giường 

(Lưu ý: Không bao 

gồm thuốc, vật tư y 

tế, dụng cụ phẫu 

thuật, và truyền 

máu….) cho khách 

hàng của Insmart 

trên giá dịch vụ 

niêm yết cho phát 

sinh thực tế

Bệnh viện chỉ xuất hóa 

đơn ngay tại thời điểm 

KH hoàn tất việc thăm 

khám, điều trị. 

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Medlatec

Số 42-44 -  phố Nghĩa Dũng, 

Phường Hồng Hà

+8419005656

56
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 19h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Phương Đông

Số 9 Phố Viên, Phường Đông 

Ngạc
+8419001806 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 6h30 - 20h

Chủ nhật: 6h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Bắc Hà

Số 137 phố Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Bồ Đề
+8419008083 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Ch%C3%A2m+C%E1%BB%A9u+Trung+%C6%AF%C6%A1ng/@21.0085287,105.8174474,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac82f155c35f:0x1184e35551287b67!8m2!3d21.0085237!4d105.8200223!16s%2Fg%2F11hyk3mdkk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Ch%C3%A2m+C%E1%BB%A9u+Trung+%C6%AF%C6%A1ng/@21.0085287,105.8174474,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac82f155c35f:0x1184e35551287b67!8m2!3d21.0085237!4d105.8200223!16s%2Fg%2F11hyk3mdkk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+An+Vi%E1%BB%87t/@20.9973621,105.8390168,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad41926e395b:0xbea94536706a6300!8m2!3d20.9973571!4d105.8415917!16s%2Fg%2F11sx4p_gcr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+An+Vi%E1%BB%87t/@20.9973621,105.8390168,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad41926e395b:0xbea94536706a6300!8m2!3d20.9973571!4d105.8415917!16s%2Fg%2F11sx4p_gcr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BA%A3o+S%C6%A1n+Hospital+2/@21.0242305,105.8056774,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab68b76c2afb:0xd58f39cb2ddc8f1e!8m2!3d21.0242256!4d105.8102908!16s%2Fg%2F11xg14tzk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BA%A3o+S%C6%A1n+Hospital+2/@21.0242305,105.8056774,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab68b76c2afb:0xd58f39cb2ddc8f1e!8m2!3d21.0242256!4d105.8102908!16s%2Fg%2F11xg14tzk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Ch%E1%BB%AF+Th%E1%BA%ADp+Xanh/@21.0314232,105.7714011,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313454b13068cf67:0x96325033cc39995e!8m2!3d21.0314182!4d105.773976!16s%2Fg%2F11f53h36ly?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Ch%E1%BB%AF+Th%E1%BA%ADp+Xanh/@21.0314232,105.7714011,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313454b13068cf67:0x96325033cc39995e!8m2!3d21.0314182!4d105.773976!16s%2Fg%2F11f53h36ly?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Duc+Giang+General+Hospital/@21.0613504,105.895749,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135a997f34f595d:0x734b06579db4d270!8m2!3d21.0613454!4d105.8983239!16s%2Fg%2F1tg7pgx7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Duc+Giang+General+Hospital/@21.0613504,105.895749,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135a997f34f595d:0x734b06579db4d270!8m2!3d21.0613454!4d105.8983239!16s%2Fg%2F1tg7pgx7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoe+Nhai+General+Hospital/@21.0440778,105.8408206,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBIw7JlIE5oYWkgKEPGoSBz4bufIDEp!3m6!1s0x3135ab4375efec23:0xdae95d1c05c9b03e!8m2!3d21.0409703!4d105.8459806!15sCi1C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEjDsmUgTmhhaSAoQ8ahIHPhu58gMSlaLSIrYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBow7JlIG5oYWkgY8ahIHPhu58gMZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUjFialpEWjBwM0VBReABAPoBBQjUAxAW!16s%2Fg%2F11h1kvfw3f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoe+Nhai+General+Hospital/@21.0440778,105.8408206,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBIw7JlIE5oYWkgKEPGoSBz4bufIDEp!3m6!1s0x3135ab4375efec23:0xdae95d1c05c9b03e!8m2!3d21.0409703!4d105.8459806!15sCi1C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEjDsmUgTmhhaSAoQ8ahIHPhu58gMSlaLSIrYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBow7JlIG5oYWkgY8ahIHPhu58gMZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUjFialpEWjBwM0VBReABAPoBBQjUAxAW!16s%2Fg%2F11h1kvfw3f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoe+Nhai+2+General+Hospital/@21.0440778,105.8408206,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBIw7JlIE5oYWkgKEPGoSBz4bufIDEp!3m6!1s0x3135abb148646279:0x25ee7527e0ff9430!8m2!3d21.0471655!4d105.8459604!15sCi1C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEjDsmUgTmhhaSAoQ8ahIHPhu58gMSlaLSIrYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBow7JlIG5oYWkgY8ahIHPhu58gMZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnBLUjFkV1VYcFdSVFZKWTBkc2RGZEVaSGhsYTI4MFVXNWFWbGd4UlJBQuABAPoBBAglEDo!16s%2Fg%2F11c1s1876k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoe+Nhai+2+General+Hospital/@21.0440778,105.8408206,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBIw7JlIE5oYWkgKEPGoSBz4bufIDEp!3m6!1s0x3135abb148646279:0x25ee7527e0ff9430!8m2!3d21.0471655!4d105.8459604!15sCi1C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEjDsmUgTmhhaSAoQ8ahIHPhu58gMSlaLSIrYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBow7JlIG5oYWkgY8ahIHPhu58gMZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnBLUjFkV1VYcFdSVFZKWTBkc2RGZEVaSGhsYTI4MFVXNWFWbGd4UlJBQuABAPoBBAglEDo!16s%2Fg%2F11c1s1876k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Ngoc+General+Hospital/@21.0424872,105.8416019,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abba7ba53e11:0x587dbd43c0113ca9!8m2!3d21.0424822!4d105.8441768!16s%2Fg%2F1yl48pt04?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Ngoc+General+Hospital/@21.0424872,105.8416019,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abba7ba53e11:0x587dbd43c0113ca9!8m2!3d21.0424822!4d105.8441768!16s%2Fg%2F1yl48pt04?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Ngoc+Hospital+-+Phuc+Truong+Minh/@21.009003,105.7668794,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313453858bad025f:0xf423a56009e1ca10!8m2!3d21.008998!4d105.7694543!16s%2Fg%2F11k0xzgxbl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Ngoc+Hospital+-+Phuc+Truong+Minh/@21.009003,105.7668794,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313453858bad025f:0xf423a56009e1ca10!8m2!3d21.008998!4d105.7694543!16s%2Fg%2F11k0xzgxbl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+H%E1%BB%93ng+Ph%C3%A1t/@21.0183555,105.8390418,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab2976472f57:0xbd0797cd6f690c09!8m2!3d21.0183505!4d105.8416167!16s%2Fg%2F11hyjj9bbt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+H%E1%BB%93ng+Ph%C3%A1t/@21.0183555,105.8390418,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab2976472f57:0xbd0797cd6f690c09!8m2!3d21.0183505!4d105.8416167!16s%2Fg%2F11hyjj9bbt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/MEDLATEC+Hospital/@21.0184356,105.8004167,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBNZWRsYXRlYw!3m6!1s0x3135abb3fd62fe1d:0x8258254f7bb0a921!8m2!3d21.0485694!4d105.8460875!15sCh9C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIE1lZGxhdGVjIgOIAQFaISIfYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBtZWRsYXRlY5IBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUmlNelV6VTI1UlJSQULgAQD6AQQIABA6!16s%2Fg%2F1hg4r4c6f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/MEDLATEC+Hospital/@21.0184356,105.8004167,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBNZWRsYXRlYw!3m6!1s0x3135abb3fd62fe1d:0x8258254f7bb0a921!8m2!3d21.0485694!4d105.8460875!15sCh9C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIE1lZGxhdGVjIgOIAQFaISIfYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBtZWRsYXRlY5IBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUmlNelV6VTI1UlJSQULgAQD6AQQIABA6!16s%2Fg%2F1hg4r4c6f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Phuong+Dong+General+Hospital/@21.071121,105.7739323,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31345528d3ec753d:0xdf00132a25f8776!8m2!3d21.071116!4d105.7765072!16s%2Fg%2F11f3wd0mv2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Phuong+Dong+General+Hospital/@21.071121,105.7739323,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31345528d3ec753d:0xdf00132a25f8776!8m2!3d21.071116!4d105.7765072!16s%2Fg%2F11f3wd0mv2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BA%AFc+H%C3%A0+International+General+Hospital/@21.0430744,105.8683697,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab219186be45:0xce4111ce5af807ec!8m2!3d21.0430694!4d105.8709446!16s%2Fg%2F11fw_7jq0k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BA%AFc+H%C3%A0+International+General+Hospital/@21.0430744,105.8683697,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab219186be45:0xce4111ce5af807ec!8m2!3d21.0430694!4d105.8709446!16s%2Fg%2F11fw_7jq0k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Thiên Đức

Số 207 -  đường Phùng Hưng, 

Phường Hà Đông

+8419009696

38
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Ưu đãi 10% cho 

khách hàng của 

Insmart trên giá 

dịch vụ niêm yết 

cho hóa đơn bảo 

lãnh phát sinh thực 

tế (trừ thuốc, vật tư 

tiêu hao).

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Thu Cúc

286 - 288 - 290 - 292 - 294 

Thụy Khuê, Phường Tây Hồ

+8490497090

9
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h - 18h

Nội trú: yêu cầu tạm 

ứng đối với tất cả KH

Ngoại trú: yêu cầu tạm 

ứng đối với KH xét 

nghiệm tầm soát theo 

yêu cầu, KH dùng dịch 

vụ chi phí cao, KH cá 

nhân (MVL)

- Giảm 20% chi phí 

khám bệnh các 

chuyên khoa (không 

bao gồm phí khám 

với bác sỹ 

Singapore)

- Giảm 10% chi phí 

xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, tiền 

phí giường bệnh 

điều trị (Không bao 

gồm thuốc và vật tư 

tiêu hao)

- Giảm 5% các gói 

khám sức khỏe, gói 

thai sản

- Giảm 20% chi phí 

phẫu thuật thẩm mỹ 

các dịch vụ tiểu phẫu

Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Smart City 

Lô đất ký hiệu F2-CCTP3 -  

Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại 

Mỗ - Vinhomes Park -  

Đường Tây Mỗ, Phường Tây 

Mỗ

+8443208567

8
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Times City

Số 458 Minh Khai, Phường 

Vĩnh Tuy

+8424397435

56
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Anh

Số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, 

Phường Bồ Đề
+8418006858 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 -16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa tư 

nhân Hà Nội 

29 Hàn Thuyên, Phường Hai 

Bà Trưng

+8419002345

29
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

BV chỉ xuất hóa đơn 

trước 16h30 hàng ngày

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tư 

nhân Hà Thành

Số 55-57-59-61-63 Phố Vũ 

Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa

+8424376555

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7 (Chủ nhật 

trực cấp cứu)

7h30 - 17h

Trả lại chi phí đặt cọc 

cho KH sau khi có xác 

nhận của Insmart

Hà Nội
Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội

Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường 

Kim Liên

+8498287311

2
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú 

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

Chỉ BLVP khi KH 

xuất trình thẻ bảo 

hiểm (thẻ cứng/thẻ 

điện tử) hoặc hình ảnh 

thẻ

Hà Nội Bệnh viện Đông Đô
Số 5 Đào Duy Anh, Phường 

Kim Liên

+8424627844

49
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng : 7h30 - 12h

Chiều : 13h30 - 17h

Nội trú: yêu cầu tạm 

ứng với tất cả KH

Ngoại trú yêu cầu tạm 

ứng trong trường hợp 

KH rời khỏi Bệnh viện 

khi chưa kết thúc thăm 

khám hoặc chưa có 

xác nhận của Insmart

Hà Nội Bệnh viện E
89 Trần Cung, Phường Nghĩa 

Đô

+8486889131

8
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h00 - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 300.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

https://www.google.com/maps/place/Thien+Duc+Hospital/@20.9686824,105.7842047,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135acd4e9044211:0xd5e8d37c7aa33582!8m2!3d20.9686774!4d105.7867796!16s%2Fg%2F11h1ssyw9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thien+Duc+Hospital/@20.9686824,105.7842047,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135acd4e9044211:0xd5e8d37c7aa33582!8m2!3d20.9686774!4d105.7867796!16s%2Fg%2F11h1ssyw9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thu+Cuc+International+General+Hospital/@20.9688279,105.7043769,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBUaHUgQ8O6Yw!3m6!1s0x3135ab106314aebf:0x850c9776536470f4!8m2!3d21.0450412!4d105.814358!15sCitC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFRodSBDw7pjkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F1hf1xs8y8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thu+Cuc+International+General+Hospital/@20.9688279,105.7043769,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBUaHUgQ8O6Yw!3m6!1s0x3135ab106314aebf:0x850c9776536470f4!8m2!3d21.0450412!4d105.814358!15sCitC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFRodSBDw7pjkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F1hf1xs8y8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Smart+City+International+Hospital/@21.007443,105.7447443,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134538184628fd5:0x72c42297a42bb00d!8m2!3d21.007438!4d105.7473192!16s%2Fg%2F11s3541n0d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Smart+City+International+Hospital/@21.007443,105.7447443,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134538184628fd5:0x72c42297a42bb00d!8m2!3d21.007438!4d105.7473192!16s%2Fg%2F11s3541n0d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+International+Hospital/@20.9962202,105.8643395,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac04daecb877:0xef1e1e02b64fcb4c!8m2!3d20.9962152!4d105.8669144!16s%2Fg%2F1hm4rvfvb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+International+Hospital/@20.9962202,105.8643395,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac04daecb877:0xef1e1e02b64fcb4c!8m2!3d20.9962152!4d105.8669144!16s%2Fg%2F1hm4rvfvb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Anh+Hospital+-+Ha+Noi/@21.0407355,105.8740714,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab9eb81e4f33:0xb8bd43325479032c!8m2!3d21.0407305!4d105.8766463!16s%2Fg%2F11dxfz1ysq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Anh+Hospital+-+Ha+Noi/@21.0407355,105.8740714,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab9eb81e4f33:0xb8bd43325479032c!8m2!3d21.0407305!4d105.8766463!16s%2Fg%2F11dxfz1ysq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hanoi+Hospital/@21.0407793,105.8560466,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSB0xrAgbmjDom4gSMOgIE7hu5lpIA!3m6!1s0x3135abf278c3f183:0x46cfd3983e522b6c!8m2!3d21.0182646!4d105.855612!15sCipC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIHTGsCBuaMOibiBIw6AgTuG7mWlaLCIqYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSB0xrAgbmjDom4gaMOgIG7hu5lpkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSd2FuWmxiRUozRUFF4AEA-gEECAAQSQ!16s%2Fg%2F1hc1l_n5m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hanoi+Hospital/@21.0407793,105.8560466,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSB0xrAgbmjDom4gSMOgIE7hu5lpIA!3m6!1s0x3135abf278c3f183:0x46cfd3983e522b6c!8m2!3d21.0182646!4d105.855612!15sCipC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIHTGsCBuaMOibiBIw6AgTuG7mWlaLCIqYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSB0xrAgbmjDom4gaMOgIG7hu5lpkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSd2FuWmxiRUozRUFF4AEA-gEECAAQSQ!16s%2Fg%2F1hc1l_n5m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ha+Thanh+Clinic/@21.026813,105.8240358,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab767b8f6d1b:0xca8f1bcabcd6f14a!8m2!3d21.026808!4d105.8266107!16s%2Fg%2F1tdd79pt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ha+Thanh+Clinic/@21.026813,105.8240358,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab767b8f6d1b:0xca8f1bcabcd6f14a!8m2!3d21.026808!4d105.8266107!16s%2Fg%2F1tdd79pt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Medical+University+Hospital/@21.0023189,105.8275926,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac7dc5bab827:0xc076d880a1dc5828!8m2!3d21.0023139!4d105.8301675!16s%2Fg%2F1tl1fbvm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Medical+University+Hospital/@21.0023189,105.8275926,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac7dc5bab827:0xc076d880a1dc5828!8m2!3d21.0023139!4d105.8301675!16s%2Fg%2F1tl1fbvm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dong+Do+Hospital/@21.0091857,105.8356119,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab879ce1e1bf:0x20701bea7de20877!8m2!3d21.0091807!4d105.8381868!16s%2Fg%2F1q6j83bd8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dong+Do+Hospital/@21.0091857,105.8356119,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab879ce1e1bf:0x20701bea7de20877!8m2!3d21.0091807!4d105.8381868!16s%2Fg%2F1q6j83bd8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/E+Hospital/@21.0503446,105.7862837,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab2bc3ed7b2f:0x8479b93f543c3f15!8m2!3d21.0503396!4d105.7888586!16s%2Fg%2F11hgj_b3wd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/E+Hospital/@21.0503446,105.7862837,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab2bc3ed7b2f:0x8479b93f543c3f15!8m2!3d21.0503396!4d105.7888586!16s%2Fg%2F11hgj_b3wd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội
Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức

Số 40 Tràng Thi, Phường 

Hoàn Kiếm
+8419001902 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 13h - 15h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Bảo lãnh viện phí 

ngoại trú không bảo 

lãnh chi phí thuốc

Xuất trình thẻ bảo 

hiểm ở quầy tiếp nhận 

Bảo hiểm (tầng 1 nhà 

H - phòng Công tác xã 

hội) để sử dụng dịch 

vụ BLVP (trong vòng 

24h kể từ khi nhập 

viện)

Chỉ sử dụng 1 trong 2 

loại thẻ Bảo hiểm y tế 

hoặc Bảo hiểm tự 

nguyện

Hà Nội
Bệnh viện Mắt Quốc 

tế DND

126 - 128 Bùi Thị Xuân, 

Phường Hai Bà Trưng

+8496912812

8
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các 

ngày lễ, Tết):

8h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Mắt Việt 

Nhật

122 Triệu Việt Vương, 

Phường Hai Bà Trưng

+8424397483

07
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội Bệnh viện Nhi Hà Nội
Đường Nguyễn Trác, Phường 

Dương Nội

+8482672282

2
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 – Thứ 6: 7h30-

16h30

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Nhi Trung 

Ương - Khoa Quốc Tế

Số 18 ngõ 879 Đường Đê La 

Thành, Phường Láng

+8424627385

32
Bệnh viện

Link Google Map 

tại đây
x x Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Điểm tiếp nhận 

BLVP: Quầy bảo hiểm 

tại tầng 2 Khoa Quốc 

tế (khoa S)

Hà Nội
Bệnh viện Phụ sản An 

Thịnh

Số 496 phố Bạch Mai, 

Phường Bạch Mai

+8490210340

3
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 12h 

13h30 đến 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Phụ Sản Hà 

Nội

929 La Thành, Phường Giảng 

Võ

+8424 3834 

3181
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 – Thứ 6:

7h00 - 16h00

- KH nhập viện khu 

dịch vụ: tạm ứng 

28.000.000 đồng

- KH nhập viện khu 

thường: tạm ứng 

10.000.000 đến 

15.000.000 đồng

Ngoại trú: 2 - 5 triệu 

VND

Nội trú: 15 - 20 - 30 

triệu VND

BLVP ngoại trú áp 

dụng cho khách hàng 

đăng ký khám tại khoa 

khám chuyên gia B1

- Bảo lãnh nội trú: 

Được áp dụng đồng 

thời 2 loại bảo hiểm

- Bảo lãnh ngoại trú: 

áp dụng cho khách 

hàng đăng ký khám tại 

khoa khám chuyên gia 

B1, không áp dụng 

đồng thời thẻ BHYT, 

không bảo lãnh đơn 

thuốc sau khám

Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn
Số 42 Thanh Nhàn, Phường 

Bạch Mai

+8424 3971 

4363
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng 8h – 12h

Chiều 13h30 – 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Tim Hà Nội 

(Cơ sở 1)

Số 92 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cửa Nam

+8424 3942 

2430
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 500.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

Hà Nội
Bệnh viện Tim Hà Nội 

(Cơ sở 2)

Số 695 Lạc Long Quân, 

Phường Tây Hồ

+8424 3942 

2430
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 500.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Vi%E1%BB%87t+%C4%90%E1%BB%A9c/@21.0504247,105.7476586,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBI4buvdSBuZ2jhu4sgVmnhu4d0IMSQ4bupYw!3m6!1s0x3135abbbc8155c4d:0x2dbd68dc4c6af657!8m2!3d21.0276289!4d105.8469578!15sCihC4buHbmggdmnhu4duIEjhu691IG5naOG7iyBWaeG7h3QgxJDhu6ljWioiKGLhu4duaCB2aeG7h24gaOG7r3Ugbmdo4buLIHZp4buHdCDEkeG7qWOSAQhob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSb2JXWlBTalYzUlJBQuABAPoBBAhfEEU!16s%2Fm%2F02r2dwp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Vi%E1%BB%87t+%C4%90%E1%BB%A9c/@21.0504247,105.7476586,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBI4buvdSBuZ2jhu4sgVmnhu4d0IMSQ4bupYw!3m6!1s0x3135abbbc8155c4d:0x2dbd68dc4c6af657!8m2!3d21.0276289!4d105.8469578!15sCihC4buHbmggdmnhu4duIEjhu691IG5naOG7iyBWaeG7h3QgxJDhu6ljWioiKGLhu4duaCB2aeG7h24gaOG7r3Ugbmdo4buLIHZp4buHdCDEkeG7qWOSAQhob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSb2JXWlBTalYzUlJBQuABAPoBBAhfEEU!16s%2Fm%2F02r2dwp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/DND+International+Eye+Hospital/@21.0129863,105.8471332,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab8b7e98f9e3:0xa70413b36bdcb2a2!8m2!3d21.0129813!4d105.8497081!16s%2Fg%2F1jkvhl2d8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/DND+International+Eye+Hospital/@21.0129863,105.8471332,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab8b7e98f9e3:0xa70413b36bdcb2a2!8m2!3d21.0129813!4d105.8497081!16s%2Fg%2F1jkvhl2d8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Viet+Nam+-+Japan+Eye+Hospital/@21.0145749,105.8477184,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab8ceca5cc95:0x2666ba8b41c7775!8m2!3d21.0145699!4d105.8502933!16s%2Fg%2F11h1syv2y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Viet+Nam+-+Japan+Eye+Hospital/@21.0145749,105.8477184,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab8ceca5cc95:0x2666ba8b41c7775!8m2!3d21.0145699!4d105.8502933!16s%2Fg%2F11h1syv2y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Hospital+of+Pediatrics/@20.9615613,105.7400662,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134539b39b36785:0x9f99ac025c02ac53!8m2!3d20.9615564!4d105.7446796!16s%2Fg%2F11v11x4y65?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Hospital+of+Pediatrics/@20.9615613,105.7400662,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134539b39b36785:0x9f99ac025c02ac53!8m2!3d20.9615564!4d105.7446796!16s%2Fg%2F11v11x4y65?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Trung+t%C3%A2m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+-+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Nhi+Trung+%C6%B0%C6%A1ng/@21.0241861,105.8056877,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgVHJ1bmcgxq_GoW5nIC0gS2hvYSBRdeG7kWMgVOG6vw!3m6!1s0x3135abdd4791ee6b:0xef64c4bd2cb1e84f!8m2!3d21.0241063!4d105.8081799!15sCjFC4buHbmggdmnhu4duIE5oaSBUcnVuZyDGr8ahbmcgLSBLaG9hIFF14buRYyBU4bq_WjEiL2Lhu4duaCB2aeG7h24gbmhpIHRydW5nIMawxqFuZyBraG9hIHF14buRYyB04bq_kgETaG9zcGl0YWxfZGVwYXJ0bWVudJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydGtiazFIYURGYWF6bGFUVVJGTTFOVlJsaGhNbXhyVjFZNVdVOUdSUkFC4AEA-gEECAAQPA!16s%2Fg%2F11ry2xgcpw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Trung+t%C3%A2m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+-+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Nhi+Trung+%C6%B0%C6%A1ng/@21.0241861,105.8056877,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgVHJ1bmcgxq_GoW5nIC0gS2hvYSBRdeG7kWMgVOG6vw!3m6!1s0x3135abdd4791ee6b:0xef64c4bd2cb1e84f!8m2!3d21.0241063!4d105.8081799!15sCjFC4buHbmggdmnhu4duIE5oaSBUcnVuZyDGr8ahbmcgLSBLaG9hIFF14buRYyBU4bq_WjEiL2Lhu4duaCB2aeG7h24gbmhpIHRydW5nIMawxqFuZyBraG9hIHF14buRYyB04bq_kgETaG9zcGl0YWxfZGVwYXJ0bWVudJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydGtiazFIYURGYWF6bGFUVVJGTTFOVlJsaGhNbXhyVjFZNVdVOUdSUkFC4AEA-gEECAAQPA!16s%2Fg%2F11ry2xgcpw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/An+Thinh+Maternity+Hospital/@20.9972061,105.8471845,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac663db8bf37:0x1c8763765bde4413!8m2!3d20.9972011!4d105.8497594!16s%2Fg%2F1tj8z_x8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/An+Thinh+Maternity+Hospital/@20.9972061,105.8471845,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac663db8bf37:0x1c8763765bde4413!8m2!3d20.9972011!4d105.8497594!16s%2Fg%2F1tj8z_x8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+ph%E1%BB%A5+s%E1%BA%A3n+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0268128,105.7356412,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaOG7pSBT4bqjbiBIw6AgTuG7mWk!3m6!1s0x3135ab2a3fbc638f:0x3aeddb4879fa5f59!8m2!3d21.0268128!4d105.807739!15sCiNC4buHbmggdmnhu4duIFBo4bulIFPhuqNuIEjDoCBO4buZaZIBFHNwZWNpYWxpemVkX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11p4b0t5v9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+ph%E1%BB%A5+s%E1%BA%A3n+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0268128,105.7356412,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaOG7pSBT4bqjbiBIw6AgTuG7mWk!3m6!1s0x3135ab2a3fbc638f:0x3aeddb4879fa5f59!8m2!3d21.0268128!4d105.807739!15sCiNC4buHbmggdmnhu4duIFBo4bulIFPhuqNuIEjDoCBO4buZaZIBFHNwZWNpYWxpemVkX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11p4b0t5v9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Nhan+Hospital/@21.0035609,105.8568001,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac0978ea6dc7:0xe5103a9add00b9ed!8m2!3d21.0035559!4d105.859375!16s%2Fm%2F03c_n_v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Nhan+Hospital/@21.0035609,105.8568001,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ac0978ea6dc7:0xe5103a9add00b9ed!8m2!3d21.0035559!4d105.859375!16s%2Fm%2F03c_n_v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Heart+Hospital/@21.0236236,105.8412934,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab911e785029:0x90e43f2936ff4db1!8m2!3d21.0236186!4d105.8438683!16s%2Fg%2F1tj1jzq4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Heart+Hospital/@21.0236236,105.8412934,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab911e785029:0x90e43f2936ff4db1!8m2!3d21.0236186!4d105.8438683!16s%2Fg%2F1tj1jzq4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Tim+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+-+C%C6%A1+S%E1%BB%9F+2/@21.0686305,105.8046255,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abfb6e15b013:0xb63ec6576b0e6299!8m2!3d21.0686255!4d105.8072004!16s%2Fg%2F11j5vkqb4q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Tim+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+-+C%C6%A1+S%E1%BB%9F+2/@21.0686305,105.8046255,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abfb6e15b013:0xb63ec6576b0e6299!8m2!3d21.0686255!4d105.8072004!16s%2Fg%2F11j5vkqb4q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội
Bệnh viện Ung Bướu 

Hưng Việt

Số 34 Phố Đại Cồ Việt, 

Phường Hai Bà Trưng

+8424625007

07
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7

07h30 - 12h00

13h30 - 17h00

Ngoại trú: 2,000,000đ

Nội trú: 5,000,000đ

Hà Nội
Bệnh viện Việt Pháp 

Hà Nội

Số 1 Phố Phương Mai, 

Phường Kim Liên

+8424357711

00
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 

17h30

Thứ 7: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa 

Xanh Pôn

12 Chu Văn An, Phường Ba 

Đình

+8424382330

75
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h - 

11h30; 13h30 - 15h30

Thứ 7: 7h - 11h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Không áp dụng song 

song 2 loại thẻ BHYT 

và BH tự nguyện.

Không nhận bảo lãnh 

các trường hợp khám 

đồng chi trả.

Không bảo lãnh theo 

hạn mức của khách mà 

chỉ bảo lãnh theo các 

chỉ định dịch vụ. 

Không bảo lãnh đơn 

thuốc ngoại trú. Các 

chi phí dịch vụ y tế 

khác vẫn được bảo 

lãnh bình thường

Hà Nội
Bệnh viện Quốc tế 

Thăng Long Lạc Việt

Số 9A -  9B phố Phan Chu 

Trinh, Phường Cửa Nam

+8494923211

5
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Tất cả các ngày trong 

tuần (trong khung giở 

hành chính)

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai
Số 78 Đường Giải Phóng, 

Phường Kim Liên

+8498689457

1 
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 7h-11h30

Chiều: 13h-16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khám, chữa bệnh 

Ngoại trú: Áp dụng tại 

Trung tâm khám bệnh 

theo yêu cầu, thực 

hiện thủ tục tại Khu 

tiếp đón, Tầng 1, nhà 

K1

Điều trị Nội trú: Áp 

dụng toàn viện, thực 

hiện thủ tục tại quầy 

tiếp đón của đơn vị 

điều trị nơi người bệnh 

đang điều trị nội trú. 

Hà Nội
Bệnh viện ĐHQG Hà 

Nội

182 Lương Thế Vinh, Phường 

Thanh Xuân

+8424354309

99
Bệnh viện

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h30 - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000đ/ ca 

ngoại trú 

Thu 200.000đ/ ca nội 

trú

Điều trị Nội trú: Áp 

dụng toàn viện, thực 

hiện thủ tục tại quầy 

tiếp đón của đơn vị 

điều trị nơi người bệnh 

đang điều trị nội trú. 

Hà Nội
Bệnh viện Phụ Sản Hà 

Nội cơ sở 2

38 Cảm Hội, Phường Hai Bà 

Trưng

+8424627857

46
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 – Thứ 6: 7h30 - 

16h00

Tạm ứng Ngoại trú: 2 

triệu - 5 triệu VND

Bảo lãnh ngoại trú: áp 

dụng cho khách hàng 

đăng ký khám tại khoa 

khám chuyên gia B1, 

không áp dụng đồng 

thời thẻ BHYT, không 

bảo lãnh đơn thuốc 

sau khám

https://www.google.com/maps/place/H%C6%B0ng+Vi%E1%BB%87t+Cancer+Hospital/@21.0087875,105.8459014,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBVbmcgQsaw4bubdSBIxrBuZyBWaeG7h3Q!3m6!1s0x3135ab8a6fddf42b:0xd0445afec1bc0c6!8m2!3d21.0088681!4d105.8486805!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIFVuZyBCxrDhu5t1IEjGsG5nIFZp4buHdFooIiZi4buHbmggdmnhu4duIHVuZyBixrDhu5t1IGjGsG5nIHZp4buHdJIBF2NhbmNlcl90cmVhdG1lbnRfY2VudGVymgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5xTlhWeFRuSjNSUkFC4AEA-gEECAAQPQ!16s%2Fg%2F1pwftzw1m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%C6%B0ng+Vi%E1%BB%87t+Cancer+Hospital/@21.0087875,105.8459014,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBVbmcgQsaw4bubdSBIxrBuZyBWaeG7h3Q!3m6!1s0x3135ab8a6fddf42b:0xd0445afec1bc0c6!8m2!3d21.0088681!4d105.8486805!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIFVuZyBCxrDhu5t1IEjGsG5nIFZp4buHdFooIiZi4buHbmggdmnhu4duIHVuZyBixrDhu5t1IGjGsG5nIHZp4buHdJIBF2NhbmNlcl90cmVhdG1lbnRfY2VudGVymgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5xTlhWeFRuSjNSUkFC4AEA-gEECAAQPQ!16s%2Fg%2F1pwftzw1m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hanoi+French+Hospital/@21.0087875,105.8459014,17z/data=!4m6!3m5!1s0x3135ac79e17be4d1:0xc15d882c798ee9b6!8m2!3d21.0040056!4d105.840022!16s%2Fm%2F02vtq84?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hanoi+French+Hospital/@21.0087875,105.8459014,17z/data=!4m6!3m5!1s0x3135ac79e17be4d1:0xc15d882c798ee9b6!8m2!3d21.0040056!4d105.840022!16s%2Fm%2F02vtq84?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Saint+Paul's+General+Hospital/@21.0312634,105.8314553,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aba20ca084f3:0x5b4f142dab2855ba!8m2!3d21.0312585!4d105.8360687!16s%2Fm%2F02r0l32?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Saint+Paul's+General+Hospital/@21.0312634,105.8314553,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aba20ca084f3:0x5b4f142dab2855ba!8m2!3d21.0312585!4d105.8360687!16s%2Fm%2F02r0l32?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Th%C4%83ng+Long+L%E1%BA%A1c+Vi%E1%BB%87t/@21.0224867,105.8540348,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abb6547e5b5d:0xa355fb188cbc8950!8m2!3d21.0224817!4d105.8566097!16s%2Fg%2F11y9nj1s53?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Th%C4%83ng+Long+L%E1%BA%A1c+Vi%E1%BB%87t/@21.0224867,105.8540348,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abb6547e5b5d:0xa355fb188cbc8950!8m2!3d21.0224817!4d105.8566097!16s%2Fg%2F11y9nj1s53?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://bachmai.gov.vn/
https://bachmai.gov.vn/
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Of+Vietnam+National+University,+Hanoi/@20.9910736,105.794168,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad562415c8f7:0x5199ad5aafc03bdd!8m2!3d20.9910686!4d105.7967429!16s%2Fg%2F11hpzkhjv5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Of+Vietnam+National+University,+Hanoi/@20.9910736,105.794168,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad562415c8f7:0x5199ad5aafc03bdd!8m2!3d20.9910686!4d105.7967429!16s%2Fg%2F11hpzkhjv5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Maternity+Hospital+2/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbebb406532e48f06?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Maternity+Hospital+2/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbebb406532e48f06?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội
Bệnh viện Phụ Sản Hà 

Nội cơ sở 3

10 Quang Trung, Phường Hà 

Đông

+8424335124

24
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 – Thứ 6: 7h30 - 

16h00

Tạm ứng Ngoại trú: 2 

triệu - 5 triệu VND

Bảo lãnh ngoại trú: áp 

dụng cho khách hàng 

đăng ký khám tại khoa 

khám chuyên gia B1, 

không áp dụng đồng 

thời thẻ BHYT, không 

bảo lãnh đơn thuốc 

sau khám

Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội - Cơ sở Hoàng 

Mai 

Ngõ 587 Đường Tam Trinh, 

Phường Hoàng Mai
+19006422 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x Tiếp nhận 24/7

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300.000 VND/ca 

nội trú

Chỉ BLVP khi KH 

xuất trình thẻ bảo 

hiểm (thẻ cứng/thẻ 

điện tử) hoặc hình ảnh 

thẻ

Hà Nội
Bệnh viện Đại học 

Phenikaa

Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân 

Phương
1900886648 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 16h30

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Hà Nội Bệnh viện Hữu Nghị
Số 1 Đường Trần Khánh Dư, 

Phường Hai Bà Trưng

+84 24 3972 

2231
Bệnh viện x

Link Goole Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 7h30 - 12h

Chiều 13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 200 000đ/ca nội 

trú

Hà Nội
Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Nam - Cu Ba

Số 37 Hai Bà Trưng, Phường 

Cửa Nam

+84 

2438253304
Bệnh viện x

Link Goole Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 08h -

14h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 200 000đ/ca nội 

trú

Hà Nội
Phòng khám Bác sĩ 

gia đình Doctor4U

Tầng 2 - Tòa Imperial Suites - 

71 Phố Vạn Phúc, Phường Ba 

Đình

+8424322122

12
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật:

8h - 21h

Hà Nội

Phòng khám Bệnh 

viện Đại học Y Hà 

Nội - Cơ sở quận Cầu 

Giấy

Số 10 Trương Công Giai, 

Phường Cầu Giấy

+8424 2324 

0468
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 đến sáng thứ 7

Sáng: 7h đến 12h

Chiều: 13h30 đến 16h30

+ Thu 100,000 

VND/ca ngoại trú 

Chỉ BLVP khi KH 

xuất trình thẻ bảo 

hiểm (thẻ cứng/thẻ 

điện tử) hoặc hình ảnh 

thẻ

Hà Nội

Phòng Khám Chuyên 

Khoa Y Học Gia Đình 

Chân Trời Mới

Tầng 2 - TTTM Mandarin 

Garden 2, Phường Tương Mai

+8424363733

83
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 21h

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

– chi nhánh Công ty 

TNHH Bệnh viện 

Hồng Ngọc

Số 7 và số 9 đường Nguyễn 

Văn Linh, Phường Việt Hưng

+8424392755

68
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 

17h

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

125 Thái Thịnh

Số 125-127 Thái Thịnh, 

Phường Đống Đa

+8424385355

22
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

2 – chi nhánh Công ty 

TNHH Bệnh viện 

Hồng Ngọc

Tầng 1 HPC Landmark 105 

Khu ĐTM Văn Khê, Phường 

Hà Đông

+8424392755

68
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

3 – chi nhánh Công ty 

TNHH Bệnh viện 

Hồng Ngọc

Gian N02-L1-01-02 tầng 1 

Khu dịch vụ Tòa nhà Autumn 

-KĐT Gold Season Số 47 

Nguyễn Tuân, Phường Thanh 

Xuân

+8424392755

68
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Dr.Bình Tele_Clinic

Số 11-13-15 phố Trần Xuân 

Soạn, Phường Hai Bà Trưng
+8419009204 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 11h45

13h15 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Hoa Sen - Chi nhánh 

Hà Nội

Ô số 1 + 2- Tầng 4 - Tòa nhà 

D2 Giảng Võ, Phường Giảng 

Võ

+8424381700

00
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 9h - 12h

14h - 17h30

Thứ 7: 9h - 12h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Khách hàng vui lòng 

liên hệ đặt lịch với 

Phòng khám trước khi 

đến khám

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Hồng Ngọc 5 trực 

thuộc chi nhánh Công 

ty TNHH Bệnh viện 

Hồng Ngọc

Tầng 10 Tòa nhà 70 tầng tòa 

nhà Keangnam Hanoi 

Landmark Tower, Phường 

Yên Hòa

+8424392755

68
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 7h30 - 

17h

Từ 17h – 21h: Phòng 

khám chỉ làm việc ở 

Tầng B1

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+3/@20.9722285,105.7740263,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313453b2510a5479:0xe2f7fc0db9234e72!8m2!3d20.9722235!4d105.7766012!16s%2Fg%2F11g1ly411w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+3/@20.9722285,105.7740263,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313453b2510a5479:0xe2f7fc0db9234e72!8m2!3d20.9722235!4d105.7766012!16s%2Fg%2F11g1ly411w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ha+Noi+University+Medical+Center+-+Hoang+Mai+Campus/@20.9790959,105.8667753,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x3135ad207591516b:0x5157147196e36dd4!2sHa+Noi+University+Medical+Center+-+Hoang+Mai+Campus!8m2!3d20.9790909!4d105.8693502!16s%2Fg%2F11rxrjrbqm!3m5!1s0x3135ad207591516b:0x5157147196e36dd4!8m2!3d20.9790909!4d105.8693502!16s%2Fg%2F11rxrjrbqm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ha+Noi+University+Medical+Center+-+Hoang+Mai+Campus/@20.9790959,105.8667753,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x3135ad207591516b:0x5157147196e36dd4!2sHa+Noi+University+Medical+Center+-+Hoang+Mai+Campus!8m2!3d20.9790909!4d105.8693502!16s%2Fg%2F11rxrjrbqm!3m5!1s0x3135ad207591516b:0x5157147196e36dd4!8m2!3d20.9790909!4d105.8693502!16s%2Fg%2F11rxrjrbqm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
google.com/maps?cid=17654783229127284513
google.com/maps?cid=17654783229127284513
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+Ngh%E1%BB%8B+Vi%E1%BB%87t+X%C3%B4/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbc8092dd13724ddf?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+Ngh%E1%BB%8B+Vi%E1%BB%87t+X%C3%B4/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbc8092dd13724ddf?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Cuba+Friendship+Hospital/@21.0246387,105.847891,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab937ba816ed:0x1dc3a2b63153c25a!8m2!3d21.0246337!4d105.8504659!16s%2Fg%2F1tlk8vzs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Cuba+Friendship+Hospital/@21.0246387,105.847891,705m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab937ba816ed:0x1dc3a2b63153c25a!8m2!3d21.0246337!4d105.8504659!16s%2Fg%2F1tlk8vzs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+B%C3%A1c+s%E1%BB%B9+gia+%C4%91%C3%ACnh+Doctor4U/@21.033517,105.8143004,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab6d53faaaab:0x3d25ef8e4157dbcf!8m2!3d21.033512!4d105.8168753!16s%2Fg%2F11s490g_xt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+B%C3%A1c+s%E1%BB%B9+gia+%C4%91%C3%ACnh+Doctor4U/@21.033517,105.8143004,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab6d53faaaab:0x3d25ef8e4157dbcf!8m2!3d21.033512!4d105.8168753!16s%2Fg%2F11s490g_xt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Medical+University+Hospital+Clinic+in+Cau+Giay+district/@21.0351652,105.7884904,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abd6b95bd2bd:0xfaeb90e2038613b1!8m2!3d21.0351602!4d105.7910653!16s%2Fg%2F11hyjgc0n5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanoi+Medical+University+Hospital+Clinic+in+Cau+Giay+district/@21.0351652,105.7884904,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abd6b95bd2bd:0xfaeb90e2038613b1!8m2!3d21.0351602!4d105.7910653!16s%2Fg%2F11hyjgc0n5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/T%C3%B2a+Nh%C3%A0+Mandarin+Garden+2+T%C3%A2n+Mai/@20.9845898,105.8429005,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad0c54a2faf1:0x3ccf8b6f3e067dd1!8m2!3d20.9845849!4d105.8475139!16s%2Fg%2F11sf7n3trh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/T%C3%B2a+Nh%C3%A0+Mandarin+Garden+2+T%C3%A2n+Mai/@20.9845898,105.8429005,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad0c54a2faf1:0x3ccf8b6f3e067dd1!8m2!3d20.9845849!4d105.8475139!16s%2Fg%2F11sf7n3trh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Polyclinics+Hong+Ngoc+Long+Bien+Savico/@21.0502021,105.8907571,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135a99de2a67b83:0x1fcd46e4d164bc9a!8m2!3d21.0501971!4d105.893332!16s%2Fg%2F11g6l_57cx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Polyclinics+Hong+Ngoc+Long+Bien+Savico/@21.0502021,105.8907571,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135a99de2a67b83:0x1fcd46e4d164bc9a!8m2!3d21.0501971!4d105.893332!16s%2Fg%2F11g6l_57cx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+125+Th%C3%A1i+Th%E1%BB%8Bnh+-+Thai+Thinh+Medic/@21.0117311,105.8147081,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab7d4b5bad7b:0x8188e9141b3cf8c2!8m2!3d21.0117261!4d105.817283!16s%2Fg%2F11fmsfgbps?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+125+Th%C3%A1i+Th%E1%BB%8Bnh+-+Thai+Thinh+Medic/@21.0117311,105.8147081,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab7d4b5bad7b:0x8188e9141b3cf8c2!8m2!3d21.0117261!4d105.817283!16s%2Fg%2F11fmsfgbps?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%8Dc+T%E1%BB%91+H%E1%BB%AFu/@20.9757167,105.7263292,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIDIg4oCTIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMg!3m6!1s0x313453fc6e0bb021:0x6fa1d539097acf77!8m2!3d20.9757167!4d105.7623781!15sClBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgMiDigJMgY2hpIG5ow6FuaCBDw7RuZyB0eSBUTkhIIELhu4duaCB2aeG7h24gSOG7k25nIE5n4buNY1pOIkxwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgMiBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUmlORmw1Ym1wQlJSQULgAQD6AQQIABAq!16s%2Fg%2F11fqwk3gdm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%8Dc+T%E1%BB%91+H%E1%BB%AFu/@20.9757167,105.7263292,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIDIg4oCTIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMg!3m6!1s0x313453fc6e0bb021:0x6fa1d539097acf77!8m2!3d20.9757167!4d105.7623781!15sClBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgMiDigJMgY2hpIG5ow6FuaCBDw7RuZyB0eSBUTkhIIELhu4duaCB2aeG7h24gSOG7k25nIE5n4buNY1pOIkxwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgMiBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUmlORmw1Ym1wQlJSQULgAQD6AQQIABAq!16s%2Fg%2F11fqwk3gdm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Ngoc+General+Hospital/@21.0424822,105.8081279,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIDIg4oCTIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMg!3m6!1s0x3135abba7ba53e11:0x587dbd43c0113ca9!8m2!3d21.0424822!4d105.8441768!15sClBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgMiDigJMgY2hpIG5ow6FuaCBDw7RuZyB0eSBUTkhIIELhu4duaCB2aeG7h24gSOG7k25nIE5n4buNY1pOIkxwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgMiBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydGFXVTFJV25GVWVsVXdVV3BPVFZnelNqQmlNMEpOVTFod2NWcElZeEFC4AEA-gEECAAQQg!16s%2Fg%2F1yl48pt04?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Ngoc+General+Hospital/@21.0424822,105.8081279,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIDIg4oCTIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMg!3m6!1s0x3135abba7ba53e11:0x587dbd43c0113ca9!8m2!3d21.0424822!4d105.8441768!15sClBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgMiDigJMgY2hpIG5ow6FuaCBDw7RuZyB0eSBUTkhIIELhu4duaCB2aeG7h24gSOG7k25nIE5n4buNY1pOIkxwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgMiBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydGFXVTFJV25GVWVsVXdVV3BPVFZnelNqQmlNMEpOVTFod2NWcElZeEFC4AEA-gEECAAQQg!16s%2Fg%2F1yl48pt04?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dr.+Binh+Tele_Clinic/@21.016942,105.8523995,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abf28d494523:0x5c0d520e01208578!8m2!3d21.016937!4d105.8549744!16s%2Fg%2F11btrsdx4y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dr.+Binh+Tele_Clinic/@21.016942,105.8523995,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abf28d494523:0x5c0d520e01208578!8m2!3d21.016937!4d105.8549744!16s%2Fg%2F11btrsdx4y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/LOTUS+CLINIC+Hanoi/@21.0256956,105.7498723,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEhvYSBTZW4gLSBDaGkgbmjDoW5oIEjDoCBO4buZaQ!3m6!1s0x3135ab713ea83503:0x99a3e453bf6ceea4!8m2!3d21.0256956!4d105.8219701!15sCjRQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSG9hIFNlbiAtIENoaSBuaMOhbmggSMOgIE7hu5lpkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11c2pvqf20?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/LOTUS+CLINIC+Hanoi/@21.0256956,105.7498723,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEhvYSBTZW4gLSBDaGkgbmjDoW5oIEjDoCBO4buZaQ!3m6!1s0x3135ab713ea83503:0x99a3e453bf6ceea4!8m2!3d21.0256956!4d105.8219701!15sCjRQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSG9hIFNlbiAtIENoaSBuaMOhbmggSMOgIE7hu5lpkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11c2pvqf20?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%8Dc+Keangnam+Clinic/@21.0258459,105.7498722,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIEPDtG5nIHR5IFROSEggQuG7h25oIHZp4buHbiBI4buTbmcgTmfhu41j!3m6!1s0x3135ab54934bd089:0xa592154d905e6bf9!8m2!3d21.0167331!4d105.7841791!15sCmlQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSOG7k25nIE5n4buNYyA1IHRy4buxYyB0aHXhu5ljIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWNaayJpcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIGjhu5NuZyBuZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnhTUms1VVNrdGxXRTVHVDFjME5FMVVXbTFUUXpGeVZHNXNSRmd5WXhBQuABAPoBBAgAEDI!16s%2Fg%2F11b60w96z9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%93ng+Ng%E1%BB%8Dc+Keangnam+Clinic/@21.0258459,105.7498722,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIEPDtG5nIHR5IFROSEggQuG7h25oIHZp4buHbiBI4buTbmcgTmfhu41j!3m6!1s0x3135ab54934bd089:0xa592154d905e6bf9!8m2!3d21.0167331!4d105.7841791!15sCmlQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSOG7k25nIE5n4buNYyA1IHRy4buxYyB0aHXhu5ljIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWNaayJpcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIGjhu5NuZyBuZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnhTUms1VVNrdGxXRTVHVDFjME5FMVVXbTFUUXpGeVZHNXNSRmd5WXhBQuABAPoBBAgAEDI!16s%2Fg%2F11b60w96z9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Hồng Ngọc Tây Hồ 

trực thuộc chi nhánh 

Công ty TNHH Bệnh 

viện Hồng Ngọc

Tầng 1&2 Tòa nhà NoVo 

chung cư Kosmo 161 Xuân 

La, Phường Xuân Đỉnh

+8424 3927 

5568 ext 3
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 17h

Chỉ tạm ứng khi KH 

muốn ra về mà chưa 

có xác nhận bảo lãnh 

từ công ty bảo hiểm

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Mediplus Tân Mai

Tầng 2 -  TTTM Mandarin 

Garden 2 - 99 Tân Mai, 

Phường Tương Mai

1900 3366 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h - 19h 

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Ngọc Khánh 

Số 140 -  phố Chùa Láng, 

Phường Láng

+8424377545

27
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h30 - 12h; 13h30 - 17h

Thứ 7, Chủ nhật: 8h đến 

12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Nhật Bản T-Matsuoka

Tầng 5 -  Toà nhà 154 Phố 

Nguyễn Thái Học, Phường Ba 

Đình

1800 888616 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7:

8h - 18h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Thanh Chân

6 Nguyễn Thị Thập KĐT 

Trung Hòa Nhân Chính, 

Phường Yên Hòa

+8498596099

0
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30-12h

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tạm ngừng bảo lãnh 

chi phí thuốc từ ngày 

27/6/2022

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Thu Cúc

216 Trần Duy Hưng, Phường 

Yên Hòa

+8498588775

5
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h-17h 

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

- Giảm 20% chi phí 

khám bệnh các 

chuyên khoa (không 

bao gồm phí khám 

với bác sỹ 

Singapore)

- Giảm 10% chi phí 

xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, tiền 

phí giường bệnh 

điều trị (Không bao 

gồm thuốc và vật tư 

tiêu hao)

- Giảm 5% các gói 

khám sức khỏe, gói 

thai sản

- Giảm 20% chi phí 

phẫu thuật thẩm mỹ 

các dịch vụ tiểu phẫu

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Thu Cúc (Cơ 

sở Đại Từ)

32 Đại Từ, Phường Định Công
+8424321232

22
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 8h-17h 

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

- Giảm 20% chi phí 

khám bệnh các 

chuyên khoa (không 

bao gồm phí khám 

với bác sỹ 

Singapore)

- Giảm 10% chi phí 

xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh, tiền 

phí giường bệnh 

điều trị (Không bao 

gồm thuốc và vật tư 

tiêu hao)

- Giảm 5% các gói 

khám sức khỏe, gói 

thai sản

- Giảm 20% chi phí 

phẫu thuật thẩm mỹ 

các dịch vụ tiểu phẫu

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Ocean Park

Tầng 1 -  Tòa nhà Hải Âu -  

Khu đô thị Vinhomes Ocean 

Park, Xã Xuân Phương

+8443974955

6 
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h,

Thứ 7: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Raffles Medical Hà 

Nội

51 Xuân Diệu, Phường Tây 

Hồ

+8424367622

22
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

T2 - T6: 8h - 20h

T7: 8h - 18h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Sakura

Số 65 Trịnh Công Sơn, 

Phường Hồng Hà

+8424371810

00
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7 

9h đến 18h

https://www.google.com/maps/place/Pho%CC%80ng+kha%CC%81m+%C4%91a+khoa+Ho%CC%82%CC%80ng+Ngo%CC%A3c+Ta%CC%82y+Ho%CC%82%CC%80/@21.0258459,105.7498722,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIEPDtG5nIHR5IFROSEggQuG7h25oIHZp4buHbiBI4buTbmcgTmfhu41j!3m6!1s0x36b54e7de8a28111:0x9a23bb39e7bb8f5e!8m2!3d21.068487!4d105.8025041!15sCmlQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSOG7k25nIE5n4buNYyA1IHRy4buxYyB0aHXhu5ljIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWNaayJpcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIGjhu5NuZyBuZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXRaM0YxU2pCQlJSQULgAQD6AQQIABA0!16s%2Fg%2F11c6zyvd7x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Pho%CC%80ng+kha%CC%81m+%C4%91a+khoa+Ho%CC%82%CC%80ng+Ngo%CC%A3c+Ta%CC%82y+Ho%CC%82%CC%80/@21.0258459,105.7498722,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEjhu5NuZyBOZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIEPDtG5nIHR5IFROSEggQuG7h25oIHZp4buHbiBI4buTbmcgTmfhu41j!3m6!1s0x36b54e7de8a28111:0x9a23bb39e7bb8f5e!8m2!3d21.068487!4d105.8025041!15sCmlQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSOG7k25nIE5n4buNYyA1IHRy4buxYyB0aHXhu5ljIGNoaSBuaMOhbmggQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBC4buHbmggdmnhu4duIEjhu5NuZyBOZ-G7jWNaayJpcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIGjhu5NuZyBuZ-G7jWMgNSB0cuG7sWMgdGh14buZYyBjaGkgbmjDoW5oIGPDtG5nIHR5IHRuaGggYuG7h25oIHZp4buHbiBo4buTbmcgbmfhu41jkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXRaM0YxU2pCQlJSQULgAQD6AQQIABA0!16s%2Fg%2F11c6zyvd7x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/T%E1%BB%95+h%E1%BB%A3p+Y+t%E1%BA%BF+Mediplus/@20.9838931,105.8453519,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135adc3c399d54b:0xb878fb6da0f6f2f9!8m2!3d20.9838881!4d105.8479268!16s%2Fg%2F11r3v2wcsz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/T%E1%BB%95+h%E1%BB%A3p+Y+t%E1%BA%BF+Mediplus/@20.9838931,105.8453519,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135adc3c399d54b:0xb878fb6da0f6f2f9!8m2!3d20.9838881!4d105.8479268!16s%2Fg%2F11r3v2wcsz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Ng%E1%BB%8Dc+Kh%C3%A1nh/@21.0229836,105.7985507,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab3dbbce39b9:0x85169ad26c25c39e!8m2!3d21.0229786!4d105.8011256!16s%2Fg%2F11y5vw_3z9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Ng%E1%BB%8Dc+Kh%C3%A1nh/@21.0229836,105.7985507,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab3dbbce39b9:0x85169ad26c25c39e!8m2!3d21.0229786!4d105.8011256!16s%2Fg%2F11y5vw_3z9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Nh%E1%BA%ADt+B%E1%BA%A3n+T-Matsuoka&rlz=1C1GCEU_viVN991VN992&oq=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Nh%E1%BA%ADt+B%E1%BA%A3n+T-Matsuoka&aqs=chrome..69i57.305j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/place/T-Matsuoka+Medical+Center/@21.0322847,105.8277093,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab4a8d5565b5:0x30e103e2be000e47!8m2!3d21.0322797!4d105.8302842!16s%2Fg%2F11s5d58yyp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/T-Matsuoka+Medical+Center/@21.0322847,105.8277093,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab4a8d5565b5:0x30e103e2be000e47!8m2!3d21.0322797!4d105.8302842!16s%2Fg%2F11s5d58yyp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Ch%C3%A2n+Clinic/@21.007701,105.8008931,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aca1bd6af451:0x3b56d6c0ba177841!8m2!3d21.007696!4d105.803468!16s%2Fg%2F11c1nyhbw4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thanh+Ch%C3%A2n+Clinic/@21.007701,105.8008931,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aca1bd6af451:0x3b56d6c0ba177841!8m2!3d21.007696!4d105.803468!16s%2Fg%2F11c1nyhbw4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Phòng+khám+ĐKQT+Thu+Cúc+TCI+Trần+Duy+Hưng/@21.0093728,105.7759364,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFRodSBDw7pj!3m6!1s0x3135ad09966c771d:0xb7452a901ca9f4c0!8m2!3d21.0082882!4d105.7956999!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVGh1IEPDumNaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHRodSBjw7pjkgEIaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVTnZkWEI2VG1SUkVBReABAPoBBAgAEEQ!16s%2Fg%2F11h5vt1jpt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Phòng+khám+ĐKQT+Thu+Cúc+TCI+Trần+Duy+Hưng/@21.0093728,105.7759364,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFRodSBDw7pj!3m6!1s0x3135ad09966c771d:0xb7452a901ca9f4c0!8m2!3d21.0082882!4d105.7956999!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVGh1IEPDumNaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHRodSBjw7pjkgEIaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVTnZkWEI2VG1SUkVBReABAPoBBAgAEEQ!16s%2Fg%2F11h5vt1jpt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Thu+C%C3%BAc+TCI+%C4%90%E1%BA%A1i+T%E1%BB%AB/@21.008288,105.7236022,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFRodSBDw7pj!3m6!1s0x3135adc7353931c5:0x158167db15588111!8m2!3d20.9735541!4d105.838573!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVGh1IEPDumNaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHRodSBjw7pjkgEIaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUjRaemRwU1dsQlJSQULgAQD6AQQIABBJ!16s%2Fg%2F11lh02ksbh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Thu+C%C3%BAc+TCI+%C4%90%E1%BA%A1i+T%E1%BB%AB/@21.008288,105.7236022,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFRodSBDw7pj!3m6!1s0x3135adc7353931c5:0x158167db15588111!8m2!3d20.9735541!4d105.838573!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVGh1IEPDumNaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHRodSBjw7pjkgEIaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUjRaemRwU1dsQlJSQULgAQD6AQQIABBJ!16s%2Fg%2F11lh02ksbh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vinmec+Ocean+Park/@20.9907162,105.9534923,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135afe717c7e5ab:0xf2eca6ebccb40012!8m2!3d20.9907112!4d105.9560672!16s%2Fg%2F11vwgv6x0j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vinmec+Ocean+Park/@20.9907162,105.9534923,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135afe717c7e5ab:0xf2eca6ebccb40012!8m2!3d20.9907112!4d105.9560672!16s%2Fg%2F11vwgv6x0j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Medical+International+Clinic+in+Hanoi/@21.063745,105.824827,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aaf8ee06c9db:0xe62c2b6f271e30f1!8m2!3d21.06374!4d105.8274019!16s%2Fg%2F1hm5f14l3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Medical+International+Clinic+in+Hanoi/@21.063745,105.824827,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aaf8ee06c9db:0xe62c2b6f271e30f1!8m2!3d21.06374!4d105.8274019!16s%2Fg%2F1hm5f14l3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sakura+Clinic+Hanoi/@21.0773894,105.8146149,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aaf280359b57:0x6a4816ce225cd046!8m2!3d21.0773844!4d105.8171898!16s%2Fg%2F11b6ln3xdw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sakura+Clinic+Hanoi/@21.0773894,105.8146149,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135aaf280359b57:0x6a4816ce225cd046!8m2!3d21.0773844!4d105.8171898!16s%2Fg%2F11b6ln3xdw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

SBB

Số 199 Trường Chinh, 

Phường Phương Liệt

+8424 7779 

9989
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

Sáng: 08h - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Sun Medical Center 

Việt Nam

Tầng 1 - Tòa nhà Times 

Tower - Số 35 Lê Văn Lương, 

Phường Thành Xuân

1800 8005 

(Tiếng Việt)

+84912 756 

5016 (Tiếng 

Hàn)

Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

8h30 - 17h

Khách hàng tạm ứng 

trước 500.000đ

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Tomec

Số 38 Lê Văn Hưu, Phường 

Cửa Nam

+8424 3845 

8989
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ Hai - Thứ Bảy:

7h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Việt Hàn

Số 246 Phố Huế, Phường Hai 

Bà Trưng

+8424394546

88
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng: 8h00 – 11h30

Chiều: 13h00 – 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Vietlife

14 Trần Bình Trọng, Phường 

Cửa Nam

+8424730789

99
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 20h

Thứ 7: 7h30 - 17h

Chủ nhật: 8h - 12h

Không yêu cầu đặt cọc 

nhưng KH phải ký 

giấy cam kết thanh toán

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Y khoa Hà Nội (*)

Tầng 1-3_Tòa nhà CT4B-

CT4C - Đường Phúc La - 

KĐT Xa La, Phường Hà Đông

+8424331151

56
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Hưng 

Việt

Số 40 Phố Đại Cồ Việt, 

Phường Hai Bà Trưng

+8494436700

7
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 07h30 - 12h00

Chiều 13h30 - 17h00

Tạm ứng tối thiểu: 2 

triệu vnđ

Hà Nội
Phòng khám Medlatec 

Tây Hồ

Số 99 đường Trích Sài, 

Phường Tây Hồ

+8419005656

56
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ hai - Chủ nhật

7h - 18h 

Tạm ứng khi KH 

muốn lấy lại giấy tờ 

tùy thân trước khi kết 

thúc quá trình khám

Hà Nội
Phòng khám Medlatec 

Thanh Xuân

Số 3 đường Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân

+8419005656

56
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 17h

Hà Nội
Phòng khám Nexwel 

Hà Nội

Tầng 10 -  tòa nhà Hanoi 

Tourist - số 18 - phố Lý 

Thường Kiệt, Phường Cửa 

Nam

+8443661191

9 
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 

8h – 17h

Tăng phí 150% cho 

các dịch vụ ngoài giờ 

hành chính

Hà Nội Phòng khám VIP12

Tầng 3-4 Tòa nhà Hòa Phát - 

Số 257 Đường Giải Phóng, 

Phường Hoàng Mai

+8493 389 85 

58
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7:

7h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Trung tâm Bác sỹ Gia 

đình Hà Nội

Số 75 Đường Hồ Mễ Trì, 

Phường Đại Mỗ

+8424354304

30
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 7h15 - 

20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Tâm Anh Cầu Giấy

Tầng 1, 2, 3, 4, 5 Trung tâm 

thương mại - dịch vụ, Tòa nhà 

The West, số 265 Cầu Giấy, 

Phường Cầu Giấy

+8424 7106 

6858

+8424 3872 

3872

Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 7:30 - 

16:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Đa khoa 

Meditec

Tầng 1, 2, 4, 7 số nhà 52 Bà 

Triệu, phường Cửa Nam

+842439 285 

252
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 

16:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giám 10% giá niêm 

yết cho các KH của 

Insmart

Hà Nội

Phòng khám đa khoa 

Đại học Phenikaa 

Hoàng Ngân

Tầng 1-2-3 167 Hoàng Ngân, 

Phường Yên Hòa

+0242222669

9
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Sáng: 7h30 đến 11h30

Chiều:13h00 đến 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Phòng khám Đa khoa 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội - Cơ sở Vĩnh 

Hưng

Ngõ 471 Đường Lĩnh Nam, 

Phường Vĩnh Hưng
19006422 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 07h -  12h

Chiều: 13h30 - 16h30

Thứ 7:  07h -  12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Chỉ BLVP khi KH 

xuất trình thẻ bảo 

hiểm (thẻ cứng/thẻ 

điện tử) hoặc hình ảnh 

thẻ

Hà Nội
Nha khoa Dr.Lê Hưng 

và Cộng sự

Số 3 ngõ 45 Hòa Nam, 

Phường Ô Chợ Dừa

+8494108388

8
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 

20h30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội Nha khoa Home
Số 30 Triệu Việt Vương, 

Phường Hai Bà Trưng

+8424382899

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h30 - 18h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giảm giá 10% dịch 

vụ cho Khách hàng 

của Insmart

https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+SBB+Healthcare/@21.0083211,105.8500208,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abf54b4f7021:0xeca221f87429b7ca!8m2!3d21.0083161!4d105.8525957!16s%2Fg%2F11sgzwqb9n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+SBB+Healthcare/@21.0083211,105.8500208,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abf54b4f7021:0xeca221f87429b7ca!8m2!3d21.0083161!4d105.8525957!16s%2Fg%2F11sgzwqb9n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Sun+Medical+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.00264,105.7989823,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135adcade259a7f:0xce86dcd40812683a!8m2!3d21.002635!4d105.8015572!16s%2Fg%2F11yn7pxnl1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Sun+Medical+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.00264,105.7989823,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135adcade259a7f:0xce86dcd40812683a!8m2!3d21.002635!4d105.8015572!16s%2Fg%2F11yn7pxnl1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Tomec/@21.018054,105.8510241,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abf2a4df6049:0x5ac4c8b2d679979d!8m2!3d21.018049!4d105.853599!16s%2Fg%2F11fnwj4ryr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Tomec/@21.018054,105.8510241,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abf2a4df6049:0x5ac4c8b2d679979d!8m2!3d21.018049!4d105.853599!16s%2Fg%2F11fnwj4ryr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vi%E1%BB%87t+H%C3%A0n/@21.0128636,105.8470526,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFZp4buHdCBIw6Bu!3m6!1s0x3135abf2d0c9f1fb:0x26c2bfced959844!8m2!3d21.0128636!4d105.8515587!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVmnhu4d0IEjDoG5aIyIhcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHZp4buHdCBow6BukgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11d_77rcz8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vi%E1%BB%87t+H%C3%A0n/@21.0128636,105.8470526,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFZp4buHdCBIw6Bu!3m6!1s0x3135abf2d0c9f1fb:0x26c2bfced959844!8m2!3d21.0128636!4d105.8515587!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVmnhu4d0IEjDoG5aIyIhcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHZp4buHdCBow6BukgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11d_77rcz8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vietlife+14+Tr%E1%BA%A7n+B%C3%ACnh+Tr%E1%BB%8Dng/@21.0203004,105.8263864,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFZpZXRsaWZl!3m6!1s0x3135ab91c5401567:0x6bda2095b8ba8cfd!8m2!3d21.0203004!4d105.8444108!15sCh5QaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVmlldGxpZmWSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11d_tg4fdm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vietlife+14+Tr%E1%BA%A7n+B%C3%ACnh+Tr%E1%BB%8Dng/@21.0203004,105.8263864,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFZpZXRsaWZl!3m6!1s0x3135ab91c5401567:0x6bda2095b8ba8cfd!8m2!3d21.0203004!4d105.8444108!15sCh5QaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVmlldGxpZmWSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11d_tg4fdm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Y+Khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@20.9613454,105.7750982,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFkga2hvYSBIw6AgTuG7mWkgKCop!3m6!1s0x3135ad0334e4d5ad:0x22efea0139f76ec8!8m2!3d20.9613454!4d105.7931226!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgWSBraG9hIEjDoCBO4buZaSAoKilaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHkga2hvYSBow6AgbuG7mWkgKCopkgEPd2VsbG5lc3NfY2VudGVymgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4xZEhGUGNYTjNSUkFC4AEA-gEECAAQPg!16s%2Fg%2F11r20l3339?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Y+Khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@20.9613454,105.7750982,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFkga2hvYSBIw6AgTuG7mWkgKCop!3m6!1s0x3135ad0334e4d5ad:0x22efea0139f76ec8!8m2!3d20.9613454!4d105.7931226!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgWSBraG9hIEjDoCBO4buZaSAoKilaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHkga2hvYSBow6AgbuG7mWkgKCopkgEPd2VsbG5lc3NfY2VudGVymgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4xZEhGUGNYTjNSUkFC4AEA-gEECAAQPg!16s%2Fg%2F11r20l3339?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+H%C6%B0ng+Vi%E1%BB%87t/@21.0087875,105.8459014,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIEjGsG5nIFZp4buHdA!3m6!1s0x3135ab4538e5ee9f:0xb4c2ba88d9719892!8m2!3d21.008697!4d105.8482721!15sChlQaMOybmcga2jDoW0gSMawbmcgVmnhu4d0WhsiGXBow7JuZyBraMOhbSBoxrBuZyB2aeG7h3SSAQhob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOdWNrOTFabk5SUlJBQuABAPoBBAgiED0!16s%2Fg%2F11hfhghp5b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+H%C6%B0ng+Vi%E1%BB%87t/@21.0087875,105.8459014,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIEjGsG5nIFZp4buHdA!3m6!1s0x3135ab4538e5ee9f:0xb4c2ba88d9719892!8m2!3d21.008697!4d105.8482721!15sChlQaMOybmcga2jDoW0gSMawbmcgVmnhu4d0WhsiGXBow7JuZyBraMOhbSBoxrBuZyB2aeG7h3SSAQhob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOdWNrOTFabk5SUlJBQuABAPoBBAgiED0!16s%2Fg%2F11hfhghp5b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+MEDLATEC+T%C3%A2y+H%E1%BB%93/@21.0473022,105.8114532,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab1a69d6a463:0x5519e39b2c20859!8m2!3d21.0472972!4d105.8140281!16s%2Fg%2F11dylwf1tr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+MEDLATEC+T%C3%A2y+H%E1%BB%93/@21.0473022,105.8114532,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab1a69d6a463:0x5519e39b2c20859!8m2!3d21.0472972!4d105.8140281!16s%2Fg%2F11dylwf1tr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+MEDLATEC+Thanh+Xu%C3%A2n/@20.9928314,105.7991523,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad1ef412b0bf:0xa22bffd735eddb28!8m2!3d20.9928264!4d105.8017272!16s%2Fg%2F11fll8s0d9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+MEDLATEC+Thanh+Xu%C3%A2n/@20.9928314,105.7991523,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad1ef412b0bf:0xa22bffd735eddb28!8m2!3d20.9928264!4d105.8017272!16s%2Fg%2F11fll8s0d9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+(NEXWEL+HANOI+ADVANCED+MEDICAL+CLINIC)/@21.0222008,105.783189,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFF14buRYyB04bq_IFRva3lv!3m6!1s0x3135ab8185633583:0xaf4f50d1be8ef494!8m2!3d21.0222008!4d105.8552868!15sCh5QaMOybmcga2jDoW0gUXXhu5FjIHThur8gVG9reW-SAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11fct1gy8p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+(NEXWEL+HANOI+ADVANCED+MEDICAL+CLINIC)/@21.0222008,105.783189,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFF14buRYyB04bq_IFRva3lv!3m6!1s0x3135ab8185633583:0xaf4f50d1be8ef494!8m2!3d21.0222008!4d105.8552868!15sCh5QaMOybmcga2jDoW0gUXXhu5FjIHThur8gVG9reW-SAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11fct1gy8p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vip12/@20.9985259,105.8390387,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad210ea5a7a9:0x3592b93c2f7ef208!8m2!3d20.9985209!4d105.8416136!16s%2Fg%2F11g4d5x4f1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vip12/@20.9985259,105.8390387,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ad210ea5a7a9:0x3592b93c2f7ef208!8m2!3d20.9985209!4d105.8416136!16s%2Fg%2F11g4d5x4f1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Family+Doctor+Clinic/@21.000868,105.7905556,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135acb004743b83:0x7b850dfa545e5388!8m2!3d21.000863!4d105.7931305!16s%2Fg%2F12hmyy4w_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Family+Doctor+Clinic/@21.000868,105.7905556,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135acb004743b83:0x7b850dfa545e5388!8m2!3d21.000863!4d105.7931305!16s%2Fg%2F12hmyy4w_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+T%C3%A2m+Anh+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y/@21.0343046,105.7921492,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abb174ac95bb:0x9f1dda5314126fac!8m2!3d21.0342996!4d105.7947241!16s%2Fg%2F11yjv9grzf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+T%C3%A2m+Anh+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y/@21.0343046,105.7921492,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135abb174ac95bb:0x9f1dda5314126fac!8m2!3d21.0342996!4d105.7947241!16s%2Fg%2F11yjv9grzf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Meditec+52+B%C3%A0+Tri%E1%BB%87u/@21.0227306,105.8478392,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab498f9362d1:0xe4f017e6c7eb751f!8m2!3d21.0227256!4d105.8504141!16s%2Fg%2F11g079b26f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Meditec+52+B%C3%A0+Tri%E1%BB%87u/@21.0227306,105.8478392,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab498f9362d1:0xe4f017e6c7eb751f!8m2!3d21.0227256!4d105.8504141!16s%2Fg%2F11g079b26f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Phenikaa+Ho%C3%A0ng+Ng%C3%A2n/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf055245a746a7731?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Phenikaa+Ho%C3%A0ng+Ng%C3%A2n/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf055245a746a7731?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+H%C3%A0+N%E1%BB%99i-+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+V%C4%A9nh+H%C6%B0ng/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xab4387cd8f2dc8a7?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+Y+H%C3%A0+N%E1%BB%99i-+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+V%C4%A9nh+H%C6%B0ng/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xab4387cd8f2dc8a7?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Dr.+L%C3%AA+H%C6%B0ng+v%C3%A0+C%E1%BB%99ng+s%E1%BB%B1/@21.0224297,105.8227754,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab77711ab98d:0x1fe419ed7ee61931!8m2!3d21.0224247!4d105.8253503!16s%2Fg%2F11byygjcc7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Dr.+L%C3%AA+H%C6%B0ng+v%C3%A0+C%E1%BB%99ng+s%E1%BB%B1/@21.0224297,105.8227754,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab77711ab98d:0x1fe419ed7ee61931!8m2!3d21.0224247!4d105.8253503!16s%2Fg%2F11byygjcc7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Home+Dental+-+Nha+Khoa+Ti%C3%AAu+Chu%E1%BA%A9n+%C4%90%E1%BB%A9c/@21.017648,105.8476698,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab90728a0757:0xe2841fd19d724912!8m2!3d21.017643!4d105.8502447!16s%2Fg%2F11l72t_zdb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Home+Dental+-+Nha+Khoa+Ti%C3%AAu+Chu%E1%BA%A9n+%C4%90%E1%BB%A9c/@21.017648,105.8476698,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab90728a0757:0xe2841fd19d724912!8m2!3d21.017643!4d105.8502447!16s%2Fg%2F11l72t_zdb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hà Nội Nha khoa Navii (CS2)
Số 42 Cửa Đông, Phường 

Hoàn Kiếm

+8424374782

92
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ hai - Thứ 7

8h30 - 18h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hà Nội Nha khoa Nguyễn Du
Số 2 Nguyễn Du, Phường 

Cửa Nam

+8424394326

58
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h30 - 19h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Nha khoa Quốc tế 

DND

157 Bùi Thị Xuân, Phường 

Hai Bà Trưng

+8428321241

24
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các 

ngày lễ, Tết):

8h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp (Cơ sở 2)

Số 6 Thái Hà, Phường Đống 

Đa

+8498264132

4
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp (Cơ sở 3)

Số 69 Trần Đăng Ninh, 

Phường Cầu Giấy

+8496680115

5
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp (Cơ sở 4)

Số 29 Nguyễn Du, Phường 

Hai Bà Trưng

+8489929373

7
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp (Cơ sở Hà 

Đông)

Số 358 Block 36 Ô H – TT5 

Khu nhà ở Hi Brand Khu 

ĐTM Văn Phú, Phường Kiến 

Hưng

+84969 650 

766
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội Nha khoa Smile Care
Nhà C101 - Ngõ Thái Hà, 

Phường Đống Đa

+8491575588

5
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

9h - 12h

13h30 - 18h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Nha khoa 

Úc Châu

Số 3 Nguyễn Du, Phường Hai 

Bà Trưng

+8424394452

16
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h00 - 19h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội
Phòng khám Răng 

Hàm Mặt Minh Thu

Số 92 Hoàng Ngân, Phường 

Yên Hòa

+8424397608

91
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 12h; 

14h - 18h  

Thứ 7, Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hà Nội

Nha khoa Quốc tế 

Việt Pháp (Cơ sở Vũ 

Phạm Hàm)

Số 74 phố Vũ Phạm Hàm, 

Phường Yên Hòa

+84 

363858587
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh
Bệnh viện Đa khoa 

TTH Hà Tĩnh

Số 01 -  đường Ngô Quyền, 

Phường Trần Phú

+8491255511

5
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 12h

13h25 - 17h

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Ngoại trú: 100% phí 

dịch vụ

TP Hải Phòng

Hải Phòng
Bệnh viện VPMed 

Tân Hưng

Phố Phạm Xuân Huân Khu đô 

thị mới Phía Đông, Phường 

Tân Hưng

+8422035531

15
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

Từ ngày 01/11/2024 - 

31/03/2025:

- Buổi sáng: từ 7h - 11h30

- Buổi chiều: từ 13h - 

16h30

Cấp cứu: 24/24.

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Áp dụng BLVP nội 

trú ở tất cả các khoa, 

trừ khoa Ngoại

Hải Phòng
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng

124 Đường Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Lê Chân

+8422539558

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h-11h30

13h-17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phí khám cho KH sử 

dụng BLVP ngoại trú: 

500.000đ/lần

Hải Phòng

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng 

Vĩnh Bảo

Tổ dân phố Tân Hòa, Xã Vĩnh 

Bảo

+84225-3958 

888
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ Nhật:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Chỉ áp dụng BLVP 

ngoại trú với khách 

hàng sử dụng dịch vụ 

VIP

Hải Phòng

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Hải 

Phòng

Tổ 31, Phường An Biên
+8422573098

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hải Phòng
Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng

Số 225C đường Lạch Tray, 

Phường Gia Viên

+8422537363

00
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 11h30

14h00 - 17h00

Nội trú: yêu cầu tạm 

ứng đối với tất cả 

Khách hàng

Ngoại trú: tạm ứng 

300,000đ - 500,000đ

Khách hàng xuất trình 

thẻ Bảo hiểm tại tầng 

2, Phòng kế hoạch 

tổng hợp để sử dụng 

BLVP

https://www.google.com/maps/place/Navii+Dental+Care/@21.034924,105.8425663,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+Navii!3m6!1s0x3135abf2532a9493:0x3161ece2e7741e3f!8m2!3d21.034919!4d105.8451412!15sCg5OaGEga2hvYSBOYXZpaVoQIg5uaGEga2hvYSBuYXZpaZIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXpjM0F0WjJWbkVBReABAPoBBAhAECU!16s%2Fg%2F1hc41rsnn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Navii+Dental+Care/@21.034924,105.8425663,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+Navii!3m6!1s0x3135abf2532a9493:0x3161ece2e7741e3f!8m2!3d21.034919!4d105.8451412!15sCg5OaGEga2hvYSBOYXZpaVoQIg5uaGEga2hvYSBuYXZpaZIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXpjM0F0WjJWbkVBReABAPoBBAhAECU!16s%2Fg%2F1hc41rsnn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Nguyen+Du/@21.0184389,105.848777,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab8d5013132d:0xc0aded376a0d554b!8m2!3d21.0184339!4d105.8513519!16s%2Fg%2F1td1ry6n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Nguyen+Du/@21.0184389,105.848777,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab8d5013132d:0xc0aded376a0d554b!8m2!3d21.0184339!4d105.8513519!16s%2Fg%2F1td1ry6n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/DND+Dental+Clinic/@21.0129445,105.8473718,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab879756beab:0x2919f6a20fc3196a!8m2!3d21.0129395!4d105.8499467!16s%2Fg%2F11b63dm2_8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/DND+Dental+Clinic/@21.0129445,105.8473718,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab879756beab:0x2919f6a20fc3196a!8m2!3d21.0129395!4d105.8499467!16s%2Fg%2F11b63dm2_8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Nha+khoa+Quốc+tế+Việt+Pháp+Số+6+Thái+Hà+-+Nha+khoa+uy+tín+hà+nội/@21.0129883,105.829347,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyAyKQ!3m6!1s0x3135ab479a5aa4d1:0xdcaf6c7960d2f869!8m2!3d21.0101734!4d105.8231788!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDIpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyAykgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOYWEzWnFUbnBSUlJBQuABAPoBBQjTARBC!16s%2Fg%2F11g0200jnm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Nha+khoa+Quốc+tế+Việt+Pháp+Số+6+Thái+Hà+-+Nha+khoa+uy+tín+hà+nội/@21.0129883,105.829347,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyAyKQ!3m6!1s0x3135ab479a5aa4d1:0xdcaf6c7960d2f869!8m2!3d21.0101734!4d105.8231788!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDIpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyAykgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOYWEzWnFUbnBSUlJBQuABAPoBBQjTARBC!16s%2Fg%2F11g0200jnm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+69+Tr%E1%BA%A7n+%C4%90%C4%83ng+Ninh/@21.0369,105.7578784,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyAzKQ!3m6!1s0x3135ab4797e9e835:0xe3ccbb77786d5645!8m2!3d21.0369!4d105.7939273!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDMpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyAzkgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuVFVSdk9GcHhUV1ZSRUFF4AEA-gEECAAQMg!16s%2Fg%2F11g8y92j_h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+69+Tr%E1%BA%A7n+%C4%90%C4%83ng+Ninh/@21.0369,105.7578784,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyAzKQ!3m6!1s0x3135ab4797e9e835:0xe3ccbb77786d5645!8m2!3d21.0369!4d105.7939273!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDMpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyAzkgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuVFVSdk9GcHhUV1ZSRUFF4AEA-gEECAAQMg!16s%2Fg%2F11g8y92j_h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+29+Nguy%E1%BB%85n+Du+-+Nha+Khoa+Uy+T%C3%ADn+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0183708,105.8145389,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyA0KQ!3m6!1s0x3135ab1fa7b25a0d:0x867192a76c83752e!8m2!3d21.0183708!4d105.8505878!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDQpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyA0kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VRM2JsQkRZVUZSRUFF4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F11f6krty_y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+29+Nguy%E1%BB%85n+Du+-+Nha+Khoa+Uy+T%C3%ADn+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0183708,105.8145389,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyA0KQ!3m6!1s0x3135ab1fa7b25a0d:0x867192a76c83752e!8m2!3d21.0183708!4d105.8505878!15sCi5OaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIDQpWi4iLG5oYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHZp4buHdCBwaMOhcCBjxqEgc-G7nyA0kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VRM2JsQkRZVUZSRUFF4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F11f6krty_y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+(Chi+nh%C3%A1nh+H%C3%A0+%C4%90%C3%B4ng)/@20.9575684,105.6966304,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyBIw6AgxJDDtG5nKQ!3m6!1s0x3135ad005335790f:0xef539e549b339d5e!8m2!3d20.9717611!4d105.7878673!15sCjdOaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIEjDoCDEkMO0bmcpkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11lzplwsyw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+(Chi+nh%C3%A1nh+H%C3%A0+%C4%90%C3%B4ng)/@20.9575684,105.6966304,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmnhu4d0IFBow6FwIChDxqEgc-G7nyBIw6AgxJDDtG5nKQ!3m6!1s0x3135ad005335790f:0xef539e549b339d5e!8m2!3d20.9717611!4d105.7878673!15sCjdOaGEga2hvYSBRdeG7kWMgdOG6vyBWaeG7h3QgUGjDoXAgKEPGoSBz4bufIEjDoCDEkMO0bmcpkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11lzplwsyw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Smile+Care+Dental+Clinic/@21.0144654,105.7960405,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+Smile+Care!3m6!1s0x3135ab610b6f23bb:0xb89e5a9e6a5aede7!8m2!3d21.0148306!4d105.8154563!15sChNOaGEga2hvYSBTbWlsZSBDYXJlWhUiE25oYSBraG9hIHNtaWxlIGNhcmWSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ0ek1sWjZXakZOZWtKUFUzcENWRTV0UmtkUk1VMHhXVlZHYlUxV1JSQULgAQD6AQQIABAw!16s%2Fg%2F11r90j69m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Smile+Care+Dental+Clinic/@21.0144654,105.7960405,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+Smile+Care!3m6!1s0x3135ab610b6f23bb:0xb89e5a9e6a5aede7!8m2!3d21.0148306!4d105.8154563!15sChNOaGEga2hvYSBTbWlsZSBDYXJlWhUiE25oYSBraG9hIHNtaWxlIGNhcmWSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ0ek1sWjZXakZOZWtKUFUzcENWRTV0UmtkUk1VMHhXVlZHYlUxV1JSQULgAQD6AQQIABAw!16s%2Fg%2F11r90j69m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+%C3%9Ac+Ch%C3%A2u/@21.0181961,105.8486905,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab0102d222df:0x796610bd589d8536!8m2!3d21.0181911!4d105.8512654!16s%2Fg%2F11k3__gk27?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+%C3%9Ac+Ch%C3%A2u/@21.0181961,105.8486905,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135ab0102d222df:0x796610bd589d8536!8m2!3d21.0181911!4d105.8512654!16s%2Fg%2F11k3__gk27?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Nha+khoa+Minh+Thu+-+nắn+chỉnh+răng+và+cấy+ghép+implant/@21.0182208,105.8409656,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFLEg25nIEjDoG0gTeG6t3QgTWluaCBUaHU!3m6!1s0x3135ac9fa63006e1:0xcd1c9f7ad46e8473!8m2!3d21.0088302!4d105.8076909!15sCiZQaMOybmcga2jDoW0gUsSDbmcgSMOgbSBN4bq3dCBNaW5oIFRodVooIiZwaMOybmcga2jDoW0gcsSDbmcgaMOgbSBt4bq3dCBtaW5oIHRodZIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMjFXYVU1VVdUTmxSamcxWWtWYVNGUkdSbGxqYXpsRFVtNUtjVkV4UlJBQuABAPoBBAgAEC8!16s%2Fg%2F11f5dz5y26?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Nha+khoa+Minh+Thu+-+nắn+chỉnh+răng+và+cấy+ghép+implant/@21.0182208,105.8409656,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFLEg25nIEjDoG0gTeG6t3QgTWluaCBUaHU!3m6!1s0x3135ac9fa63006e1:0xcd1c9f7ad46e8473!8m2!3d21.0088302!4d105.8076909!15sCiZQaMOybmcga2jDoW0gUsSDbmcgSMOgbSBN4bq3dCBNaW5oIFRodVooIiZwaMOybmcga2jDoW0gcsSDbmcgaMOgbSBt4bq3dCBtaW5oIHRodZIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMjFXYVU1VVdUTmxSamcxWWtWYVNGUkdSbGxqYXpsRFVtNUtjVkV4UlJBQuABAPoBBAgAEC8!16s%2Fg%2F11f5dz5y26?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+74+V%C5%A9+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%A0m/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf0f6218796b7efe6?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+74+V%C5%A9+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%A0m/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf0f6218796b7efe6?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/H%C3%A0+T%C4%A9nh+TTH+General+Hospital/@18.3639244,105.8697066,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31384d5c8a609be1:0x59f367cc26b339e9!8m2!3d18.3639193!4d105.8722815!16s%2Fg%2F11ljy0t8xm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%C3%A0+T%C4%A9nh+TTH+General+Hospital/@18.3639244,105.8697066,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31384d5c8a609be1:0x59f367cc26b339e9!8m2!3d18.3639193!4d105.8722815!16s%2Fg%2F11ljy0t8xm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoa+Binh+General+Hospital/@20.9305213,106.3374775,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31359b3150abd3ff:0x8ef8d3d378c7a56b!8m2!3d20.9305163!4d106.3400524!16s%2Fg%2F11h1twd8c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoa+Binh+General+Hospital/@20.9305213,106.3374775,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31359b3150abd3ff:0x8ef8d3d378c7a56b!8m2!3d20.9305163!4d106.3400524!16s%2Fg%2F11h1twd8c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF/@20.8529677,106.6701301,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7b6fbcc499b3:0x6e6f028f6d04fbbf!8m2!3d20.8529627!4d106.672705!16s%2Fg%2F11kqgw0nls?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF/@20.8529677,106.6701301,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7b6fbcc499b3:0x6e6f028f6d04fbbf!8m2!3d20.8529627!4d106.672705!16s%2Fg%2F11kqgw0nls?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng+-+V%C4%A9nh+B%E1%BA%A3o/@20.6842547,106.4788198,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31358b9364ff0e69:0x6721af584d5effb3!8m2!3d20.6842497!4d106.4813947!16s%2Fg%2F11hfg7mv2l?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng+-+V%C4%A9nh+B%E1%BA%A3o/@20.6842547,106.4788198,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31358b9364ff0e69:0x6721af584d5effb3!8m2!3d20.6842497!4d106.4813947!16s%2Fg%2F11hfg7mv2l?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Hai+Phong+International+hospital/@20.8231204,106.6852574,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a70700cc1726f:0xed6044d3edff1c19!8m2!3d20.8231154!4d106.6878323!16s%2Fg%2F11c6q7nq5n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Hai+Phong+International+hospital/@20.8231204,106.6852574,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a70700cc1726f:0xed6044d3edff1c19!8m2!3d20.8231154!4d106.6878323!16s%2Fg%2F11c6q7nq5n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Haiphong+Medical+University/@20.8370144,106.6933716,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7a9ec3a22767:0x42d8dc0601247737!8m2!3d20.8370094!4d106.6959465!16s%2Fg%2F1tdzcgj2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Haiphong+Medical+University/@20.8370144,106.6933716,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7a9ec3a22767:0x42d8dc0601247737!8m2!3d20.8370094!4d106.6959465!16s%2Fg%2F1tdzcgj2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hải Phòng Bệnh viện Kiến An
Số 35 Đường Trần Tất Văn, 

Phường Phù Liễn

+8439561261

2
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

7h - 11h30

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

100 000 VNĐ/ca 

BLVP ngoại trú thành 

công

300 000 VNĐ/ca 

BLVP nội trú thành 

công

Hải Phòng
Bệnh viện Mắt Quốc 

tế DND - Hải Dương

250 Trường Chinh, Phường 

Lê Thanh Nghị

+8489903403

4
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6:

08h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hải Phòng
Bệnh viện Quốc tế 

Green

Số 738 Nguyễn Văn Linh, 

Phường An Biên

+84225 3786 

555
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ Nhật:

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khách hàng xuất trình 

thẻ Bảo hiểm tại quầy 

thu ngân tầng 1 để sử 

dụng BLVP

Hải Phòng
Bệnh viện Quốc tế 

Sản Nhi Hải Phòng

124 đường Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Lê Chân

+84898 108 

666
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ Nhật:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

Nội trú: Tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Ngoại trú: tạm ứng 

100% phí dịch vụ, 

Bệnh viện thanh toán 

lại khi có xác nhận của 

Insmart 

Hải Phòng
Bệnh viện Nhi Hải 

Phòng 

Phố Việt Đức, Phường Kiến 

An

+8491.224.89

85
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Từ thứ 2 đến thứ 6 

(không làm việc thứ 7, 

chủ nhật và Lễ, Tết)

- Buổi sáng  

Mùa Hè (01/05 đến 

30/09) : 7h00’ đến 11h00’

Mùa Đông (01/10 đến 

30/04) : 7h30’ đến 11h30’

- Buổi chiều : 13h30’ đến 

15h30’ 

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Không bảo lãnh chi 

phí thuốc

Hải Phòng

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Tiệp Hải Phòng - 

Cơ sở 1

Số 1, Phố Nhà Thương, 

Phường Lê Chân

+84 

1900232361
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 8h -12h 

Chiều: 13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hải Phòng

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Tiệp Hải Phòng - 

Cơ sở 2

Tổ dân phố Cái Tắt, Phường 

An Hải An

+84 

1900232361
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 8h -12h 

Chiều: 13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hải Phòng
Bệnh viện Phụ sản 

Hải Dương

225 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Lê Thanh Nghị

+84 2203 899 

123
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Mùa hè (01/5-30/9): 

Sáng từ 07h30 đến 12h00

Chiều từ 13h30 đến 17h00

Mùa đông (01/10-30/4): 

Sáng từ 07h00 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 150 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 350 000đ/ca nội 

trú

Hải Phòng

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Royal Island 

Tầng 2, lô 2 -13, Trung tâm 

thương mại Vincom 

Megamall, Khu vui chơi giải 

trí, nhà ở và công viên sinh 

thái đảo Vũ Yên, Phường 

Thủy Nguyên

+84 22 5730 

9888
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 

16h30

Thứ 7: 7h30 - 11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

TP.Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Bệnh viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Phường 

Phú Nhuận

+8428384577

77
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

BV không tiếp nhận 

BLVP tại khoa Mắt, 

Khoa thẩm mỹ và các 

trường hợp tai nạn

https://www.google.com/maps/place/Kien+An+Hospital/@20.7995383,106.6215737,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a772c141a0c33:0x142b3f4fa0f16e19!8m2!3d20.7995333!4d106.6241486!16s%2Fg%2F1tglkcx5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Kien+An+Hospital/@20.7995383,106.6215737,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a772c141a0c33:0x142b3f4fa0f16e19!8m2!3d20.7995333!4d106.6241486!16s%2Fg%2F1tglkcx5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+M%E1%BA%AFt+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+DND+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng/@20.9284424,106.3151557,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31359b282d2f6987:0xaecd8735b6f7fce9!8m2!3d20.9284374!4d106.3177306!16s%2Fg%2F11j5g2qnb5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+M%E1%BA%AFt+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+DND+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng/@20.9284424,106.3151557,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31359b282d2f6987:0xaecd8735b6f7fce9!8m2!3d20.9284374!4d106.3177306!16s%2Fg%2F11j5g2qnb5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Green/@20.8421391,106.6598881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7a6cd4f03073:0xc9b9be8bec7714b9!8m2!3d20.8421341!4d106.662463!16s%2Fg%2F1q6h_z4np?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Green/@20.8421391,106.6598881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7a6cd4f03073:0xc9b9be8bec7714b9!8m2!3d20.8421341!4d106.662463!16s%2Fg%2F1q6h_z4np?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+S%E1%BA%A3n+Nhi+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng/@20.8539863,106.6697599,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7bfbbcc6c0cf:0x3dcf258e6868f61f!8m2!3d20.8539813!4d106.6723348!16s%2Fg%2F11qq6s_g4x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+S%E1%BA%A3n+Nhi+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng/@20.8539863,106.6697599,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x314a7bfbbcc6c0cf:0x3dcf258e6868f61f!8m2!3d20.8539813!4d106.6723348!16s%2Fg%2F11qq6s_g4x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hai+Phong+Children's+Hospital/@20.8540302,106.6517351,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgSOG6o2kgUGjDsm5nIA!3m6!1s0x314a709c605333ab:0x74ac7fa6fa2df0e3!8m2!3d20.8313931!4d106.6610315!15sCh5C4buHbmggdmnhu4duIE5oaSBI4bqjaSBQaMOybmeSARJjaGlsZHJlbnNfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1tz936z8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hai+Phong+Children's+Hospital/@20.8540302,106.6517351,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgSOG6o2kgUGjDsm5nIA!3m6!1s0x314a709c605333ab:0x74ac7fa6fa2df0e3!8m2!3d20.8313931!4d106.6610315!15sCh5C4buHbmggdmnhu4duIE5oaSBI4bqjaSBQaMOybmeSARJjaGlsZHJlbnNfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1tz936z8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Czechia+Friendship+Hospital/@20.8521529,106.6697677,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x314a7a615f2724a1:0x28caa23fc36dcf18!2sVietnam+-+Czechia+Friendship+Hospital!8m2!3d20.8521479!4d106.6723426!16s%2Fg%2F1w0hy2xl!3m5!1s0x314a7a615f2724a1:0x28caa23fc36dcf18!8m2!3d20.8521479!4d106.6723426!16s%2Fg%2F1w0hy2xl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Czechia+Friendship+Hospital/@20.8521529,106.6697677,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x314a7a615f2724a1:0x28caa23fc36dcf18!2sVietnam+-+Czechia+Friendship+Hospital!8m2!3d20.8521479!4d106.6723426!16s%2Fg%2F1w0hy2xl!3m5!1s0x314a7a615f2724a1:0x28caa23fc36dcf18!8m2!3d20.8521479!4d106.6723426!16s%2Fg%2F1w0hy2xl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Czechia+Friendship+Hospital/@20.8521479,106.6543182,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sHai+Phong+Viet+Tiep+Friendship+Hospital+-+Branch+2!3m6!1s0x314a7a615f2724a1:0x28caa23fc36dcf18!8m2!3d20.8521479!4d106.6723426!15sCjJIYWkgUGhvbmcgVmlldCBUaWVwIEZyaWVuZHNoaXAgSG9zcGl0YWwgLSBCcmFuY2ggMpIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1w0hy2xl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vietnam+-+Czechia+Friendship+Hospital/@20.8521479,106.6543182,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sHai+Phong+Viet+Tiep+Friendship+Hospital+-+Branch+2!3m6!1s0x314a7a615f2724a1:0x28caa23fc36dcf18!8m2!3d20.8521479!4d106.6723426!15sCjJIYWkgUGhvbmcgVmlldCBUaWVwIEZyaWVuZHNoaXAgSG9zcGl0YWwgLSBCcmFuY2ggMpIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1w0hy2xl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hai+Duong+Hospital+Maternity/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c1b0a6d6f25a9bb?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Hai+Duong+Hospital+Maternity/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c1b0a6d6f25a9bb?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Vincom+Mega+Mall+Royal+Island/@20.8734798,106.671707,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVOG6p25nIDIsIGzDtCAyIC0xMywgVHJ1bmcgdMOibSB0aMawxqFuZyBt4bqhaSBWaW5jb20gTWVnYW1hbGwsIEtodSB2dWkgY2jGoWkgZ2nhuqNpIHRyw60sIG5ow6Ag4bufIHbDoCBjw7RuZyB2acOqbiBzaW5oIHRow6FpIMSR4bqjbyBWxakgWcOqbiwgUGjGsOG7nW5nIFRo4buneSBOZ3V5w6pu!3m6!1s0x314a7b8d4f27a929:0xfe4f5c559e032e03!8m2!3d20.8778237!4d106.7179933!!16s%2Fg%2F11yh3rmv3h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vincom+Mega+Mall+Royal+Island/@20.8734798,106.671707,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVOG6p25nIDIsIGzDtCAyIC0xMywgVHJ1bmcgdMOibSB0aMawxqFuZyBt4bqhaSBWaW5jb20gTWVnYW1hbGwsIEtodSB2dWkgY2jGoWkgZ2nhuqNpIHRyw60sIG5ow6Ag4bufIHbDoCBjw7RuZyB2acOqbiBzaW5oIHRow6FpIMSR4bqjbyBWxakgWcOqbiwgUGjGsOG7nW5nIFRo4buneSBOZ3V5w6pu!3m6!1s0x314a7b8d4f27a929:0xfe4f5c559e032e03!8m2!3d20.8778237!4d106.7179933!!16s%2Fg%2F11yh3rmv3h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/An+Sinh+Hospital/@15.8372017,100.9544317,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBBbiBTaW5o!3m6!1s0x317528d53c0816d1:0x34941d1dcdf1dfe7!8m2!3d10.7913068!4d106.6784508!15sChVC4buHbmggdmnhu4duIEFuIFNpbmhaFyIVYuG7h25oIHZp4buHbiBhbiBzaW5okgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyNVNWRkpGZUVoYWJYaFRWRlpyZUZsWE5VNVBSM2hyVjFSa2RtRldSUkFC4AEA-gEECAAQPg!16s%2Fg%2F11h1t0sp0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/An+Sinh+Hospital/@15.8372017,100.9544317,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBBbiBTaW5o!3m6!1s0x317528d53c0816d1:0x34941d1dcdf1dfe7!8m2!3d10.7913068!4d106.6784508!15sChVC4buHbmggdmnhu4duIEFuIFNpbmhaFyIVYuG7h25oIHZp4buHbiBhbiBzaW5okgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyNVNWRkpGZUVoYWJYaFRWRlpyZUZsWE5VNVBSM2hyVjFSa2RtRldSUkFC4AEA-gEECAAQPg!16s%2Fg%2F11h1t0sp0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

Sài Gòn

1256 - 1258 Võ Văn Kiệt, 

Phường Chợ Lớn

+8428385674

79
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6 

8h30 - 17h30

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa An 

Phú

Số 05 - KDC Nam Phương - 

Đường 22 tháng 12 - Khu phố 

1A, Phường An Phú

+84274 6550 

115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa Khoa 

Gia Định

425 - 427 - 429 Nơ Trang 

Long, Phường Bình Lợi Trung

+8428 3512 

4688
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 7h30 - 12h

Chiều: 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa Khoa 

Hoàn Hảo - Kei Mei 

Kai (*)

Số 2 Đường Kha Vạn Cân, 

Khu phố Bình Đường 2, 

Phường Dĩ An

+8428544316

03
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

7h30 - 16h30
500.000 vnđ / ca

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Sài Gòn

60-60A Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu

+8428399024

68
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h - 11h30; 12h30 - 16h

BL nội trú đặt cọc theo 

quy định của BV

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Đức II

259 An Phú Đông 3 -  Khu 

Phố 19, Phường An Phú Đông

+84 28 8886 

9999
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Medic Bình Dương

Số 14-14A-16-16A-18 Thửa 

đất số 154 Tờ bản đồ số 40 

Đường Nguyễn An Ninh, 

Phường Thủ Dầu Một

+8427438559

97
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h - 16h

Chủ nhật: 7h - 11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Phương Chi

DX76 Khu phố 2, Phường 

Chánh Hiệp

+842743 81 

55 81
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - thứ 6:

7h30 - 11h30; 13h30 - 

17h 

Thứ 7:

7h30 - 11h30

Nội trú: tạm ứng 

10.000.000 khi nhập 

viện, trong quá trình 

điều trị Bệnh viện có 

thể yêu cầu tạm ứng 

thêm.

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc Ánh

104- 106-108-110 Đường số 

54 -  Khu dân cư Tân Tạo, 

Phường Tân Tạo

+8428540738

77
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hạnh Phúc

18 Đại lộ Bình Dương, 

Phường Bình Hòa
+8419006765 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tùy từng thời điểm 

BV/PK áp dụng các 

chương trình khuyến 

mãi cho khách hàng 

không dùng BLVP

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ 

Đức

241 Hoàng Cầm, Phường 

Linh Xuân

+842873 061 

061
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - thứ 7

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 12h30 - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tăng giá tối đa 20% 

dịch vụ khám, tiền 

giường và cận lâm 

sàng đối với khách 

hàng sử dụng dịch vụ 

BLVP

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Minh Anh

36 Đường số 1B, Phường An 

Lạc

+8428626008

48
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ hai - Thứ sáu : 7h30-

16h

Thứ bảy : 7h30- 11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Nam Sài Gòn 

(NIH)

Số 88 -  Đường số 8 - Khu 

dân cư Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng

+8418006767 Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 12h

13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Central Park

Số 720A Điện Biên Phủ, 

Phường Thạnh Mỹ Tây

+8428362211

66
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Bình Dương

39 Hồ Văn Cống Khu phố 4, 

Phường Chánh Hiệp

+8490135368

8
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Anh TP Hồ Chí 

Minh

Số 2B Phổ Quang, Phường 

Tân Sơn Hòa

+8428 7102 

6789
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 16h

CN: 7h30 - 12h

Tạm ứng nội trú và 

ngoại trú theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Sài Gòn

171/3 Trường Chinh, Phường 

Đông Hưng Thuận

+8428626011

00
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

https://www.google.com/maps/place/Dental+Hospital+Saigon/@15.7299253,100.9530146,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBDaHV5w6puIGtob2EgUsSDbmcgaMOgbSBt4bq3dCBTw6BpIEfDsm4!3m6!1s0x31752ef64e7b40a3:0xf86044cdbb3d7891!8m2!3d10.7496229!4d106.6611392!15sCjVC4buHbmggdmnhu4duIENodXnDqm4ga2hvYSBSxINuZyBow6BtIG3hurd0IFPDoGkgR8Oyblo3IjVi4buHbmggdmnhu4duIGNodXnDqm4ga2hvYSByxINuZyBow6BtIG3hurd0IHPDoGkgZ8OybpIBCGhvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU14T1V0MlZsOUJSUkFC4AEA-gEECAAQOQ!16s%2Fg%2F11c58rjn4x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Hospital+Saigon/@15.7299253,100.9530146,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBDaHV5w6puIGtob2EgUsSDbmcgaMOgbSBt4bq3dCBTw6BpIEfDsm4!3m6!1s0x31752ef64e7b40a3:0xf86044cdbb3d7891!8m2!3d10.7496229!4d106.6611392!15sCjVC4buHbmggdmnhu4duIENodXnDqm4ga2hvYSBSxINuZyBow6BtIG3hurd0IFPDoGkgR8Oyblo3IjVi4buHbmggdmnhu4duIGNodXnDqm4ga2hvYSByxINuZyBow6BtIG3hurd0IHPDoGkgZ8OybpIBCGhvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU14T1V0MlZsOUJSUkFC4AEA-gEECAAQOQ!16s%2Fg%2F11c58rjn4x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ANPHU+GENERAL+HOSPITAL/@15.62344,100.9515969,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBBbiBQaMO6!3m6!1s0x3174d9ef096ab099:0x90985b344673c557!8m2!3d10.9475532!4d106.7371794!15sCh5C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEFuIFBow7qSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11byylj6v4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ANPHU+GENERAL+HOSPITAL/@15.62344,100.9515969,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBBbiBQaMO6!3m6!1s0x3174d9ef096ab099:0x90985b344673c557!8m2!3d10.9475532!4d106.7371794!15sCh5C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEFuIFBow7qSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11byylj6v4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Gia+Dinh+General+Hospital/@10.8209099,106.7022326,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529b69efe329f:0x661b162eb3ba9d07!8m2!3d10.8209046!4d106.7048075!16s%2Fg%2F11jt3sk_9s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Gia+Dinh+General+Hospital/@10.8209099,106.7022326,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529b69efe329f:0x661b162eb3ba9d07!8m2!3d10.8209046!4d106.7048075!16s%2Fg%2F11jt3sk_9s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ho%C3%A0n+H%E1%BA%A3o+General+Hospital/@10.8701187,106.7602406,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752786e09f5bc7:0xbdfbf97e4184fc32!8m2!3d10.8701134!4d106.7628155!16s%2Fg%2F11xqn_r07?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ho%C3%A0n+H%E1%BA%A3o+General+Hospital/@10.8701187,106.7602406,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752786e09f5bc7:0xbdfbf97e4184fc32!8m2!3d10.8701134!4d106.7628155!16s%2Fg%2F11xqn_r07?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Ho%C3%A0n+M%E1%BB%B9+S%C3%A0i+G%C3%B2n/@10.8001339,106.6816661,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528d0911a5c55:0xef4a80f1f2c1a13b!8m2!3d10.8001286!4d106.684241!16s%2Fg%2F11r9ngcdr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Ho%C3%A0n+M%E1%BB%B9+S%C3%A0i+G%C3%B2n/@10.8001339,106.6816661,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528d0911a5c55:0xef4a80f1f2c1a13b!8m2!3d10.8001286!4d106.684241!16s%2Fg%2F11r9ngcdr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Duc+II+Hospital/@10.8533102,106.7017179,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175295200b17d67:0x237c0f1f6ba1331f!8m2!3d10.8533049!4d106.7042928!16s%2Fg%2F11ghfrj3tg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Duc+II+Hospital/@10.8533102,106.7017179,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175295200b17d67:0x237c0f1f6ba1331f!8m2!3d10.8533049!4d106.7042928!16s%2Fg%2F11ghfrj3tg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Medic+-+BD+General+Hospital+Company+Limited/@10.9758835,106.6545289,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d13742517043:0x68362bdf30ed8309!8m2!3d10.9758782!4d106.6571038!16s%2Fg%2F11cnbhs43q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Medic+-+BD+General+Hospital+Company+Limited/@10.9758835,106.6545289,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d13742517043:0x68362bdf30ed8309!8m2!3d10.9758782!4d106.6571038!16s%2Fg%2F11cnbhs43q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Phuong+Chi+General+Hospital/@11.022049,106.6490137,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d117f6ca2a3b:0x2d8f5e03168c5b39!8m2!3d11.0220437!4d106.6515886!16s%2Fg%2F11g0g3fv_f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Phuong+Chi+General+Hospital/@11.022049,106.6490137,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d117f6ca2a3b:0x2d8f5e03168c5b39!8m2!3d11.0220437!4d106.6515886!16s%2Fg%2F11g0g3fv_f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Quoc+Anh+General+Hospital/@10.7534787,106.5905307,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752c528f8d6467:0x8d0d0ac33cb6e06b!8m2!3d10.7534734!4d106.5931056!16s%2Fg%2F11cllmj52m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Quoc+Anh+General+Hospital/@10.7534787,106.5905307,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752c528f8d6467:0x8d0d0ac33cb6e06b!8m2!3d10.7534734!4d106.5931056!16s%2Fg%2F11cllmj52m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanh+Phuc+International+Hospital/@10.8682642,106.7118882,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175280497ad85b1:0x7e5684676b70af8b!8m2!3d10.8682589!4d106.7144631!16s%2Fg%2F1tsym80h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanh+Phuc+International+Hospital/@10.8682642,106.7118882,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175280497ad85b1:0x7e5684676b70af8b!8m2!3d10.8682589!4d106.7144631!16s%2Fg%2F1tsym80h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91a+khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Ho%C3%A0n+M%E1%BB%B9+Th%E1%BB%A7+%C4%90%E1%BB%A9c/@10.8874287,106.7719556,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d8897bb0c8dd:0xf13a4a703b669bc8!8m2!3d10.8874234!4d106.7745305!16s%2Fg%2F11d_bcmdk4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91a+khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Ho%C3%A0n+M%E1%BB%B9+Th%E1%BB%A7+%C4%90%E1%BB%A9c/@10.8874287,106.7719556,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d8897bb0c8dd:0xf13a4a703b669bc8!8m2!3d10.8874234!4d106.7745305!16s%2Fg%2F11d_bcmdk4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Minh+Anh+International+Hospital/@10.7475143,106.6119784,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dcd007c0cc5:0x79f6044a501443e0!8m2!3d10.747509!4d106.6145533!16s%2Fg%2F1tgh9mzz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Minh+Anh+International+Hospital/@10.7475143,106.6119784,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dcd007c0cc5:0x79f6044a501443e0!8m2!3d10.747509!4d106.6145533!16s%2Fg%2F1tgh9mzz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/South+Saigon+International+General+Hospital/@10.7358714,106.6882922,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fb26cff77af:0x324f3dabf8102e47!8m2!3d10.7358661!4d106.6908671!16s%2Fg%2F11f6ds_mdh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/South+Saigon+International+General+Hospital/@10.7358714,106.6882922,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fb26cff77af:0x324f3dabf8102e47!8m2!3d10.7358661!4d106.6908671!16s%2Fg%2F11f6ds_mdh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Central+Park+International+Hospital/@10.7939824,106.7177733,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528abfb30f74b:0x55f580f2f318c370!8m2!3d10.7939771!4d106.7203482!16s%2Fg%2F11cmfb3r__?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Central+Park+International+Hospital/@10.7939824,106.7177733,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528abfb30f74b:0x55f580f2f318c370!8m2!3d10.7939771!4d106.7203482!16s%2Fg%2F11cmfb3r__?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cty+TNHH+B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+S%C3%A0i+G%C3%B2n+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.0050109,106.6398417,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d11ca8b712e9:0x1ac1958fa0cb55e7!8m2!3d11.0050056!4d106.6424166!16s%2Fg%2F11q4bw_dmk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cty+TNHH+B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+S%C3%A0i+G%C3%B2n+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@11.0050109,106.6398417,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d11ca8b712e9:0x1ac1958fa0cb55e7!8m2!3d11.0050056!4d106.6424166!16s%2Fg%2F11q4bw_dmk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Anh+Hospital+-+HCMC/@10.8024903,106.6634687,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175291b8d03330f:0x76b7e9a76ab3a1bb!8m2!3d10.802485!4d106.6660436!16s%2Fg%2F11hn6hvz1d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Anh+Hospital+-+HCMC/@10.8024903,106.6634687,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175291b8d03330f:0x76b7e9a76ab3a1bb!8m2!3d10.802485!4d106.6660436!16s%2Fg%2F11hn6hvz1d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+Saigon+General+Hospital/@10.8317419,106.6192669,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752578816db7ab:0x4b5d24d253f949b8!8m2!3d10.8317366!4d106.6218418!16s%2Fg%2F1pp2wyx6x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+Saigon+General+Hospital/@10.8317419,106.6192669,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752578816db7ab:0x4b5d24d253f949b8!8m2!3d10.8317366!4d106.6218418!16s%2Fg%2F1pp2wyx6x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Tân Hưng

Số 871 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng

+8428377606

48
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - thứ 6:

7h - 12h; 13h - 16h

Thứ 7: 7h - 11h30

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Ngoại trú: tạm ứng 

2,000,000đ - 

3,000,000đ khi vào 

khám hoặc tạm ứng 

bằng chi phí thực hiện 

cận lâm sàng

Giảm 10% phí dịch 

vụ cận lâm sàng 

thực hiện (bao gồm: 

xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh) cho 

mọi khách hàng có 

quyền lợi bảo lãnh 

viện phí trực tiếp tại 

Bệnh viện (không 

phân biệt chi phí 

cuối cùng có được 

bảo lãnh hay 

không). Thời hạn áp 

dụng: Từ ngày 

26/05/2025 đến hết 

ngày 31/12/2025.

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa Tư 

nhân Hồng Đức 3

32/2 Thống Nhất, Phường Gò 

Vấp

+8428352033

66
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Liên hệ Quầy bảo 

hiểm ở tầng trệt để sử 

dụng dịch vụ BLVP. 

Không bảo lãnh tại 

khoa cấp cứu. Không 

BLVP cho các trường 

hợp tiểu phẫu do phải 

chuyển hồ sơ về khoa 

cấp cứu.

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa Tư 

nhân Vạn Hạnh

700 Sư Vạn Hạnh, Phường 

Hòa Hưng

+8428386325

53
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ hai - Thứ 7: 

7h - 11h30

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Cả 2 khu vực đều tiếp 

nhận BLVP của INS.

Hiện tại BV chưa link 

được phần mềm 

BLVP và BHYT, do 

đó KH chỉ được chọn 

lựa sử dụng 1 loại hình 

bảo hiểm tại BV. KH 

đến sử dụng BLVP 

vui lòng đến quầy 

thông tin để được 

hướng dẫn nơi tiếp 

nhận thẻ.

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Vạn Phúc 2

28/1 Khu phố Bình Phước B, 

Phường An Phú

+8427 4224 

6555
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Vạn Phước

42 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Long Hương

+84254 3731 

113
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h

14h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

BLVP

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Xuyên Á

Số 42 -  ấp Chợ -  Phan Văn 

Khải, Xã Củ Chi
+1800 9075 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y 

dược TP Hồ Chí Minh

215 Hồng Bàng, Phường Chợ 

Lớn

+8428385542

69
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - thứ 6

Sáng: 8h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

BV không BLVP tại 

khoa cấp cứu

KH khi được phân về 

khoa nào trình thẻ BH 

và CCCD/CMT với 

thư ký khoa đó để 

dùng BLVP.

https://www.google.com/maps/place/T%C3%A2n+H%C6%B0ng+General+Hospital/@10.7512305,106.6937813,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f0952bc150f:0xb0b097cad42d2a08!8m2!3d10.7512252!4d106.6963562!16s%2Fg%2F11b7q7ybky?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/T%C3%A2n+H%C6%B0ng+General+Hospital/@10.7512305,106.6937813,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f0952bc150f:0xb0b097cad42d2a08!8m2!3d10.7512252!4d106.6963562!16s%2Fg%2F11b7q7ybky?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hong+Duc+III+Hospital/@10.833059,106.6284882,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUxrAgbmjDom4gSOG7k25nIMSQ4bupYyAz!3m6!1s0x31752907c32dc5e9:0x537182fd5ff41222!8m2!3d10.833059!4d106.6645371!15sCjBC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTGsCBuaMOibiBI4buTbmcgxJDhu6ljIDNaMiIwYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSB0xrAgbmjDom4gaOG7k25nIMSR4bupYyAzkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VNM05IRllkR1JuRUFF4AEA-gEECAAQSQ!16s%2Fg%2F1tfzzkq3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học Y 

dược TP Hồ Chí Minh 

- Cơ sở 2

Số 201 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Chợ Lớn

+8428395555

48
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

1. Ngoại trú:

 - Thứ 2 - Thứ 6:

Tiếp nhận: 5h30 - 11h30 

và 13h - 16h

Giải quyết: 7h - 11h30 và 

13h - 16h20

 - Thứ 7:

Tiếp nhận: 5h30 -11h

Giải quyết: 7h - 11h20

2. Nội trú: 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

BV không BLVP tại 

khoa cấp cứu

Điểm tiếp nhận 

BLVP: Khách hàng 

tới “Bàn hướng dẫn và 

tiếp đón” xếp số thứ tự 

tiếp nhận bảo hiểm 

của “Quầy bảo hiểm” 

số 9 và số 10. 

- Khách hàng chỉ cần 

xuất trình CCCD, thẻ 

bảo hiểm, không cần 

photo trước khi đăng 

ký khám chữa bệnh.

- Người bệnh có nhu 

cầu lấy kết quả CLS, 

Bệnh viện sẽ photo 

cung cấp cho người 

bệnh

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học Y 

Dược TP Hồ Chí 

Minh – Cơ sở 3

221B Hoàng Văn Thụ, 

Phường Phú Nhuận

+8428 38 420 

070
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - thứ 6:

7h - 10h30

13h - 15h30

Thứ 7: 7h - 10h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 300 000đ/ca nội 

trú

Hồ Chí Minh Bệnh viện Gia An 115
05 đường số 17A -  Khu phố 

11, Phường An Lạc

+8428628858

86
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 16h 

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Bệnh viện chưa có 

khoa Sản Nhi

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Bình Dương

Số 45 Đường Hồ Văn Cống -  

Khu Phố 4, Phường Chánh 

Hiệp

+8427437779

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Hùng 

Vương

128 Hồng Bàng, Phường Chợ 

Lớn

+8428385585

32
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x Nội trú: 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Bệnh viện áp dụng phụ 

phí dịch vụ BLVP 

2,000,000 VND/ca 

bảo lãnh thành công:

 + Chi phí thăm khám 

Bác sĩ, hộ sinh: 

1,000,000 VND (Một 

triệu đồng)

 + Chi phí phục vụ nội 

trú: 1,000,000 VND 

(Một triệu đồng)

- Khách hàng BLVP 

nội trú trình thẻ tại 

quầy thu viện phí cấp 

cứu tòa nhà Trạng 

Nguyên để Bệnh viện 

làm thủ tục trước khi 

xuất viện ít nhất 1 

ngày, nếu không báo 

trước bệnh viện sẽ hủy 

bảo lãnh.

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa Củ 

Chi

1307 Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn 

Tây

+8428 3794 

6443
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Ngoại trú: 100.000đ/ 

ca

Nội trú: 300.000đ/ ca

Hồ Chí Minh
Bệnh viện ITO Sài 

Gòn-Phú Nhuận

140C Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường Phú Nhuận

+8428384413

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 16h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Mắt Việt 

Mỹ Sài Gòn

27 Kỳ Đồng, Phường Nhiêu 

Lộc
1900 9115 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhi đồng 

Thành phố

Số 15 Đường Võ Trần Chí -  

Ấp 18, Xã Tân Nhựt

+8428225366

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

7h - 11h

13h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khách hàng xuất trình 

thông tin cho hành 

chính khoa tại khoa 

điều trị
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https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng+-+C%E1%BB%95ng+1/@16.1512385,100.6339219,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBIw7luZyBWxrDGoW5n!3m6!1s0x31752f006402d3fd:0x1cbb4d1e635ca398!8m2!3d10.7555025!4d106.6618479!15sChtC4buHbmggdmnhu4duIEjDuW5nIFbGsMahbmeSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11zjp6d6yq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cu+Chi+Area+General+Hospital/@11.0307242,106.4107758,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBD4bunIENoaQ!3m6!1s0x310b2b87f17749e9:0x58dca86d2d417e47!8m2!3d10.9757269!4d106.4770729!15sCh9C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEPhu6cgQ2hpkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F12hkdwgv3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cu+Chi+Area+General+Hospital/@11.0307242,106.4107758,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBD4bunIENoaQ!3m6!1s0x310b2b87f17749e9:0x58dca86d2d417e47!8m2!3d10.9757269!4d106.4770729!15sCh9C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEPhu6cgQ2hpkgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F12hkdwgv3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sai+Gon+ITO+Phu+Nhuan+Hospital/@10.7964289,106.6668275,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBJVE8gU8OgaSBHw7JuLVBow7ogTmh14bqtbg!3m6!1s0x317528d6240e3e8d:0x35a624fb474d2b91!8m2!3d10.7978527!4d106.6768411!15sCihC4buHbmggdmnhu4duIElUTyBTw6BpIEfDsm4tUGjDuiBOaHXhuq1uWioiKGLhu4duaCB2aeG7h24gaXRvIHPDoGkgZ8OybiBwaMO6IG5odeG6rW6SAQhob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSWGRFNUxkakZCUlJBQuABAPoBBQjHAxAy!16s%2Fg%2F11bxg16n4q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sai+Gon+ITO+Phu+Nhuan+Hospital/@10.7964289,106.6668275,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBJVE8gU8OgaSBHw7JuLVBow7ogTmh14bqtbg!3m6!1s0x317528d6240e3e8d:0x35a624fb474d2b91!8m2!3d10.7978527!4d106.6768411!15sCihC4buHbmggdmnhu4duIElUTyBTw6BpIEfDsm4tUGjDuiBOaHXhuq1uWioiKGLhu4duaCB2aeG7h24gaXRvIHPDoGkgZ8OybiBwaMO6IG5odeG6rW6SAQhob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSWGRFNUxkakZCUlJBQuABAPoBBQjHAxAy!16s%2Fg%2F11bxg16n4q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/M%E1%BA%AFt+K%C3%ADnh+B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Prima/@10.780385,106.6787089,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fcb37b452c1:0x37915eeb72217b84!8m2!3d10.7803797!4d106.6812838!16s%2Fg%2F11v9jxxj0w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/M%E1%BA%AFt+K%C3%ADnh+B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Prima/@10.780385,106.6787089,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fcb37b452c1:0x37915eeb72217b84!8m2!3d10.7803797!4d106.6812838!16s%2Fg%2F11v9jxxj0w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/City+Children's+Hospital/@15.4689067,101.0051673,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgxJHhu5NuZyBUaMOgbmggcGjhu5E!3m6!1s0x31752d7db92ea98b:0x4fa2d10427f9e8d9!8m2!3d10.7096251!4d106.5738758!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIE5oaSDEkeG7k25nIFRow6BuaCBwaOG7kVooIiZi4buHbmggdmnhu4duIG5oaSDEkeG7k25nIHRow6BuaCBwaOG7kZIBEmNoaWxkcmVuc19ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyNW9UazV0UlRWVlZWcENXbXBPTmsxR2JEVlNWRTUyWWxod1VHRnJSUkFC4AEA-gEFCJEIEEE!16s%2Fg%2F11b7hxnpmr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/City+Children's+Hospital/@15.4689067,101.0051673,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgxJHhu5NuZyBUaMOgbmggcGjhu5E!3m6!1s0x31752d7db92ea98b:0x4fa2d10427f9e8d9!8m2!3d10.7096251!4d106.5738758!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIE5oaSDEkeG7k25nIFRow6BuaCBwaOG7kVooIiZi4buHbmggdmnhu4duIG5oaSDEkeG7k25nIHRow6BuaCBwaOG7kZIBEmNoaWxkcmVuc19ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyNW9UazV0UlRWVlZWcENXbXBPTmsxR2JEVlNWRTUyWWxod1VHRnJSUkFC4AEA-gEFCJEIEEE!16s%2Fg%2F11b7hxnpmr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Pháp Việt 

(FV)

Số 6 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Mỹ

+8428541133

33
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h - 12h; 

13h - 17h

T7: 8h - 12h

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của BV

Ngoại trú: tạm ứng với 

những TH chờ xác 

nhận BL

Trường hợp khách 

hàng bị từ chối bảo 

lãnh, vui lòng liên hệ 

phòng bảo hiểm của 

bệnh viện để được hỗ 

trợ.

Trợ giá lên đến 20% 

cho khách hàng không 

có bảo hiểm sức khỏe. 

Chính sách này chỉ áp 

dụng cho những bệnh 

nhân không có bảo 

hiểm sức khỏe và có 

hay không có bảo 

hiểm y tế nhà nước.

Chính sách này không 

áp dụng cho những 

bệnh nhân được bảo 

hiểm sức khỏe chi trả, 

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Phụ sản 

Mekong

Số 243-243A-243B Đường 

Hoàng Văn Thụ, Phường Tân 

Sơn Hòa

+8419006113 Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phụ thu 5% trên tổng 

dịch vụ thuộc phạm vi 

bảo hiểm với KH 

BLVP. Riêng Khách 

hàng Insmart 3% 

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Phụ Sản 

Nhi Bình Dương

Số 455 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Thủ Dầu 

Một

+8427438360

42
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Phụ sản 

Quốc tế Sài Gòn

Số 63 Bùi Thị Xuân, Phường 

Bến Thành

+84899 909 

268
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Lãnh Binh Thăng

72 đường số 5 -  Cư xá Bình 

Thới, Phường Bình Thới

+8428 3858 

6257
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

+ Thu 100,000 

VND/ca ngoại trú 

+ Thu 300,000 

VND/ca nội trú

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quốc tế 

Chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn 

305 Lê Văn Sỹ, Phường Tân 

Sơn Hòa

+8428399120

28
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 7h00 - 11h00

Chiều: 13h00 - 16h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh Bệnh viện Quốc tế City
Số 3 -  Đường 17A, Phường 

An Lạc

+8428628033

33
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

7h30 - 12h; 13h - 16h30

Nội trú: 

5,000,000đ/case nếu 

có phẫu thuật có thể 

yêu cầu tạm ứng nhiều 

hơn

Ngoại trú: yêu cầu tạm 

ứng đối với các trường 

hợp chưa có kết quả 

khám trong ngày hoặc 

chưa có xác nhận cảu 

Insmart (100% phí 

dịch vụ)

Hồ Chí Minh

Bệnh viện Quốc tế 

Columbia Asia Bình 

Dương

Khu phố Hòa Lân, Phường 

Thuận Giao

+8427438199

33
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7, kể cả ngày Lễ

Quy định đặt cọc nội 

trú:

- Nội khoa : 3 triệu -5 

triệu vnđ

- Phẫu thuật : Ít nhất 

50% chi phí phẫu thuật

- Nội soi : 3 triệu vnđ

- Phẫu thuật trong 

ngày : 3 triệu – 5 triệu 

vnđ

Ngoại trú chỉ đặt cọc 

trong trường hợp 

khách hàng khám tổng 

quát

https://www.google.com/maps/place/FV+Hospital/@15.3643537,101.0037483,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaMOhcCBWaeG7h3QgKEZWKQ!3m6!1s0x31752f88b610ea25:0xb75a943c2008990b!8m2!3d10.7325029!4d106.7180068!15sCh9C4buHbmggdmnhu4duIFBow6FwIFZp4buHdCAoRlYpWh8iHWLhu4duaCB2aeG7h24gcGjDoXAgdmnhu4d0IGZ2kgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyeGtlbGRIVWsxaFZscFJVVmRXUldRd1pHdFdNVGgzWlZWc01VMXRZeEFC4AEA-gEECAAQQQ!16s%2Fm%2F03whzmg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/FV+Hospital/@15.3643537,101.0037483,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBQaMOhcCBWaeG7h3QgKEZWKQ!3m6!1s0x31752f88b610ea25:0xb75a943c2008990b!8m2!3d10.7325029!4d106.7180068!15sCh9C4buHbmggdmnhu4duIFBow6FwIFZp4buHdCAoRlYpWh8iHWLhu4duaCB2aeG7h24gcGjDoXAgdmnhu4d0IGZ2kgEQZ2VuZXJhbF9ob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyeGtlbGRIVWsxaFZscFJVVmRXUldRd1pHdFdNVGgzWlZWc01VMXRZeEFC4AEA-gEECAAQQQ!16s%2Fm%2F03whzmg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Mekong+Obstetrics+%26+Gynecology+Hospital/@10.8000579,106.664968,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529100e6047c7:0xa65c930c96c77ef1!8m2!3d10.8000526!4d106.6675429!16s%2Fg%2F11py7063bn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Mekong+Obstetrics+%26+Gynecology+Hospital/@10.8000579,106.664968,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529100e6047c7:0xa65c930c96c77ef1!8m2!3d10.8000526!4d106.6675429!16s%2Fg%2F11py7063bn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Binh+Duong+Obstetrics+and+Gynecology+Hospital/@10.982441,106.6507364,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d138ac728707:0x9413804b7ddc63f5!8m2!3d10.9824357!4d106.6533113!16s%2Fg%2F1hc8lk8ch?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Binh+Duong+Obstetrics+and+Gynecology+Hospital/@10.982441,106.6507364,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d138ac728707:0x9413804b7ddc63f5!8m2!3d10.9824357!4d106.6533113!16s%2Fg%2F1hc8lk8ch?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/SI+Hospital/@10.7697595,106.686028,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3d302e7dc5:0x26c135da33a4c039!8m2!3d10.7697542!4d106.6886029!16s%2Fg%2F1tk6sdhp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/SI+Hospital/@10.7697595,106.686028,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3d302e7dc5:0x26c135da33a4c039!8m2!3d10.7697542!4d106.6886029!16s%2Fg%2F1tk6sdhp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Bệnh+viện+Lãnh+Binh+Thăng/@10.7604106,106.6495417,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBMw6NuaCBCaW5oIFRoxINuZw!3m6!1s0x31752f90d969433b:0x9bd571c18375e5b0!8m2!3d10.7605706!4d106.6481212!15sCihC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEzDo25oIEJpbmggVGjEg25nWioiKGLhu4duaCB2aeG7h24gxJFhIGtob2EgbMOjbmggYmluaCB0aMSDbmeSAQhob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQycE5NbE15Um1wWFdGazFXV3hhUWxsVVJuRlNWazVTWXpGQ1NXSnVZeEFC4AEA-gEECDAQKg!16s%2Fg%2F11s4zm877d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Bệnh+viện+Lãnh+Binh+Thăng/@10.7604106,106.6495417,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBMw6NuaCBCaW5oIFRoxINuZw!3m6!1s0x31752f90d969433b:0x9bd571c18375e5b0!8m2!3d10.7605706!4d106.6481212!15sCihC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEzDo25oIEJpbmggVGjEg25nWioiKGLhu4duaCB2aeG7h24gxJFhIGtob2EgbMOjbmggYmluaCB0aMSDbmeSAQhob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQycE5NbE15Um1wWFdGazFXV3hhUWxsVVJuRlNWazVTWXpGQ1NXSnVZeEFC4AEA-gEECDAQKg!16s%2Fg%2F11s4zm877d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ITO/@10.7606575,106.6049899,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBRdeG7kWMgdOG6vyBDaOG6pW4gdGjGsMahbmcgY2jhu4luaCBow6xuaCBTw6BpIEfDsm4g!3m6!1s0x3175292e00fa3403:0x391a848b8f13f98d!8m2!3d10.7948684!4d106.6671137!15sCkFC4buHbmggdmnhu4duIFF14buRYyB04bq_IENo4bqlbiB0aMawxqFuZyBjaOG7iW5oIGjDrG5oIFPDoGkgR8OyblpDIkFi4buHbmggdmnhu4duIHF14buRYyB04bq_IGNo4bqlbiB0aMawxqFuZyBjaOG7iW5oIGjDrG5oIHPDoGkgZ8OybpIBFHNwZWNpYWxpemVkX2hvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4yYjA5UVMydDNSUkFC4AEA-gEECAAQRA!16s%2Fg%2F1wt3kx0s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ITO/@10.7606575,106.6049899,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBRdeG7kWMgdOG6vyBDaOG6pW4gdGjGsMahbmcgY2jhu4luaCBow6xuaCBTw6BpIEfDsm4g!3m6!1s0x3175292e00fa3403:0x391a848b8f13f98d!8m2!3d10.7948684!4d106.6671137!15sCkFC4buHbmggdmnhu4duIFF14buRYyB04bq_IENo4bqlbiB0aMawxqFuZyBjaOG7iW5oIGjDrG5oIFPDoGkgR8OyblpDIkFi4buHbmggdmnhu4duIHF14buRYyB04bq_IGNo4bqlbiB0aMawxqFuZyBjaOG7iW5oIGjDrG5oIHPDoGkgZ8OybpIBFHNwZWNpYWxpemVkX2hvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4yYjA5UVMydDNSUkFC4AEA-gEECAAQRA!16s%2Fg%2F1wt3kx0s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/City+International+Hospital/@10.7410219,106.6065501,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dc8efe35abb:0xd63a1887de44cbb5!8m2!3d10.7410166!4d106.609125!16s%2Fg%2F11hd9z39yf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/City+International+Hospital/@10.7410219,106.6065501,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dc8efe35abb:0xd63a1887de44cbb5!8m2!3d10.7410166!4d106.609125!16s%2Fg%2F11hd9z39yf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Columbia+Asia+Hospital/@10.9511542,106.7046587,17z/data=!4m6!3m5!1s0x3174d745c475b2f7:0x584047635d417bd9!8m2!3d10.9511489!4d106.7072336!16s%2Fg%2F1hf07f4yc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Columbia+Asia+Hospital/@10.9511542,106.7046587,17z/data=!4m6!3m5!1s0x3174d745c475b2f7:0x584047635d417bd9!8m2!3d10.9511489!4d106.7072336!16s%2Fg%2F1hf07f4yc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Quốc Tế 

Mỹ

Số 6 Đường Bắc Nam, 

Phường Bình Trưng

+8428391099

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 8h-17h

Thứ 7: 8h-12h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Giảm 15% đối với các 

gói phẫu thuật Ngoại 

khoa, Gói Khám thai 

và Gói sản phụ khoa 

cho Khách hàng sử 

dụng BLVP tại Bệnh 

viện. Thời gian áp 

dụng đến hết ngày 

31/12/2026

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Tai mũi 

họng Sài Gòn

Số 01-03 Đường Trịnh Văn 

Cấn , Phường Bến Thành

+8428382134

56
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h

Chủ nhật: 7h30- 11h30

Ngoại trú: Yêu cầu đặt 

cọc đối với các case 

chi phí cao hoặc KH 

không mang đủ giấy tờ.

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Tất cả KH đều phải ký 

cam kết thanh toán các 

chi phí không được 

BLVP.

Áp dụng giá riêng cho 

người nước ngoài - 

tiền phẫu thuật, tiền 

dịch vụ, tiền khám: 

tính gấp đôi (200%); 

tiền lâm sàng, thủ 

thuật : tính gấp rưỡi 

(150%); tiền thuốc, 

vật tư y tế: giữ nguyên 

(100%)

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Thuận Mỹ 

TDM

152 Huỳnh Văn Cù, Phường 

Thủ Dầu Một

+84274 3835 

117
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Nội trú: 24/7

Ngoại trú: 7h - 11h30; 

13h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh Bệnh viện Từ Dũ
284 Cống Quỳnh, Phường 

Bến Thành

+8428540428

29
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

KH có trình thẻ để 

BLVP dù BL thành 

công hay không thành 

công, BV đều thu phí 

dịch vụ 2 triệu VND 

(phí dùng dịch vụ tại 

khoa theo yêu cầu, 

chất lượng cao)

Phụ phí BLVP 

100,000 VND / ca

Khách hàng đến 

BLVP xuất trình thẻ 

BH và giấy tờ tùy thân 

tại khoa Cấp cứu

Chỉ áp dụng BLVP 

đối với các ca sinh 

thường, sinh mổ và 

phụ khoa có phẫu thuật

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Vạn Phúc 

City

Số 01 -  Đường 10 -  Khu đô 

thị Vạn Phúc, Phường Hiệp 

Bình

1900 966979 Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7:

8h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh Viện

Giảm 10% giá dịch 

vụ niêm yết cho 

khách hàng của 

Insmart trên toàn bộ 

hóa đơn chi phí phát 

sinh thực tế 

Hồ Chí Minh
Viện Tim Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 04 Dương Quang Trung, 

Phường Hòa Hưng
028 3864 2788 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 08h - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh Viện

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 300 000đ/ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu tiếp 

nhận Bảo lãnh viện phí 

từ ngày 15/11/2025

Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng 2
Số 14 Lý Tự Trọng, Phường 

Sài Gòn

028 3829 

5724 (ext 266-

269)

Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 07h - 11h

Chiều: 13h - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh Viện

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 300 000đ/ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu tiếp 

nhận Bảo lãnh viện phí 

từ ngày 15/11/2025

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Mắt Quốc 

tế DND - Sài Gòn 

147- 147B- 147 Bis Trương 

Định, Phường Nhiêu Lộc

+8479 561 

5883
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ Hai - Thứ Bảy

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhân dân 

Gia Định - Cơ sở 2

125 Lê Lợi, Phường Bến 

Thành
19008116 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

* Ngoại trú: 

 Thứ 2 đến Thứ 6

-Sáng: 7h - 12h

-Chiều: 13h- 16h

 Thứ 7 và CN: 7h - 12h

* Nội trú: 

Thứ 2 đến Thứ 6

-Sáng: 7h - 12h

-Chiều: 13h -16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300.000 VND/ca 

nội trú

https://www.google.com/maps/place/American+International+Hospital+(AIH)/@10.793739,106.7438818,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175260cc783591d:0x2010b3045be63cf8!8m2!3d10.7937337!4d106.7464567!16s%2Fg%2F11csbr62c7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/American+International+Hospital+(AIH)/@10.793739,106.7438818,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175260cc783591d:0x2010b3045be63cf8!8m2!3d10.7937337!4d106.7464567!16s%2Fg%2F11csbr62c7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Sai+Gon+ENT+Hospital/@10.7938258,106.7052566,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBUYWkgbcWpaSBo4buNbmcgU8OgaSBHw7Ju!3m6!1s0x31752f3fd5a3fb89:0xe23cf3351c688806!8m2!3d10.7673352!4d106.6968308!15sCidC4buHbmggdmnhu4duIFRhaSBtxalpIGjhu41uZyBTw6BpIEfDsm5aKSInYuG7h25oIHZp4buHbiB0YWkgbcWpaSBo4buNbmcgc8OgaSBnw7JukgEIaG9zcGl0YWyaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnhzYkdRd2FERmlNMlJaVVcxb1ExVkliR3RhZWxWMFRrWmFabU51WXhBQuABAPoBBAgAEDs!16s%2Fg%2F1tk6x_4x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Sai+Gon+ENT+Hospital/@10.7938258,106.7052566,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBUYWkgbcWpaSBo4buNbmcgU8OgaSBHw7Ju!3m6!1s0x31752f3fd5a3fb89:0xe23cf3351c688806!8m2!3d10.7673352!4d106.6968308!15sCidC4buHbmggdmnhu4duIFRhaSBtxalpIGjhu41uZyBTw6BpIEfDsm5aKSInYuG7h25oIHZp4buHbiB0YWkgbcWpaSBo4buNbmcgc8OgaSBnw7JukgEIaG9zcGl0YWyaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnhzYkdRd2FERmlNMlJaVVcxb1ExVkliR3RhZWxWMFRrWmFabU51WXhBQuABAPoBBAgAEDs!16s%2Fg%2F1tk6x_4x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thuan+My+TDM+Hospital/@10.9913244,106.647021,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d16b058cc15d:0x3757fd91de9b96ec!8m2!3d10.9913191!4d106.6495959!16s%2Fg%2F11h1tv685?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thuan+My+TDM+Hospital/@10.9913244,106.647021,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d16b058cc15d:0x3757fd91de9b96ec!8m2!3d10.9913191!4d106.6495959!16s%2Fg%2F11h1tv685?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tu+Du+Hospital/@10.7686565,106.6829375,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBU4burIETFqQ!3m6!1s0x31752f0ea36cbbdf:0xe71f8e168d92aad7!8m2!3d10.7684837!4d106.6853651!15sChZC4buHbmggdmnhu4duIFThu6sgRMWpkgESbWF0ZXJuaXR5X2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F121bkpr9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tu+Du+Hospital/@10.7686565,106.6829375,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBU4burIETFqQ!3m6!1s0x31752f0ea36cbbdf:0xe71f8e168d92aad7!8m2!3d10.7684837!4d106.6853651!15sChZC4buHbmggdmnhu4duIFThu6sgRMWpkgESbWF0ZXJuaXR5X2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F121bkpr9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Van+Phuc+City+Hospital/@10.8424283,106.709046,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290308d31623:0xde3183866f142a0f!8m2!3d10.842423!4d106.7116209!16s%2Fg%2F11lldfwggq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Van+Phuc+City+Hospital/@10.8424283,106.709046,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290308d31623:0xde3183866f142a0f!8m2!3d10.842423!4d106.7116209!16s%2Fg%2F11lldfwggq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ho+Chi+Minh+City+Heart+Hospital/@10.7737654,106.663906,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fed7f4bbb8b:0x1bacf6662bb7db48!8m2!3d10.7737601!4d106.6664809!16s%2Fg%2F11pxm60_lx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ho+Chi+Minh+City+Heart+Hospital/@10.7737654,106.663906,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fed7f4bbb8b:0x1bacf6662bb7db48!8m2!3d10.7737601!4d106.6664809!16s%2Fg%2F11pxm60_lx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Children's+Hospital+2/@10.7805227,106.7006618,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f49a8134407:0x8b3ac844e0a002a4!8m2!3d10.7805174!4d106.7032367!16s%2Fg%2F1v8w_p4f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Children's+Hospital+2/@10.7805227,106.7006618,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f49a8134407:0x8b3ac844e0a002a4!8m2!3d10.7805174!4d106.7032367!16s%2Fg%2F1v8w_p4f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+m%E1%BA%AFt+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+DND+-+S%C3%A0i+G%C3%B2n/@15.8438306,100.9648503,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBN4bqvdCBRdeG7kWMgdOG6vyBETkQgLSBTw6BpIEfDsm4g!3m6!1s0x31752f004912e7fd:0x6b1899b734141220!8m2!3d10.7826328!4d106.682987!15sCi9C4buHbmggdmnhu4duIE3huq90IFF14buRYyB04bq_IERORCAtIFPDoGkgR8OyblovIi1i4buHbmggdmnhu4duIG3huq90IHF14buRYyB04bq_IGRuZCBzw6BpIGfDsm6SARRzcGVjaWFsaXplZF9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11yc7xm1bw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+m%E1%BA%AFt+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+DND+-+S%C3%A0i+G%C3%B2n/@15.8438306,100.9648503,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBN4bqvdCBRdeG7kWMgdOG6vyBETkQgLSBTw6BpIEfDsm4g!3m6!1s0x31752f004912e7fd:0x6b1899b734141220!8m2!3d10.7826328!4d106.682987!15sCi9C4buHbmggdmnhu4duIE3huq90IFF14buRYyB04bq_IERORCAtIFPDoGkgR8OyblovIi1i4buHbmggdmnhu4duIG3huq90IHF14buRYyB04bq_IGRuZCBzw6BpIGfDsm6SARRzcGVjaWFsaXplZF9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11yc7xm1bw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Nh%C3%A2n+d%C3%A2n+Gia+%C4%90%E1%BB%8Bnh+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+2/@10.7721746,106.6968172,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f005280745d:0x6ea8a75b95dcabfe!8m2!3d10.7721693!4d106.6993921!16s%2Fg%2F11yvg76c4_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Nh%C3%A2n+d%C3%A2n+Gia+%C4%90%E1%BB%8Bnh+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+2/@10.7721746,106.6968172,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f005280745d:0x6ea8a75b95dcabfe!8m2!3d10.7721693!4d106.6993921!16s%2Fg%2F11yvg76c4_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh Bệnh viện Quân Y 175
786 Nguyễn Kiệm, Phường 

Hạnh Thông
0309747559 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7:00 - 10:00

Chiều: 13:30 - 15:00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Thu 100.000đ/ ca 

ngoại trú 

Thu 200.000đ/ ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu áp 

dụng BLVP từ ngày 

10/03/2026

Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi đồng I
341 Sư Vạn Hạnh, Phường 

Vườn Lài
0301479883 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7:00 - 11:30

Chiều: 13:00 - 16:00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Thu 250.000đ/ ca 

ngoại trú 

Thu 500.000đ/ ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu áp 

dụng BLVP từ ngày 

10/03/2026

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định

01 Nơ Trang Long, Phường 

Gia Định
02838412692 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 7h - 12h

Chiều: 13h - 16h00

Thứ 7- Chủ nhật: 

Sáng: 7h - 11h30

Cấp cứu 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300.000 VND/ca 

nội trú

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Tim Tâm 

Đức

Số 04 Khu Phố 1, Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân Mỹ
+1900561539 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 07:30 - 

16:30

Thứ 7: 7:30 - 12:30

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa Khoa 

Mỹ Đức

Số 04 Núi Thành, Phường 

Tân Bình

+84 28 7308 

5885
Bệnh viện x

Link Goole Map 

tại đây
x x

Ngoại trú: Thứ 2 - Thứ 7 

(trừ ngày CN, lễ, Tết)

Sáng: 07:00 - 11:30

Chiều: 13:00-16:30

Nội trú: Thứ 2 - Chủ Nhật 

(trừ ngày lễ, Tết)

Sáng: 07:00 - 11:30

Chiều: 13:00-16:30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa Khoa 

Mỹ Phước

Đường TC3, tổ 6, Khu phố 

An Phước, Phường Bến Cát

+84 274 3535 

777
Bệnh viện x

Link Goole Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 đến Thứ 7:

Sáng 7h00 - 10h30

Chiều 13h00 - 14h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Sài Gòn

Số 9-11-13-15 Trịnh Văn 

Cấn, Phường Bến Thành

+8428382134

56
Bệnh viện

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 11h30

13h00 - 16h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Bệnh Viện Thống Nhất
Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 

Tân Sơn Nhất

+84 

2838690277
Bệnh viện

Link Google Map 

tại đây
x x Nội trú: 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 1.000.000đ/ca nội 

trú

Chỉ áp dụng BLVP 

Nội trú

Hồ Chí Minh Hoàn Mỹ Gold PXL
245 Phan Xích Long, Phường 

Cầu Kiệu

+8490 395 28 

28
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 16h

Hồ Chí Minh
Khu Khám bệnh Đa 

khoa Vạn Hạnh

700 Sư Vạn Hạnh, Phường 

Hòa Hưng

+8428386325

53
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hiện tại BV chưa link 

được phần mềm 

BLVP và BHYT, do 

đó KH chỉ được chọn 

lựa sử dụng 1 loại hình 

bảo hiểm tại BV. KH 

đến Quầy tiếp nhận 

Bảo hiểm công ty để 

được tiếp nhận BLVP

Hồ Chí Minh
Phòng khám Bệnh 

viện Đại học Y Dược I

20-22 Dương Quang Trung, 

Phường Hòa Hưng
+8418006023 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h - 15h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

DHA Healthcare

221 – 221Bis Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Cầu Ông 

Lãnh

+8419001115 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Diamond

179 - 181 Đường Võ Thị Sáu, 

Phường Xuân Hòa

+8428393075

75
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - thứ 7

7h30 - 11h30

13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Hoa Sen

Tầng 3 - Tòa nhà the 

Lancaster - 22-22 Bis Lê 

Thánh Tôn, Phường Sài Gòn

+8428382995

70
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6:

Sáng 9h - 12h30

Chiều 14h - 18h 

Thứ 7: 9h - 13h 

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Khoa Nhi mở cửa 

khám thêm vào các 

ngày Chủ nhật, nhưng 

không tiếp nhận BLVP

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+qu%C3%A2n+y+175/@10.8164535,106.6773414,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752986987ba195:0x1c56f0b9427150b5!8m2!3d10.8164482!4d106.6799163!16s%2Fg%2F11b62rvpb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+qu%C3%A2n+y+175/@10.8164535,106.6773414,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752986987ba195:0x1c56f0b9427150b5!8m2!3d10.8164482!4d106.6799163!16s%2Fg%2F11b62rvpb9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Children%E2%80%99s+Hospital+1/@10.7691315,106.6684372,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ede1ad51af1:0x520c34a578581e8!8m2!3d10.7691262!4d106.6710121!16s%2Fg%2F1tggl3ty?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Children%E2%80%99s+Hospital+1/@10.7691315,106.6684372,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ede1ad51af1:0x520c34a578581e8!8m2!3d10.7691262!4d106.6710121!16s%2Fg%2F1tggl3ty?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nhan+dan+Gia+Dinh+Hospital/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x342683919bcbff10?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Nhan+dan+Gia+Dinh+Hospital/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x342683919bcbff10?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Tam+Duc+Cardiology+Hospital/@10.7336474,106.7154052,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x31752f88a8ccbd67:0x65d222f86c965203!2sTam+Duc+Cardiology+Hospital!8m2!3d10.7336421!4d106.7179801!16s%2Fg%2F1th07yk9!3m5!1s0x31752f88a8ccbd67:0x65d222f86c965203!8m2!3d10.7336421!4d106.7179801!16s%2Fg%2F1th07yk9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Duc+Cardiology+Hospital/@10.7336474,106.7154052,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x31752f88a8ccbd67:0x65d222f86c965203!2sTam+Duc+Cardiology+Hospital!8m2!3d10.7336421!4d106.7179801!16s%2Fg%2F1th07yk9!3m5!1s0x31752f88a8ccbd67:0x65d222f86c965203!8m2!3d10.7336421!4d106.7179801!16s%2Fg%2F1th07yk9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+M%E1%BB%B9+%C4%90%E1%BB%A9c/@10.7999222,106.6390078,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175294e2ee65973:0x1bf1845d7efbfe5b!8m2!3d10.7999169!4d106.6415827!16s%2Fg%2F11h1t2g_d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+M%E1%BB%B9+%C4%90%E1%BB%A9c/@10.7999222,106.6390078,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175294e2ee65973:0x1bf1845d7efbfe5b!8m2!3d10.7999169!4d106.6415827!16s%2Fg%2F11h1t2g_d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+M%E1%BB%B9+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc/@11.1405072,106.6043352,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174cc0b279cabb3:0xf346991c6a4c0c85!8m2!3d11.1405019!4d106.6069101!16s%2Fg%2F11h1v4d9r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+M%E1%BB%B9+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc/@11.1405072,106.6043352,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174cc0b279cabb3:0xf346991c6a4c0c85!8m2!3d11.1405019!4d106.6069101!16s%2Fg%2F11h1v4d9r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+S%C3%A0i+G%C3%B2n+(SIG)+-+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7715173,106.6572463,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFPDoGkgR8Oybg!3m6!1s0x31752f3e2acdd41b:0x9ac540134419d3b8!8m2!3d10.7672482!4d106.6965177!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gU8OgaSBHw7JuWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSBxdeG7kWMgdOG6vyBzw6BpIGfDsm6SAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydFNObUp0U25CTmJVWm9Za1V3TVZveU9ETmpSM0F4VGxWa1JscEZSUkFC4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F1pztb_pwt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+S%C3%A0i+G%C3%B2n+(SIG)+-+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7715173,106.6572463,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFPDoGkgR8Oybg!3m6!1s0x31752f3e2acdd41b:0x9ac540134419d3b8!8m2!3d10.7672482!4d106.6965177!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gU8OgaSBHw7JuWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSBxdeG7kWMgdOG6vyBzw6BpIGfDsm6SAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydFNObUp0U25CTmJVWm9Za1V3TVZveU9ETmpSM0F4VGxWa1JscEZSUkFC4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F1pztb_pwt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thong+Nhat+Hospital/@10.7915512,106.6508993,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ecaab26b129:0x6a3e66ad2406aa1c!8m2!3d10.7915459!4d106.6534742!16s%2Fg%2F1q5brlm43?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thong+Nhat+Hospital/@10.7915512,106.6508993,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ecaab26b129:0x6a3e66ad2406aa1c!8m2!3d10.7915459!4d106.6534742!16s%2Fg%2F1q5brlm43?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Gold+General+Medical+Clinic+-+Phan+Xich+Long/@10.7991262,106.6832908,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529e73d322b31:0x169bf7c5c79ca5ff!8m2!3d10.7991209!4d106.6858657!16s%2Fg%2F11s2rvx7fw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Gold+General+Medical+Clinic+-+Phan+Xich+Long/@10.7991262,106.6832908,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529e73d322b31:0x169bf7c5c79ca5ff!8m2!3d10.7991209!4d106.6858657!16s%2Fg%2F11s2rvx7fw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+V%E1%BA%A1n+H%E1%BA%A1nh+-+Khu+kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh/@10.7715587,106.6685207,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zS2h1IEtow6FtIGLhu4duaCDEkGEga2hvYSBW4bqhbiBI4bqhbmg!3m6!1s0x31752eddd6c11f79:0x4c7cf2c840fb116e!8m2!3d10.7713097!4d106.6701158!15sCiZLaHUgS2jDoW0gYuG7h25oIMSQYSBraG9hIFbhuqFuIEjhuqFuaFooIiZraHUga2jDoW0gYuG7h25oIMSRYSBraG9hIHbhuqFuIGjhuqFuaJIBCGhvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJJZEU1NU4zZFJSUkFC4AEA-gEECA4QMQ!16s%2Fg%2F11ffv32rgl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+V%E1%BA%A1n+H%E1%BA%A1nh+-+Khu+kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh/@10.7715587,106.6685207,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zS2h1IEtow6FtIGLhu4duaCDEkGEga2hvYSBW4bqhbiBI4bqhbmg!3m6!1s0x31752eddd6c11f79:0x4c7cf2c840fb116e!8m2!3d10.7713097!4d106.6701158!15sCiZLaHUgS2jDoW0gYuG7h25oIMSQYSBraG9hIFbhuqFuIEjhuqFuaFooIiZraHUga2jDoW0gYuG7h25oIMSRYSBraG9hIHbhuqFuIGjhuqFuaJIBCGhvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJJZEU1NU4zZFJSUkFC4AEA-gEECA4QMQ!16s%2Fg%2F11ffv32rgl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+d%C6%B0%E1%BB%A3c+1/@10.7553783,106.6284103,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIELhu4duaCB2aeG7h24gxJDhuqFpIGjhu41jIFkgRMaw4bujYyBJ!3m6!1s0x31752f005881b007:0x7611e2ff7b9c276e!8m2!3d10.7739979!4d106.6668584!15sCjNQaMOybmcga2jDoW0gQuG7h25oIHZp4buHbiDEkOG6oWkgaOG7jWMgWSBExrDhu6NjIEmSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11mkdczgkf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+d%C6%B0%E1%BB%A3c+1/@10.7553783,106.6284103,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIELhu4duaCB2aeG7h24gxJDhuqFpIGjhu41jIFkgRMaw4bujYyBJ!3m6!1s0x31752f005881b007:0x7611e2ff7b9c276e!8m2!3d10.7739979!4d106.6668584!15sCjNQaMOybmcga2jDoW0gQuG7h25oIHZp4buHbiDEkOG6oWkgaOG7jWMgWSBExrDhu6NjIEmSAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11mkdczgkf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+DHA+Healthcare/@10.7671078,106.6809577,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f23b067074d:0xf75e99d21b5062fb!8m2!3d10.7671025!4d106.6835326!16s%2Fg%2F11h48yfxq3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+DHA+Healthcare/@10.7671078,106.6809577,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f23b067074d:0xf75e99d21b5062fb!8m2!3d10.7671025!4d106.6835326!16s%2Fg%2F11h48yfxq3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Diamond+General+Medical+Clinic/@10.7818776,106.6835517,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f999ac5b45b:0x13371a9bc38ff371!8m2!3d10.7818723!4d106.6861266!16s%2Fg%2F11kprjprll?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Diamond+General+Medical+Clinic/@10.7818776,106.6835517,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f999ac5b45b:0x13371a9bc38ff371!8m2!3d10.7818723!4d106.6861266!16s%2Fg%2F11kprjprll?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Hoa+Sen/@15.8491579,100.9617596,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEhvYSBTZW4!3m6!1s0x31752f48d934aa29:0x5bdfc4b385b34f18!8m2!3d10.7806124!4d106.7045402!15sCh1QaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSG9hIFNlbpIBEnNwZWNpYWxpemVkX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11g9jhshxv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Hoa+Sen/@15.8491579,100.9617596,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIEhvYSBTZW4!3m6!1s0x31752f48d934aa29:0x5bdfc4b385b34f18!8m2!3d10.7806124!4d106.7045402!15sCh1QaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgSG9hIFNlbpIBEnNwZWNpYWxpemVkX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11g9jhshxv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Ngọc Minh

20-22 Lãnh Binh Thăng, 

Phường Phú Thọ

+8428626436

37
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tùy từng thời điểm 

BV/PK áp dụng các 

chương trình khuyến 

mãi cho khách hàng 

không dùng BLVP

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Careplus 

Quận 1

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Bến Thành

+8428730546

68
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

(Tất cả Chuyên khoa bao 

gồm Nha khoa)

Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 20h 

(Chuyên khoa Nhi và xét 

nghiệm)

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Careplus 

Quận 7

Lầu 2 Tòa nhà Crescent Plaza 

105 Tôn Dật Tiên, Phường 

Tân Mỹ

+8418006116 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

(Tất cả Chuyên khoa bao 

gồm Nha khoa)

Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 20h 

(Chuyên khoa Nội tổng 

quát, khoa Nhi và xét 

nghiệm)

Chủ nhật: 8h - 12h 

(Chuyên khoa Nhi và xét 

nghiệm)

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Careplus Tân 

Bình

Số 107 đường Tân Hải, 

Phường Tân Bình
+8418006116 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

(Tất cả Chuyên khoa bao 

gồm Nha khoa)

Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 20h 

(Chuyên khoa Nhi và xét 

nghiệm)

Chủ nhật: 8h - 12h 

(Chuyên khoa Nhi và xét 

nghiệm)

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Golden 

Healthcare

37 Hoàng Hoa Thám, Phường 

Tân Bình

+8436903181

8
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 11h30

13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Không bảo lãnh chi 

phí thuốc

Hồ Chí Minh
Phòng Khám Đa khoa 

Quốc tế Hàng Xanh

393-395-397-399 Điện Biên 

Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây

+8428 3898 

3666
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7

7h30 - 17h

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế IVY 

HEALTH

120 Đường Nguyễn Trãi, 

Phường Bến Thành

+84908 710 

710
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7:

8h - 17h

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Leancare

Tòa Nhà Nguyễn Lâm -  133 

Dương Bá Trạc, Phường 

Chánh Hưng

+8428730027

88
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 16h30

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Monaco 

Healthcare

493 Điện Biên Phủ, Phường 

Bàn Cờ

+8428392934

93
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 16h30

Thứ 7: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tạm thời ngừng bảo 

lãnh chi phí thuốc do 

đang trong thời gian 

ký lại hợp đồng với 

nhà thuốc. Các chi phí 

dịch vụ y tế vẫn được 

bảo lãnh bình thường.

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Sài Gòn - 

Quận 7

441 Lê Văn Lương, Phường 

Tân Hưng

+8428382134

56
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h30 - 11h30;

13h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Timec

Số 4449 Nguyễn Cửu Phú, 

Phường Tân Tạo

+8487911511

5
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6 : 

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13:30 - 17:30

https://www.google.com/maps/place/Clinic+Ngoc+Minh+City/@10.767148,106.5689692,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIE5n4buNYyBNaW5o!3m6!1s0x31752eec50c5cd4f:0x718db75f6c8c7163!8m2!3d10.762481!4d106.656112!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgTmfhu41jIE1pbmhaIyIhcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIG5n4buNYyBtaW5okgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVTlJhbVJ1WTFwUkVBReABAPoBBAgAEC0!16s%2Fg%2F12vtmf5jy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Clinic+Ngoc+Minh+City/@10.767148,106.5689692,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIE5n4buNYyBNaW5o!3m6!1s0x31752eec50c5cd4f:0x718db75f6c8c7163!8m2!3d10.762481!4d106.656112!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgTmfhu41jIE1pbmhaIyIhcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIG5n4buNYyBtaW5okgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVTlJhbVJ1WTFwUkVBReABAPoBBAgAEC0!16s%2Fg%2F12vtmf5jy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/CarePlus+International+Clinic/@10.7700015,106.6992007,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f59c83b7faf:0xcc13a55f5d375b19!8m2!3d10.7699962!4d106.7017756!16s%2Fg%2F11kh41jcl2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/CarePlus+International+Clinic/@10.7700015,106.6992007,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f59c83b7faf:0xcc13a55f5d375b19!8m2!3d10.7699962!4d106.7017756!16s%2Fg%2F11kh41jcl2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/CarePlus+International+Clinic+District+7/@10.7275141,106.7176865,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f8bce84b8f1:0xfd4d498d57c223f0!8m2!3d10.7275088!4d106.7202614!16s%2Fg%2F11c38h76qn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/CarePlus+International+Clinic+District+7/@10.7275141,106.7176865,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f8bce84b8f1:0xfd4d498d57c223f0!8m2!3d10.7275088!4d106.7202614!16s%2Fg%2F11c38h76qn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/CarePlus+International+Clinic+Tan+Binh/@10.8026065,106.635844,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175295065d9e331:0x8520db8e601ba184!8m2!3d10.8026012!4d106.6384189!16s%2Fg%2F11c3tghs7h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/CarePlus+International+Clinic+Tan+Binh/@10.8026065,106.635844,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175295065d9e331:0x8520db8e601ba184!8m2!3d10.8026012!4d106.6384189!16s%2Fg%2F11c3tghs7h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+QU%E1%BB%90C+T%E1%BA%BE+GOLDEN+HEALTHCARE/@10.7992409,106.6445633,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175299465a6aa4d:0x736056bf971601aa!8m2!3d10.7992356!4d106.6471382!16s%2Fg%2F11fk3xysy0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+QU%E1%BB%90C+T%E1%BA%BE+GOLDEN+HEALTHCARE/@10.7992409,106.6445633,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175299465a6aa4d:0x736056bf971601aa!8m2!3d10.7992356!4d106.6471382!16s%2Fg%2F11fk3xysy0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+H%C3%80NG+XANH/@10.8017916,106.7089358,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IEjDoG5nIFhhbmg!3m6!1s0x317528a52ee28255:0x8cfadae18d6b5dcd!8m2!3d10.8018403!4d106.7123839!15sCixQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gSMOgbmcgWGFuaFouIixwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgcXXhu5FjIHThur8gaMOgbmcgeGFuaJIBDm1lZGljYWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJtTjAxUGVGSm5FQUXgAQD6AQQIABA4!16s%2Fg%2F11bccmjy4c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+H%C3%80NG+XANH/@10.8017916,106.7089358,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IEjDoG5nIFhhbmg!3m6!1s0x317528a52ee28255:0x8cfadae18d6b5dcd!8m2!3d10.8018403!4d106.7123839!15sCixQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gSMOgbmcgWGFuaFouIixwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgcXXhu5FjIHThur8gaMOgbmcgeGFuaJIBDm1lZGljYWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJtTjAxUGVGSm5FQUXgAQD6AQQIABA4!16s%2Fg%2F11bccmjy4c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF/@10.7697814,106.6883109,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752faad58d342b:0x2ff0965f4c703c80!8m2!3d10.7697761!4d106.6908858!16s%2Fg%2F11sc21n551?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF/@10.7697814,106.6883109,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752faad58d342b:0x2ff0965f4c703c80!8m2!3d10.7697761!4d106.6908858!16s%2Fg%2F11sc21n551?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+LeanCare/@10.7478115,106.6863379,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f56e8b50b43:0xff2ee732704d54a3!8m2!3d10.7478062!4d106.6889128!16s%2Fg%2F11hldk1qhy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+LeanCare/@10.7478115,106.6863379,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f56e8b50b43:0xff2ee732704d54a3!8m2!3d10.7478062!4d106.6889128!16s%2Fg%2F11hldk1qhy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Monaco+Healthcare/@10.7714706,106.6752711,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f20f523d303:0x3cc0881c0501ef88!8m2!3d10.7714653!4d106.677846!16s%2Fg%2F11c1rsf700?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Monaco+Healthcare/@10.7714706,106.6752711,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f20f523d303:0x3cc0881c0501ef88!8m2!3d10.7714653!4d106.677846!16s%2Fg%2F11c1rsf700?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+S%C3%A0i+G%C3%B2n+(SIG)+-+Qu%E1%BA%ADn+7/@10.7715173,106.6572463,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFPDoGkgR8Oybg!3m6!1s0x31752f93b875b3d1:0x2368c681f6fc0685!8m2!3d10.737844!4d106.7033359!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gU8OgaSBHw7JuWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSBxdeG7kWMgdOG6vyBzw6BpIGfDsm6SAQ5tZWRpY2FsX2NlbnRlcpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VORGRVMW1NVTVSRUFF4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F11j8t0x32k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+S%C3%A0i+G%C3%B2n+(SIG)+-+Qu%E1%BA%ADn+7/@10.7715173,106.6572463,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFPDoGkgR8Oybg!3m6!1s0x31752f93b875b3d1:0x2368c681f6fc0685!8m2!3d10.737844!4d106.7033359!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gU8OgaSBHw7JuWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSBxdeG7kWMgdOG6vyBzw6BpIGfDsm6SAQ5tZWRpY2FsX2NlbnRlcpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VORGRVMW1NVTVSRUFF4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F11j8t0x32k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+TIMEC/@10.7547295,106.5811878,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dff0eb959c1:0xc262078f13a6601f!8m2!3d10.7547242!4d106.5837627!16s%2Fg%2F11jbkp7146?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+TIMEC/@10.7547295,106.5811878,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752dff0eb959c1:0xc262078f13a6601f!8m2!3d10.7547242!4d106.5837627!16s%2Fg%2F11jbkp7146?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Grand Park

L2-15, tầng L2, Trung tâm 

Thương mại Vincom, Tòa nhà 

Vincom Mega Mall Grand 

Park thuộc Khu dân cư và 

công viên Phước Thiện, Số 8 

đường Phước Thiện, Khu phố 

Phước Thiện, Phường Long 

Bình

+8428.3622.1

166
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 – Thứ 7: 8h30 - 

19h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Quốc Tế Yersin

Số 10 -  Đường Trương Định, 

Phường Xuân Hòa

+8428393366

88
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám đa khoa 

Raffles Medical 

HCMC

285B Điện Biên Phủ, Phường 

Xuân Hòa

+8428382407

77 
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x T2 - T7: 8h00 - 19h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Đa khoa 

Raffles Medical Vũng 

Tàu

Phòng 116 - tầng trệt Tòa nhà 

PetroVietnam Towers - 08 

Đường Hoàng Diệu, Phường 

Vũng Tàu

+8425438587

76 
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

T2 - T6:  8h00 - 17h00

T7: 8h00-12h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

SIHG

Số 16 - Đường Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Hưng

+84 28 5417 

1711
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - thứ 7

8h - 17h

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

SIM Medical Center

RS05-SH02 - RS07-SH01 

Richstar Residence 239-241 

Hòa Bình, Phường Phú Thạnh

+8428 777 88 

555
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 17h00

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Song An

510 Nguyễn Đình Chiều, 

Phường Bàn Cờ

+8428383280

80
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Tâm Anh Quận 7

101+201+301+401 Khu 

chung cư kết hợp thương mại 

văn phòng Sunrise City Lô W 

số 25 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng

+84931 806 

858
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 16h

CN: 7h30 - 12h

https://www.google.com/maps/place/Vincom+Mega+Mall+Grand+Park/@10.8433067,106.8378971,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317521b596f21bef:0xacbd91fbe3a2dc16!8m2!3d10.8433015!4d106.8425105!16s%2Fg%2F11vt8vqzmw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vincom+Mega+Mall+Grand+Park/@10.8433067,106.8378971,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317521b596f21bef:0xacbd91fbe3a2dc16!8m2!3d10.8433015!4d106.8425105!16s%2Fg%2F11vt8vqzmw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Yersin+International+Clinic/@10.7765703,106.6888041,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3a55b365c5:0x49aa1505413e3b27!8m2!3d10.776565!4d106.691379!16s%2Fg%2F119vj0jl3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Yersin+International+Clinic/@10.7765703,106.6888041,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3a55b365c5:0x49aa1505413e3b27!8m2!3d10.776565!4d106.691379!16s%2Fg%2F119vj0jl3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Medical+International+Clinic+in+Ho+Chi+Minh+(%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF)/@10.7785012,106.6831962,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f318f9c1bbb:0xa7a4c2ec293d1d89!8m2!3d10.7784959!4d106.6857711!16s%2Fg%2F1td__zgr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Medical+International+Clinic+in+Ho+Chi+Minh+(%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF)/@10.7785012,106.6831962,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f318f9c1bbb:0xa7a4c2ec293d1d89!8m2!3d10.7784959!4d106.6857711!16s%2Fg%2F1td__zgr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Medical+International+Clinic+in+Vung+Tau/@10.3510336,107.0712547,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31756fadaaa5a675:0xf57f84d00f632b03!8m2!3d10.3510283!4d107.0738296!16s%2Fg%2F11g236bl70?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Medical+International+Clinic+in+Vung+Tau/@10.3510336,107.0712547,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31756fadaaa5a675:0xf57f84d00f632b03!8m2!3d10.3510283!4d107.0738296!16s%2Fg%2F11g236bl70?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/SIHG+clinic/@10.7224141,106.710598,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f783d300f37:0xa7f126656b420b4e!8m2!3d10.7224088!4d106.7131729!16s%2Fg%2F11h0vsjkt9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/SIHG+clinic/@10.7224141,106.710598,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f783d300f37:0xa7f126656b420b4e!8m2!3d10.7224088!4d106.7131729!16s%2Fg%2F11h0vsjkt9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+SIM+Med/@10.7721545,106.6226933,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752d52a9e8f3c1:0x547764b75bad0370!8m2!3d10.7721492!4d106.6252682!16s%2Fg%2F11j00t7fyx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+SIM+Med/@10.7721545,106.6226933,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752d52a9e8f3c1:0x547764b75bad0370!8m2!3d10.7721492!4d106.6252682!16s%2Fg%2F11j00t7fyx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Song+An/@10.7722413,106.5840681,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFNvbmcgQW4!3m6!1s0x31752fb5598fdb9f:0xbc6d4c101eff6196!8m2!3d10.7715092!4d106.6832704!15sCh1QaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgU29uZyBBblofIh1waMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2Egc29uZyBhbpIBDm1lZGljYWxfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11yptqn_v1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Song+An/@10.7722413,106.5840681,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFNvbmcgQW4!3m6!1s0x31752fb5598fdb9f:0xbc6d4c101eff6196!8m2!3d10.7715092!4d106.6832704!15sCh1QaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgU29uZyBBblofIh1waMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2Egc29uZyBhbpIBDm1lZGljYWxfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11yptqn_v1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Anh+General+Clinic+-+District+7/@10.7413454,106.6980356,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f8813baf7c7:0x6aa650eafeea6e7c!8m2!3d10.7413401!4d106.7006105!16s%2Fg%2F11lmn81zd1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Anh+General+Clinic+-+District+7/@10.7413454,106.6980356,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f8813baf7c7:0x6aa650eafeea6e7c!8m2!3d10.7413401!4d106.7006105!16s%2Fg%2F11lmn81zd1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Vạn Thành Sài Gòn

Số 306 đường Độc Lập -  KP 

Quảng Phú, Phường Phú Mỹ

+8491120318

6
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7h30 - 11h00

Chiều: 13h30 - 17h00   

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Việt Gia

166 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Tân Định

+8428391184

85
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Việt Mỹ

Số 1 Đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Gia Định

+8428351027

57
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 

17h30

Áp dụng tạm ứng 

ngoại trú cho toàn bộ 

khách hàng, mức tiền 

tạm ứng tùy từng 

trường hợp

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa 

Vũng Tàu

205-207 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Vũng Tàu

+8425435506

99
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h - 11h30; 13h30 - 17h

Chủ nhật: 7h - 11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám DYM 

Medical Center

Phòng B103 - Tầng hầm 1 - 

Tòa nhà mPlaza Saigon - Số 

39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn

+8428352101

70
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7

 8h - 18h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 14-16 Tên 

Lửa

14 - 16 Tên Lửa, Phường An 

Lạc

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/Clinic+Van+Thanh+Saigon/@10.5943273,107.0517752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317511a0b8e39aeb:0x63e1d92d8b6486ab!8m2!3d10.594322!4d107.0543501!16s%2Fg%2F11cr_vfgh6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Clinic+Van+Thanh+Saigon/@10.5943273,107.0517752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317511a0b8e39aeb:0x63e1d92d8b6486ab!8m2!3d10.594322!4d107.0543501!16s%2Fg%2F11cr_vfgh6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vi%E1%BB%87t+Gia+(VIET+GIA+%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF)/@10.7876919,106.6942039,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ffdc8eeb625:0x48ceeeefa9e84e23!8m2!3d10.7876866!4d106.6967788!16s%2Fg%2F1vnnfwpn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Vi%E1%BB%87t+Gia+(VIET+GIA+%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF)/@10.7876919,106.6942039,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ffdc8eeb625:0x48ceeeefa9e84e23!8m2!3d10.7876866!4d106.6967788!16s%2Fg%2F1vnnfwpn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Viet+My+Polyclinic/@10.7878549,106.6143759,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFZp4buHdCBN4bu5!3m6!1s0x317528c449861581:0xa15cddb203daeb1d!8m2!3d10.8037134!4d106.6919923!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVmnhu4d0IE3hu7laIyIhcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHZp4buHdCBt4bu5kgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVUlJkSFZ5Tms5QkVBReABAPoBBQiCARA1!16s%2Fg%2F1tfjn5ng?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Viet+My+Polyclinic/@10.7878549,106.6143759,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFZp4buHdCBN4bu5!3m6!1s0x317528c449861581:0xa15cddb203daeb1d!8m2!3d10.8037134!4d106.6919923!15sCiFQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVmnhu4d0IE3hu7laIyIhcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHZp4buHdCBt4bu5kgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVUlJkSFZ5Tms5QkVBReABAPoBBQiCARA1!16s%2Fg%2F1tfjn5ng?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/@10.7886644,106.0372362,9z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFbFqW5nIFTDoHU!3m6!1s0x31756fe89f00c965:0xf0d98ee78455e476!8m2!3d10.3588239!4d107.0786055!15sCiBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVsWpbmcgVMOgdZIBDm1lZGljYWxfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11csqc8735?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/@10.7886644,106.0372362,9z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFbFqW5nIFTDoHU!3m6!1s0x31756fe89f00c965:0xf0d98ee78455e476!8m2!3d10.3588239!4d107.0786055!15sCiBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgVsWpbmcgVMOgdZIBDm1lZGljYWxfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11csqc8735?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+DYM+Medical+Center+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@10.6279969,96.0026382,5z/data=!4m10!1m2!2m1!1sPh%C3%B2ng+kh%C3%A1m+DYM+Medical+Center!3m6!1s0x313455002a968a15:0xb302ba205f90ac7c!8m2!3d21.0303278!4d105.7814861!15sCh9QaMOybmcga2jDoW0gRFlNIE1lZGljYWwgQ2VudGVykgEObWVkaWNhbF9jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11vrj7p9r6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+DYM+Medical+Center+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@10.6279969,96.0026382,5z/data=!4m10!1m2!2m1!1sPh%C3%B2ng+kh%C3%A1m+DYM+Medical+Center!3m6!1s0x313455002a968a15:0xb302ba205f90ac7c!8m2!3d21.0303278!4d105.7814861!15sCh9QaMOybmcga2jDoW0gRFlNIE1lZGljYWwgQ2VudGVykgEObWVkaWNhbF9jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11vrj7p9r6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%C3%AAn+L%E1%BB%ADa+-+TPHCM/@15.8303387,101.008187,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSAxNC0xNiBUw6puIEzhu61h!3m6!1s0x31752dd31b14e8fd:0x16a49abeaac5d664!8m2!3d10.7390821!4d106.6149283!15sCi1QaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IDE0LTE2IFTDqm4gTOG7rWGSARBwZWRpYXRyaWNfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11s7v387g6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%C3%AAn+L%E1%BB%ADa+-+TPHCM/@15.8303387,101.008187,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSAxNC0xNiBUw6puIEzhu61h!3m6!1s0x31752dd31b14e8fd:0x16a49abeaac5d664!8m2!3d10.7390821!4d106.6149283!15sCi1QaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IDE0LTE2IFTDqm4gTOG7rWGSARBwZWRpYXRyaWNfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11s7v387g6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 87 Lê Văn 

Việt

87 Lê Văn Việt, Phường Tăng 

Nhơn Phú

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Bạch Đằng

246B-E Bạch Đằng, Phường 

Bình Thạnh

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Đinh Tiên 

Hoàng

234 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Tân Định

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Đồng Đen

169 Đồng Đen, Phường Bảy 

Hiền

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Vi%E1%BB%87t+-+TP.HCM/@10.8469571,106.7748445,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752717cc2de18d:0x22e33d9e4c76e2db!8m2!3d10.8469518!4d106.7774194!16s%2Fg%2F11rkg4vxz2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Vi%E1%BB%87t+-+TP.HCM/@10.8469571,106.7748445,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752717cc2de18d:0x22e33d9e4c76e2db!8m2!3d10.8469518!4d106.7774194!16s%2Fg%2F11rkg4vxz2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+B%E1%BA%A1ch+%C4%90%E1%BA%B1ng+-+TPHCM/@10.8035805,106.7009663,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175296dff70c57d:0x3da3fc1c7cd07696!8m2!3d10.8035752!4d106.7035412!16s%2Fg%2F11t9khw1sz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+B%E1%BA%A1ch+%C4%90%E1%BA%B1ng+-+TPHCM/@10.8035805,106.7009663,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175296dff70c57d:0x3da3fc1c7cd07696!8m2!3d10.8035752!4d106.7035412!16s%2Fg%2F11t9khw1sz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+%C4%90inh+Ti%C3%AAn+Ho%C3%A0ng+-+TPHCM/@10.7926011,106.6934835,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175293d61859fdb:0x2096daaab72db10d!8m2!3d10.7925958!4d106.6960584!16s%2Fg%2F11rzfxstjt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+%C4%90inh+Ti%C3%AAn+Ho%C3%A0ng+-+TPHCM/@10.7926011,106.6934835,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175293d61859fdb:0x2096daaab72db10d!8m2!3d10.7925958!4d106.6960584!16s%2Fg%2F11rzfxstjt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+%C4%90%E1%BB%93ng+%C4%90en+-+TPHCM/@10.7895458,106.6405207,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fd2eae69657:0x78fd9548e0263759!8m2!3d10.7895405!4d106.6430956!16s%2Fg%2F11fm5cb_py?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+%C4%90%E1%BB%93ng+%C4%90en+-+TPHCM/@10.7895458,106.6405207,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fd2eae69657:0x78fd9548e0263759!8m2!3d10.7895405!4d106.6430956!16s%2Fg%2F11fm5cb_py?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Hải 

Thượng Lãn Ông

180 Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Chợ Lớn

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Hậu Giang

187 Hậu Giang, Phường Bình 

Tây

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Hiệp Bình

179 Hiệp Bình, Phường Hiệp 

Bình

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Hoàng Diệu

329 Hoàng Diệu, Phường 

Khánh Hội

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+H%E1%BA%A3i+Th%C6%B0%E1%BB%A3ng+L%C3%A3n+%C3%94ng+-+TPHCM/@10.7509439,106.6569093,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ffb7f1983b3:0x2a6e8246dec08e9e!8m2!3d10.7509386!4d106.6594842!16s%2Fg%2F11s2r8sfhh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+H%E1%BA%A3i+Th%C6%B0%E1%BB%A3ng+L%C3%A3n+%C3%94ng+-+TPHCM/@10.7509439,106.6569093,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ffb7f1983b3:0x2a6e8246dec08e9e!8m2!3d10.7509386!4d106.6594842!16s%2Fg%2F11s2r8sfhh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+H%E1%BA%ADu+Giang+-+TPHCM/@10.7494601,106.6424818,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f191e26626b:0xdfe90e71b616c2a9!8m2!3d10.7494548!4d106.6450567!16s%2Fg%2F11js9whsfn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+H%E1%BA%ADu+Giang+-+TPHCM/@10.7494601,106.6424818,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f191e26626b:0xdfe90e71b616c2a9!8m2!3d10.7494548!4d106.6450567!16s%2Fg%2F11js9whsfn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/315+children+care/@10.8450108,106.7247819,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175272ead89bd3b:0x52701e2aaba76272!8m2!3d10.8450055!4d106.7273568!16s%2Fg%2F11rk2mljjd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/315+children+care/@10.8450108,106.7247819,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175272ead89bd3b:0x52701e2aaba76272!8m2!3d10.8450055!4d106.7273568!16s%2Fg%2F11rk2mljjd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Ho%C3%A0ng+Di%E1%BB%87u+-+TPHCM/@10.7597633,106.6963574,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc459f35467:0x4b388090f78d3d28!8m2!3d10.759758!4d106.6989323!16s%2Fg%2F11s5wm7nt8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Ho%C3%A0ng+Di%E1%BB%87u+-+TPHCM/@10.7597633,106.6963574,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc459f35467:0x4b388090f78d3d28!8m2!3d10.759758!4d106.6989323!16s%2Fg%2F11s5wm7nt8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Huỳnh Tấn 

Phát

37 Huỳnh Tấn Phát, Xã Nhà 

Bè

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Kha Vạn 

Cân

1032-1034 Kha Vạn Cân, 

Phường Thủ Đức
0933.201.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Lê Thị Hà

2/83A Lê Thị Hà, Xã Hóc 

Môn
0896.669.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Lê Trọng 

Tấn

550 Lê Trọng Tấn, Phường 

Tây Thạnh
0899.313.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

mailto:google.com/maps/place/Hệ+Thống+Phòng+Khám+Nhi+Đồng+315+Và+Tiêm+Chủng+-+37+Huỳnh+Tấn+Phát+-+TPHCM/@10.7598501,106.6577322,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBIdeG7s25oIFThuqVuIFBow6F0!3m6!1s0x31753bf467d929a3:0x77ef0cb4b5afb073!8m2!3d10.7016451!4d106.7383555!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IEh14buzbmggVOG6pW4gUGjDoXSSARBwZWRpYXRyaWNfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11rk24bspm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hệ+Thống+Phòng+Khám+Nhi+Đồng+315+Và+Tiêm+Chủng+-+37+Huỳnh+Tấn+Phát+-+TPHCM/@10.7598501,106.6577322,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBIdeG7s25oIFThuqVuIFBow6F0!3m6!1s0x31753bf467d929a3:0x77ef0cb4b5afb073!8m2!3d10.7016451!4d106.7383555!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IEh14buzbmggVOG6pW4gUGjDoXSSARBwZWRpYXRyaWNfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11rk24bspm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Kha+V%E1%BA%A1n+C%C3%A2n+-+TPHCM/@10.8507469,106.7522881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317527ca2854094f:0x72dd7c9d0c383578!8m2!3d10.8507416!4d106.754863!16s%2Fg%2F11k3ykhtsx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Kha+V%E1%BA%A1n+C%C3%A2n+-+TPHCM/@10.8507469,106.7522881,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317527ca2854094f:0x72dd7c9d0c383578!8m2!3d10.8507416!4d106.754863!16s%2Fg%2F11k3ykhtsx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+H%C3%A0+-+TPHCM/@10.8748526,106.595817,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752babb9d7020f:0xa55b0e1d45ca9a8b!8m2!3d10.8748473!4d106.5983919!16s%2Fg%2F11s7vfq7yz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+H%C3%A0+-+TPHCM/@10.8748526,106.595817,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752babb9d7020f:0xa55b0e1d45ca9a8b!8m2!3d10.8748473!4d106.5983919!16s%2Fg%2F11s7vfq7yz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+Tr%E1%BB%8Dng+T%E1%BA%A5n+-+TPHCM/@10.8114968,106.6081698,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752bbefee77915:0x92100b930a715e72!8m2!3d10.8114915!4d106.6107447!16s%2Fg%2F11s5hlbf8x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+Tr%E1%BB%8Dng+T%E1%BA%A5n+-+TPHCM/@10.8114968,106.6081698,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752bbefee77915:0x92100b930a715e72!8m2!3d10.8114915!4d106.6107447!16s%2Fg%2F11s5hlbf8x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Lê Văn 

Khương

28 Lê Văn Khương, Phường 

Thới An
0931.373.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Lý Thường 

Kiệt

10/01 Lý Thường Kiệt, Xã 

Hóc Môn

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Minh Phụng

277 Minh Phụng, Phường 

Minh Phụng

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nguyễn 

Duy Trinh

Số 181 - 181A Nguyễn Duy 

Trinh, KP1, Phường Bình 

Trưng

0931.536.315 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.8630576,106.6473655,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290480cb8bcd:0x16df08b274ae17a6!8m2!3d10.8630523!4d106.6499404!16s%2Fg%2F11tmjg97fw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.8630576,106.6473655,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290480cb8bcd:0x16df08b274ae17a6!8m2!3d10.8630523!4d106.6499404!16s%2Fg%2F11tmjg97fw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.8630576,106.6473655,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290480cb8bcd:0x16df08b274ae17a6!8m2!3d10.8630523!4d106.6499404!16s%2Fg%2F11tmjg97fw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.8630576,106.6473655,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290480cb8bcd:0x16df08b274ae17a6!8m2!3d10.8630523!4d106.6499404!16s%2Fg%2F11tmjg97fw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Minh+Ph%E1%BB%A5ng+-+TPHCM/@15.8345062,100.9420069,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBNaW5oIFBo4bulbmc!3m6!1s0x31752f9289b07fb7:0x70d1f14c9404e8d8!8m2!3d10.7553854!4d106.6431958!15sCilQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IE1pbmggUGjhu6VuZ5IBEHBlZGlhdHJpY19jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11krffn54j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Minh+Ph%E1%BB%A5ng+-+TPHCM/@15.8345062,100.9420069,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBNaW5oIFBo4bulbmc!3m6!1s0x31752f9289b07fb7:0x70d1f14c9404e8d8!8m2!3d10.7553854!4d106.6431958!15sCilQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IE1pbmggUGjhu6VuZ5IBEHBlZGlhdHJpY19jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11krffn54j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Duy+Trinh+-+TPHCM/@10.7880221,106.7583283,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175273a88e5e749:0x4655f47f7f763a51!8m2!3d10.7880168!4d106.7609032!16s%2Fg%2F11sbgp0b0t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Duy+Trinh+-+TPHCM/@10.7880221,106.7583283,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175273a88e5e749:0x4655f47f7f763a51!8m2!3d10.7880168!4d106.7609032!16s%2Fg%2F11sbgp0b0t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nguyễn 

Oanh

289 - 291 Nguyễn Oanh, 

Phường Gò Vấp

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nguyễn Sơn

98 Nguyễn Sơn, Phường Phú 

Thọ Hòa

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nguyễn Thị 

Thập

106 Nguyễn Thị Thập, 

P.hường Tân Thuận
0777.441.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nguyễn Tri 

Phương

308 Nguyễn Tri Phương, 

Phường Vườn Lài

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Oanh+-+TPHCM/@10.8423448,106.6740586,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529d71b5a498f:0x12978149d796e2c2!8m2!3d10.8423395!4d106.6766335!16s%2Fg%2F11t4dn_g29?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Oanh+-+TPHCM/@10.8423448,106.6740586,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529d71b5a498f:0x12978149d796e2c2!8m2!3d10.8423395!4d106.6766335!16s%2Fg%2F11t4dn_g29?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+S%C6%A1n+-+TPHCM/@10.7817572,106.6280161,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ff48f4c792b:0xa87fa86475076e78!8m2!3d10.7817519!4d106.630591!16s%2Fg%2F11rhxkgpw_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+S%C6%A1n+-+TPHCM/@10.7817572,106.6280161,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ff48f4c792b:0xa87fa86475076e78!8m2!3d10.7817519!4d106.630591!16s%2Fg%2F11rhxkgpw_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Th%E1%BA%ADp+-+TPHCM/@10.7381763,106.7184844,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f566edd785f:0x270f9731391e097!8m2!3d10.738171!4d106.7210593!16s%2Fg%2F11thh86t8y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Th%E1%BA%ADp+-+TPHCM/@10.7381763,106.7184844,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f566edd785f:0x270f9731391e097!8m2!3d10.738171!4d106.7210593!16s%2Fg%2F11thh86t8y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Tri+Ph%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.7628372,106.6657832,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f0ddf9ac06d:0x46da3b42731b7872!8m2!3d10.7628319!4d106.6683581!16s%2Fg%2F11t2_qqmh3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+Tri+Ph%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.7628372,106.6657832,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f0ddf9ac06d:0x46da3b42731b7872!8m2!3d10.7628319!4d106.6683581!16s%2Fg%2F11t2_qqmh3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nguyễn Xí

147 Nguyễn Xí, Phường Bình 

Thạnh
0908.915.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Nơ Trang 

Long

215G- 215H Nơ Trang Long, 

Phường Bình Thạnh
0908.828.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Phạm Hùng

C10/3D1 Phạm Hùng - Ấp 4, 

Xã Bình Hưng
0898.452.351 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Phạm Thế 

Hiển

560 Phạm Thế Hiển, Phường 

Chánh Hưng

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Quốc Lộ 50

493 Đường Quốc lộ 50, Xã 

Bình Hưng

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Tăng Nhơn 

Phú

1 Tăng Nhơn Phú, Phường 

Phước Long
0899.150.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Tỉnh Lộ 10

1283 Tỉnh Lộ 10, Phường 

Bình Tân
0896.633.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+X%C3%AD+-+TPHCM/@10.8136584,106.7063425,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529b615dee4f5:0xd7a22fab0837b5b8!8m2!3d10.8136531!4d106.7089174!16s%2Fg%2F11shxwr68w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Nguy%E1%BB%85n+X%C3%AD+-+TPHCM/@10.8136584,106.7063425,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529b615dee4f5:0xd7a22fab0837b5b8!8m2!3d10.8136531!4d106.7089174!16s%2Fg%2F11shxwr68w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+N%C6%A1+Trang+Long+-+TPHCM/@10.8152423,106.6951834,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529bebbb8dd1f:0x35d083a512310654!8m2!3d10.815237!4d106.6977583!16s%2Fg%2F11j_8jygbb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+N%C6%A1+Trang+Long+-+TPHCM/@10.8152423,106.6951834,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529bebbb8dd1f:0x35d083a512310654!8m2!3d10.815237!4d106.6977583!16s%2Fg%2F11j_8jygbb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%B9ng+-+TPHCM/@10.7284816,106.674882,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f1ae3a4bff9:0xf340245578e75b39!8m2!3d10.7284763!4d106.6774569!16s%2Fg%2F11thh61zk0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%B9ng+-+TPHCM/@10.7284816,106.674882,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f1ae3a4bff9:0xf340245578e75b39!8m2!3d10.7284763!4d106.6774569!16s%2Fg%2F11thh61zk0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BA%BF+Hi%E1%BB%83n+-+TPHCM/@10.7285684,106.6362568,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBQaOG6oW0gVGjhur8gSGnhu4Nu!3m6!1s0x31752fe0c7fef957:0x1ab834bc9e0bba02!8m2!3d10.746267!4d106.6775989!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IFBo4bqhbSBUaOG6vyBIaeG7g25aMiIwcGjDsm5nIGtow6FtIG5oaSDEkeG7k25nIDMxNSBwaOG6oW0gdGjhur8gaGnhu4NukgEQcGVkaWF0cmljX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSb0xVeEVPRFJuUlJBQuABAPoBBAhKEEE!16s%2Fg%2F11s9h5mt5c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BA%BF+Hi%E1%BB%83n+-+TPHCM/@10.7285684,106.6362568,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBQaOG6oW0gVGjhur8gSGnhu4Nu!3m6!1s0x31752fe0c7fef957:0x1ab834bc9e0bba02!8m2!3d10.746267!4d106.6775989!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IFBo4bqhbSBUaOG6vyBIaeG7g25aMiIwcGjDsm5nIGtow6FtIG5oaSDEkeG7k25nIDMxNSBwaOG6oW0gdGjhur8gaGnhu4NukgEQcGVkaWF0cmljX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSb0xVeEVPRFJuUlJBQuABAPoBBAhKEEE!16s%2Fg%2F11s9h5mt5c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Qu%E1%BB%91c+l%E1%BB%99+50+-+TPHCM/@10.7305035,106.6471104,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBRdeG7kWMgTOG7mSA1MA!3m6!1s0x31752fddbcc0e725:0x91484ccf14b0f3ff!8m2!3d10.7305035!4d106.6561226!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IFF14buRYyBM4buZIDUwWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSBuaGkgxJHhu5NuZyAzMTUgcXXhu5FjIGzhu5kgNTCSARBwZWRpYXRyaWNfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5UVU52YldacFNUWm5SUkFC4AEA-gEECAAQHw!16s%2Fg%2F11s640n328?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Qu%E1%BB%91c+l%E1%BB%99+50+-+TPHCM/@10.7305035,106.6471104,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBRdeG7kWMgTOG7mSA1MA!3m6!1s0x31752fddbcc0e725:0x91484ccf14b0f3ff!8m2!3d10.7305035!4d106.6561226!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IFF14buRYyBM4buZIDUwWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSBuaGkgxJHhu5NuZyAzMTUgcXXhu5FjIGzhu5kgNTCSARBwZWRpYXRyaWNfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5UVU52YldacFNUWm5SUkFC4AEA-gEECAAQHw!16s%2Fg%2F11s640n328?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+-+TPHCM/@10.8272966,106.7663768,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752720fcb02399:0xde3f2bc14621f76!8m2!3d10.8272913!4d106.7689517!16s%2Fg%2F11t9m4yq16?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+-+TPHCM/@10.8272966,106.7663768,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752720fcb02399:0xde3f2bc14621f76!8m2!3d10.8272913!4d106.7689517!16s%2Fg%2F11t9m4yq16?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%E1%BB%89nh+L%E1%BB%99+10+-+TPHCM/@10.756323,106.5889011,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752da6a513b879:0xba2c3454954eb8a!8m2!3d10.7563177!4d106.591476!16s%2Fg%2F11s9h4qq7d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%E1%BB%89nh+L%E1%BB%99+10+-+TPHCM/@10.756323,106.5889011,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752da6a513b879:0xba2c3454954eb8a!8m2!3d10.7563177!4d106.591476!16s%2Fg%2F11s9h4qq7d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Tỉnh Lộ 8

374 Tỉnh Lộ 8 - Khu Phố 4, 

Xã Tân An Hội
0899.934.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nhi 

Đồng 315 Trường 

Chinh

490 - 492 Trường Chinh, 

Phường Tân Bình
0899.949.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nội tổng 

hợp  ECHO MEDI - 

Bình Dương

Căn 01-02 tầng trệt Canary 

Plaza - Số 5 Đại lộ Bình 

Dương, Phường Bình Hòa

1900 638 408 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 07h - 21h

Chủ nhật: 07h - 15h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nội tổng 

hợp  ECHO MEDI - 

Quận 7

Số 1026 Nguyễn Văn Linh -  

khu phố Sky Garden I (R1-1), 

Phường Tân Hưng

1900 638 408 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 07h - 21h

Chủ nhật: 07h - 15h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh

Phòng khám Nội tổng 

hợp  ECHO MEDI - 

Thủ Đức

46 Nguyễn Thị Định, Phường 

Bình Trưng
1900 638 408 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 07h - 21h

Chủ nhật: 07h - 15h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%E1%BB%89nh+L%E1%BB%99+8+-+TPHCM/@10.9739812,106.4818877,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBU4buJbmggTOG7mSA4!3m6!1s0x310b2db93f429631:0x6a8c7ee4e375b7f7!8m2!3d10.9770204!4d106.5020087!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IFThu4luaCBM4buZIDhaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIG5oaSDEkeG7k25nIDMxNSB04buJbmggbOG7mSA4kgEQcGVkaWF0cmljX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuVFVOdmJtSnFUR3BSUlJBQuABAPoBBAgAEA4!16s%2Fg%2F11tc_wnmy4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+T%E1%BB%89nh+L%E1%BB%99+8+-+TPHCM/@10.9739812,106.4818877,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIE5oaSDEkOG7k25nIDMxNSBU4buJbmggTOG7mSA4!3m6!1s0x310b2db93f429631:0x6a8c7ee4e375b7f7!8m2!3d10.9770204!4d106.5020087!15sCipQaMOybmcga2jDoW0gTmhpIMSQ4buTbmcgMzE1IFThu4luaCBM4buZIDhaLCIqcGjDsm5nIGtow6FtIG5oaSDEkeG7k25nIDMxNSB04buJbmggbOG7mSA4kgEQcGVkaWF0cmljX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuVFVOdmJtSnFUR3BSUlJBQuABAPoBBAgAEA4!16s%2Fg%2F11tc_wnmy4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Chinh+-+TPHCM/@10.8011919,106.6355321,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290ee4ea759f:0xb3549f50b21e9e97!8m2!3d10.8011866!4d106.638107!16s%2Fg%2F11t7gwdjcr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Nhi+%C4%90%E1%BB%93ng+315+V%C3%A0+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Chinh+-+TPHCM/@10.8011919,106.6355321,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175290ee4ea759f:0xb3549f50b21e9e97!8m2!3d10.8011866!4d106.638107!16s%2Fg%2F11t7gwdjcr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ECHO+MEDI+-+Healthcare+Evolved/@10.9286897,106.7094019,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d729ae7d0e51:0xe53ac856559d1703!8m2!3d10.9286844!4d106.7119768!16s%2Fg%2F11stjtr2hy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ECHO+MEDI+-+Healthcare+Evolved/@10.9286897,106.7094019,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d729ae7d0e51:0xe53ac856559d1703!8m2!3d10.9286844!4d106.7119768!16s%2Fg%2F11stjtr2hy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ECHO+MEDI+-+Healthcare+Evolved/@10.7292809,106.703133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f1a90aeb161:0x6723f8e04c8e3433!8m2!3d10.7292756!4d106.7057079!16s%2Fg%2F11sb5r_5yt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ECHO+MEDI+-+Healthcare+Evolved/@10.7292809,106.703133,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f1a90aeb161:0x6723f8e04c8e3433!8m2!3d10.7292756!4d106.7057079!16s%2Fg%2F11sb5r_5yt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ECHO+MEDI+-+Healthcare+Evolved/@10.7916266,106.7508984,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752764abde92c7:0x5e0ef8d1067c35f!8m2!3d10.7916213!4d106.7534733!16s%2Fg%2F11sk4sppjf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ECHO+MEDI+-+Healthcare+Evolved/@10.7916266,106.7508984,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752764abde92c7:0x5e0ef8d1067c35f!8m2!3d10.7916213!4d106.7534733!16s%2Fg%2F11sk4sppjf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Olympus 

Gia Mỹ

33 Nguyễn Huy Lượng, 

Phường Bình Thạnh

+8428351048

46
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - thứ 7: 06h00-

18h00 

Chủ nhật: 06h00-11h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 10-12 Tên Lửa

10 - 12 Tên Lửa, Phường An 

Lạc

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Âu Cơ
17 Âu Cơ, Phường Hòa Bình

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Bình Phú

167-169 Bình Phú, Phường 

Bình Phú

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

https://www.google.com/maps/place/Olympus+Gia+My+Clinic/@10.8056025,106.6937808,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528c12b4924bf:0xc79da4dfd1a60337!8m2!3d10.8055972!4d106.6963557!16s%2Fg%2F11btyrppxn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Olympus+Gia+My+Clinic/@10.8056025,106.6937808,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528c12b4924bf:0xc79da4dfd1a60337!8m2!3d10.8055972!4d106.6963557!16s%2Fg%2F11btyrppxn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+T%C3%AAn+L%E1%BB%ADa+-+TPHCM/@10.7390273,106.6123209,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752d84e0d9ebbb:0x7ad08ddd2bd557ad!8m2!3d10.739022!4d106.6148958!16s%2Fg%2F11s3b320np?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+T%C3%AAn+L%E1%BB%ADa+-+TPHCM/@10.7390273,106.6123209,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752d84e0d9ebbb:0x7ad08ddd2bd557ad!8m2!3d10.739022!4d106.6148958!16s%2Fg%2F11s3b320np?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+%26+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+%C3%82u+C%C6%A1+-+TPHCM/@10.7692021,106.6490412,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fe1b23f33db:0x29587a684851e6d0!8m2!3d10.7691968!4d106.6516161!16s%2Fg%2F11t7w_kync?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+%26+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+%C3%82u+C%C6%A1+-+TPHCM/@10.7692021,106.6490412,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fe1b23f33db:0x29587a684851e6d0!8m2!3d10.7691968!4d106.6516161!16s%2Fg%2F11t7w_kync?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+%26+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+B%C3%ACnh+Ph%C3%BA+-+TPHCM/@10.744457,106.6278816,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f1f8dae3fe3:0xfc35372fb0d0b47!8m2!3d10.7444517!4d106.6304565!16s%2Fg%2F11s5rcs0t8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+%26+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+B%C3%ACnh+Ph%C3%BA+-+TPHCM/@10.744457,106.6278816,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f1f8dae3fe3:0xfc35372fb0d0b47!8m2!3d10.7444517!4d106.6304565!16s%2Fg%2F11s5rcs0t8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Huỳnh Tấn Phát

1242 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Mỹ
0898.082.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Lê Thị Hà
34A Lê Thị Hà, Xã Hóc Môn 0932.327.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Lê Văn Khương

105/4A Lê Văn Khương Khu 

Phố 1, Phường Tân Thới Hiệp
0933.208.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Thời gian khám và gửi 

yêu cầu BLVP có thể 

kéo dài, khách hàng 

đến khám sau 19h00 

có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, 

trường hợp này Khách 

hàng vui lòng đến 

Phòng khám hoàn tất 

thủ tục nhận lại tiền 

tạm ứng vào ngày làm 

việc tiếp theo

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Lê Văn Việt

175 Lê Văn Việt, Phường 

Tăng Nhơn Phú

+84 901 315 

315
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Áp dụng giá riêng cho 

người nước ngoài - 

tiền phẫu thuật, tiền 

dịch vụ, tiền khám: 

tính gấp đôi (200%); 

tiền lâm sàng, thủ 

thuật : tính gấp rưỡi 

(150%); tiền thuốc, 

vật tư y tế: giữ nguyên 

(100%)

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Nguyễn Duy Trinh

699 Nguyễn Duy Trinh - KP4, 

Phường Bình Trưng
0933.705.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Áp dụng giá riêng cho 

người nước ngoài - 

tiền phẫu thuật, tiền 

dịch vụ, tiền khám: 

tính gấp đôi (200%); 

tiền lâm sàng, thủ 

thuật : tính gấp rưỡi 

(150%); tiền thuốc, 

vật tư y tế: giữ nguyên 

(100%)

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Hu%E1%BB%B3nh+T%E1%BA%A5n+Ph%C3%A1t+-+TPHCM/@10.7025493,106.7195123,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFBo4bulIFPhuqNuIDMxNSBIdeG7s25oIFThuqVuIFBow6F0!3m6!1s0x31752525bd91398b:0x2cc79298c35a9a01!8m2!3d10.7179491!4d106.7366157!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gUGjhu6UgU-G6o24gMzE1IEh14buzbmggVOG6pW4gUGjDoXSSARxvYnN0ZXRyaWNzX2d5bmVjb2xvZ3lfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11tg3hmdh0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Hu%E1%BB%B3nh+T%E1%BA%A5n+Ph%C3%A1t+-+TPHCM/@10.7025493,106.7195123,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFBo4bulIFPhuqNuIDMxNSBIdeG7s25oIFThuqVuIFBow6F0!3m6!1s0x31752525bd91398b:0x2cc79298c35a9a01!8m2!3d10.7179491!4d106.7366157!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gUGjhu6UgU-G6o24gMzE1IEh14buzbmggVOG6pW4gUGjDoXSSARxvYnN0ZXRyaWNzX2d5bmVjb2xvZ3lfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11tg3hmdh0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+%26+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+H%C3%A0+-+TPHCM/@10.8718904,106.594932,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752b2c93ba7bf7:0x1829d948f79a6168!8m2!3d10.8718851!4d106.5975069!16s%2Fg%2F11tk2xwh9c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+%26+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng+-+L%C3%AA+Th%E1%BB%8B+H%C3%A0+-+TPHCM/@10.8718904,106.594932,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752b2c93ba7bf7:0x1829d948f79a6168!8m2!3d10.8718851!4d106.5975069!16s%2Fg%2F11tk2xwh9c?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.8679402,106.6467607,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529018e70cbfd:0xe49f8f8a69678340!8m2!3d10.8679349!4d106.6493356!16s%2Fg%2F11tn5dkhcs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng+-+TPHCM/@10.8679402,106.6467607,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529018e70cbfd:0xe49f8f8a69678340!8m2!3d10.8679349!4d106.6493356!16s%2Fg%2F11tn5dkhcs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng/@10.8446409,106.7091354,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFBo4bulIFPhuqNuIDMxNSBMw6ogVsSDbiBWaeG7h3Q!3m6!1s0x31752749258387e5:0x98b32b78411dfad8!8m2!3d10.8446409!4d106.7812332!15sCixQaMOybmcga2jDoW0gUGjhu6UgU-G6o24gMzE1IEzDqiBWxINuIFZp4buHdFouIixwaMOybmcga2jDoW0gcGjhu6Ugc-G6o24gMzE1IGzDqiB2xINuIHZp4buHdJIBHG9ic3RldHJpY3NfZ3luZWNvbG9neV9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnBLVkdWdGIzUk9iRlpHVjFjeFJGUllXVEpPTVdoeFVWZFZlbFpWUlJBQuABAPoBBAgAEDA!16s%2Fg%2F11v_12x3wl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+Ti%C3%AAm+Ch%E1%BB%A7ng/@10.8446409,106.7091354,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFBo4bulIFPhuqNuIDMxNSBMw6ogVsSDbiBWaeG7h3Q!3m6!1s0x31752749258387e5:0x98b32b78411dfad8!8m2!3d10.8446409!4d106.7812332!15sCixQaMOybmcga2jDoW0gUGjhu6UgU-G6o24gMzE1IEzDqiBWxINuIFZp4buHdFouIixwaMOybmcga2jDoW0gcGjhu6Ugc-G6o24gMzE1IGzDqiB2xINuIHZp4buHdJIBHG9ic3RldHJpY3NfZ3luZWNvbG9neV9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnBLVkdWdGIzUk9iRlpHVjFjeFJGUllXVEpPTVdoeFVWZFZlbFpWUlJBQuABAPoBBAgAEDA!16s%2Fg%2F11v_12x3wl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hệ+Thống+Phòng+Khám+Phụ+Sản+315+-+Sản+Phụ+Khoa+-+Nguyễn+Duy+Trinh+-+TPHCM/@10.8446409,106.7091354,13z/data=!4m6!3m5!1s0x3175276d6c3d4af3:0x5a8ae6fac9b40b94!8m2!3d10.7884651!4d106.7770076!16s%2Fg%2F11tk2yc9f_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Hệ+Thống+Phòng+Khám+Phụ+Sản+315+-+Sản+Phụ+Khoa+-+Nguyễn+Duy+Trinh+-+TPHCM/@10.8446409,106.7091354,13z/data=!4m6!3m5!1s0x3175276d6c3d4af3:0x5a8ae6fac9b40b94!8m2!3d10.7884651!4d106.7770076!16s%2Fg%2F11tk2yc9f_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Nguyễn Oanh

299 Nguyễn Oanh, Phường 

Gò Vấp
0933.506.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Trong tuần không có 

Sản, Nhi; Thứ 7 có 

đầy đủ chuyên khoa; 

Chủ nhật chỉ bảo lãnh 

Nha khoa

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Phạm Hùng

C8/1A1 Phạm Hùng - Ấp 4A, 

Xã Bình Hưng
0933.502.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Phạm Văn Chiêu

245 Phạm Văn Chiêu, Phường 

An Hội Tây
0899.942.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Quốc Lộ 50

A12/12B Quốc Lộ 50 - Ấp 1, 

Xã Bình Hưng
0901.220.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Phụ Sản 

315 Tân Sơn Nhì

300 Tân Sơn Nhì, Phường 

Tân Sơn Nhì
0933.708.315 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 17:00 - 

20:30

Thứ 7 - Chủ nhật: 8:00 - 

11:30 và 13:30 - 20:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Quốc Tế 

Hạnh Phúc

L5-04;05;06 Tầng 5 - Tòa nhà 

Estella - 88 Song Hành, 

Phường Bình Trưng

+8419006765  Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h, 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Phòng khám Sài Gòn 

Healthcare

45 Thành Thái, Phường Diên 

Hồng

+8498226454

5
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h30 - 16h30

Phòng khám tạm 

ngừng bảo lãnh chi phí 

thuốc cho đến khi có 

thông báo mới, do lỗi 

hệ thống không xuất 

được hóa đơn đỏ

Hồ Chí Minh
Phòng khám Urban 

Clinic Bình Dương

Block 8 -  tầng trệt tòa nhà 

Sora Gardern II - Lô C17 Đại 

lộ Hùng Vương (TP mới Bình 

Dương), Phường Bình Dương

+8427422222

20
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2, T3, T5, Thứ 6, T7

9h00 - 18h00

T4 & Chủ nhật nghỉ

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Phòng khám Victoria 

Healthcare Đinh Tiên 

Hoàng

20-20Bis -22 Đinh Tiên 

Hoàng, Phường Tân Định

+8428391045

45
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giảm 10% chi phí 

khám, không bao 

gồm chi phí cận lâm 

sàng cho khách 

hàng của Insmart

Hồ Chí Minh

Phòng khám Victoria 

Healthcare Lương 

Định Của

37-39 Lương Định Của, 

Phường An Khánh

+8470302932

1
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 

17h00

- Chủ nhật: 8h00 - 12h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giảm 10% chi phí 

khám, không bao 

gồm chi phí cận lâm 

sàng cho khách 

hàng của Insmart

Hồ Chí Minh

Phòng khám Victoria 

Healthcare Nguyễn 

Văn Linh

1056 Nguyễn Văn Linh - Sky 

Garden 1, Phường Tân Hưng

+8428391045

45
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giảm 10% chi phí 

khám, không bao 

gồm chi phí cận lâm 

sàng cho khách 

hàng của Insmart

Hồ Chí Minh

Phòng khám Victoria 

Healthcare Nguyễn 

Văn Trỗi

135A Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Phú Nhuận

+8428391045

45
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Giảm 10% chi phí 

khám, không bao 

gồm chi phí cận lâm 

sàng cho khách 

hàng của Insmart

Hồ Chí Minh
Phòng khám Vigor 

Health Quận 3

100 - 102 - 102A - 104 

Trương Định, Phường Nhiêu 

Lộc

+8428391153

15 
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 7

Sáng: 7h - 10h

Chiều: 13h - 16h

https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Nguy%E1%BB%85n+Oanh+-+TPHCM/@10.842609,106.6741666,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752965cd6deb61:0x99a991ba0817f37d!8m2!3d10.8426037!4d106.6767415!16s%2Fg%2F11jygjtg4w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Nguy%E1%BB%85n+Oanh+-+TPHCM/@10.842609,106.6741666,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752965cd6deb61:0x99a991ba0817f37d!8m2!3d10.8426037!4d106.6767415!16s%2Fg%2F11jygjtg4w?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%B9ng+-+TPHCM/@10.7301052,106.6737066,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3b85af5ced:0x9179dfdf2c42c193!8m2!3d10.7300999!4d106.6762815!16s%2Fg%2F11thh7jsmy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%B9ng+-+TPHCM/@10.7301052,106.6737066,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3b85af5ced:0x9179dfdf2c42c193!8m2!3d10.7300999!4d106.6762815!16s%2Fg%2F11thh7jsmy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Ph%E1%BA%A1m+V%C4%83n+Chi%C3%AAu+-+TPHCM/@10.849297,106.6473141,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175298dba8f0745:0x68f3440cbc0aca65!8m2!3d10.8492917!4d106.649889!16s%2Fg%2F11td0j3338?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Ph%E1%BA%A1m+V%C4%83n+Chi%C3%AAu+-+TPHCM/@10.849297,106.6473141,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175298dba8f0745:0x68f3440cbc0aca65!8m2!3d10.8492917!4d106.649889!16s%2Fg%2F11td0j3338?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Qu%E1%BB%91c+L%E1%BB%99+50+-+TPHCM/@10.7239859,106.6532317,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFBo4bulIFPhuqNuIDMxNSBRdeG7kWMgTOG7mSA1MA!3m6!1s0x31752fed0861aaa1:0x3af6bd3b2636c762!8m2!3d10.723098!4d106.6556618!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gUGjhu6UgU-G6o24gMzE1IFF14buRYyBM4buZIDUwkgEcb2JzdGV0cmljc19neW5lY29sb2d5X2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11jzx1gw79?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+Qu%E1%BB%91c+L%E1%BB%99+50+-+TPHCM/@10.7239859,106.6532317,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFBo4bulIFPhuqNuIDMxNSBRdeG7kWMgTOG7mSA1MA!3m6!1s0x31752fed0861aaa1:0x3af6bd3b2636c762!8m2!3d10.723098!4d106.6556618!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gUGjhu6UgU-G6o24gMzE1IFF14buRYyBM4buZIDUwkgEcb2JzdGV0cmljc19neW5lY29sb2d5X2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11jzx1gw79?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+T%C3%A2n+S%C6%A1n+Nh%C3%AC+-+TPHCM/@10.7972043,106.6281641,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175299e3369976f:0x464809de490b99d8!8m2!3d10.797199!4d106.630739!16s%2Fg%2F11ts405f0d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+Ph%E1%BB%A5+S%E1%BA%A3n+315+-+S%E1%BA%A3n+Ph%E1%BB%A5+Khoa+-+T%C3%A2n+S%C6%A1n+Nh%C3%AC+-+TPHCM/@10.7972043,106.6281641,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175299e3369976f:0x464809de490b99d8!8m2!3d10.797199!4d106.630739!16s%2Fg%2F11ts405f0d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanh+Phuc+International+Clinic+(Estella)/@10.8021146,106.7456341,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317527ffec80bc5f:0x14c21cd24061875b!8m2!3d10.8021093!4d106.748209!16s%2Fg%2F11hyw6x1gs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hanh+Phuc+International+Clinic+(Estella)/@10.8021146,106.7456341,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317527ffec80bc5f:0x14c21cd24061875b!8m2!3d10.8021093!4d106.748209!16s%2Fg%2F11hyw6x1gs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+SaiGon+Healthcare/@10.7719118,106.6626397,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f759705daad:0xfd3afa7b5bedfa9f!8m2!3d10.7719065!4d106.6652146!16s%2Fg%2F11h0vssmkg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+SaiGon+Healthcare/@10.7719118,106.6626397,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f759705daad:0xfd3afa7b5bedfa9f!8m2!3d10.7719065!4d106.6652146!16s%2Fg%2F11h0vssmkg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Binh+Duong+Urban+Clinic+%2F+ビンズンアーバンクリニック%2F+平陽誠見診所（BUC）/@11.0003315,106.6393527,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFVyYmFuIENsaW5pYyBCw6xuaCBExrDGoW5n!3m6!1s0x3174d17fbe83de97:0x669f3a732374e4c9!8m2!3d11.0474296!4d106.6796134!15sCidQaMOybmcga2jDoW0gVXJiYW4gQ2xpbmljIELDrG5oIETGsMahbmeSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11h2qtjst8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
mailto:google.com/maps/place/Binh+Duong+Urban+Clinic+%2F+ビンズンアーバンクリニック%2F+平陽誠見診所（BUC）/@11.0003315,106.6393527,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFVyYmFuIENsaW5pYyBCw6xuaCBExrDGoW5n!3m6!1s0x3174d17fbe83de97:0x669f3a732374e4c9!8m2!3d11.0474296!4d106.6796134!15sCidQaMOybmcga2jDoW0gVXJiYW4gQ2xpbmljIELDrG5oIETGsMahbmeSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11h2qtjst8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7890488,106.6965805,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3553b0c663:0x62a4a0cd165469b3!8m2!3d10.7890435!4d106.6991554!16s%2Fg%2F11dybb361v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7890488,106.6965805,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3553b0c663:0x62a4a0cd165469b3!8m2!3d10.7890435!4d106.6991554!16s%2Fg%2F11dybb361v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7862445,106.7286937,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175250a945c1f09:0x6df869e5281c1153!8m2!3d10.7862392!4d106.7312686!16s%2Fg%2F11gtc2kjzw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7862445,106.7286937,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175250a945c1f09:0x6df869e5281c1153!8m2!3d10.7862392!4d106.7312686!16s%2Fg%2F11gtc2kjzw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7295043,106.7021068,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528ca7cc8a84d:0xec23b73a3a0792bd!8m2!3d10.729499!4d106.7046817!16s%2Fg%2F11b8zb53pn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7295043,106.7021068,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528ca7cc8a84d:0xec23b73a3a0792bd!8m2!3d10.729499!4d106.7046817!16s%2Fg%2F11b8zb53pn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTHMTU5KM2C0UjWoMDY0NzWySDFNTU6yTDQ3TbIyqEg0MTdNM0gzM05LTLOwNDf00irIOLwpL10hO-PwwlyFsszkkvyizESFvPTSyoe7W_MUyo405ymUFD3cPT0TALluItI&q=ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+victoria+nguy%E1%BB%85n+v%C4%83n+tr%E1%BB%97i&rlz=1C1GCEU_viVN924VN924&oq=ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+victoria+nguyww&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13i30j0i8i13i30.16310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTHMTU5KM2C0UjWoMDY0NzWySDFNTU6yTDQ3TbIyqEg0MTdNM0gzM05LTLOwNDf00irIOLwpL10hO-PwwlyFsszkkvyizESFvPTSyoe7W_MUyo405ymUFD3cPT0TALluItI&q=ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+victoria+nguy%E1%BB%85n+v%C4%83n+tr%E1%BB%97i&rlz=1C1GCEU_viVN924VN924&oq=ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+victoria+nguyww&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13i30j0i8i13i30.16310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7942434,106.674756,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528d5ecb9a75b:0xa475f0f63faf8971!8m2!3d10.7942381!4d106.6773309!16s%2Fg%2F1td1mcbf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Victoria+Healthcare/@10.7942434,106.674756,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528d5ecb9a75b:0xa475f0f63faf8971!8m2!3d10.7942381!4d106.6773309!16s%2Fg%2F1td1mcbf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vigor+Health+Clinic/@10.7838387,106.6785189,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFZpZ29yIEhlYWx0aCBRdeG6rW4gMw!3m6!1s0x31752f4959c80909:0xfff8fd54549b7a46!8m2!3d10.7838446!4d106.6809198!15sCiJQaMOybmcga2jDoW0gVmlnb3IgSGVhbHRoIFF14bqtbiAzkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11bwkxfgh_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vigor+Health+Clinic/@10.7838387,106.6785189,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIFZpZ29yIEhlYWx0aCBRdeG6rW4gMw!3m6!1s0x31752f4959c80909:0xfff8fd54549b7a46!8m2!3d10.7838446!4d106.6809198!15sCiJQaMOybmcga2jDoW0gVmlnb3IgSGVhbHRoIFF14bqtbiAzkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11bwkxfgh_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh

Trung tâm Nội soi và 

Chẩn đoán Bệnh lý 

Tiêu hóa Doctor Check

429 Tô Hiến Thành, Phường 

Diên Hồng

+8428 5678 

9999
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7:

6h - 22h

Hồ Chí Minh

Trung tâm y khoa 

chuyên sâu quốc tế 

Bernard

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , 

Phường Xuân Hòa

+84283535 

2468
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h -19h

Hồ Chí Minh

Trung tâm y khoa 

chuyên sâu quốc tế 

Bernard (Cơ sở 2)

22 Phan Đình Giót, Phường 

Tân Sơn Hòa

+84283535 

2468
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ Hai - Thứ Bảy:

7h30 - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Trung tâm Y Tế Quốc 

Tế (CMI)

30 đường Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hoà

+8428382723

66
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 

19h30

Thứ 7: 8h - 15h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa 2000 (Cơ sở 

1)

99 Hồ Hảo Hớn, Phường Cầu 

Ông Lãnh

+8419007799

20
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7 (trừ ngày 

lễ)

8h - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha Khoa 2000 (Cơ 

sở 2)

502 Ngô Gia Tự, Phường An 

Đông

+8428540520

00
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7 (trừ ngày 

lễ)

8h - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa 24Seven 

Dental Care

Số 261B Hai Bà Trưng, 

Phường Xuân Hòa

+8497740310

3
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 đến thứ 7: 7h30 - 

19h30

Chủ nhật: 7h30 - 12h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha khoa Ariga
140 Ký Con, Phường Bến 

Thành

+8490 418 64 

80
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6:

9h - 12h; 14h - 19h

Thứ 7: 

9h - 12h; 13h - 17h

Sáng thứ 5 nghỉ

Hồ Chí Minh Nha khoa Bình An
563-565 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Ông Lãnh

+8497856356

5
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

10% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm

Hồ Chí Minh Nha khoa Bình Dương
494 -  496  Đại lộ Bình 

Dương, Phường Phú Lợi

+8491722051

7
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Sáng Chủ nhật:

8h - 11h30

14h - 19h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Bình Dương 

(CN Thuận An)

75 Nguyễn Văn Tiết, Phường 

Lái Thiêu

+8491206272

7
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa Cẩm Tú
4B Trần Hưng Đạo, Phường 

Bến Thành

+8428382188

07
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 18h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa Đông Nam
411 Nguyễn Kiệm, Phường 

Đức Nhuận

+8419007141 

 
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa I-DENT 

(Chi nhánh 2)

193A - 195 Hùng Vương, 

Phường An Đông

+8494181861

6
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h

13h30-19h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kim (Chi 

nhánh Lê Văn Việt)

60-62 Lê Văn Việt, Phường 

Tăng Nhơn Phú

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim (Chi 

nhánh Vũng Tàu)

101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Vũng Tàu
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

8h - 19h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha khoa Kim (CS 1)
33 - 35 Lê Văn Duyệt, 

Phường Gia Định
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim (CS 

10)

500-502 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bàn Cờ
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7

8h - 19h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha khoa Kim (CS 11)
396-398 Đường 3 tháng 2, 

Phường Hòa Hưng
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 

19h00

Chủ nhật: 8h00 - 16h00

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim (CS 

14)

304 Cộng Hòa, Phường Tân 

Bình
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

https://www.google.com/maps/place/Doctor+Check+-+T%E1%BA%A7m+So%C3%A1t+B%E1%BB%87nh+%C4%90%E1%BB%83+S%E1%BB%91ng+Th%E1%BB%8D+H%C6%A1n/@10.7752185,106.6601678,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVHJ1bmcgdMOibSBO4buZaSBzb2kgdsOgIENo4bqpbiDEkW_DoW4gQuG7h25oIGzDvSBUacOqdSBow7NhIERvY3RvciBDaGVjaw!3m6!1s0x31752f3eacecd9a9:0x800b5bd5427447e7!8m2!3d10.7751983!4d106.6627364!15sCklUcnVuZyB0w6JtIE7hu5lpIHNvaSB2w6AgQ2jhuqluIMSRb8OhbiBC4buHbmggbMO9IFRpw6p1IGjDs2EgRG9jdG9yIENoZWNrWksiSXRydW5nIHTDom0gbuG7mWkgc29pIHbDoCBjaOG6qW4gxJFvw6FuIGLhu4duaCBsw70gdGnDqnUgaMOzYSBkb2N0b3IgY2hlY2uSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydGtRMkZXUmxCU1Z6bDVZMjFhVFdKVVJuUlJlVEZEVG5wS2NWTnVZeEFC4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F11v1972jms?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Doctor+Check+-+T%E1%BA%A7m+So%C3%A1t+B%E1%BB%87nh+%C4%90%E1%BB%83+S%E1%BB%91ng+Th%E1%BB%8D+H%C6%A1n/@10.7752185,106.6601678,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVHJ1bmcgdMOibSBO4buZaSBzb2kgdsOgIENo4bqpbiDEkW_DoW4gQuG7h25oIGzDvSBUacOqdSBow7NhIERvY3RvciBDaGVjaw!3m6!1s0x31752f3eacecd9a9:0x800b5bd5427447e7!8m2!3d10.7751983!4d106.6627364!15sCklUcnVuZyB0w6JtIE7hu5lpIHNvaSB2w6AgQ2jhuqluIMSRb8OhbiBC4buHbmggbMO9IFRpw6p1IGjDs2EgRG9jdG9yIENoZWNrWksiSXRydW5nIHTDom0gbuG7mWkgc29pIHbDoCBjaOG6qW4gxJFvw6FuIGLhu4duaCBsw70gdGnDqnUgaMOzYSBkb2N0b3IgY2hlY2uSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydGtRMkZXUmxCU1Z6bDVZMjFhVFdKVVJuUlJlVEZEVG5wS2NWTnVZeEFC4AEA-gEECAAQPw!16s%2Fg%2F11v1972jms?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Y+Khoa+Chuy%C3%AAn+S%C3%A2u+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Bernard+Healthcare/@10.7873146,106.6837325,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f6e4576351b:0x11b24d9d5ca66b55!8m2!3d10.7873093!4d106.6863074!16s%2Fg%2F11fsv_9m9y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Y+Khoa+Chuy%C3%AAn+S%C3%A2u+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Bernard+Healthcare/@10.7873146,106.6837325,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f6e4576351b:0x11b24d9d5ca66b55!8m2!3d10.7873093!4d106.6863074!16s%2Fg%2F11fsv_9m9y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Y+Khoa+Chuy%C3%AAn+S%C3%A2u+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Bernard+(C%C6%A1+s%E1%BB%9F+22+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Gi%C3%B3t)/@10.7873613,106.6657077,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVHJ1bmcgdMOibSB5IGtob2EgY2h1ecOqbiBzw6J1IHF14buRYyB04bq_IEJlcm5hcmQgKEPGoSBz4bufIDIp!3m6!1s0x317529de33ac39ad:0x8e8a055ae474244f!8m2!3d10.8042127!4d106.6649409!15sCj9UcnVuZyB0w6JtIHkga2hvYSBjaHV5w6puIHPDonUgcXXhu5FjIHThur8gQmVybmFyZCAoQ8ahIHPhu58gMilaPyI9dHJ1bmcgdMOibSB5IGtob2EgY2h1ecOqbiBzw6J1IHF14buRYyB04bq_IGJlcm5hcmQgY8ahIHPhu58gMpIBDm1lZGljYWxfY2VudGVymgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDIxd1ZWVnRXVE5UU0dSTVlrZGtObE50ZUVoWFZXZ3lZVlJLTmxOclJSQULgAQD6AQQIABA2!16s%2Fg%2F11sczlcxr_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%E1%BB%87+Th%E1%BB%91ng+Y+Khoa+Chuy%C3%AAn+S%C3%A2u+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Bernard+(C%C6%A1+s%E1%BB%9F+22+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Gi%C3%B3t)/@10.7873613,106.6657077,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zVHJ1bmcgdMOibSB5IGtob2EgY2h1ecOqbiBzw6J1IHF14buRYyB04bq_IEJlcm5hcmQgKEPGoSBz4bufIDIp!3m6!1s0x317529de33ac39ad:0x8e8a055ae474244f!8m2!3d10.8042127!4d106.6649409!15sCj9UcnVuZyB0w6JtIHkga2hvYSBjaHV5w6puIHPDonUgcXXhu5FjIHThur8gQmVybmFyZCAoQ8ahIHPhu58gMilaPyI9dHJ1bmcgdMOibSB5IGtob2EgY2h1ecOqbiBzw6J1IHF14buRYyB04bq_IGJlcm5hcmQgY8ahIHPhu58gMpIBDm1lZGljYWxfY2VudGVymgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDIxd1ZWVnRXVE5UU0dSTVlrZGtObE50ZUVoWFZXZ3lZVlJLTmxOclJSQULgAQD6AQQIABA2!16s%2Fg%2F11sczlcxr_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Centre+M%C3%A9dical+International+(CMI)/@10.7848513,106.6916451,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f37ec1f639f:0x833afdea5ba9eff3!8m2!3d10.784846!4d106.69422!16s%2Fg%2F11b60vftdt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Centre+M%C3%A9dical+International+(CMI)/@10.7848513,106.6916451,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f37ec1f639f:0x833afdea5ba9eff3!8m2!3d10.784846!4d106.69422!16s%2Fg%2F11b60vftdt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+2000+-+Chi+Nh%C3%A1nh+H%E1%BB%93+H%E1%BA%A3o+H%E1%BB%9Bn+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7848774,106.6839202,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgMjAwMCAoQ8ahIHPhu58gMSk!3m6!1s0x31752f178ad5e427:0xf73b92244deb684e!8m2!3d10.7626229!4d106.691085!15sChpOaGEga2hvYSAyMDAwIChDxqEgc-G7nyAxKVoaIhhuaGEga2hvYSAyMDAwIGPGoSBz4bufIDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5JYzJWSU5URlJSUkFC4AEA-gEECAAQLQ!16s%2Fg%2F1td27tqq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+2000+-+Chi+Nh%C3%A1nh+H%E1%BB%93+H%E1%BA%A3o+H%E1%BB%9Bn+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7848774,106.6839202,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgMjAwMCAoQ8ahIHPhu58gMSk!3m6!1s0x31752f178ad5e427:0xf73b92244deb684e!8m2!3d10.7626229!4d106.691085!15sChpOaGEga2hvYSAyMDAwIChDxqEgc-G7nyAxKVoaIhhuaGEga2hvYSAyMDAwIGPGoSBz4bufIDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5JYzJWSU5URlJSUkFC4AEA-gEECAAQLQ!16s%2Fg%2F1td27tqq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/2000+Dental+-+Ngo+Gia+Tu+Branch/@10.7590816,106.6500794,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgMjAwMCAoQ8ahIHPhu58gMSk!3m6!1s0x31752ee4db2f19fd:0xdaef15e25b334b3f!8m2!3d10.7590816!4d106.6681038!15sChpOaGEga2hvYSAyMDAwIChDxqEgc-G7nyAxKVoaIhhuaGEga2hvYSAyMDAwIGPGoSBz4bufIDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5vTVV0RFFXZG5SUkFC4AEA-gEECAAQSA!16s%2Fg%2F11b7q6w18b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/2000+Dental+-+Ngo+Gia+Tu+Branch/@10.7590816,106.6500794,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgMjAwMCAoQ8ahIHPhu58gMSk!3m6!1s0x31752ee4db2f19fd:0xdaef15e25b334b3f!8m2!3d10.7590816!4d106.6681038!15sChpOaGEga2hvYSAyMDAwIChDxqEgc-G7nyAxKVoaIhhuaGEga2hvYSAyMDAwIGPGoSBz4bufIDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5vTVV0RFFXZG5SUkFC4AEA-gEECAAQSA!16s%2Fg%2F11b7q6w18b?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/NHA+KHOA+24SEVEN+DENTAL+CARE/@10.7876453,106.6895074,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f33118e4615:0x5de2ef1a30c3cd3d!8m2!3d10.78764!4d106.6920823!16s%2Fg%2F11pdw8m4nd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/NHA+KHOA+24SEVEN+DENTAL+CARE/@10.7876453,106.6895074,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f33118e4615:0x5de2ef1a30c3cd3d!8m2!3d10.78764!4d106.6920823!16s%2Fg%2F11pdw8m4nd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/NHA+KHOA+ARIGA+%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E6%AD%AF%E7%A7%91/@10.7680292,106.6952235,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fbed042d149:0x9fded661f622af23!8m2!3d10.7680239!4d106.6977984!16s%2Fg%2F11gnrlt38d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/NHA+KHOA+ARIGA+%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E6%AD%AF%E7%A7%91/@10.7680292,106.6952235,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fbed042d149:0x9fded661f622af23!8m2!3d10.7680239!4d106.6977984!16s%2Fg%2F11gnrlt38d?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Implant+Dentistry+Specialist+Peace/@10.7569612,106.5417034,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgQsOsbmggQW4gdHLhuqduIGjGsG5nIMSR4bqhbyA!3m6!1s0x31752f0532760e69:0x5e4688ee01fc154f!8m2!3d10.7569612!4d106.685899!15sCiVOaGEga2hvYSBCw6xuaCBBbiB0cuG6p24gaMawbmcgxJHhuqFvWiciJW5oYSBraG9hIGLDrG5oIGFuIHRy4bqnbiBoxrBuZyDEkeG6oW-SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4yTTAxUFh6TkJSUkFC4AEA-gEECGMQPw!16s%2Fg%2F11bxc45h7g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Implant+Dentistry+Specialist+Peace/@10.7569612,106.5417034,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgQsOsbmggQW4gdHLhuqduIGjGsG5nIMSR4bqhbyA!3m6!1s0x31752f0532760e69:0x5e4688ee01fc154f!8m2!3d10.7569612!4d106.685899!15sCiVOaGEga2hvYSBCw6xuaCBBbiB0cuG6p24gaMawbmcgxJHhuqFvWiciJW5oYSBraG9hIGLDrG5oIGFuIHRy4bqnbiBoxrBuZyDEkeG6oW-SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4yTTAxUFh6TkJSUkFC4AEA-gEECGMQPw!16s%2Fg%2F11bxc45h7g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@10.7576198,106.2944272,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgQsOsbmggRMawxqFuZw!3m6!1s0x3174d1178f5fcc6d:0x2ff5df0dfc898906!8m2!3d10.9894416!4d106.6641344!15sChZOaGEga2hvYSBCw6xuaCBExrDGoW5nkgENZGVudGFsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F1hc2d6vf6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/@10.7576198,106.2944272,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgQsOsbmggRMawxqFuZw!3m6!1s0x3174d1178f5fcc6d:0x2ff5df0dfc898906!8m2!3d10.9894416!4d106.6641344!15sChZOaGEga2hvYSBCw6xuaCBExrDGoW5nkgENZGVudGFsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F1hc2d6vf6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng+Chi+nh%C3%A1nh+Thu%E1%BA%ADn+An/@10.9414086,106.6618157,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgQsOsbmggRMawxqFuZyAoQ04gVGh14bqtbiBBbik!3m6!1s0x3174d77815536841:0x9e6935f465b8a011!8m2!3d10.9096698!4d106.7019729!15sCiZOaGEga2hvYSBCw6xuaCBExrDGoW5nIChDTiBUaHXhuq1uIEFuKVomIiRuaGEga2hvYSBiw6xuaCBkxrDGoW5nIGNuIHRodeG6rW4gYW6SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJVZWxCbFVFdFJFQUXgAQD6AQQISRA7!16s%2Fg%2F11f553g08r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng+Chi+nh%C3%A1nh+Thu%E1%BA%ADn+An/@10.9414086,106.6618157,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgQsOsbmggRMawxqFuZyAoQ04gVGh14bqtbiBBbik!3m6!1s0x3174d77815536841:0x9e6935f465b8a011!8m2!3d10.9096698!4d106.7019729!15sCiZOaGEga2hvYSBCw6xuaCBExrDGoW5nIChDTiBUaHXhuq1uIEFuKVomIiRuaGEga2hvYSBiw6xuaCBkxrDGoW5nIGNuIHRodeG6rW4gYW6SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJVZWxCbFVFdFJFQUXgAQD6AQQISRA7!16s%2Fg%2F11f553g08r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cam+Tu+Dental+Clinic+-+District+1+-+Nha+Khoa+C%E1%BA%A9m+T%C3%BA/@10.7695843,106.6938651,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3e4e6d239b:0xf6c0d69353eefc15!8m2!3d10.769579!4d106.69644!16s%2Fg%2F11c6rb48kq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cam+Tu+Dental+Clinic+-+District+1+-+Nha+Khoa+C%E1%BA%A9m+T%C3%BA/@10.7695843,106.6938651,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f3e4e6d239b:0xf6c0d69353eefc15!8m2!3d10.769579!4d106.69644!16s%2Fg%2F11c6rb48kq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Southeast/@10.769631,106.6758403,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgxJDDtG5nIE5hbQ!3m6!1s0x317528d77a15c38d:0xd4ccb90212e7f97f!8m2!3d10.800467!4d106.679593!15sChNOaGEga2hvYSDEkMO0bmcgTmFtWhUiE25oYSBraG9hIMSRw7RuZyBuYW2SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5DZHkxSFpubG5SUkFC4AEA-gEFCPQBEDw!16s%2Fg%2F1hc947cjk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Southeast/@10.769631,106.6758403,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgxJDDtG5nIE5hbQ!3m6!1s0x317528d77a15c38d:0xd4ccb90212e7f97f!8m2!3d10.800467!4d106.679593!15sChNOaGEga2hvYSDEkMO0bmcgTmFtWhUiE25oYSBraG9hIMSRw7RuZyBuYW2SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5DZHkxSFpubG5SUkFC4AEA-gEFCPQBEDw!16s%2Fg%2F1hc947cjk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/I-DENT+DENTAL+IMPLANT+CENTER/@10.8009816,106.5817405,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+I-Dent!3m6!1s0x31752ee25814a0b5:0x1dbc600b9558c3a0!8m2!3d10.7605844!4d106.6741906!15sCg9OaGEga2hvYSBJLURlbnRaESIPbmhhIGtob2EgaSBkZW50kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyczBlbE5HT0hoa1Z6VjBVbmt4U1dJeFVrOWxWRXAyVTFaV1dGZFdSUkFC4AEA-gEECAAQKQ!16s%2Fg%2F11c603d42p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/I-DENT+DENTAL+IMPLANT+CENTER/@10.8009816,106.5817405,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1sNha+khoa+I-Dent!3m6!1s0x31752ee25814a0b5:0x1dbc600b9558c3a0!8m2!3d10.7605844!4d106.6741906!15sCg9OaGEga2hvYSBJLURlbnRaESIPbmhhIGtob2EgaSBkZW50kgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyczBlbE5HT0hoa1Z6VjBVbmt4U1dJeFVrOWxWRXAyVTFaV1dGZFdSUkFC4AEA-gEECAAQKQ!16s%2Fg%2F11c603d42p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Kim+Dental/@10.8471688,106.7738949,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752731c738e88b:0x5316a3e54cbf2eb3!8m2!3d10.8471635!4d106.7764698!16s%2Fg%2F11nnpjp0vp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Kim+Dental/@10.8471688,106.7738949,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752731c738e88b:0x5316a3e54cbf2eb3!8m2!3d10.8471635!4d106.7764698!16s%2Fg%2F11nnpjp0vp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a,+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/@10.3465431,107.0815918,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31756fc1f0a4278d:0xad52d80c9ae05b6b!8m2!3d10.3465378!4d107.0841667!16s%2Fg%2F11f1l4kv47?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a,+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/@10.3465431,107.0815918,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31756fc1f0a4278d:0xad52d80c9ae05b6b!8m2!3d10.3465378!4d107.0841667!16s%2Fg%2F11f1l4kv47?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Duy%E1%BB%87t,+Q.+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh/@10.7948383,106.6933166,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528c96205c653:0x796104ecf7947956!8m2!3d10.794833!4d106.6958915!16s%2Fg%2F11c5h31mcs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C3%AA+V%C4%83n+Duy%E1%BB%87t,+Q.+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh/@10.7948383,106.6933166,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528c96205c653:0x796104ecf7947956!8m2!3d10.794833!4d106.6958915!16s%2Fg%2F11c5h31mcs?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Kim+Dental+-+Nguyen+Thi+Minh+Khai/@10.7681926,106.6816744,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc7e76b5067:0x74fead7d32ef4b2d!8m2!3d10.7681873!4d106.6842493!16s%2Fg%2F11y79w2h5r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Kim+Dental+-+Nguyen+Thi+Minh+Khai/@10.7681926,106.6816744,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc7e76b5067:0x74fead7d32ef4b2d!8m2!3d10.7681873!4d106.6842493!16s%2Fg%2F11y79w2h5r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+3%2F2,+Qu%E1%BA%ADn+10/@10.769294,106.6669232,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f669110b327:0xd82938cc618b97b8!8m2!3d10.7692887!4d106.6694981!16s%2Fg%2F11g1v2x7wv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+3%2F2,+Qu%E1%BA%ADn+10/@10.769294,106.6669232,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f669110b327:0xd82938cc618b97b8!8m2!3d10.7692887!4d106.6694981!16s%2Fg%2F11g1v2x7wv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+C%E1%BB%99ng+H%C3%B2a,+Q.+T%C3%A2n+B%C3%ACnh/@10.8022408,106.6436987,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175294f4500ce8b:0x1d83ebf07c1fc271!8m2!3d10.8022355!4d106.6462736!16s%2Fg%2F11c6cpn5xp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+C%E1%BB%99ng+H%C3%B2a,+Q.+T%C3%A2n+B%C3%ACnh/@10.8022408,106.6436987,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175294f4500ce8b:0x1d83ebf07c1fc271!8m2!3d10.8022355!4d106.6462736!16s%2Fg%2F11c6cpn5xp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim (CS 

16)

01 Nguyễn Văn Tiết, Phường 

Thủ Dầu Một

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim (CS 

24)

A43-187A Cống Quỳnh, 

Phường Cầu Ông Lãnh
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7 

8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kim (CS 

357 Phan Xích Long)

357 Phan Xích Long, Phường 

Cầu Kiệu

+8428730656

68
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 20h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kim (CS 4)
493 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Hưng
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kim (CS 5)
366A25-366A26 Phan Văn 

Trị, Phường An Nhơn
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhât: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kim (CS 7)
02 Nguyễn Oanh, Phường 

Hạnh Thông
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhât: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kim (CS 8)
345 Lê Văn Sỹ, Phường 

Nhiêu Lộc
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ  2 - Thứ 7

8h - 19h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kim (CS 

Hai Bà Trưng)

150-152 Hai Bà Trưng, 

Phường Tân Định

+8428730656

68
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h;

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kim (CS 

Lũy Bán Bích)

586A Lũy Bán Bích, Phường 

Tân Phú
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h;

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kim (CS 

Phú Lợi)
191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim (CS 

Thủ Đức)

46A Võ Văn Ngân, Phường 

Thủ Đức
+8419006899 Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhât: 8h - 16h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim 

Nguyễn Trãi Quận 5

348-350 Nguyễn Trãi, 

Phường An Đông

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

Từ 8h - 20h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha Khoa Kim Phú 

Mỹ Hưng

1401-1403 Khu phố Mỹ Toàn 

2 – H4 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Hưng

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

Từ 8h - 20h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh Nha Khoa Kim Quận 8
829-829A Tạ Quang Bửu, 

Phường Chánh Hưng

+8428730868

99
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

Từ 8h - 20h

Giảm giá 10% trên 

tổng số tiền được 

xác nhận bảo lãnh

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kỹ thuật 

cao Âu Mỹ

113-115 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Tân Định

+8428382020

39
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

10% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm

Hồ Chí Minh
Nha khoa Kỹ thuật số 

(Cơ sở 1)

62 Đặng Dung, Phường Tân 

Định

+8428384832

27
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7 : 7h30 - 

19h30 , Chủ nhật: 7h30 - 

11h30

Hồ Chí Minh
Nha khoa Lam Anh 

Sài Gòn

329 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Hòa Hưng

+8428386276

71
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 18h

Hồ Chí Minh

Nha khoa Nhật Tân 

(Chi nhánh 1 Lam 

Sơn)

12 Lam Sơn, Phường Linh 

Xuân

+8491383562

0
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

8h - 12h, 14h - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa No.1
51 đường 3 tháng 2 , Phường 

Vườn Lài

+8428392909

09
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 08h30 - 

20h00 (trừ ngày lễ)

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa Nụ Cười
112 Phan Đình Phùng, 

Phường Cầu Kiệu

+8437538350

7
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h - 12h

14h - 19h

500.000 vnđ cho 1 

răng chữa tủy

Hồ Chí Minh
Nha khoa Phương 

Đông

52-54-56 Đường 3/2, Phường 

Hoà Hưng

+8428386424

28
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 12h; 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Saido (CS 

Tân Phú)

15 Dương Đức Hiền, Phường 

Tây Thạnh

+8428668448

49
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 12h; 

14h - 20h

Chủ nhật : 8h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Ti%E1%BA%BFt,+Th%E1%BB%A7+D%E1%BA%A7u+M%E1%BB%99t/@10.9924572,106.6534725,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d114e4d04ba5:0x6c7299b0bed05e25!8m2!3d10.9924519!4d106.6560474!16s%2Fg%2F11dzw2mbrk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Ti%E1%BA%BFt,+Th%E1%BB%A7+D%E1%BA%A7u+M%E1%BB%99t/@10.9924572,106.6534725,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d114e4d04ba5:0x6c7299b0bed05e25!8m2!3d10.9924519!4d106.6560474!16s%2Fg%2F11dzw2mbrk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+C%E1%BB%91ng+Qu%E1%BB%B3nh,+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7667457,106.6852423,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc10cedc2a1:0xdf1c19f2da4740f2!8m2!3d10.7667404!4d106.6878172!16s%2Fg%2F11w1r6mgrg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+C%E1%BB%91ng+Qu%E1%BB%B3nh,+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7667457,106.6852423,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc10cedc2a1:0xdf1c19f2da4740f2!8m2!3d10.7667404!4d106.6878172!16s%2Fg%2F11w1r6mgrg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Phan+X%C3%ADch+Long,+Q.+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn/@10.8013246,106.6805858,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175295fbdb8eb5f:0xf99f18103d3b5e16!8m2!3d10.8013193!4d106.6831607!16s%2Fg%2F11r3xclmfl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Phan+X%C3%ADch+Long,+Q.+Ph%C3%BA+Nhu%E1%BA%ADn/@10.8013246,106.6805858,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175295fbdb8eb5f:0xf99f18103d3b5e16!8m2!3d10.8013193!4d106.6831607!16s%2Fg%2F11r3xclmfl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim/@10.7390442,106.6905263,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIC0gbmd1eeG7hW4gdGjhu4sgdGjDog!3m6!1s0x31752fa04df1f6ab:0x1340e2cde71e4496!8m2!3d10.7390442!4d106.7085507!15sCiROaGEgS2hvYSBLaW0gLSBuZ3V54buFbiB0aOG7iyB0aOG6rXCSAQ1kZW50YWxfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11fmscf8vq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim/@10.7390442,106.6905263,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIC0gbmd1eeG7hW4gdGjhu4sgdGjDog!3m6!1s0x31752fa04df1f6ab:0x1340e2cde71e4496!8m2!3d10.7390442!4d106.7085507!15sCiROaGEgS2hvYSBLaW0gLSBuZ3V54buFbiB0aOG7iyB0aOG6rXCSAQ1kZW50YWxfY2xpbmlj4AEA!16s%2Fg%2F11fmscf8vq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Phan+V%C4%83n+Tr%E1%BB%8B,+Q.+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p/@10.8249297,106.6863618,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175297987cf6383:0x44c63e0e59da1c1a!8m2!3d10.8249245!4d106.6909752!16s%2Fg%2F11ghtpywnk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Phan+V%C4%83n+Tr%E1%BB%8B,+Q.+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p/@10.8249297,106.6863618,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175297987cf6383:0x44c63e0e59da1c1a!8m2!3d10.8249245!4d106.6909752!16s%2Fg%2F11ghtpywnk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+Oanh,+Q.+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p/@10.8269715,106.6774634,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528fc481554e7:0x41bd3cc57c90308!8m2!3d10.8269662!4d106.6800383!16s%2Fg%2F11c5t48nkp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+Oanh,+Q.+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p/@10.8269715,106.6774634,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528fc481554e7:0x41bd3cc57c90308!8m2!3d10.8269662!4d106.6800383!16s%2Fg%2F11c5t48nkp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C3%AA+V%C4%83n+S%E1%BB%B9,+Qu%E1%BA%ADn+3/@10.7881879,106.6724775,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f2a8f5db6d9:0xc78877891cf9496d!8m2!3d10.7881827!4d106.6770909!16s%2Fg%2F11f53mf0tr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C3%AA+V%C4%83n+S%E1%BB%B9,+Qu%E1%BA%ADn+3/@10.7881879,106.6724775,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f2a8f5db6d9:0xc78877891cf9496d!8m2!3d10.7881827!4d106.6770909!16s%2Fg%2F11f53mf0tr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7848641,106.6933307,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f998c68819f:0xc7a347152fe8c9ca!8m2!3d10.7848588!4d106.6959056!16s%2Fg%2F11w1rckm2y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+Qu%E1%BA%ADn+1/@10.7848641,106.6933307,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f998c68819f:0xc7a347152fe8c9ca!8m2!3d10.7848588!4d106.6959056!16s%2Fg%2F11w1rckm2y?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C5%A9y+B%C3%A1n+B%C3%ADch,+Q.+T%C3%A2n+Ph%C3%BA/@10.7865594,106.6342925,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f2c0073e835:0x3c48182c8674ba3!8m2!3d10.7865541!4d106.6368674!16s%2Fg%2F11r9cpjmvr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+L%C5%A9y+B%C3%A1n+B%C3%ADch,+Q.+T%C3%A2n+Ph%C3%BA/@10.7865594,106.6342925,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f2c0073e835:0x3c48182c8674ba3!8m2!3d10.7865541!4d106.6368674!16s%2Fg%2F11r9cpjmvr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Ph%C3%BA+L%E1%BB%A3i,+Th%E1%BB%A7+D%E1%BA%A7u+M%E1%BB%99t/@10.9824885,106.670849,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d12e126bb9d9:0x73b6293151e38370!8m2!3d10.9824832!4d106.6734239!16s%2Fg%2F11r2qx4djr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Ph%C3%BA+L%E1%BB%A3i,+Th%E1%BB%A7+D%E1%BA%A7u+M%E1%BB%99t/@10.9824885,106.670849,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3174d12e126bb9d9:0x73b6293151e38370!8m2!3d10.9824832!4d106.6734239!16s%2Fg%2F11r2qx4djr?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+V%C3%B5+V%C4%83n+Ng%C3%A2n,+Th%E1%BB%A7+%C4%90%E1%BB%A9c/@10.8247374,106.7132946,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIChDUyBUaOG7pyDEkOG7qWMp!3m6!1s0x317527be5c9fa2af:0xe414a0ff3670770b!8m2!3d10.8510562!4d106.7570983!15sCh5OaGEgS2hvYSBLaW0gKENTIFRo4bunIMSQ4bupYylaHiIcbmhhIGtob2Ega2ltIGNzIHRo4bunIMSR4bupY5IBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnN4ZDFwRk1WQlJWWFI2VFZSSmQySkdSVE5OUjJ4RlQxUktXRlpIWXhBQuABAPoBBQi8ARAR!16s%2Fg%2F11lg0jq8k7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+V%C3%B5+V%C4%83n+Ng%C3%A2n,+Th%E1%BB%A7+%C4%90%E1%BB%A9c/@10.8247374,106.7132946,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIChDUyBUaOG7pyDEkOG7qWMp!3m6!1s0x317527be5c9fa2af:0xe414a0ff3670770b!8m2!3d10.8510562!4d106.7570983!15sCh5OaGEgS2hvYSBLaW0gKENTIFRo4bunIMSQ4bupYylaHiIcbmhhIGtob2Ega2ltIGNzIHRo4bunIMSR4bupY5IBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMnN4ZDFwRk1WQlJWWFI2VFZSSmQySkdSVE5OUjJ4RlQxUktXRlpIWXhBQuABAPoBBQi8ARAR!16s%2Fg%2F11lg0jq8k7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+Tr%C3%A3i,+Qu%E1%BA%ADn+5/@10.7556799,106.6715146,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f4b21e3b759:0x16843f47bddc7883!8m2!3d10.7556746!4d106.6740895!16s%2Fg%2F11y5vz59t3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+Tr%C3%A3i,+Qu%E1%BA%ADn+5/@10.7556799,106.6715146,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f4b21e3b759:0x16843f47bddc7883!8m2!3d10.7556746!4d106.6740895!16s%2Fg%2F11y5vz59t3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Linh,+Qu%E1%BA%ADn+7/@10.7557667,106.6328894,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIFBow7ogTeG7uSBIxrBuZw!3m6!1s0x31752f139b29d16b:0xea73c11a4b7d5448!8m2!3d10.7281957!4d106.7080724!15sChxOaGEgS2hvYSBLaW0gUGjDuiBN4bu5IEjGsG5nWh4iHG5oYSBraG9hIGtpbSBwaMO6IG3hu7kgaMawbmeSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4yY0haTFdtVjNFQUXgAQD6AQQIABBG!16s%2Fg%2F11w33n85sy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Linh,+Qu%E1%BA%ADn+7/@10.7557667,106.6328894,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIEtob2EgS2ltIFBow7ogTeG7uSBIxrBuZw!3m6!1s0x31752f139b29d16b:0xea73c11a4b7d5448!8m2!3d10.7281957!4d106.7080724!15sChxOaGEgS2hvYSBLaW0gUGjDuiBN4bu5IEjGsG5nWh4iHG5oYSBraG9hIGtpbSBwaMO6IG3hu7kgaMawbmeSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU4yY0haTFdtVjNFQUXgAQD6AQQIABBG!16s%2Fg%2F11w33n85sy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+T%E1%BA%A1+Quang+B%E1%BB%ADu,+Qu%E1%BA%ADn+8/@10.7357545,106.6660073,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f4d5999e9e7:0x98a8208f87118586!8m2!3d10.7357492!4d106.6685822!16s%2Fg%2F11y7tg2frj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Kim+-+T%E1%BA%A1+Quang+B%E1%BB%ADu,+Qu%E1%BA%ADn+8/@10.7357545,106.6660073,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f4d5999e9e7:0x98a8208f87118586!8m2!3d10.7357492!4d106.6685822!16s%2Fg%2F11y7tg2frj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Au+My+Dental+Clinic/@10.7905667,106.6945462,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528cade5188db:0xe534ca3b8af6d4f9!8m2!3d10.7905614!4d106.6971211!16s%2Fg%2F11fnwhlvtw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Au+My+Dental+Clinic/@10.7905667,106.6945462,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528cade5188db:0xe534ca3b8af6d4f9!8m2!3d10.7905614!4d106.6971211!16s%2Fg%2F11fnwhlvtw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+K%E1%BB%B9+Thu%E1%BA%ADt+S%E1%BB%91/@10.7923832,106.6855825,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528cd7e180a7d:0x61c01c060459bbe9!8m2!3d10.7923779!4d106.6881574!16s%2Fg%2F11xb0yr3h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+K%E1%BB%B9+Thu%E1%BA%ADt+S%E1%BB%91/@10.7923832,106.6855825,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317528cd7e180a7d:0x61c01c060459bbe9!8m2!3d10.7923779!4d106.6881574!16s%2Fg%2F11xb0yr3h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Lam+Anh/@10.7797308,106.6753485,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ed8a067696b:0x9e8db2b320886393!8m2!3d10.7797255!4d106.6779234!16s%2Fg%2F1tfrpds8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Lam+Anh/@10.7797308,106.6753485,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752ed8a067696b:0x9e8db2b320886393!8m2!3d10.7797255!4d106.6779234!16s%2Fg%2F1tfrpds8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Nh%E1%BA%ADt+T%C3%A2n/@15.9114712,100.9846571,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgTmjhuq10IFTDom4gKENoaSBuaMOhbmggMSBMYW0gU8ahbik!3m6!1s0x317527bdedac3b03:0x6b6e3a4495c14f3!8m2!3d10.8509897!4d106.7540205!15sCixOaGEga2hvYSBOaOG6rXQgVMOibiAoQ2hpIG5ow6FuaCAxIExhbSBTxqFuKVosIipuaGEga2hvYSBuaOG6rXQgdMOibiBjaGkgbmjDoW5oIDEgbGFtIHPGoW6SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJvTUdVMlQxVkJFQUXgAQD6AQQIABAY!16s%2Fg%2F1ptyc2tfl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Nh%E1%BA%ADt+T%C3%A2n/@15.9114712,100.9846571,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgTmjhuq10IFTDom4gKENoaSBuaMOhbmggMSBMYW0gU8ahbik!3m6!1s0x317527bdedac3b03:0x6b6e3a4495c14f3!8m2!3d10.8509897!4d106.7540205!15sCixOaGEga2hvYSBOaOG6rXQgVMOibiAoQ2hpIG5ow6FuaCAxIExhbSBTxqFuKVosIipuaGEga2hvYSBuaOG6rXQgdMOibiBjaGkgbmjDoW5oIDEgbGFtIHPGoW6SAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJvTUdVMlQxVkJFQUXgAQD6AQQIABAY!16s%2Fg%2F1ptyc2tfl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
http://google.com/maps/place/Kim+Dental+-+Nguyen+Thi+Minh+Khai/@10.7681926,106.6816744,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc7e76b5067:0x74fead7d32ef4b2d!8m2!3d10.7681873!4d106.6842493!16s%2Fg%2F11y79w2h5r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
http://google.com/maps/place/Kim+Dental+-+Nguyen+Thi+Minh+Khai/@10.7681926,106.6816744,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752fc7e76b5067:0x74fead7d32ef4b2d!8m2!3d10.7681873!4d106.6842493!16s%2Fg%2F11y79w2h5r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+N%E1%BB%A5+C%C6%B0%E1%BB%9Di/@15.6966188,100.981823,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgTuG7pSBDxrDhu51p!3m6!1s0x3175296f09c7396d:0x850876eab61e309e!8m2!3d10.794623!4d106.683717!15sChVOaGEga2hvYSBO4bulIEPGsOG7nWlaFyIVbmhhIGtob2EgbuG7pSBjxrDhu51pkgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOWE5IRjZlRzVuUlJBQuABAPoBBAgAEEQ!16s%2Fg%2F11s0jqz9xm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+N%E1%BB%A5+C%C6%B0%E1%BB%9Di/@15.6966188,100.981823,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgTuG7pSBDxrDhu51p!3m6!1s0x3175296f09c7396d:0x850876eab61e309e!8m2!3d10.794623!4d106.683717!15sChVOaGEga2hvYSBO4bulIEPGsOG7nWlaFyIVbmhhIGtob2EgbuG7pSBjxrDhu51pkgENZGVudGFsX2NsaW5pY5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOWE5IRjZlRzVuUlJBQuABAPoBBAgAEEQ!16s%2Fg%2F11s0jqz9xm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Ph%C6%B0%C6%A1ng+%C4%90%C3%B4ng/@10.7766815,106.6757739,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752edd91951161:0xe757d005d3fb2488!8m2!3d10.7766763!4d106.6803873!16s%2Fg%2F11f353v3cp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Ph%C6%B0%C6%A1ng+%C4%90%C3%B4ng/@10.7766815,106.6757739,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752edd91951161:0xe757d005d3fb2488!8m2!3d10.7766763!4d106.6803873!16s%2Fg%2F11f353v3cp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Saido+-+CN+T%C3%A2n+Ph%C3%BA/@10.8079048,106.6247318,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752b21340bb3bd:0xc5ae55c5e1735efe!8m2!3d10.8078995!4d106.6273067!16s%2Fg%2F11jvgl3nqb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+khoa+Saido+-+CN+T%C3%A2n+Ph%C3%BA/@10.8079048,106.6247318,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752b21340bb3bd:0xc5ae55c5e1735efe!8m2!3d10.8078995!4d106.6273067!16s%2Fg%2F11jvgl3nqb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hồ Chí Minh
Nha khoa Saido (Phú 

Nhuận)

258 Huỳnh Văn Bánh, 

Phường Phú Nhuận

+8428350749

23
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7: 8h - 12h; 

14h - 20h

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh

Trung tâm Nha khoa 

Saint Paul - Chi nhánh 

3

18 Điện Biên Phủ, Phường 

Tân Định

+8428382794

49
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Sáng Chủ nhật

8h00 - 12h00

13h00 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Sakura (Trụ 

sở chính)

69 (R4-14) Lê Văn Thiêm 

Hưng Phước 3, Phường Tân 

Hưng

+8428382794

49
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7

8h - 12h; 13h30 - 20h

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa Sky
375 - 377 Nguyễn Thái Bình, 

Phường Bảy Hiền

+8428381123

33
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h - 12h; 14h - 19h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Song Phát 

(Cơ sở 1)

168 Phan Đăng Lưu, Phường 

Đức Nhuận

+8428399581

49
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 20h

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

5% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm

Hồ Chí Minh
Nha khoa Song Phát 

(Cơ sở 2)

331 Điện Biên Phủ, Phường 

Bàn Cờ

+8424666468

68
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ  2 - Thứ 7: 8h - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

5% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm

Hồ Chí Minh
Nha khoa Song Phát 

(Cơ sở 3)

198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường  Thạnh Mỹ Tây

+8428351804

07
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 20h

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

5% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm

Hồ Chí Minh Nha khoa Starlight

tầng 1 -số 2bis Công Trường 

Quốc Tế - Hồ Con Rùa, 

Phường Xuân Hòa

+8428382262

22
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ  2 - Thứ 7: 8h - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Vạn Thành 

Sài Gòn (CN Bà Rịa)
75 Bạch Đằng, Phường Bà Rịa

+8425437121

86
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h30

14h - 18h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa Việt Giao
71 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa

+8428382041

03
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ  2 - Thứ 7: 8h - 

19h30 

Chủ nhật: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Trung tâm Nha khoa 

Minh Khai

199 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Cầu Ông Lãnh

+8425139121

41
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - thứ 7

8h00 - 12h00

13h30 - 20h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Saint Paul 

(Trụ sở chính)

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Gia Định

+8428384047

07
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 12h , 

13h30 - 20h

Chủ nhật: 8h-12h

Yêu cầu tạm ứng đối 

với KH thực hiện tiểu 

phẫu

Hồ Chí Minh

Trung tâm nha khoa 

Saint Paul - Chi nhánh 

2

474 Lê Văn Sỹ, Phường 

Nhiêu Lộc

+8428393191

91
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 13h30 - 20h

CN: 8h - 12h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh Nha khoa I-Dent
19U - 19V Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây

+8494181861

6
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h

13h30-19h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Hồ Chí Minh
Nha khoa Úc Châu  

(Cơ sở Cống Quỳnh)

A36 Đường Cống Quỳnh, 

Phường Cầu Lãnh Ông

+84 

363858587
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

TP Huế

Huế
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàng Viết Thắng

Số 187 Đường Điện Biên 

Phủ, Phường Thuận Hóa

+8423439311

55
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 7h-12h

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Huế

Trung tâm Điều trị 

theo yêu cầu và quốc 

tế - Bệnh viện Trung 

Ương Huế

Số 3 Ngô Quyền, Phường 

Thuận Hóa

+8423438908

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

7h - 11h30

13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Bệnh viện không có 

Khoa Nhi; Khách 

hàng lưu ý: xuất trình 

thẻ Bảo hiểm cho bộ 

phận CSKH ô số 1 

tầng 1 để sử dụng 

BLVP

Huế
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Huế

15 Hà Nội, Phường Thuận 

Hóa

+8439347589

4
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 07:00 đến 11:30

Chiều 13:30 đến 17:00

Thứ 7: 7h30 đến 11h30. 

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên
Bệnh viện Đa khoa 

Hưng Hà

Đường Sơn Nam, Phường 

Sơn Nam

+84 221 6536 

868
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h00 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Hưng Yên
Bệnh viện Đa khoa 

Phúc Lâm
Thôn Lại Ốc, Xã Nghĩa Trụ

+84825 076 

115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - thứ 7:

8h - 11h30

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+SAIDO/@10.7918145,106.6723626,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175292abf8d3539:0xd684f0a9e28abd1f!8m2!3d10.7918092!4d106.6749375!16s%2Fg%2F1tflcr2z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+SAIDO/@10.7918145,106.6723626,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3175292abf8d3539:0xd684f0a9e28abd1f!8m2!3d10.7918092!4d106.6749375!16s%2Fg%2F1tflcr2z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Saint+Paul+Dental+Clinic/@10.7918612,106.6543378,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgU2FpbnQgUGF1bCAoVHLhu6Ugc-G7nyBjaMOtbmgp!3m6!1s0x317529fc6cc604b5:0x86a2ee8580cdfeb5!8m2!3d10.7920025!4d106.6986591!15sCidOaGEga2hvYSBTYWludCBQYXVsIChUcuG7pSBz4bufIGNow61uaClaJyIlbmhhIGtob2Egc2FpbnQgcGF1bCB0cuG7pSBz4bufIGNow61uaJIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlFieTFoUVVsQkVBReABAPoBBAh3EDc!16s%2Fg%2F11n2f03k8h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Saint+Paul+Dental+Clinic/@10.7918612,106.6543378,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgU2FpbnQgUGF1bCAoVHLhu6Ugc-G7nyBjaMOtbmgp!3m6!1s0x317529fc6cc604b5:0x86a2ee8580cdfeb5!8m2!3d10.7920025!4d106.6986591!15sCidOaGEga2hvYSBTYWludCBQYXVsIChUcuG7pSBz4bufIGNow61uaClaJyIlbmhhIGtob2Egc2FpbnQgcGF1bCB0cuG7pSBz4bufIGNow61uaJIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlFieTFoUVVsQkVBReABAPoBBAh3EDc!16s%2Fg%2F11n2f03k8h?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sakura+Dental+Clinic/@10.7308801,106.7049091,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f0021bc77ab:0xc26addba409937fd!8m2!3d10.7308748!4d106.707484!16s%2Fg%2F11vr94ptvb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sakura+Dental+Clinic/@10.7308801,106.7049091,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f0021bc77ab:0xc26addba409937fd!8m2!3d10.7308748!4d106.707484!16s%2Fg%2F11vr94ptvb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Sky/@10.7957949,106.6486636,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529344aa540c1:0xa792af004d0339a5!8m2!3d10.7957896!4d106.6512385!16s%2Fg%2F11bw5y8dkh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+Sky/@10.7957949,106.6486636,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317529344aa540c1:0xa792af004d0339a5!8m2!3d10.7957896!4d106.6512385!16s%2Fg%2F11bw5y8dkh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+SP.+Song+Phat/@10.8013981,106.664288,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgU29uZyBQaMOhdCAoQ8ahIHPhu58gMSk!3m6!1s0x317528da00e57c11:0x3b3e643a81836d81!8m2!3d10.8013981!4d106.6823124!15sCiBOaGEga2hvYSBTb25nIFBow6F0IChDxqEgc-G7nyAxKVogIh5uaGEga2hvYSBzb25nIHBow6F0IGPGoSBz4bufIDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5QYkhCcVVVSlJFQUXgAQD6AQUIogEQRg!16s%2Fg%2F11b631gpz9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Dental+SP.+Song+Phat/@10.8013981,106.664288,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zTmhhIGtob2EgU29uZyBQaMOhdCAoQ8ahIHPhu58gMSk!3m6!1s0x317528da00e57c11:0x3b3e643a81836d81!8m2!3d10.8013981!4d106.6823124!15sCiBOaGEga2hvYSBTb25nIFBow6F0IChDxqEgc-G7nyAxKVogIh5uaGEga2hvYSBzb25nIHBow6F0IGPGoSBz4bufIDGSAQ1kZW50YWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5QYkhCcVVVSlJFQUXgAQD6AQUIogEQRg!16s%2Fg%2F11b631gpz9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Hưng Yên
Bệnh viện Đa khoa Tư 

nhân Hoàng An (*)

Số 786 Phố Lý Bôn, Phường 

Trần Lãm

+8422722104

67
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 7h - 11h

Chiều: 13h30 - 17h

Nội trú: Tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Hưng Yên Bệnh viện Kusumi
ST-01 -Khu đô thị Ecopark, 

Xã Phụng Công

+8422122067

89
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - thứ 6:

8h00 - 17h00

Thứ 7:

8h00 - 15h00

Không bảo lãnh chi 

phí thuốc

Hưng Yên Bệnh viện Thái Bình
104 đường Phan Bá Vành, 

Phường Trần Hưng Đạo

+8422738310

42
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Nội trú & cấp cứu: Thứ 2 

- Chủ nhật

Ngoại trú: Thứ 2 - Sáng 

Thứ 7

7h - 11h30; 13h30 - 17h

Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Vinmec 

Ocean Park 2

Dự án khu đô thị sinh thái 

Dream City, Xã Nghĩa Trụ

+8424397518

00
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 07:00 đến 11:30

Chiều 13:30 đến 17:00

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Hưng Yên

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Ocean Park 2 

Tầng L1, Toà nhà Vincom 

Mega Mall Ocean City thuộc 

Dự án khu đô thị sinh thái 

Dream City, 

+8424397568

88
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 

17:00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa Bệnh viện 22-12
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Nha Trang

+8425835788

66
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h

13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khánh Hòa
Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Khánh Hòa

Đường 23 tháng 10 - Thôn 

Phú Ân Nam 1,  Xã Diên 

Khánh

+84258 3761 

767
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h00 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

bảo lãnh ngoại trú 

thành công

Thu 200.000 VND/ca 

bảo lãnh nội trú thành 

công

Khánh Hòa

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Nha 

Trang

Đường Trần Phú -  Tổ dân 

phố 1 Tây Sơn, Phường Nha 

Trang

+8425839001

68
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Nội trú: Tạm ứng theo 

số tiền bác sĩ điều trị 

yêu cầu

Ngoại trú: Tạm ứng 

theo chi phí thực tế 

phát sinh

Khánh Hòa
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn - Nha Trang

Lô số 10 Khu dân cư Vĩnh 

Điềm Trung, Phường Tây 

Nha Trang

+84258 3898 

789
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng: 7h30 - 11h

Chiều: 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Khánh Hòa
Bệnh viện Đa khoa 

Sài Gòn Phan Rang

05 Lê Hồng Phong, Phường 

Phan Rang

+8425939686

86
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6

7h00 – 21h00

Thứ 7:

7h00 - 11h00

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Ngoại trú: tạm ứng 

300,000đ khi làm thủ 

tục khám, có thể yêu 

cầu tạm ứng thêm nếu 

KH cận lâm sàng hoặc 

làm các xét nghiệm chi 

phí cao

Khánh Hòa
Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Nha Trang

57-59 Cao Thắng, Phường 

Nam Nha Trang

+8425838823

12
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h

13h - 16h30

Tăng giá 1,5 lần đối 

với khách hàng sử 

dụng dịch vụ BLVP

10% tổng phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm 

không bao gồm 

thuốc, VTYT

Áp dụng đồng chi trả 

song song BHYT và 

BH sức khỏe tự 

nguyện cho KH 

Insmart khi điều trị nội 

trú

Khánh Hòa
Phòng khám Đa khoa 

Thái Hòa

93-95 Ngô Gia Tự, Phường 

Phan Rang

+8425938245

09
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

6h30 - 19h30

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàn Mỹ Đà Lạt

Đồi Long Thọ, Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt

+8426335108

78
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7 (Ngày lễ 

nghỉ): 

7h00 - 11h30

12h30 - 16h00

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Ho%C3%A0ng+An/@20.6948057,105.7633754,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUxrAgbmjDom4gSG_DoG5nIEFuICg!3m6!1s0x3135e4cc722b4eb3:0xaff32bab81058332!8m2!3d20.4344843!4d106.3423236!15sCixC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTGsCBuaMOibiBIb8OgbmcgQW4gKFosIipi4buHbmggdmnhu4duIMSRYSBraG9hIHTGsCBuaMOibiBob8OgbmcgYW6SARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJ3YTB3eWEzTkJSUkFC4AEA-gEECAAQPA!16s%2Fg%2F11h1twr9q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Ho%C3%A0ng+An/@20.6948057,105.7633754,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBUxrAgbmjDom4gSG_DoG5nIEFuICg!3m6!1s0x3135e4cc722b4eb3:0xaff32bab81058332!8m2!3d20.4344843!4d106.3423236!15sCixC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIFTGsCBuaMOibiBIb8OgbmcgQW4gKFosIipi4buHbmggdmnhu4duIMSRYSBraG9hIHTGsCBuaMOibiBob8OgbmcgYW6SARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFsmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJ3YTB3eWEzTkJSUkFC4AEA-gEECAAQPA!16s%2Fg%2F11h1twr9q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/KUSUMI+University+Hospital+-+Tokyo+Human+Health+Sciences+University+Vietnam/@20.9634838,105.930214,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135af8d6ff27a6d:0x5e61db726a897572!8m2!3d20.9634788!4d105.9327889!16s%2Fg%2F11tkbkvckg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/KUSUMI+University+Hospital+-+Tokyo+Human+Health+Sciences+University+Vietnam/@20.9634838,105.930214,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135af8d6ff27a6d:0x5e61db726a897572!8m2!3d20.9634788!4d105.9327889!16s%2Fg%2F11tkbkvckg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+T%C3%A2m+Th%E1%BA%A7n+Th%C3%A1i+B%C3%ACnh/@20.439829,106.3193951,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zYuG7h25oIHZp4buHbiBuZWFyIFBoYW4gQsOhIFbDoG5oLCBRdWFuZyBUcnVuZywgVGjDoWkgQsOsbmg!3m6!1s0x3135e4ce2d797bc5:0xa6a7abeb51a7d003!8m2!3d20.4392904!4d106.3377373!15sCjti4buHbmggdmnhu4duIG5lYXIgUGhhbiBCw6EgVsOgbmgsIFF1YW5nIFRydW5nLCBUaMOhaSBCw6xuaJIBCGhvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11fnwj145_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+T%C3%A2m+Th%E1%BA%A7n+Th%C3%A1i+B%C3%ACnh/@20.439829,106.3193951,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zYuG7h25oIHZp4buHbiBuZWFyIFBoYW4gQsOhIFbDoG5oLCBRdWFuZyBUcnVuZywgVGjDoWkgQsOsbmg!3m6!1s0x3135e4ce2d797bc5:0xa6a7abeb51a7d003!8m2!3d20.4392904!4d106.3377373!15sCjti4buHbmggdmnhu4duIG5lYXIgUGhhbiBCw6EgVsOgbmgsIFF1YW5nIFRydW5nLCBUaMOhaSBCw6xuaJIBCGhvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11fnwj145_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Vinmec+Ocean+Park+2/@20.9391678,105.989399,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135a58ee911028f:0xd337d177b5f5c535!8m2!3d20.9391628!4d105.9919739!16s%2Fg%2F11yq2ttzpb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Vinmec+Ocean+Park+2/@20.9391678,105.989399,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135a58ee911028f:0xd337d177b5f5c535!8m2!3d20.9391628!4d105.9919739!16s%2Fg%2F11yq2ttzpb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Vinmec+Ocean+Park+2/@20.9709108,105.9454446,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFZpbm1lYyBPY2VhbiBQYXJrIDIg!3m6!1s0x3135a500490577bf:0x4c7e2ec2153bc084!8m2!3d20.9510328!4d105.9760214!15sCjVQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmlubWVjIE9jZWFuIFBhcmsgMlo3IjVwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgcXXhu5FjIHThur8gdmlubWVjIG9jZWFuIHBhcmsgMpIBCGhvc3BpdGFsmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ0S01VOUlXbkJSYkZvMlltcE9TRmt3U2tOU2FscFBXbnBXYmxJeFJSQULgAQD6AQQIABA6!16s%2Fg%2F11yg5c87ws?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Vinmec+Ocean+Park+2/@20.9709108,105.9454446,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFZpbm1lYyBPY2VhbiBQYXJrIDIg!3m6!1s0x3135a500490577bf:0x4c7e2ec2153bc084!8m2!3d20.9510328!4d105.9760214!15sCjVQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gVmlubWVjIE9jZWFuIFBhcmsgMlo3IjVwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgcXXhu5FjIHThur8gdmlubWVjIG9jZWFuIHBhcmsgMpIBCGhvc3BpdGFsmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ0S01VOUlXbkJSYkZvMlltcE9TRmt3U2tOU2FscFBXbnBXYmxJeFJSQULgAQD6AQQIABA6!16s%2Fg%2F11yg5c87ws?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/22-12+Hospital/@12.2363928,109.1903043,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3170677cb8d41fbd:0x12188d68cca7d02b!8m2!3d12.2363876!4d109.1928792!16s%2Fg%2F11btrqvtgm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/22-12+Hospital/@12.2363928,109.1903043,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3170677cb8d41fbd:0x12188d68cca7d02b!8m2!3d12.2363876!4d109.1928792!16s%2Fg%2F11btrqvtgm?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%E1%BB%87nh+Nhi%E1%BB%87t+%C4%90%E1%BB%9Bi+Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a/@12.2576788,109.1065651,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31705c8eb54b9f39:0x57a894e9a0e46c08!8m2!3d12.2576736!4d109.10914!16s%2Fg%2F11ckdxjsh_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+B%E1%BB%87nh+Nhi%E1%BB%87t+%C4%90%E1%BB%9Bi+Kh%C3%A1nh+H%C3%B2a/@12.2576788,109.1065651,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31705c8eb54b9f39:0x57a894e9a0e46c08!8m2!3d12.2576736!4d109.10914!16s%2Fg%2F11ckdxjsh_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Nha+Trang+International+Hospital/@12.2127179,109.2082132,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31706747e408bc27:0xf8429c6bb2a3e63b!8m2!3d12.2127127!4d109.2107881!16s%2Fg%2F11c56rd50p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinmec+Nha+Trang+International+Hospital/@12.2127179,109.2082132,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31706747e408bc27:0xf8429c6bb2a3e63b!8m2!3d12.2127127!4d109.2107881!16s%2Fg%2F11c56rd50p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sai+Gon+Nha+Trang+General+Hospital/@12.2577784,109.1664165,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31705d71f6fef59d:0x2f4c227bb6afe519!8m2!3d12.2577732!4d109.1689914!16s%2Fg%2F11j37x74xy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Sai+Gon+Nha+Trang+General+Hospital/@12.2577784,109.1664165,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31705d71f6fef59d:0x2f4c227bb6afe519!8m2!3d12.2577732!4d109.1689914!16s%2Fg%2F11j37x74xy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Saigon+-+Phan+Rang+Hospital/@11.5661183,108.9865959,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3170d02c506397fd:0xdc07b49c4e540c0a!8m2!3d11.5661131!4d108.9891708!16s%2Fg%2F11bccmjrd8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Saigon+-+Phan+Rang+Hospital/@11.5661183,108.9865959,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3170d02c506397fd:0xdc07b49c4e540c0a!8m2!3d11.5661131!4d108.9891708!16s%2Fg%2F11bccmjrd8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+Nha+Trang+General+Hospital/@12.2126364,109.1924531,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31706750bcdb060b:0x9b09770fcb882c3f!8m2!3d12.2126312!4d109.195028!16s%2Fg%2F11bycrsqsx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tam+Tri+Nha+Trang+General+Hospital/@12.2126364,109.1924531,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31706750bcdb060b:0x9b09770fcb882c3f!8m2!3d12.2126312!4d109.195028!16s%2Fg%2F11bycrsqsx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Th%C3%A1i+H%C3%B2a+Ninh+Thu%E1%BA%ADn/@11.5735421,108.9224362,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIFRow6FpIEjDsmEgbmfDtCBnaWEgdOG7sQ!3m6!1s0x3170d13a94683909:0xef3cf6df71e26583!8m2!3d11.5735421!4d108.994534!15sCi5QaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgVGjDoWkgSMOyYSBuZ8O0IGdpYSB04buxWjAiLnBow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSB0aMOhaSBow7JhIG5nw7QgZ2lhIHThu7GSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyMXJlRlJZVW1oak1FWkVUMVZzVmsxVVdYbFZiRXB0Wkd0MFMxTnJSUkFC4AEA-gEECEsQIg!16s%2Fg%2F11vl2v8vhj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Th%C3%A1i+H%C3%B2a+Ninh+Thu%E1%BA%ADn/@11.5735421,108.9224362,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIFRow6FpIEjDsmEgbmfDtCBnaWEgdOG7sQ!3m6!1s0x3170d13a94683909:0xef3cf6df71e26583!8m2!3d11.5735421!4d108.994534!15sCi5QaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgVGjDoWkgSMOyYSBuZ8O0IGdpYSB04buxWjAiLnBow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSB0aMOhaSBow7JhIG5nw7QgZ2lhIHThu7GSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY5oBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQyMXJlRlJZVW1oak1FWkVUMVZzVmsxVVdYbFZiRXB0Wkd0MFMxTnJSUkFC4AEA-gEECEsQIg!16s%2Fg%2F11vl2v8vhj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Da+Lat+Hospital/@11.9232982,108.4558601,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3171136c883edfdf:0xf29d9aa03ac3e553!8m2!3d11.923293!4d108.458435!16s%2Fg%2F11h1svf6q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hoan+My+Da+Lat+Hospital/@11.9232982,108.4558601,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3171136c883edfdf:0xf29d9aa03ac3e553!8m2!3d11.923293!4d108.458435!16s%2Fg%2F11h1svf6q?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Lâm Đồng
Phòng khám Đa khoa 

115 Đức Trọng
Số 9 Trần Phú, Xã Đức Trọng

+8494611211

5
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 

11h30

13h30 - 18h00

Chủ Nhật: 7h30 - 11h30

13h30 - 17h00

Lâm Đồng
Phòng khám Đa khoa 

Nhân Nghĩa

Quốc lộ 14 - Thôn 11, Xã 

Nhân Cơ

+84261 3868 

999
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 11h

13h30 - 17h

Lâm Đồng
Phòng khám Nhi đồng 

Thành phố

Lô A12 Bến Lội, Đường 19/4, 

Phường Hàm Thắng

+8490 800 33 

14
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h30 - 12h

14h - 18h30

Lâm Đồng
Trung tâm Y khoa 

Pasteur Đà Lạt

16 Lê Hồng Phong, Phường 

Xuân Hương

+84263 3830 

448
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 6:

Sáng: 7h15 - 11h30

Chiều: 13h15 - 16h15

Thứ 7, Chủ nhật: 7h15 - 

11h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Phú Lộc (*)

Số 72 Lê Đại Hành, Phường 

Đông Kinh

+8420538682

66
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 11h30 

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Lạng Sơn
Phòng khám Hà Nội 

Medic
108 Bắc Sơn, Xã Hữu Lũng

+84 92 522 

96 66
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2- Chủ nhật: 7h00 - 

17h00

Trực cấp cứu đến 23h00

Tỉnh Lào Cai

Lào Cai
Bệnh viện Đa Khoa 

Hưng Thịnh
163 Tuệ Tĩnh, Phường Lào Cai

+8421434705

59
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h - 12h

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Lào Cai
Bệnh viện Đa khoa 

Hữu Nghị 103

Tổ dân phố Phúc An, Phường 

Yên Bái

+842163 812 

129
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tỉnh Nghệ An

Nghệ An
Bệnh viện Đa khoa 

Quang Khởi

540 Nguyễn Tất Thành, 

Phường Hoàng Mai

+8423836666

66
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

Nội trú: tạm ứng theo 

quy định của Bệnh viện

Ngoại trú: không yêu 

cầu

Nghệ An
Bệnh viện Đa khoa 

TTH Vinh

Số 105 Đường Lý Thường 

Kiệt, Phường Thành Vinh

+84948 956 

622
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - thứ 7:

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Nghệ An
Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Vinh

Số 99 -  đường Phạm Đình 

Toái, Phường Vinh Phú

+8423839688

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h - 12h

13h30 - 16h30

Chỉ yêu cầu đặt cọc 

với những ca bảo lãnh 

ngoại trú có chi phí > 1 

triệu vnđ

Nội trú đặt cọc theo 

yêu cầu của Bệnh viện

Tăng giá danh mục 

giường phòng 20 – 

30%

Tăng giá với cận lâm 

sàng, xét nghiệm, thủ 

thuật, phẫu thuật 25 – 

30%

Quầy tiếp nhận BLVP 

tại sảnh tầng G của 

Bệnh viện

Nghệ An
Bệnh viện Đa khoa 

Cửa Đông

Số 136 và 143 Nguyễn Phong 

Sắc, Phường Trường Vinh

+84 

2383569888
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7h -12h 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình
Bệnh viện Đa khoa Hà 

Nội - Đồng Văn

Lô TM3 Lô TM4 tổ dân phố 

Đông Hải, Phường Duy Hà

+84226 6275 

555
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 7

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Ninh Bình
Bệnh viện Đa khoa 

Ngọc Bích

505A Giải Phóng, Phường 

Trường Thi

+84228 6535 

555
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Ninh Bình
Phòng khám Đa khoa 

Đông Đô Hà Nội

Số 471 Giải Phóng, Phường 

Trường Thi

+84228 355 

5255
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h - 11h30

14h - 17h

Ninh Bình
Phòng Khám Đa 

Khoa Hồng Phúc (*)

Số 139 Đặng Xuân Bảng, 

Phường Vị Khê

+8491246690

3
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 11h30

13h30 - 20h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Phòng khám không có 

khoa Tai Mũi Họng và 

Răng Hàm Mặt

https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+115+%C4%90%E1%BB%A9c+Tr%E1%BB%8Dng/@11.7308385,108.3684476,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317146d2492e441b:0x24d57bdb2169e8c!8m2!3d11.7308333!4d108.3710225!16s%2Fg%2F11h0vtpczq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+Tnhh+B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+115+%C4%90%E1%BB%A9c+Tr%E1%BB%8Dng/@11.7308385,108.3684476,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x317146d2492e441b:0x24d57bdb2169e8c!8m2!3d11.7308333!4d108.3710225!16s%2Fg%2F11h0vtpczq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Nh%C3%A2n+Ngh%C4%A9a/@11.9805929,107.5832106,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3173b9974a4c008f:0x2dd98bd5903b75ee!8m2!3d11.9805877!4d107.5857855!16s%2Fg%2F11qq9k30w7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Nh%C3%A2n+Ngh%C4%A9a/@11.9805929,107.5832106,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3173b9974a4c008f:0x2dd98bd5903b75ee!8m2!3d11.9805877!4d107.5857855!16s%2Fg%2F11qq9k30w7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/10%C2%B056'38.6%22N+108%C2%B006'19.7%22E/@10.9441048,108.1053658,3a,70.3y,128.83h,111.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-twMixwhgoOyGsb-CntUtw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-21.79918898728087%26panoid%3D-twMixwhgoOyGsb-CntUtw%26yaw%3D128.83243114015383!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d10.9440411!4d108.1054815?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/10%C2%B056'38.6%22N+108%C2%B006'19.7%22E/@10.9441048,108.1053658,3a,70.3y,128.83h,111.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-twMixwhgoOyGsb-CntUtw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-21.79918898728087%26panoid%3D-twMixwhgoOyGsb-CntUtw%26yaw%3D128.83243114015383!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d10.9440411!4d108.1054815?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Trung+t%C3%A2m+Y+khoa+Pasteur+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t/@11.9329775,108.4250384,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31711334add44f6d:0xfd52b3b1f2129fdb!8m2!3d11.9329723!4d108.4276133!16s%2Fg%2F1hc77jmm0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Trung+t%C3%A2m+Y+khoa+Pasteur+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t/@11.9329775,108.4250384,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31711334add44f6d:0xfd52b3b1f2129fdb!8m2!3d11.9329723!4d108.4276133!16s%2Fg%2F1hc77jmm0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Ph%C3%BA+L%E1%BB%99c/@21.8450185,106.7582023,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFBow7ogTOG7mWMgKCop!3m6!1s0x36b54e66a17c92f1:0x46811b347038f41f!8m2!3d21.8501589!4d106.7705129!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gUGjDuiBM4buZYyAoKilaMiIwcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHBow7ogbOG7mWMgKCopkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkdhWFF0WWpWUlJSQULgAQD6AQQIABBF!16s%2Fg%2F11btrr8lxl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Ph%C3%BA+L%E1%BB%99c/@21.8450185,106.7582023,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIFF14buRYyB04bq_IFBow7ogTOG7mWMgKCop!3m6!1s0x36b54e66a17c92f1:0x46811b347038f41f!8m2!3d21.8501589!4d106.7705129!15sCjBQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgUXXhu5FjIHThur8gUGjDuiBM4buZYyAoKilaMiIwcGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHF14buRYyB04bq_IHBow7ogbOG7mWMgKCopkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkdhWFF0WWpWUlJSQULgAQD6AQQIABBF!16s%2Fg%2F11btrr8lxl?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+H%C3%80+N%E1%BB%98I+MEDIC/@21.2371107,105.7005963,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIEjDoCBO4buZaSBNZWRpYw!3m6!1s0x313543007ec312bf:0xd3f3dcbc95d873db!8m2!3d21.5073606!4d106.339799!15sChxQaMOybmcga2jDoW0gSMOgIE7hu5lpIE1lZGljkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11msfwzkbv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+H%C3%80+N%E1%BB%98I+MEDIC/@21.2371107,105.7005963,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIEjDoCBO4buZaSBNZWRpYw!3m6!1s0x313543007ec312bf:0xd3f3dcbc95d873db!8m2!3d21.5073606!4d106.339799!15sChxQaMOybmcga2jDoW0gSMOgIE7hu5lpIE1lZGljkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F11msfwzkbv?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%C6%B0ng+Th%E1%BB%8Bnh+General+Hospital/@22.4767562,101.667601,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEgS2hvYSBIxrBuZyBUaOG7i25o!3m6!1s0x36cd14776d4ef455:0x2d659d9fd31e29ad!8m2!3d22.4767562!4d103.9747299!15sCiRC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBLaG9hIEjGsG5nIFRo4buLbmhaJiIkYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBoxrBuZyB0aOG7i25okgEQcHJpdmF0ZV9ob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSd016aDVaSEJuUlJBQuABAPoBBAgAEDI!16s%2Fg%2F11c0pqxrbj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/H%C6%B0ng+Th%E1%BB%8Bnh+General+Hospital/@22.4767562,101.667601,8z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEgS2hvYSBIxrBuZyBUaOG7i25o!3m6!1s0x36cd14776d4ef455:0x2d659d9fd31e29ad!8m2!3d22.4767562!4d103.9747299!15sCiRC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBLaG9hIEjGsG5nIFRo4buLbmhaJiIkYuG7h25oIHZp4buHbiDEkWEga2hvYSBoxrBuZyB0aOG7i25okgEQcHJpdmF0ZV9ob3NwaXRhbJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSd016aDVaSEJuUlJBQuABAPoBBAgAEDI!16s%2Fg%2F11c0pqxrbj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospitals+103/@21.6993025,104.871479,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31335b1e87e2ab1b:0x19b2989dd0fcf0b!8m2!3d21.6992975!4d104.8740539!16s%2Fg%2F1hc2kcmqd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Hospitals+103/@21.6993025,104.871479,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31335b1e87e2ab1b:0x19b2989dd0fcf0b!8m2!3d21.6992975!4d104.8740539!16s%2Fg%2F1hc2kcmqd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Quang+Khoi+Clinic/@19.2480336,105.7044889,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313774b9e917fb19:0xca82d95daf878e98!8m2!3d19.2480286!4d105.7070638!16s%2Fg%2F12qf8gpxc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Quang+Khoi+Clinic/@19.2480336,105.7044889,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313774b9e917fb19:0xca82d95daf878e98!8m2!3d19.2480286!4d105.7070638!16s%2Fg%2F12qf8gpxc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+TTH+Vinh/@18.680191,105.6699969,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3139cf2794a975bb:0x2d302e7c568ac961!8m2!3d18.6801859!4d105.6725718!16s%2Fg%2F11j992w6z0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+TTH+Vinh/@18.680191,105.6699969,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3139cf2794a975bb:0x2d302e7c568ac961!8m2!3d18.6801859!4d105.6725718!16s%2Fg%2F11j992w6z0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinh+International+Hospital/@18.6988115,105.6865236,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3139cdfd9c6834c7:0x87b34145c8175b6!8m2!3d18.6988064!4d105.6890985!16s%2Fg%2F11b6df77nd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vinh+International+Hospital/@18.6988115,105.6865236,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3139cdfd9c6834c7:0x87b34145c8175b6!8m2!3d18.6988064!4d105.6890985!16s%2Fg%2F11b6df77nd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cua+Dong+Hospital/@18.6836071,105.6958949,1431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x3139cde7f6ecf067:0x7e1145272615db97!8m2!3d18.683602!4d105.6984698!16s%2Fg%2F11h1swl7m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Cua+Dong+Hospital/@18.6836071,105.6958949,1431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x3139cde7f6ecf067:0x7e1145272615db97!8m2!3d18.683602!4d105.6984698!16s%2Fg%2F11h1swl7m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Khu+B,+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+-+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n/@20.8071913,105.6777147,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBIw6AgTuG7mWkgLSDEkOG7k25nIFbEg24!3m6!1s0x3135c90001b16fab:0xffa51bb53d2e9a3c!8m2!3d20.6425807!4d105.9105229!15sCi9C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEjDoCBO4buZaSAtIMSQ4buTbmcgVsSDbpIBCGhvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11y8n0_svg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Khu+B,+B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+-+%C4%90%E1%BB%93ng+V%C4%83n/@20.8071913,105.6777147,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBIw6AgTuG7mWkgLSDEkOG7k25nIFbEg24!3m6!1s0x3135c90001b16fab:0xffa51bb53d2e9a3c!8m2!3d20.6425807!4d105.9105229!15sCi9C4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIEjDoCBO4buZaSAtIMSQ4buTbmcgVsSDbpIBCGhvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11y8n0_svg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Ng%E1%BB%8Dc+B%C3%ADch/@20.4199744,106.157484,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135e15a26fac0dd:0xc3fbde1a91c489ca!8m2!3d20.4199694!4d106.1600589!16s%2Fg%2F11ft64f535?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Ng%E1%BB%8Dc+B%C3%ADch/@20.4199744,106.157484,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135e15a26fac0dd:0xc3fbde1a91c489ca!8m2!3d20.4199694!4d106.1600589!16s%2Fg%2F11ft64f535?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+%C4%90%C3%B4ng+%C4%90%C3%B4+-+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@20.7161561,105.6687856,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIMSQw7RuZyDEkMO0IEjDoCBO4buZaQ!3m6!1s0x3135e7245ebf9e37:0xb03510869fbac682!8m2!3d20.4224742!4d106.159384!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgxJDDtG5nIMSQw7QgSMOgIE7hu5lpWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSDEkcO0bmcgxJHDtCBow6AgbuG7mWmSARJzcGVjaWFsaXplZF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUTNPSFl5UkdOM0VBReABAPoBBAgAEDM!16s%2Fg%2F11l7109_6p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+%C4%90%C3%B4ng+%C4%90%C3%B4+-+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@20.7161561,105.6687856,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIMSQw7RuZyDEkMO0IEjDoCBO4buZaQ!3m6!1s0x3135e7245ebf9e37:0xb03510869fbac682!8m2!3d20.4224742!4d106.159384!15sCitQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgxJDDtG5nIMSQw7QgSMOgIE7hu5lpWi0iK3Bow7JuZyBraMOhbSDEkWEga2hvYSDEkcO0bmcgxJHDtCBow6AgbuG7mWmSARJzcGVjaWFsaXplZF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUTNPSFl5UkdOM0VBReABAPoBBAgAEDM!16s%2Fg%2F11l7109_6p?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PK%C4%90K+H%E1%BB%92NG+PH%C3%9AC/@16.0085763,100.8048448,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIEjhu5NuZyBQaMO6YyAoKik!3m6!1s0x3135e0cbc491726b:0x8fc61d27d15cd76f!8m2!3d20.4149546!4d106.185663!15sCiZQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgSOG7k25nIFBow7pjICgqKVooIiZwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgaOG7k25nIHBow7pjICgqKZIBCGhvc3BpdGFsmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU40T0V0MWRWaG5FQUXgAQD6AQQIABAe!16s%2Fg%2F11dxb0b28x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PK%C4%90K+H%E1%BB%92NG+PH%C3%9AC/@16.0085763,100.8048448,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIEjhu5NuZyBQaMO6YyAoKik!3m6!1s0x3135e0cbc491726b:0x8fc61d27d15cd76f!8m2!3d20.4149546!4d106.185663!15sCiZQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgSOG7k25nIFBow7pjICgqKVooIiZwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgaOG7k25nIHBow7pjICgqKZIBCGhvc3BpdGFsmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU40T0V0MWRWaG5FQUXgAQD6AQQIABAe!16s%2Fg%2F11dxb0b28x?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Ninh Bình

Phòng khám Đa khoa 

Tư nhân Hoa Lư - Hà 

Nội (*)

Số nhà 44 đường Tuệ Tĩnh -  

Phố Phúc Chỉnh 2, Phường 

Hoa Lư

+8422938932

12
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật (trừ 

ngày lễ tết)

7h30 - 11h

14h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Ninh Bình
Phòng khám Đa khoa 

Mediplus Nam Định 

Số 1B, Đường Trần Anh 

Tông, Phường Nam Định 
1900 3366 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật: 7:00 - 

18:30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ Bệnh viện Phổi 74
Đường Triệu Thị Khoan Hòa, 

Phường Phúc Yên

+8421162686

27
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa 

Hùng Vương

Khu Phượng Hùng 1, Xã Chí 

Đám
1800 9415 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

8h00 - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Việt Trì

+8421062788

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa 

Việt Đức (*)
Lô CC 07, Phường Vân Phú

+8421036666

78
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ Hai – Chủ nhật 

(không bao gồm ngày lễ, 

Tết theo quy định) 

Giờ mùa hè: Sáng 07h00 

– 12h00; Chiều 13h30 – 

16h30 

Giờ mùa đông: Sáng 

07h30 – 12h00; Chiều 

13h00 – 16h30 

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Bảo lãnh viện phí 

ngoại trú không bảo 

lãnh chi phí thuốc

Xuất trình thẻ bảo 

hiểm ở quầy tiếp nhận 

bảo hiểm để sử dụng 

dịch vụ BLVP

Chỉ sử dụng 1 trong 2 

loại thẻ Bảo hiểm y tế 

hoặc Bảo hiểm tự 

nguyện

Phú Thọ
Bệnh viện Hữu nghị 

Lạc Việt

Đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Vĩnh Phúc

+8421136562

12
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h15 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phú Thọ
Bệnh viện Hữu nghị 

Lạc Việt Phúc Yên

Đường Hai Bà Trưng, 

Phường Phúc Yên
1900 1269 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h15 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phú Thọ
Bệnh viện Nam 

Lương Sơn
Thôn Đông Sơn, Xã Liên Sơn

+84 399 426 

383
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Phú Thọ
Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Nông Trang

+8421062788

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 8h - 11h

Chiều: 13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa 

Phúc Yên 

Ngõ 10 Đường Hai Bà Trưng, 

Phường Phúc Yên 

+84912.463.9

59
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 07h - 

16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100.000đ/ ca 

ngoại trú 

Thu 200.000đ/ ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu tiếp 

nhận Bảo lãnh viện phí 

từ ngày 10/12/2025

Phú Thọ
Phòng khám Đa khoa 

Hà Nội - Vĩnh Tường

Phố Nguyễn Du, Khu 3 Xã 

Vĩnh Tường

+8497192236

6
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7:

7h30 - 11h

14h - 17h

Phú Thọ
Phòng khám Đa khoa 

Medlatec Vĩnh Phúc

Đường nguyễn Tất Thành -  

khu dân cư số 2, Phường Vĩnh 

Phúc

1900 565656 Phòng khám
Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h - 11h30

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy Phường Việt Hưng
+8420333846

566
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 -  Chủ nhật

7h30 - 22h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 100,000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300,000 VND/ca 

nội trú

Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Hạ 

Long

Số 10A đường Lê Thánh 

Tông, Phường Hồng Gai

+8420338281

88
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x 24/7

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Quảng Ninh
Bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Quảng Ninh 

Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng 

Gai

+84203 3825 

489/ +84203 

362 8006

Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 08h - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh Viện

Thu 100 000đ/ca 

ngoại trú

Thu 500 000đ/ca nội 

trú

Bệnh viện bắt đầu tiếp 

nhận Bảo lãnh viện phí 

từ ngày 15/11/2025

Quảng Ninh
Nha khoa Úc Châu - 

Cơ sở 1

Số 7 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Hạ Long

+84969 605 

766
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Hoa+L%C6%B0/@20.6299663,105.2415161,9z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIFTGsCBOaMOibiBob2EgbMaw!3m6!1s0x31367a07b9875963:0x30503c04b531bfcf!8m2!3d20.2454597!4d105.967974!15sCidQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgVMawIE5ow6JuIGhvYSBsxrBaKSIncGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHTGsCBuaMOibiBob2EgbMawkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUm9kelZtZEVoUkVBReABAPoBBAhaEEc!16s%2Fg%2F1pp2v1yz6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Hoa+L%C6%B0/@20.6299663,105.2415161,9z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIFTGsCBOaMOibiBob2EgbMaw!3m6!1s0x31367a07b9875963:0x30503c04b531bfcf!8m2!3d20.2454597!4d105.967974!15sCidQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgVMawIE5ow6JuIGhvYSBsxrBaKSIncGjDsm5nIGtow6FtIMSRYSBraG9hIHTGsCBuaMOibiBob2EgbMawkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWOaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUm9kelZtZEVoUkVBReABAPoBBAhaEEc!16s%2Fg%2F1pp2v1yz6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+MediPlus+Nam+%C4%90%E1%BB%8Bnh/@20.4440323,106.1569414,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3135e736efaa98eb:0x1f952ff31b0ce1c2!8m2!3d20.4440273!4d106.1595163!16s%2Fg%2F11y7q94_g8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+S%E1%BA%A3n+Nhi+t%E1%BB%89nh+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D/@21.3354508,105.3821984,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134929f54ced7b9:0xd2ffec42b539c4b!8m2!3d21.3354458!4d105.3847733!16s%2Fg%2F11f4wgzb_k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+Ph%C3%BAc+Y%C3%AAn/@21.23573,105.7072642,16z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x3134fc6bb268badf:0xf269d86ff4769140!2zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSBQaMO6YyBZw6pu!8m2!3d21.2329169!4d105.7082836!16s%2Fg%2F1tdnbqhg!3m5!1s0x3134fc6bb268badf:0xf269d86ff4769140!8m2!3d21.2329169!4d105.7082836!16s%2Fg%2F1tdnbqhg?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+-+V%C4%A9nh+T%C6%B0%E1%BB%9Dng/@21.2152584,105.5125223,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134f6b05a0fcc83:0xed74d25acdb648a1!8m2!3d21.2152534!4d105.5150972!16s%2Fg%2F11hbby6sqf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+-+V%C4%A9nh+T%C6%B0%E1%BB%9Dng/@21.2152584,105.5125223,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3134f6b05a0fcc83:0xed74d25acdb648a1!8m2!3d21.2152534!4d105.5150972!16s%2Fg%2F11hbby6sqf?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Quảng Ninh
Nha khoa Úc Châu - 

Cơ sở 2

Số 362 Đường Trần Hưng 

Đạo, Tổ 1 Khu 5 Phường 

Hồng Gai

+84985 814 

769
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Quảng Ninh
Nha khoa Úc Châu - 

Cơ sở 3

Số 90 Quang Trung, Tổ 18A, 

Khu 6, Phường Uông Bí

+84987 885 

419
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Quảng Ninh
Nha khoa Úc Châu 

(Cơ sở 4)
Tổ 23A, Khu Phú Thanh Đông

+84 

363858587
Nha khoa

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h

Chủ nhật: 8h - 17h31

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi
Bệnh viện Đa khoa Tư 

nhân Phúc Hưng

Số 6 Cao Bá Quát, Phường 

Cẩm Thành

+84 255 3713 

555
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thu 500,000 VND/ca 

Nội trú

Thu 200,000 VND/ca 

Ngoại trú

Quảng Ngãi
Bệnh viện Đa khoa 

Vạn Gia An

Số 407 Đường Bà Triệu, 

Phường Kon Tum

+8426038899

99
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x  x x x

Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7h - 11h

Chiều: 13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Quảng Ngãi
Phòng khám Đa khoa 

Dũng Loan

277-279 Đường Hùng 

Vương, Phường Nghĩa Lộ

+84255 6335 

599
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2- Chủ Nhật

7h - 19h

Quảng Ngãi
Phòng khám Đa khoa 

Minh Quang

398 - 400 Quang Trung, 

Phường Cẩm Thành

+84255 6250 

077
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Quảng Ngãi
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Việt Mỹ

169 Phan Bội Châu, Phường 

Nghĩa Lộ
096 218 51 51 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật:

Sáng: 7h - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị
Bệnh viện Đa Khoa 

TTH Quảng Bình

99 Điện Biên Phủ, Phường 

Đồng Hới

+84967 260 

115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Thứ 6:

Sáng: 7h30 - 12h

Chiều: 13h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

https://www.google.com/maps?ll=20.958697,107.086697&z=17&t=m&hl=vi&gl=US&mapclient=embed&cid=17920897780181800977
https://www.google.com/maps?ll=20.958697,107.086697&z=17&t=m&hl=vi&gl=US&mapclient=embed&cid=17920897780181800977
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+U%CC%81c+Ch%C3%A2u+90+Quang+Trung+U%C3%B4ng+B%C3%AD+-+Nha+Khoa+T%E1%BB%91t+Nh%E1%BA%A5t/@21.0363002,106.778263,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1zU-G7kSA5MCBRdWFuZyBUcnVuZywgVOG7lSAxOEEsIEtodSA2LCBQaMaw4budbmcgVcO0bmcgQsOt!3m5!1s0x314a89b9e624ddf1:0x1c9d0bc6b7b79a5f!8m2!3d21.0362953!4d106.7828764!16s%2Fg%2F11bccm3l1v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+U%CC%81c+Ch%C3%A2u+90+Quang+Trung+U%C3%B4ng+B%C3%AD+-+Nha+Khoa+T%E1%BB%91t+Nh%E1%BA%A5t/@21.0363002,106.778263,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1zU-G7kSA5MCBRdWFuZyBUcnVuZywgVOG7lSAxOEEsIEtodSA2LCBQaMaw4budbmcgVcO0bmcgQsOt!3m5!1s0x314a89b9e624ddf1:0x1c9d0bc6b7b79a5f!8m2!3d21.0362953!4d106.7828764!16s%2Fg%2F11bccm3l1v?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+74+V%C5%A9+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%A0m/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf0f6218796b7efe6?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Nha+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p+-+74+V%C5%A9+Ph%E1%BA%A1m+H%C3%A0m/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf0f6218796b7efe6?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Ph%C3%BAc+H%C6%B0ng/@15.111421,108.8133949,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3168532bbfaa848b:0xc9611f9b994762af!8m2!3d15.1114158!4d108.8159698!16s%2Fg%2F11gbkw5vbg?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Ph%C3%BAc+H%C6%B0ng/@15.111421,108.8133949,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3168532bbfaa848b:0xc9611f9b994762af!8m2!3d15.1114158!4d108.8159698!16s%2Fg%2F11gbkw5vbg?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+V%E1%BA%A1n+Gia+An/@14.3544126,107.995233,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316bffbb7bccd913:0xe5a82e4c732ad413!8m2!3d14.3544074!4d107.9978079!16s%2Fg%2F11j1hxsh9f?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+V%E1%BA%A1n+Gia+An/@14.3544126,107.995233,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x316bffbb7bccd913:0xe5a82e4c732ad413!8m2!3d14.3544074!4d107.9978079!16s%2Fg%2F11j1hxsh9f?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+D%C5%A9ng+Loan/@15.1215802,108.7885783,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169ad2445bb0651:0xbb06c2363309ce7f!8m2!3d15.121575!4d108.7911532!16s%2Fg%2F11hcj2m1ww?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+D%C5%A9ng+Loan/@15.1215802,108.7885783,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169ad2445bb0651:0xbb06c2363309ce7f!8m2!3d15.121575!4d108.7911532!16s%2Fg%2F11hcj2m1ww?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Minh+Quang/@15.1226027,108.8014131,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169ad2da22d0d03:0x823c5807ebff3130!8m2!3d15.1225975!4d108.803988!16s%2Fg%2F11c57cz6p6?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Minh+Quang/@15.1226027,108.8014131,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169ad2da22d0d03:0x823c5807ebff3130!8m2!3d15.1225975!4d108.803988!16s%2Fg%2F11c57cz6p6?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/search?q=ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+vi%E1%BB%87t+m%E1%BB%B9+qu%E1%BA%A3ng+ng%C3%A3i&rlz=1C1GCEU_viVN991VN992&sxsrf=ALiCzsbXYO73CUpYYbd3Xe_aYxouGvHh8A%3A1666943681544&ei=wYpbY-_PIJDJ2roPg4Os8Ao&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LDQyLk4pKDIzYLRSNagwNjSzTExJMUtJSzMxMEo0tQIKWZobGiYaGVoap6SYJJkYelkXZBzelJeukJ1xeGGuwpGJiUBWfqJCYenD3ROTFUoe7tqvUJb5cHd7iULuw907QeK7FgOV56UfXpwJAI_DLIE&oq=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yAggmOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUPQBWPQBYPwRaAFwAXgAgAGcAYgBnAGSAQMwLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9/@15.1286264,108.79348,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169add6dff402a5:0x39711a2193dd4b41!8m2!3d15.1286212!4d108.7960549!16s%2Fg%2F11q23sdpr6?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+M%E1%BB%B9/@15.1286264,108.79348,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3169add6dff402a5:0x39711a2193dd4b41!8m2!3d15.1286212!4d108.7960549!16s%2Fg%2F11q23sdpr6?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+TTH+Qu%E1%BA%A3ng+B%C3%ACnh/@17.4466372,106.6253025,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31475770d679773f:0xfe8c40e378f75ba0!8m2!3d17.4466321!4d106.6278774!16s%2Fg%2F11sx39kpsw?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+TTH+Qu%E1%BA%A3ng+B%C3%ACnh/@17.4466372,106.6253025,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31475770d679773f:0xfe8c40e378f75ba0!8m2!3d17.4466321!4d106.6278774!16s%2Fg%2F11sx39kpsw?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Quảng Trị
Phòng khám Đa khoa 

245

Số 245 đường Hùng Vương, 

Phường Nam Đông Hà

+8423338585

15
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h - 19h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Quảng Trị

Phòng Khám Đa 

Khoa Bs Hoàng Đức 

Dũng

18b Lê Duẩn , Phường Đông 

Hà

+84 233 3851 

300
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h - 11h

Chiều: 13h30 - 17h

Tỉnh Sơn La

Sơn La
Bệnh viện Đa khoa 

Cuộc Sống (*)

Đường Hùng Vương , 

Phường Chiềng Cơi

+8491171339

9
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

8h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Tân An

136C -  tỉnh lộ 827, Phường 

Tân An

+84272 3 550 

507
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Thứ 6: 7h - 16h

T7 & CN: 7h - 12h

Áp dụng tạm ứng đối 

với BLVP Nội trú:

3,000,000/ca nội trú 

không phẫu thuật

5,000,000/ca nội trú có 

phẫu thuật

Khách hàng trình thẻ 

BH BLVP ngay khi 

nhập viện (muộn nhất 

là 24h sau khi nhập 

viện) tại quầy tiếp 

nhận của Bệnh viện

Tây Ninh
Bệnh viện Đa khoa 

Xuyên Á - Đức Hòa

Số 459, đường Tỉnh lộ 825, Ô 

4, Ấp Bàu Trai, Xã Hậu Nghĩa
+18009075 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

- Ngoại trú/Nha khoa: 

Sáng 7h00-12h00, chiều 

từ 13h00-16h00 (Từ T2 

đến T7)

- Nội trú: Sáng 8h00-

12h00, chiều từ 13h30-

17h00 (Từ T2 đến CN, 

trừ ngày Lễ/ Tết)

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300.000 VND/ca 

nội trú

Tây Ninh
Bệnh viện Đa khoa 

Xuyên Á - Tây Ninh

Số 10, Đường Xuyên Á, khu 

phố Trâm Vàng 3, Phường Gò 

Dầu

+18009075 Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x

- Ngoại trú/Nha khoa: 

Sáng 7h00-12h00, chiều 

từ 13h00-16h00 (Từ T2 

đến T7)

- Nội trú: Sáng 8h00-

12h00, chiều từ 13h30-

17h00 (Từ T2 đến CN, 

trừ ngày Lễ/ Tết)

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300.000 VND/ca 

nội trú

Tây Ninh
Phòng khám Đa khoa 

An Lộc (Trụ sở chính)

Số 104 đường Trần Văn Nam, 

Phường Long An

+8496 354 51 

15
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 đến Chủ nhật:

6h30 đến 20h

Tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên
Bệnh viện Quốc tế 

Thái Nguyên (*)

Số 328 Lương Ngọc Quyến 

Tổ 2, Phường Phan Đình 

Phùng

+8420838401

15
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Ngoại trú: Thứ 2 – Thứ 7

Nội trú: Thứ 2 – Thứ 6

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Không bảo lãnh chi 

phí thuốc

Thái Nguyên
Bệnh viện TNH Phổ 

Yên
TDP Chùa, Phường Vạn Xuân

+84888 

935115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2- Chủ nhật:

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thái Nguyên

Bệnh viện TW Thái 

Nguyên - Khoa KCB 

theo yêu cầu

Số 479 -  đường Lương Ngọc 

Quyến, Phường Phan Đình 

Phùng

+8420838551

25
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x x

Thứ 2 - Thứ 6

8h - 11h30

13h30 - 16h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thái Nguyên
Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Việt Pháp

667 Đường Kon Tum - Tổ 

8B, Phường Bắc Kạn

+84 98 823 

49 51
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 - 

17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa
Bệnh Viện Đa Khoa 

Hợp Lực

595 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Hàm Rồng
+8419009012 Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h30 - 11h30

13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Ngoại trú: xuất trình 

thẻ tại quầy tiếp nhận 

tầng 1 (gặp anh Đức)

Nội trú: xuất trình thẻ 

tại văn phòng khoa 

điều trị

Thanh Hóa
Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hợp Lực

Nổ Giáp 1, Phường Đào Duy 

Từ

+84237 2221 

115
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Thanh Hóa

Phòng khám Đa khoa 

MEDLATEC Thanh 

Hóa

Số nhà 12-14 đường Phạm 

Ngũ Lão, Phường Hạc Thành
1900 565656 Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật:

7h - 11h30

13h30 - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Tuyên Quang

https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+245/@16.7993242,107.1056354,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3140e583c93c5a6f:0xcdc533960b8f420!8m2!3d16.7993191!4d107.1082103!16s%2Fg%2F11c1s20cmc?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+245/@16.7993242,107.1056354,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3140e583c93c5a6f:0xcdc533960b8f420!8m2!3d16.7993191!4d107.1082103!16s%2Fg%2F11c1s20cmc?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+-+Bs+Ho%C3%A0ng+%C4%90%E1%BB%A9c+D%C5%A9ng/@16.8214812,107.1003654,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3140e5f50c36c5d7:0xde99cd922c86d4e!8m2!3d16.8214761!4d107.1029403!16s%2Fg%2F1hc1wq87b?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+-+Bs+Ho%C3%A0ng+%C4%90%E1%BB%A9c+D%C5%A9ng/@16.8214812,107.1003654,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3140e5f50c36c5d7:0xde99cd922c86d4e!8m2!3d16.8214761!4d107.1029403!16s%2Fg%2F1hc1wq87b?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Cu%E1%BB%99c+S%E1%BB%91ng./@21.3205169,103.9141825,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3132f4d55f6a8cb1:0xd95e560d27bb83ca!8m2!3d21.3205119!4d103.9167574!16s%2Fg%2F11f0k_1m9h?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Cu%E1%BB%99c+S%E1%BB%91ng./@21.3205169,103.9141825,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3132f4d55f6a8cb1:0xd95e560d27bb83ca!8m2!3d21.3205119!4d103.9167574!16s%2Fg%2F11f0k_1m9h?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+T%C3%A2n+An/@10.519952,106.4177308,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310ab72385f606b3:0x3f48c61fbf566805!8m2!3d10.5199467!4d106.4203057!16s%2Fg%2F11fm8v6_mp?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+khoa+T%C3%A2n+An/@10.519952,106.4177308,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310ab72385f606b3:0x3f48c61fbf566805!8m2!3d10.5199467!4d106.4203057!16s%2Fg%2F11fm8v6_mp?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Xuyen+A+General+Hospital+-+Long+An+Branch/@10.9071183,106.3847864,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310b2934ddd15e67:0xad344ba0fc975c65!8m2!3d10.907113!4d106.3873613!16s%2Fg%2F11gjl_pbcj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Xuyen+A+General+Hospital+-+Long+An+Branch/@10.9071183,106.3847864,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310b2934ddd15e67:0xad344ba0fc975c65!8m2!3d10.907113!4d106.3873613!16s%2Fg%2F11gjl_pbcj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tay+Ninh+Xuyen+A+General+Hospital/@11.0740148,106.2886232,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310b3b2cd20a5f55:0xb122951259ce1f41!8m2!3d11.0740095!4d106.2911981!16s%2Fg%2F11bbrg_ysk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Tay+Ninh+Xuyen+A+General+Hospital/@11.0740148,106.2886232,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310b3b2cd20a5f55:0xb122951259ce1f41!8m2!3d11.0740095!4d106.2911981!16s%2Fg%2F11bbrg_ysk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+An+L%E1%BB%99c/@10.5342909,106.4227611,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310ab623b69d2917:0x1cc722a01157ca9b!8m2!3d10.5342856!4d106.425336!16s%2Fg%2F11c5sxzlbk?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+An+L%E1%BB%99c/@10.5342909,106.4227611,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310ab623b69d2917:0x1cc722a01157ca9b!8m2!3d10.5342856!4d106.425336!16s%2Fg%2F11c5sxzlbk?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Qu%C3%B4%CC%81c+T%C3%AA%CC%81+Tha%CC%81i+Nguy%C3%AAn/@21.5873742,105.827185,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313526df8d5786a7:0xc059ef64cbc6b293!8m2!3d21.5873692!4d105.8297599!16s%2Fg%2F11b7tgxttn?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+Qu%C3%B4%CC%81c+T%C3%AA%CC%81+Tha%CC%81i+Nguy%C3%AAn/@21.5873742,105.827185,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313526df8d5786a7:0xc059ef64cbc6b293!8m2!3d21.5873692!4d105.8297599!16s%2Fg%2F11b7tgxttn?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+TNH+Ph%E1%BB%95+Y%C3%AAn/@21.4050903,105.8721596,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31351f005b9a50d7:0xe67394b68329c7b1!8m2!3d21.4050853!4d105.8747345!16s%2Fg%2F11x92420m8?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+TNH+Ph%E1%BB%95+Y%C3%AAn/@21.4050903,105.8721596,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31351f005b9a50d7:0xe67394b68329c7b1!8m2!3d21.4050853!4d105.8747345!16s%2Fg%2F11x92420m8?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Trung+%C6%B0%C6%A1ng+Th%C3%A1i+Nguy%C3%AAn/@21.587916,105.828687,18z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBUVyBUaMOhaSBOZ3V5w6puIC0gS2hvYSBLQ0IgdGhlbyB5w6p1IGPhuqd1!3m6!1s0x313526dfdcd15f6d:0xc8806668acdbe261!8m2!3d21.587916!4d105.8309401!15sCjlC4buHbmggdmnhu4duIFRXIFRow6FpIE5ndXnDqm4gLSBLaG9hIEtDQiB0aGVvIHnDqnUgY-G6p3VaOSI3YuG7h25oIHZp4buHbiB0dyB0aMOhaSBuZ3V5w6puIGtob2Ega2NiIHRoZW8gecOqdSBj4bqndZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkNOamh5TjJGUkVBReABAPoBBAgAEEE!16s%2Fm%2F0r3vlxn?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Trung+%C6%B0%C6%A1ng+Th%C3%A1i+Nguy%C3%AAn/@21.587916,105.828687,18z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBUVyBUaMOhaSBOZ3V5w6puIC0gS2hvYSBLQ0IgdGhlbyB5w6p1IGPhuqd1!3m6!1s0x313526dfdcd15f6d:0xc8806668acdbe261!8m2!3d21.587916!4d105.8309401!15sCjlC4buHbmggdmnhu4duIFRXIFRow6FpIE5ndXnDqm4gLSBLaG9hIEtDQiB0aGVvIHnDqnUgY-G6p3VaOSI3YuG7h25oIHZp4buHbiB0dyB0aMOhaSBuZ3V5w6puIGtob2Ega2NiIHRoZW8gecOqdSBj4bqndZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkNOamh5TjJGUkVBReABAPoBBAgAEEE!16s%2Fm%2F0r3vlxn?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p/@22.1373165,105.828476,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x36cadfe2e1d01abb:0x7b6f44a0f3c17eec!8m2!3d22.1373116!4d105.8310509!16s%2Fg%2F11h610rq11?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Ph%C3%A1p/@22.1373165,105.828476,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x36cadfe2e1d01abb:0x7b6f44a0f3c17eec!8m2!3d22.1373116!4d105.8310509!16s%2Fg%2F11h610rq11?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+H%E1%BB%A3p+L%E1%BB%B1c/@19.8278864,105.7754975,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3136f7e46fbd110f:0x579a18ef0e427806!8m2!3d19.8278814!4d105.7780724!16s%2Fg%2F11h1twdf9?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+H%E1%BB%A3p+L%E1%BB%B1c/@19.8278864,105.7754975,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3136f7e46fbd110f:0x579a18ef0e427806!8m2!3d19.8278814!4d105.7780724!16s%2Fg%2F11h1twdf9?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+H%E1%BB%A3p+L%E1%BB%B1c/@19.4277249,105.7627547,17z/data=!4m6!3m5!1s0x313709aeb8ef0b23:0x8844462e5a06e648!8m2!3d19.4277199!4d105.7653296!16s%2Fg%2F11gh_nflpt?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%90a+Khoa+Qu%E1%BB%91c+T%E1%BA%BF+H%E1%BB%A3p+L%E1%BB%B1c/@19.4277249,105.7627547,17z/data=!4m6!3m5!1s0x313709aeb8ef0b23:0x8844462e5a06e648!8m2!3d19.4277199!4d105.7653296!16s%2Fg%2F11gh_nflpt?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+MEDLATEC+THANH+H%C3%93A/@19.7922731,105.7933448,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313657284f15cc9d:0xcf6fc746a8baf55e!8m2!3d19.7922681!4d105.7959197!16s%2Fg%2F11fsm49gts?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+MEDLATEC+THANH+H%C3%93A/@19.7922731,105.7933448,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x313657284f15cc9d:0xcf6fc746a8baf55e!8m2!3d19.7922681!4d105.7959197!16s%2Fg%2F11fsm49gts?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Tuyên Quang
Bệnh viện Đa khoa 

Đức Minh (*)

Số 22 Nguyễn Du, Phường 

Hà Giang 1

+8496251111

5
Bệnh viện x

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

07h30 - 11h30

13h30 - 17h30

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tuyên Quang
Bệnh viện Đa khoa 

Hoàng Việt

Tổ dân phố Hưng Thành 10, 

Phường An Tường

+84 

815366226
Bệnh viện

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 07h - 

17h

Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện

Tuyên Quang
Phòng Khám Đa 

Khoa An Sinh (*)

Tổ dân phố Phan Thiết 1, 

Phường Minh Xuân

+8497725566

6
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - sáng Chủ nhật

7h30 - 11h30

13h30 - 17h00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tuyên Quang

Phòng Khám Đa 

Khoa Đức Minh 2 - 

Bắc Quang

Tổ 11, Xã Bắc Quang
+8486989811

5
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x

Thứ 2 - Thứ 7:

8h - 16h30

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%A9c+Minh/@16.2761781,95.1068241,5z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSDEkOG7qWMgTWluaCAoKik!3m6!1s0x36cc79acf1debf63:0xdb5b9992de5e3bed!8m2!3d22.8123997!4d104.9840635!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIMSQ4bupYyBNaW5oICgqKVooIiZi4buHbmggdmnhu4duIMSRYSBraG9hIMSR4bupYyBtaW5oICgqKZIBCGhvc3BpdGFsmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ4a1RVMUhOVXhrVjA0elYxWmFhbUZyTVZkU1ZYaFJXa2RPY1dKdFl4QULgAQD6AQUIlAEQNA!16s%2Fg%2F11fxcc9mzg?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+Vi%E1%BB%87n+%C4%90%E1%BB%A9c+Minh/@16.2761781,95.1068241,5z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiDEkGEga2hvYSDEkOG7qWMgTWluaCAoKik!3m6!1s0x36cc79acf1debf63:0xdb5b9992de5e3bed!8m2!3d22.8123997!4d104.9840635!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIMSQYSBraG9hIMSQ4bupYyBNaW5oICgqKVooIiZi4buHbmggdmnhu4duIMSRYSBraG9hIMSR4bupYyBtaW5oICgqKZIBCGhvc3BpdGFsmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ4a1RVMUhOVXhrVjA0elYxWmFhbUZyTVZkU1ZYaFJXa2RPY1dKdFl4QULgAQD6AQUIlAEQNA!16s%2Fg%2F11fxcc9mzg?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%86NH+VI%E1%BB%86N+%C4%90A+KHOA+HO%C3%80NG+VI%E1%BB%86T/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcfe3542ebaa13f5f?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%86NH+VI%E1%BB%86N+%C4%90A+KHOA+HO%C3%80NG+VI%E1%BB%86T/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcfe3542ebaa13f5f?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+An+Sinh/@21.8253237,105.1839601,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIEFuIFNpbmggdHV5w6puIHF1YW5n!3m6!1s0x3134ade8c59f4bb3:0xc89b2038047608c!8m2!3d21.8253237!4d105.2019845!15sCipQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgQW4gU2luaCB0dXnDqm4gcXVhbmeSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11bzyxfrx2?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+An+Sinh/@21.8253237,105.1839601,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIEFuIFNpbmggdHV5w6puIHF1YW5n!3m6!1s0x3134ade8c59f4bb3:0xc89b2038047608c!8m2!3d21.8253237!4d105.2019845!15sCipQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgQW4gU2luaCB0dXnDqm4gcXVhbmeSAQ5tZWRpY2FsX2NsaW5pY-ABAA!16s%2Fg%2F11bzyxfrx2?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+%C4%90%E1%BB%A9c+Minh+2+-+B%E1%BA%AFc+Quang/@22.4027006,104.5280522,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIMSQ4bupYyBNaW5oIDIgLSBC4bqvYyBRdWFuZw!3m6!1s0x36cc979728c636d9:0x78117762e59ebbf4!8m2!3d22.3915956!4d104.836672!15sCjFQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgxJDhu6ljIE1pbmggMiAtIELhuq9jIFF1YW5nkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11kjjw0964?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+%C4%90%E1%BB%A9c+Minh+2+-+B%E1%BA%AFc+Quang/@22.4027006,104.5280522,11z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIEtow6FtIMSQYSBLaG9hIMSQ4bupYyBNaW5oIDIgLSBC4bqvYyBRdWFuZw!3m6!1s0x36cc979728c636d9:0x78117762e59ebbf4!8m2!3d22.3915956!4d104.836672!15sCjFQaMOybmcgS2jDoW0gxJBhIEtob2EgxJDhu6ljIE1pbmggMiAtIELhuq9jIFF1YW5nkgEObWVkaWNhbF9jbGluaWPgAQA!16s%2Fg%2F11kjjw0964?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Tuyên Quang
Phòng khám Đa khoa 

Hoàng Việt

Tổ dân phố Tân Quang 12, 

Phường Minh Xuân

+84 

2073818828
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật: 07h - 

17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Tỉnh Vĩnh Long

Vĩnh Long
Bệnh viện Đa khoa 

Xuyên Á - Vĩnh Long

Số 68E, Đường Phạm Hùng, 

Tổ 69, Khóm 9, Phường  

Long Châu

+18009075 Bệnh viện x
Link Google Map 

tại đây
x x x

- Ngoại trú/Nha khoa: 

Sáng 7h00-12h00, chiều 

từ 13h00-16h00 (Từ T2 

đến T7)

- Nội trú: Sáng 8h00-

12h00, chiều từ 13h30-

17h00 (Từ T2 đến CN, 

trừ ngày Lễ/ Tết)

Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện

Thu 100.000 VND/ca 

ngoại trú

Thu 300.000 VND/ca 

nội trú

Vĩnh Long
Phòng khám Đa khoa 

Đặng Tuyền

số 266 Điện Biên Phủ -  

Khóm 11, Phường Trà Vinh

+8429438644

58
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h - 17h

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Vĩnh Long

Phòng khám đa khoa 

Medic Sài Gòn Bến 

Tre

78C - Quốc lộ 60 - Tổ 13 - 

Khu Phố 1, Phường Phú Tân

+84 848 747 

115
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x

Sáng: 7:00 - 11:00

Chiều: 13:00 - 17:00

Tạm ứng theo quy định 

của Phòng khám

Vĩnh Long

Phòng Khám Đa 

Khoa Mekomed - Cửu 

Long

Số 75 Phạm Thái Bường, 

Phường Phước Hậu

+84270 3838 

911
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h - 17h

Vĩnh Long

Phòng Khám Đa 

Khoa Mekomed - Hòa 

Phú

Số 23K/1 ấp Phước Hòa, Xã 

Phú Quới

+84270 3838 

915
Phòng khám

Link Google Map 

tại đây
x x x

Thứ 2 - Chủ nhật

7h - 17h

 

Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

Malaysia
Trung tâm y tế 

Subang Jaya 

Số 1, Jalan SS12/1A, 47500 

Subang Jaya Selangor Darul 

Ehsan 

Phone: (+603) 

5639 

1218/1219/12

22

Fax: (+603) 

5639 1646 

Bệnh viện x Link Google Map x

Malaysia
Trung tâm y tế Ara 

Damansara 

Số 2 Jalan Lapangan Terbang, 

Seksyen U2 40150 Shah 

Alam Selangor Darul Ehsan 

Phone: (+603) 

7839 9218/ 

(+603) 5639 

9803/9800

Fax: (+603) 

7839 9969

Bệnh viện x Link Google Map x

Malaysia
Trung tâm y tế Park 

city

Số 2, Jalan Intisari Perdana 

Desa Park City, 52200 Kuala 

Lumpur

Phone: (+603) 

6279 3026

Fax: (+603) 

5639 1646

Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Thomson (Malaysia)

Malaysia
Bệnh viện Thomson 

Kota Damansara

11, Jalan Teknologi, Taman 

Sains Selangor, 1, PJU 5, 

Kota Damansara, 47810 

Petaling Jaya, Selangor

+603 6287 

1111
Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Ung thư Beacon (Malaysia)

Lưu ý: Các cơ sở y tế dưới đây chỉ áp dụng cho Chương trình Chăm Sóc Hoàn Hảo và chỉ áp dụng bảo lãnh viện phí Nội trú

Để được sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí ở nước ngoài, khách hàng vui lòng thông báo trước với Insmart về thời gian dự kiến điều trị tại cơ sở y tế qua Tổng đài 1800 6289

Với các Phòng khám Raffles tại Hà Nội, Vũng Tàu, TP HCM, Khách hàng cần ủy quyền thông tin thẻ tín dụng cho Phòng khám nếu muốn sử dụng dịch vụ BLVP

(*) Với các CSYT được đánh dấu, khách hàng vui lòng liên hệ trước với Insmart để được thu xếp sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí

(**) Danh sách có thể thay đổi mà không cần thông báo, vui lòng liên hệ Insmart/ Prudential để có danh sách cập nhật mới nhất

Lưu ý

Tập đoàn Ramsay Sime Darby Healthcare (Malaysia)

BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NƯỚC NGOÀI

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

Thời gian phục vụ đặt lịch khám: Thứ Hai đến Thứ Sáu (sáng 8g00 -12g00, chiều 13g30 - 17g30)

Quốc gia Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại Loại hình

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Ho%C3%A0ng+Vi%E1%BB%87t/@21.8119261,105.2062764,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zcGjDsm5nIGtow6FtIMSQQSBLSE9BIEhPw4BORyBWSeG7hlQ!3m6!1s0x3134adf959af04bd:0x8bd636c98f59a7f4!8m2!3d21.8169286!4d105.2140427!15sCiNwaMOybmcga2jDoW0gxJBBIEtIT0EgSE_DgE5HIFZJ4buGVFolIiNwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgaG_DoG5nIHZp4buHdJIBDm1lZGljYWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU53Y1hCbWRVRlJFQUXgAQD6AQQIIRBG!16s%2Fg%2F1pp2v0p0m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+khoa+Ho%C3%A0ng+Vi%E1%BB%87t/@21.8119261,105.2062764,16z/data=!4m10!1m2!2m1!1zcGjDsm5nIGtow6FtIMSQQSBLSE9BIEhPw4BORyBWSeG7hlQ!3m6!1s0x3134adf959af04bd:0x8bd636c98f59a7f4!8m2!3d21.8169286!4d105.2140427!15sCiNwaMOybmcga2jDoW0gxJBBIEtIT0EgSE_DgE5HIFZJ4buGVFolIiNwaMOybmcga2jDoW0gxJFhIGtob2EgaG_DoG5nIHZp4buHdJIBDm1lZGljYWxfY2xpbmljmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU53Y1hCbWRVRlJFQUXgAQD6AQQIIRBG!16s%2Fg%2F1pp2v0p0m?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91a+khoa+Xuy%C3%AAn+%C3%81+V%C4%A9nh+Long/@10.2605381,105.9379443,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a82e2287c14a1:0x393eb9e8762987d3!8m2!3d10.2605328!4d105.9405192!16s%2Fg%2F11f4qcm7g3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/B%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91a+khoa+Xuy%C3%AAn+%C3%81+V%C4%A9nh+Long/@10.2605381,105.9379443,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a82e2287c14a1:0x393eb9e8762987d3!8m2!3d10.2605328!4d105.9405192!16s%2Fg%2F11f4qcm7g3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+%C4%90%E1%BA%B6NG+TUY%E1%BB%80N/@9.9272173,106.3362579,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIMSQ4bq3bmcgVHV54buBbg!3m6!1s0x31a01789b76a443b:0xf55583450cd79060!8m2!3d9.9272173!4d106.340764!15sCiVQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgxJDhurduZyBUdXnhu4FukgERZGlhZ25vc3RpY19jZW50ZXLgAQA!16s%2Fg%2F11j37ddb1n?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/PH%C3%92NG+KH%C3%81M+%C4%90A+KHOA+%C4%90%E1%BA%B6NG+TUY%E1%BB%80N/@9.9272173,106.3362579,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zUGjDsm5nIGtow6FtIMSQYSBraG9hIMSQ4bq3bmcgVHV54buBbg!3m6!1s0x31a01789b76a443b:0xf55583450cd79060!8m2!3d9.9272173!4d106.340764!15sCiVQaMOybmcga2jDoW0gxJBhIGtob2EgxJDhurduZyBUdXnhu4FukgERZGlhZ25vc3RpY19jZW50ZXLgAQA!16s%2Fg%2F11j37ddb1n?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Medic+S%C3%A0i+G%C3%B2n+B%E1%BA%BFn+Tre/@10.2702771,106.3559124,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310aa885a3a1fe01:0xcffa0e2ff5b0e048!8m2!3d10.2702718!4d106.3584873!16s%2Fg%2F11rgh75bx2?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+Medic+S%C3%A0i+G%C3%B2n+B%E1%BA%BFn+Tre/@10.2702771,106.3559124,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310aa885a3a1fe01:0xcffa0e2ff5b0e048!8m2!3d10.2702718!4d106.3584873!16s%2Fg%2F11rgh75bx2?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Mekomed+-+C%E1%BB%ADu+Long/@10.244968,105.9754139,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a9d36cc3649f5:0x2e74af2d7eda78cb!8m2!3d10.2449627!4d105.9779888!16s%2Fg%2F11ddz8pgsd?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+Kh%C3%A1m+%C4%90a+Khoa+Mekomed+-+C%E1%BB%ADu+Long/@10.244968,105.9754139,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310a9d36cc3649f5:0x2e74af2d7eda78cb!8m2!3d10.2449627!4d105.9779888!16s%2Fg%2F11ddz8pgsd?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Mekomed+-+Ho%C3%A0+Ph%C3%BA/@10.1714525,105.9287972,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0792c26e84f65:0x59f1cb6ece3c56e4!8m2!3d10.1714472!4d105.9313721!16s%2Fg%2F11h7s02nzj?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Mekomed+-+Ho%C3%A0+Ph%C3%BA/@10.1714525,105.9287972,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31a0792c26e84f65:0x59f1cb6ece3c56e4!8m2!3d10.1714472!4d105.9313721!16s%2Fg%2F11h7s02nzj?hl=vi&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Subang+Jaya+Medical+Centre+(SJMC)/@3.0618404,101.5688999,14z/data=!4m10!1m2!2m1!1strung+t%C3%A2m+y+t%E1%BA%BF+near+Subang+Jaya,+Selangor,+Malaysia!3m6!1s0x31cc4c60badceb4f:0xa2a80452021765a6!8m2!3d3.0796503!4d101.5940275!15sCjZ0cnVuZyB0w6JtIHkgdOG6vyBuZWFyIFN1YmFuZyBKYXlhLCBTZWxhbmdvciwgTWFsYXlzaWFaNiI0dHJ1bmcgdMOibSB5IHThur8gbmVhciBzdWJhbmcgamF5YSBzZWxhbmdvciBtYWxheXNpYZIBEHByaXZhdGVfaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblRVTkpNMW95YjB4QkVBReABAPoBBAgAEEM!16s%2Fg%2F11xdpj0wh?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Ara+Damansara+Medical+Centre/@3.1149231,101.547112,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sTrung+t%C3%A2m+y+t%E1%BA%BF+Ara+Damansara+!3m6!1s0x31cc4e7f4b90f90d:0x34c9559e5d246762!8m2!3d3.1149231!4d101.5651364!15sCh9UcnVuZyB0w6JtIHkgdOG6vyBBcmEgRGFtYW5zYXJhWiEiH3RydW5nIHTDom0geSB04bq_IGFyYSBkYW1hbnNhcmGSARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F1tf054t9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/ParkCity+Medical+Centre/@11.5893688,93.076126,5z/data=!3m1!5s0x31cc48a1c27ee093:0x308a2d05187bcc1d!4m10!1m2!2m1!1sTrung+t%C3%A2m+y+t%E1%BA%BF+Park+city+malaysia!3m6!1s0x31cc48a02c799ac5:0x596135eae9f5be9d!8m2!3d3.1893179!4d101.6385075!15sCiRUcnVuZyB0w6JtIHkgdOG6vyBQYXJrIGNpdHkgbWFsYXlzaWFaJiIkdHJ1bmcgdMOibSB5IHThur8gcGFyayBjaXR5IG1hbGF5c2lhkgEQcHJpdmF0ZV9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F124t22l70?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Thomson+Hospital+Kota+Damansara/@3.1489253,101.5763709,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31cc4efc8aa2795b:0xa65273c2847f8a19!8m2!3d3.1489199!4d101.5789458!16s%2Fg%2F1hc15f2bx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Malaysia
Bệnh viện Ung thư 

Beacon

Jalan 215, Seksyen 51, 46050 

Petaling Jaya, Selangor Darul 

Ehsan

+603 7620 

7979 

+603 7787 

2992

Bệnh viện x Link Google Map

Bệnh viện Cơ đốc Phục lâm Penang (Malaysia) - Là một mạng lưới của Bệnh viện Cơ đốc Phục lâm Quốc tế

Malaysia
Bệnh viện Cơ đốc 

Phục lâm Penang 

465 Jalan Burma, 10350 

Penang, Malaysia

(+604) 222 

7200
Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Pantai Hospital / Bệnh viện Gleneagles (Malaysia) – Tập đoàn Under the Parkway 

Malaysia
Bệnh viện Pantai 

Kuala Lumpur

Số 8, Jalan Bukit Pantai, 

59100 Kuala Lumpur

+603-2296 

0888
Bệnh viện x Link Google Map x

Malaysia
Bệnh viện Pantai 

Penang

82, Jalan Tengah, Bayan Baru 

11900 Pulau Pinang

+603-2296 

0888
Bệnh viện x Link Google Map x

Malaysia
Bệnh viện Gleneagles 

Kuala Lumpur

282 & 286 Jalan Ampang, 

50450 Kuala Lumpur

+603 4141 

3000
Bệnh viện x Link Google Map x

Malaysia
Bệnh viện Gleneagles 

Penang

1, Jalan Pangkor, 10050 

Penang

+604 222 

9111
Bệnh viện x Link Google Map x

Trung tâm y tế iHealth (Malaysia)

Malaysia
Trung tâm dịch vụ y tế 

iHealth

Tầng 7 & 8, Annexe Block, 

Menara IGB, Thành phố Mid 

Valley, Lingkaran Syed Putra, 

59200 Kuala Lumpur, 

Malaysia

+60 16-261 

5297
Bệnh viện x Link Google Map x

Trung tâm Y tế Sunway (Malaysia)

Malaysia
Trung tâm Y tế 

Sunway

5, Jalan Lagoon Selatan, 

Bandar Sunway, 47500 

Petaling Jaya, Selangor, 

Malaysia

+603 - 7491 

9191
Bệnh viện x Link Google Map x

Trung tâm Cardiac Vascular (Kuala Lumpur) (Malaysia)

Malaysia

Trung tâm Cardiac 

Vascular (Kuala 

Lumpur) SDN BHD

Jalan Stesen Sentral 5, Kuala 

Lumpur Sentral, 50470 Kuala 

Lumpur, Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur, Malaysia

+6032276700

0
Bệnh viện x Link Google Map x

Tập đoàn y tế Raffles (Singapore)

Singapore Tập đoàn y tế Raffles 

585 Đường North Bridge, 

Tầng 1 Bệnh viện Raffles 

Singapore 188770

+6563112222 Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Vejthani (Thái Lan)

Thái Lan Bệnh viện Vejthani
1 Ladprao 111 Klong-Chan 

Bangkapi, Băng Cốc 10240
+6627340000 Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Samitivej (Thái Lan)

Thái Lan
Bệnh viện Samitivej 

Sukhumvit  

133 Sukhumvit 49, Klongtan 

Nua, Vadhana, Băng Cốc 

10110

+6620222222 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Samitivej 

Srinakarin 

488 Đường Srinakarin, 

Suanluang, Băng Cốc 10250
+6620222222 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Nhi 

Samitivej

488 Đường Srinakarin, 

Suanluang, Băng Cốc 10250
+6623789000 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Samitivej 

Sriracha 

8 Soi Laemket, Đường 

Jermompol, Sriracha 

Chonburi 20110

+6638320300 Bệnh viện x Link Google Map x

Tập đoàn Bệnh viện Băng Cốc (Thái Lan)

Thái Lan Bệnh viện Băng Cốc

2 Soi Soonvijai 7, Đường 

New Petchburi, Băng Cốc 

13310

+6623103000 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Chantaburi

25/14 Đường Thaluang Road, 

Watmai, Mueang, 

Chanthaburi 22000

+6639319888 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Chiang Mai

88/8 Moo 6, Tumbol Nong Pa 

Khrang, Ampher Muang 

Chiang Mai, Chiang Mai, Thái 

Lan 50000

+6652089888 Bệnh viện x Link Google Map x

https://www.google.com/maps/place/Beacon+Hospital/@11.8664366,93.0562994,5z/data=!3m1!5s0x31cc4b95657fc0c7:0xaec574d71eae114c!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBVbmcgdGjGsCBCZWFjb24gbWFsYXlzaWE!3m6!1s0x31cc4b9565ab379f:0x6d103b1a36f79629!8m2!3d3.0914291!4d101.6378299!15sCiZC4buHbmggdmnhu4duIFVuZyB0aMawIEJlYWNvbiBtYWxheXNpYVooIiZi4buHbmggdmnhu4duIHVuZyB0aMawIGJlYWNvbiBtYWxheXNpYZIBEHByaXZhdGVfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1thx1jnc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Penang+Adventist+Hospital/@5.4322037,100.1610448,12z/data=!3m1!5s0x304ac3007a96bb53:0x67130f6a5ede29dc!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBDxqEgxJHhu5FjIFBo4bulYyBsw6JtIFBlbmFuZyA!3m6!1s0x304ac300188d441d:0x3326871df08d1250!8m2!3d5.4322037!4d100.3052404!15sCitC4buHbmggdmnhu4duIEPGoSDEkeG7kWMgUGjhu6VjIGzDom0gUGVuYW5nWi0iK2Lhu4duaCB2aeG7h24gY8ahIMSR4buRYyBwaOG7pWMgbMOibSBwZW5hbmeSARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFs4AEA!16zL20vMDhndjlt?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Pantai+Hospital+Kuala+Lumpur/@3.1197206,101.6643549,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31cc49837785fdb3:0xe7587bba583f76a5!8m2!3d3.1197152!4d101.6669298!16s%2Fg%2F122zq9m8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Pantai+Hospital+Penang/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x77e37dc508630bee?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Gleneagles+Hospital+Kuala+Lumpur/@3.1612045,101.7365876,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31cc37babdf3b935:0xa391adb1a93aa039!8m2!3d3.1611991!4d101.7391625!16s%2Fg%2F11c67q0q92?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Gleneagles+Hospital+Penang/@5.4267932,100.3173958,17z/data=!3m2!4b1!5s0x304ac3a693e976f1:0xe3064ae56535227!4m6!3m5!1s0x304ac3a67d318bdd:0xe54f46ee3c79f8fe!8m2!3d5.4267879!4d100.3199707!16s%2Fg%2F11b75j_h11?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.bing.com/maps/search?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&mkt=en-GB&fbclid=IwY2xjawPUHChleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjbWFBN3ZHTEI0alJNMkpLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtf3Jc_Ba4N_e5rFKLtAMXlyArf4Z9xqgyhNpVt_YFA6RZOdfmlUdkAX0ECB_aem_004oW5iMUIR5stARjkch1Q&FORM=FBKPL1&q=iHEAL+Medical+Centre%2C+Level+7+%26+8%2C+Annexe+Block%2C+Menara+IGB%2C+Mid+Valley+City%2C+Lingkaran+Syed+Putra%2C+Kuala+Lumpur%2C+Malaysia%2C+59200&cp=3.146356%7E101.662514&lvl=16&style=r
https://www.google.com/maps/place/Sunway+Medical+Centre/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x77197dd40b736133?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/Cardiac+Vascular+Sentral+Kuala+Lumpur+(CVSKL)/@3.1335176,101.6822296,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31cc49c06eeef2df:0x4d8bde7200de45b6!8m2!3d3.1335122!4d101.6848045!16s%2Fg%2F11cn17r5m9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Raffles+Hospital/@11.0147754,94.5799978,5z/data=!3m1!5s0x31da198b360874d3:0x4d980830041fd749!4m10!1m2!2m1!1zVOG6rXAgxJFvw6BuIHkgdOG6vyBSYWZmbGVzIA!3m6!1s0x31da19b085f197c5:0xb27dc4acbd7f1d7!8m2!3d1.3011534!4d103.8570811!15sChtU4bqtcCDEkW_DoG4geSB04bq_IFJhZmZsZXNaHSIbdOG6rXAgxJFvw6BuIHkgdOG6vyByYWZmbGVzkgEIaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fm%2F02z3mn3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Vejthani+Hospital/@13.7718997,100.6343603,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x311d61f69a491c2d:0x77779d0115dfa2d7!8m2!3d13.7718945!4d100.6369352!16s%2Fm%2F03gy62r?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Samitivej+Sukhumvit+Hospital/@13.7348779,100.5740056,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30e29e5511e0a255:0xa9f4f72fa8144b75!8m2!3d13.7348727!4d100.5765805!16s%2Fg%2F1hc580rlq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Samitivej+Srinakarin+Hospital/@13.7480054,100.6362089,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1sB%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Samitivej+Srinakarin+!3m6!1s0x311d61c115d6da53:0xef9f5136d7dfa7ae!8m2!3d13.7486288!4d100.6386862!15sCiJC4buHbmggdmnhu4duIFNhbWl0aXZlaiBTcmluYWthcmluWiQiImLhu4duaCB2aeG7h24gc2FtaXRpdmVqIHNyaW5ha2FyaW6SARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F1tdwmk93?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Samitivej+International+Children's+Hospital/@13.7480158,100.6362089,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBOaGkgU2FtaXRpdmVq!3m6!1s0x311d610007a54687:0x47f5be5922d207fb!8m2!3d13.7473717!4d100.6388815!15sChtC4buHbmggdmnhu4duIE5oaSBTYW1pdGl2ZWoiA4gBAZIBEmNoaWxkcmVuc19ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11w42b5q52?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Samitivej+Sriracha+Hospital/@13.1790465,100.9263456,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3102b6fa32fc34af:0x18cc7aa65290c1fe!8m2!3d13.1790413!4d100.9289205!16s%2Fg%2F1tmpsfkk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital/@13.7487567,100.5806508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30e29e5b7989ef8b:0xc3da9a922b9e237!8m2!3d13.7487515!4d100.5832257!16s%2Fm%2F04ybpwn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Chanthaburi/@12.6151837,102.1057816,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310481720b29e02b:0xcbc5b684940d9b64!8m2!3d12.6151785!4d102.1083565!16s%2Fg%2F1tj43byx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Chiang+Mai/@18.788748,99.0236721,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30da255ae7380ae7:0x3bfcce7acc45cfac!8m2!3d18.7887429!4d99.026247!16s%2Fg%2F11b5qzjkp2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

China town

624 Yaowarat Rd, 

Samphanthawong, Bangkok 

10100, Thái Lan

+6652089888 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Hua Hin

888 Đường Phetchakasem, 

Hua Hin  77110
+6632616800 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Khon Kaen

888 Moo 16, Tiểu Quận 

Naimuang, Quận Mueang 

Khon Kaen, Tỉnh Khon Kaen, 

Thai Lan

+6643042888 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Pakchong

5/1 Đường Mitraparp, A 

Pakchong, Nakhonratchasima 

30130

+6644088960 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc  

Pattaya

301 Moo 6, Đường 

Sukhumvit (km 143), Naklua, 

Banglamung,Chonburi 20150

+6638259999 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc  

Phitsanulok    

138 Đường Phra Ong Dam, 

Nai Muang, Phitsanulok, 

65000

+6655051724 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Phuket

2/1 Đường Hongyok Utis, 

Muang, Phuket 83000
+6676254425 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Ratchasima (Korat)

1308/9 Đường Mitrapap, Nai 

Muang, Nakhon, Ratchasima 

30000

+6644015999 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Rayong

8 Moo 2, Soi Saengchan 

Neramit, Nernpra, Rayong 

21000

+6638921999 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Samui

57 Moo 3, Đường Thaweerat 

Phakdee, Bophut, Koh Samui, 

Suratthani 84320

+6677429500 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Sanamchan

1197 Đường Petchkasem, 

Sanamchan, Mueang, Nakorn 

Pathom  73000

+6634219600 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan

Bệnh viện Băng Cốc 

Trat / Phòng khám 

Koh Chang

376 Moo 2 Đường 

Sukhumwit,  Wangkrajae, 

Muangtrat, Trat. 23000

+6639612000 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Băng Cốc 

Udon

111 Đường Thongyai, 

Markkaeng, Quận Muang, 

Tỉnh Udonthani 41000

+6642188999 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Bangkok 

Chiangrai (BCR)

Nang Lae, Mueang Chiang 

Rai, Chang Rai 57100
+6652051800 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Bangkok 

Phetchaburi (BPR)

150 Moo 6, Tonmamoung 

Sub-District, Mueang District, 

Phetchaburi 76000

+6632897888 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Bangkok 

Hatyai (BHH)

No.75, Soi 15 Petechakasem 

Rd. Hatyai, Songkhla 90110
+6674272800 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Bangkok 

Siriroj (BSI)

44 Chalermprakiat Rama 9 

road, Vichit, Muang District, 

Phuket 830000

+6676361888 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Bangkok 

Surat (BSR)

179/1 Moo 1, Tumbon Wat 

Pradu, Amphoe Muang Surat 

Thani, Surat Thani, 84000

+6677956789 Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Dibuk 

(DBK)

89/8-9 Moo 2 Chaofa Rd, 

Wichit, Mueang Phuket 

District, Phuket 83000

+66 76 298 

298
Bệnh viện x Link Google Map x

Thái Lan
Bệnh viện Quốc tế 

Phangan

Số 1/17, Tổ 1, Bản Tai, Koh 

Phangan, Surat Thani 84280, 

Thái Lan 

+6677429559 Bệnh viện x Link Google Map x

https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Chiang+Mai/@18.788748,99.0236721,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30da255ae7380ae7:0x3bfcce7acc45cfac!8m2!3d18.7887429!4d99.026247!16s%2Fg%2F11b5qzjkp2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Hua+Hin/@12.5541754,99.9583303,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30fdac6d077aa2c3:0x41edf2075bff1843!8m2!3d12.5541702!4d99.9609052!16s%2Fg%2F1hc3frj5f?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+KhonKaen/@16.4422136,102.8177539,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31228a125a59d299:0x1074120abf2723b9!8m2!3d16.4422085!4d102.8203288!16s%2Fg%2F1tgldss8?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Pakchong/@14.7182632,101.4290801,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x311c2a272dc5f291:0x6c0580ac1b54294c!8m2!3d14.718258!4d101.431655!16s%2Fg%2F1tdcjdz5?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Pattaya/@12.9538288,100.9029762,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3102be152b37142d:0x81a466188fa77aa6!8m2!3d12.9538236!4d100.9055511!16s%2Fg%2F120n85d9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
http://google.com/maps/place/Samitivej+Sriracha+Hospital/@13.1790465,100.9263456,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3102b6fa32fc34af:0x18cc7aa65290c1fe!8m2!3d13.1790413!4d100.9289205!16s%2Fg%2F1tmpsfkk?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Phuket/@7.9039005,98.3738598,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3050319642447ddd:0x1912f364775aed3a!8m2!3d7.9038952!4d98.3764347!16s%2Fg%2F1tg83shc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Ratchasima/@14.9817894,102.0700403,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31194cacda696b65:0x576f59759c9d4483!8m2!3d14.9817842!4d102.0726152!16s%2Fg%2F1tdfqly1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Rayong/@12.6746399,101.2188904,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3102fb4972d7933f:0x89954912e0d41573!8m2!3d12.6746347!4d101.2214653!16s%2Fg%2F11gsn34002?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Samui/@9.5143422,100.0467913,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3054f1bcf97a80d9:0x3b38c48e3a59675d!8m2!3d9.5143369!4d100.0493662!16s%2Fg%2F1tgv3ywd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Sanam+Chan+Hospital/@13.8060646,100.0353506,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30e2e5d48829c72b:0x236cfd62a24b89c7!8m2!3d13.8060594!4d100.0379255!16s%2Fg%2F1hc7n58db?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/search/12.253055,+102.508005?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDcyMS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=58a1b522-2cc5-4d3b-ac9b-836f2faa3080
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Udon/@17.4063444,102.8010654,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31239d7d3142fcfb:0x3dd5182ad76979d2!8m2!3d17.4063393!4d102.8036403!16s%2Fg%2F11cfb86wp?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Chiangrai/@19.9926046,99.8612776,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30d706180ed4885b:0x412fa153099977e8!8m2!3d19.9925996!4d99.8638525!16s%2Fg%2F11g4fc_m4j?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Phetchaburi/@13.0832269,99.3687003,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1sB%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Bangkok+Phetchaburi+(BPR)!3m6!1s0x30fd27283777640f:0x216e9f9d1c44d679!8m2!3d13.0832269!4d99.9454825!15sCidC4buHbmggdmnhu4duIEJhbmdrb2sgUGhldGNoYWJ1cmkgKEJQUimSARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F1tz9362s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Hat+Yai/@13.0403648,94.3960997,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1sB%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Bangkok+Hatyai+(BHH)!3m6!1s0x304d29aae8b555b5:0x9af3e334badfd0cb!8m2!3d7.015973!4d100.4860037!15sCiJC4buHbmggdmnhu4duIEJhbmdrb2sgSGF0eWFpIChCSEgpkgEQcHJpdmF0ZV9ob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F1trs_b1t?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/BANGKOK+HOSPITAL+SIRIROJ/@7.8980266,89.1396052,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1sB%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+Bangkok+Siriroj+(BSI)!3m6!1s0x305031b8bb2d2383:0x9418365231c52f67!8m2!3d7.8980266!4d98.3681208!15sCiNC4buHbmggdmnhu4duIEJhbmdrb2sgU2lyaXJvaiAoQlNJKZIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWzgAQA!16s%2Fg%2F1td27ry_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Bangkok+Hospital+Surat+Thani/@7.853225,89.1381576,6z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBCYW5na29rIFN1cmF0IChCU1Ip!3m6!1s0x305406dbac2496cf:0x2c3051a35c778a3f!8m2!3d9.1224563!4d99.2931571!15sCiFC4buHbmggdmnhu4duIEJhbmdrb2sgU3VyYXQgKEJTUimSARBwcml2YXRlX2hvc3BpdGFs4AEA!16s%2Fg%2F11c0r5mdpw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.bing.com/maps/search?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&mkt=en-GB&fbclid=IwY2xjawPUI2FleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5T0x0dk5ENGNGTEhtQ04xc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHu7WK4NwskShVdcf6GI_QqTwQj717_fHueiZRVvV8ZDeUSlbInkio8U0I8oP_aem_c1XZRaC6ElG-SaIZqv6pag&FORM=FBKPL1&q=+89%2F8-9+Moo+2+Chao+Fah+Tawan+Tok+Rd.%2C+%2C+Phuket%2C+Thailand%2C+83000&cp=7.881695%7E98.454659&lvl=11.1&style=r
https://www.google.com/maps/place/Phangan+International+Hospital/@9.7285876,99.9546337,13z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBRdeG7kWMgdOG6vyBQaGFuZ2Fu!3m6!1s0x3054fd3ad1166f4b:0xe1eb1906c678692f!8m2!3d9.7000556!4d100.0247623!15sCiFC4buHbmggdmnhu4duIFF14buRYyB04bq_IFBoYW5nYW6SAQhob3NwaXRhbOABAA!16s%2Fg%2F11kx2wxlk2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Nội trú
Ngoại 

trú

Nha 

khoa

Sản 

khoa

+) KH khi muốn sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí vui lòng xuất trình cả thẻ Bảo Hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh để CSYT nhận diện KH

+) Trong trường hợp KH quên thẻ và gặp trục trặc: Vui lòng liên hệ Insmart ngay khi còn ở CSYT để được hỗ trợ kịp thời 

+) Một số CSYT có yêu cầu về việc tạm ứng và phí dịch vụ BLVP. Vui lòng tham khảo thông tin tại cột "TẠM ỨNG" và "PHÍ DỊCH VỤ BLVP"

Tỉnh thành Cơ sở y tế Địa chỉ Điện thoại

Áp dụng Bảo lãnh 

viện phí trước 

nhập viện

Link Google Map Lưu ý

Ưu đãi cho KH 

Insmart sử dụng 

dịch vụ BLVP

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỖ TRỢ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Cập nhật đến ngày 10/08/2026

Loại hình

CSYT 

công 

lập

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh
Tạm ứng Phí dịch vụ BLVP

Phạm vi cung cấp dịch vụ BLVP

GHI CHÚ 

Hotline BLVP : 1800 6289

Lưu ý cho KH khi sử dụng dịch vụ BLVP:

Thái Lan
Phòng khám 

HealthPlus

214 Đường Patak, Tambol 

Karon, Mueang, Phuket, 

Thailand 83100

+66 95 242 

6987
Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Thonburi Bamrungmuang (Thái Lan)

Thái Lan
Bệnh viện Thonburi 

Bamrungmuang

Số 611, Đường 

Bamrungmuang, Klong 

Mahanak, Pomprapsattruphai, 

Băng Cốc, Thái Lan

+6622207999 Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Hoàng Gia Quốc tế (Cam-pu-chia)

Cam-pu-chia
Bệnh viện Hoàng Gia 

Quốc tế Angkor

Số #6 National Route, Phum 

Kasekam, Khum Sra Ngea, 

Xiêm Riệp

+8556376188

8
Bệnh viện x Link Google Map x

Cam-pu-chia
Bệnh viện Hoàng Gia 

Phnôm Pênh 

Số 888, Liên đoàn Nga Blvd, 

Sangkat Toeuk Thlar, Khan 

Sen Sok

+8552399100

0
Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Calmette (Cam-pu-chia)

Cam-pu-chia Bệnh viện Calmette

Số 3, Monivong Bvld, 

Sangkat Sras Chok, Khan 

Daun Penh, Phnôm Pênh

+8552342694

8
Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Neak Tep (Cam-pu-chia)

Cam-pu-chia Bệnh viện Neak Tep
7 Makara st, Chun Lung, Sala 

Kamreurk, Siem Reap

+8551792865

5
Bệnh viện x Link Google Map x

Bệnh viện Parkway (Singapore)

Singapore
Bệnh viện Mount 

Elizabeth

3 Đường Mount Elizabeth, 

Singapore 228510
+6567372666 Bệnh viện x Link Google Map x

Singapore
Bệnh viện Gleneagles 

Hospital

6A Đường Napier Rd, 

Singapore 258500
+6565757575 Bệnh viện x Link Google Map x

Singapore
Bệnh viện Parkway 

East Hospital

Số 321, Đường Joo Chiat 

Place, Singapore 427990 
+6563773737 Bệnh viện x Link Google Map x

Singapore

Bệnh viện Mount 

Elizabeth Novena 

Hospital

38 Đường Irrawaddy Rd, 

Singapore 329563
+6568986898 Bệnh viện x Link Google Map x

Tập đoàn Y tế Quốc tế Phòng khám Raffles (trước đây là SOS Quốc tế)

Cam-pu-chia
Phòng khám Raffles - 

Phnôm Pênh

51 Sang-Kat Boeung Raing, 

Khan Daun Penh, No 161, 

12211 Phnôm Pênh

+8552321691

1
Bệnh viện x Link Google Map x

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3D214%2520Patak%2520rd.%252C%2520Karon%2520district%252C%2520Mueangphuket%252C%2520Phuket%252C%2520Thailand%252C%252083100%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Den-GB%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExTGN5Vlp2YUs3b2dKVThLNXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5HAhoixNNJNH_BmJMeOKypVIlaZV-NvSrEe47IY0UAy_dlk1dCpEefqQzrFw_aem_Vxy0KDVEhQBJTopWgzldZQ&h=AT3MT5k-QLThkpdVndd1G4zfLRbDHkHeWnVl0TOjDR2wAe9HQaXzwCarx3HGNLqa_fiq_aRjTFv0-jYvg-CqxpwzBbGm-JyTeePogfqDmg3yIalQZR9FYrroLuOuJwnZ6JYf
https://www.google.com/maps/place/Thonburi+Bamrungmuang+Hospital/@13.7502809,100.5115483,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30e2993bbc8caf2d:0x11700c1696619f98!8m2!3d13.7502757!4d100.5141232!16s%2Fg%2F1ptwp6w34?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/search/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+HealthPlus+th%C3%A1i+land/@21.0772709,105.7335756,12z/data=!3m1!4b1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Royal+Phnom+Penh+Hospital/@11.5770633,104.8048433,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1zQuG7h25oIHZp4buHbiBIb8OgbmcgR2lhIFBobsO0bSBQw6puaCA!3m6!1s0x310951a354c389d9:0xd07843ea8349e8c1!8m2!3d11.562302!4d104.8807683!15sCiVC4buHbmggdmnhu4duIEhvw6BuZyBHaWEgUGhuw7RtIFDDqm5oWiciJWLhu4duaCB2aeG7h24gaG_DoG5nIGdpYSBwaG7DtG0gcMOqbmiSAQhob3NwaXRhbJoBRENpOURRVWxSUVVOdlpFTm9kSGxqUmpsdlQydHJkMVF6UWtoaVZsWlZUMGhLZFZFelpHRlVSbkJVVW01b1RWVkZSUkFC4AEA-gEECAAQKw!16s%2Fg%2F1pv0lsc9n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Calmette+Hospital/@11.5812121,104.9139733,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x310951bfd83062db:0xbd70d61ba09c8b1c!8m2!3d11.5812069!4d104.9165482!16s%2Fg%2F11qp4s8s3n?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Neak+Tep+Hospital/@13.3473011,103.8681975,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3110179d33e439b1:0xccdd81b4852c8ef!8m2!3d13.3472959!4d103.8707724!16s%2Fg%2F1hm1sn54k?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/place/Mount+Elizabeth+Hospital/@1.3055234,103.8329344,17z/data=!3m2!4b1!5s0x31da19ecf179af87:0x37fd27d148fa4a5a!4m6!3m5!1s0x31da19925a494a9d:0xe3db3f1109109b86!8m2!3d1.305518!4d103.8355093!16zL20vMDg0aDE3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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